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I VĂN PHÒNG CỤC THUẾ 11.671.998.000

A PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA 1 6 561 915 000

1 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HIẾU LINH 0401787458  2 044 808  21 669 046  23 714 000

2 CÔNG TY TNHH BÌNH MINH 6000235387  2 242 692  100 000 000  102 243 000

3 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN LONG VÂN 6000235877    0   576 182   576 000

4 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM SƠN 6000235926  1 319 231  22 368 231  23 687 000

5 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG VIỆT ĐỨC 6000235940   527 692  10 952 347  11 480 000

6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ XUÂN 6000236006  5 672 692  89 300 694  94 973 000

7 CÔNG TY TNHH THẠCH ANH 6000353687   923 462  3 492 405  4 416 000

8 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NHẬT HÀ 6000371414  1 121 346  53 509 242  54 631 000

9 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ THỊNH 6000379396   725 577  17 677 174  18 403 000

10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÕN 6000408311  12 730 577  89 786 633  102 517 000

11 CTY TNHH XÂY DỰNG THÀNH VINH 6000411882  4 617 308  3 688 249  8 306 000

12 CÔNG TY TNHH AN NGUYÊN 6000412004  4 023 654  56 505 658  60 529 000

13 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG 6000415220  2 110 769  33 969 093  36 080 000

14 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH MAI 6000418140  3 430 000  24 988 247  28 418 000

15 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN THỊNH 6000430765    0  4 000 000  4 000 000

16 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÂN HÀ 6000436478  5 936 538  4 652 633  10 589 000

17 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YẾN NGÂN 6000461107    0  15 752 642  15 753 000

18 CÔNG TY TNHH THUỶ ĐIỆN MÊ KÔNG II 6000465831   923 462  42 267 179  43 191 000

19 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGŨ HÀNH SƠN 6000482724   329 808  4 702 236  5 032 000

20 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÂM NGUYÊN 6000503445   989 423  5 160 886  6 150 000

21 CÔNG TY TNHH CHÂU PHÚC 6000513309  1 121 346  22 873 251  23 995 000

22 CÔNG TY TNHH HOÀI ÂN 6000596087  26 846 346  17 316 632  44 163 000

23 CÔNG TY TNHH PHÚ XUYÊN 6000623887  1 253 269  13 923 868  15 177 000

24 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ MỸ 6000641036  6 728 077  3 510 845  10 239 000

25 CÔNG TY TNHH NGUYÊN TRUNG 6000644189  2 110 769  4 687 622  6 798 000

26 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG VŨ 6000659435  2 044 808  27 036 098  29 081 000

Phụ lục III

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh

(kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày           /7/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk)



27 CÔNG TY TNHH Y THIÊN PHÁT 6000701824  5 606 731  12 225 070  17 832 000

28 CÔNG TY TNHH D.C 6000706276  2 440 577  6 936 940  9 378 000

29 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ QUÝ 6000771853    0  1 835 123  1 835 000

30 CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN H.P 6000775939    0  1 388 807  1 389 000

31 CÔNG TY TNHH PHÚ MINH 6001005562  1 253 269  2 190 828  3 444 000

32 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LONG PHÁT 6001009937    0  1 449 609  1 450 000

33 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN SANG 6001012979    0  4 285 880  4 286 000

34 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MAI THƯ 6001025505    0  1 146 556  1 147 000

35 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH SƠN 6001026900    0  1 714 910  1 715 000

36 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÀNH ĐẠT 6001034443  1 121 346  15 971 880  17 093 000

37 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN TÂY 6001034468  9 894 231  14 569 230  24 463 000

38 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN BÌNH 6001075520   131 923  4 129 116  4 261 000

39 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG NGUYÊN - EVN 6001080016   263 846  4 525 724  4 790 000

40 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ MỸ QUANG 6001145739   527 692  6 477 835  7 006 000

41 CÔNG TY TNHH PHÖC THUẬN PHÁT 6001186213   329 808  1 331 370  1 661 000

42 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG VƯƠNG 6001186358   131 923  1 526 159  1 658 000

43 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÕA BÌNH 6001257961   197 885  2 683 941  2 882 000

44 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN THÀNH ĐẠT 6001360655    0  1 880 696  1 881 000

45 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KỲ NGUYÊN 6001361190   857 500  4 474 603  5 332 000

46 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN TRUNG MẠNH 6001429716  16 556 346  100 000 000  116 556 000

47 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐIỆN THIÊN GIANG 6001431722    0  7 986 438  7 986 000

48 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TRUNG DUNG VIỆT NAM 6001440660    0  24 000 000  24 000 000

49 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LONG PHÁT 6001498879    0  1 044 716  1 045 000

50 CÔNG TY TNHH THANH NGỌC MINH PHÖ 6001499569   857 500  10 192 628  11 050 000

51 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÖ TUẤN 6001499858  10 026 154  1 831 202  11 857 000

52 CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC BẢO LAM 6001506671   65 962  2 371 157  2 437 000

53 CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC BUÔN MA THUỘT 6001544684  1 583 077  68 040 209  69 623 000

54 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP THUẬN PHÁT 6001550769   131 923  1 419 993  1 552 000

55 CÔNG TY TNHH K7 COFFEE 6001567466   131 923  1 907 377  2 039 000

56 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYÊN DIỆP 6001568364   131 923  1 222 736  1 355 000

57 CÔNG TY TNHH XUÂN THIỆN ĐẮK LẮK 6001569329  1 846 923  100 000 000  101 847 000

58 CÔNG TY TNHH DAK SYSTEM 6001570490    0  1 010 987  1 011 000

59 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HD VIỆT NAM 6001570701  12 070 962  9 611 489  21 682 000

60 CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT ĐẮK LẮK 6001615159   65 962  11 688 502  11 754 000

61 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG TRẠI THIÊN PHÖ 6001650026    0  3 996 957  3 997 000

62 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI AN KHANG 6001650562    0  15 996 959  15 997 000

63 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂN NUÔI CƯỜNG THỊNH 6001650805    0  15 996 967  15 997 000

64 CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI THÀNH PHÁT 6001650812    0  15 996 957  15 997 000

65 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH GP 6001650890    0   500 000   500 000



66 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM ĐẠI PHÖC MARKET 6001659043   989 423  2 063 644  3 053 000

67 CÔNG TY TNHH FULL GLORY 6001661211    0  3 000 000  3 000 000

69 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HM ĐẮK LẮK 6001666587   131 923  3 225 920  3 358 000

70 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HỒ CHÂU 6001666837   329 808  2 545 199  2 875 000

71 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THÁI DƯƠNG ĐẮK LẮK 6001666844   329 808  2 567 247  2 897 000

72 CÔNG TY TNHH THANH HÀ ĐẮK LẮK 6001667407   197 885   500 000   698 000

73 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG VŨ NGUYÊN 6001667573    0   500 000   500 000

74 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN HẢI NHÂN SOLAR 6001668062   263 846  3 711 415  3 975 000

75 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO DƯƠNG VIỆT TUẤN 6001669034    0  4 000 000  4 000 000

76 CÔNG TY TNHH NN&NL TRƯỜNG AN 6001669281  1 583 077  2 217 500  3 801 000

77 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH SOLAR 6001670047   527 692  3 159 656  3 687 000

78 CÔNG TY TNHH SILIC TÂY NGUYÊN 6001670470    0   500 000   500 000

79 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN NGUYÊN 6001672284   65 962  3 982 194  4 048 000

80 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIÊN THẢO 6001672453   527 692  3 178 476  3 706 000

81 CÔNG TY TNHH CAO NGUYÊN SOLAR ENERGY 6001673094    0  1 394 221  1 394 000

82 CÔNG TY TNHH ĐTPT KHOÁNG SẢN HÙNG ANH TÂY NGUYÊN 6001676151    0  5 797 935  5 798 000

83 CÔNG TY TNHH CÀBANMÊ 6001679579   395 769   500 000   896 000

84 CÔNG TY TNHH HẠO SƠN 6001679804    0  5 799 400  5 799 000

85 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HẢI ĐẮK LẮK 6001683367   791 538  15 814 353  16 606 000

86 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH KHOÁNG SẢN CAO NGUYÊN 6001683543    0  3 998 268  3 998 000

87 CÔNG TY TNHH TMDV THÀNH ĐẠT PHÁT 6001685131   329 808  1 980 253  2 310 000

88 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VĂN BÀN 6001685903   395 769  24 108 360  24 504 000

89 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRUNG SƠN 6001685928  5 936 538  9 489 190  15 426 000

90 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TUẤN MINH 6001685967    0   999 575  1 000 000

91 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NHẬT MINH 6001685974   263 846  20 568 109  20 832 000

92 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG KHÁNH YÊN 6001685981  2 638 462  3 362 008  6 000 000

93 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BẢO NGÂN 6001685999    0   999 575  1 000 000

94 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRIỆU ĐƯỢC 6001686329   197 885  12 322 562  12 520 000

95 CÔNG TY TNHH TMDV KHANG PHÁT 6001687026    0   983 838   984 000

96 CÔNG TY TNHH TMDV ĐĂNG MINH PHÁT 6001687273    0  1 800 000  1 800 000

97 CÔNG TY TNHH NÔNG XANH 6001687442   527 692  2 705 111  3 233 000

98 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ VÀ CHĂN NUÔI ĐẠT CƯỜNG 6001687724   263 846  3 745 507  4 009 000

99 CÔNG TY TNHH TÂM KHÔI TÂY NGUYÊN 6001687770   197 885  3 385 533  3 583 000

100 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ATK 6001687805    0  2 331 475  2 331 000

101 CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH BAN MÊ 6001687869    0   999 600  1 000 000

102 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TẠO SUMITOMO 6001688421    0  1 000 000  1 000 000

103 CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH DRAY NUR 6001688534    0  1 000 000  1 000 000

104 CÔNG TY TNHH USAN TÂY NGUYÊN 6001688703   65 962  3 481 725  3 548 000

105 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG XANH BAN MÊ 6001689175   197 885  1 677 698  1 876 000



106 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SPE 6001689231   131 923   500 000   632 000

107 CÔNG TY TNHH PHẠM MAI 6001690678   197 885  1 014 909  1 213 000

108 CÔNG TY TNHH SX TM DV HOÀNG THIÊN 6001690886   725 577  6 054 417  6 780 000

109 CÔNG TY TNHH THIÊN LƯỢNG 6001690893  1 187 308  7 555 458  8 743 000

110 CÔNG TY TNHH TM & DV HUY VŨ 6001691505    0   500 000   500 000

111 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SUNPOWER VIỆT MỸ 6001691590   65 962  3 004 157  3 070 000

112 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LONG KHÔI PHÁT 6001691600  2 506 538  2 269 965  4 777 000

113 CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ THÀNH PHÁT 6001691696    0   500 000   500 000

114 CÔNG TY TNHH TTP ĐĂK LĂK 6001691791    0  1 399 600  1 400 000

115 CÔNG TY TNHH SOLAR SƠN LOAN ĐĂK LĂK 6001691801    0  1 399 600  1 400 000

116 CÔNG TY TNHH SOLAR NAM HÙNG 6001692266   329 808  9 574 381  9 904 000

117 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM HÙNG 6001692273    0   500 000   500 000

118 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM HÙNG 6001692280   329 808  9 890 779  10 221 000

119 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NAM HÙNG 6001692298   329 808  9 582 599  9 912 000

120 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG KIM ANH 6001692749   131 923  1 175 355  1 307 000

121 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ BAN MÊ 6001692918    0  5 037 469  5 037 000

122 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH VIỆT NAM 6001693541   461 731  6 391 553  6 853 000

123 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NL&DL KHANG LINH 6001693774   131 923  2 207 366  2 339 000

124 CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH PHÁT 6001694143   131 923  1 024 491  1 156 000

125 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ LÊ HÀ 6001694337    0   500 000   500 000

126 CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH KRÔNG BÖK 6001694506   197 885  3 459 775  3 658 000

127 CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI ĐỨC TÂM KRÔNG BÖK 6001694513   197 885  3 482 856  3 681 000

128 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH KIM SƠN 6001696038   461 731  3 437 110  3 899 000

129 CÔNG TY TNHH THẢO NGỌC TÂY NGUYÊN 6001696239   65 962  2 992 704  3 059 000

130 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẮK LẮK 6001696574    0   540 000   540 000

131 CÔNG TY TNHH AN CAFE 6001696782   131 923  3 560 709  3 693 000

132 CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR TÂY NGUYÊN 6001696895   65 962  4 051 114  4 117 000

133 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NHẬT QUANG 6001697401   197 885  2 827 527  3 025 000

134 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THC 6001697578    0  2 385 804  2 386 000

135 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NHẬT PHONG 6001697585   65 962  3 315 388  3 381 000

136 CÔNG TY TNHH LE DELTA ĐẮK LẮK 4 6001697987    0   500 000   500 000

137 CÔNG TY TNHH LE DELTA ĐẮK LẮK 1 6001697994   131 923  3 430 344  3 562 000

138 CÔNG TY TNHH LE DELTA ĐẮK LẮK 3 6001698003   131 923  3 394 463  3 526 000

139 CÔNG TY TNHH LE DELTA ĐẮK LẮK 5 6001698010    0   500 000   500 000

140 CÔNG TY TNHH LE DELTA ĐẮK LẮK 2 6001698028   131 923  3 359 623  3 492 000

141 CÔNG TY TNHH TMDV MINH ĐẠT 6001698116    0   999 035   999 000

142 CÔNG TY TNHH THIỆN THÀNH BAN MÊ 6001698451   65 962  2 537 775  2 604 000

143 CÔNG TY TNHH THÀNH DANH EA NA 6001698469   65 962  2 430 320  2 496 000

144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TÂY NGUYÊN 6001698490    0   599 600   600 000



145 CÔNG TY TNHH TM DV HUỆ AN 6001698620  1 121 346  2 288 063  3 409 000

146 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠT PHƯƠNG 6001698740    0  3 089 159  3 089 000

147 CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG SOLAR 6001699134   131 923  2 352 398  2 484 000

148 CÔNG TY TNHH TMDV DUKMAL SOLAR 6001699141   197 885  2 795 436  2 993 000

149 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỆT ANH 6001699222   197 885  3 918 230  4 116 000

150 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NĂNG LƯỢNG XANH T&T ĐẮK LẮK 6001699536   527 692  4 134 733  4 662 000

151 CÔNG TY TNHH NÔNG TRANG NHẬT MINH 6001699550    0   500 000   500 000

152 CÔNG TY TNHH TMDV PHAN AN 6001700069   65 962  1 000 000  1 066 000

153 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI NHẬT ANH 6001700245    0  3 558 848  3 559 000

154 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH KRÔNG NĂNG 6001700291   197 885  3 338 468  3 536 000

155 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN HƯNG 6001700647    0   500 000   500 000

156 CÔNG TY TNHH TWO BROTHERS ENERGY 6001700781    0  3 600 070  3 600 000

157 CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG NHẬT PHÁT 6001700936    0   500 000   500 000

158 CÔNG TY TNHH KCP ENERGY 6001700943    0  3 583 543  3 584 000

159 CÔNG TY TNHH ORCHID VIỆT NAM 6001700968    0  3 568 811  3 569 000

160 CÔNG TY TNHH NEW POWER VIỆT NAM 6001701016    0  3 558 845  3 559 000

161 CÔNG TY TNHH TMDV 99 SOLAR 6001701619   65 962  3 407 083  3 473 000

162 CÔNG TY TNHH TMDV SOLAR BKĐ 6001701626   527 692  3 711 155  4 239 000

163 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CƯ M'GAR 6001702193   65 962  2 747 243  2 813 000

164 CÔNG TY TNHH TMDV HUỲNH NGUYỄN 6001703334    0  3 891 052  3 891 000

165 CÔNG TY TNHH DVTM TẤN THỊNH 6001703341    0  3 885 659  3 886 000

166 CÔNG TY TNHH GP TÂY NGUYÊN 6001703662   395 769  2 561 104  2 957 000

167 CÔNG TY TNHH ĐIỆN T&T TÂY NGUYÊN 6001703736    0  1 596 839  1 597 000

168 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRANG TRẠI Ê - ĐÊ 6001704264    0  1 352 950  1 353 000

169 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÖC HƯNG 6001704539   197 885  2 474 369  2 672 000

170 CÔNG TY TNHH AN PHÚ BAN MÊ 6001705243    0  3 000 000  3 000 000

171 CÔNG TY TNHH TUYẾT HOA ĐẮK LẮK 6001705525    0  20 000 000  20 000 000

172 CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC THÀNH TÂY NGUYÊN 6001706166    0  13 600 000  13 600 000

173 CÔNG TY TNHH THÀNH HỮU NGHỊ SÀI GÕN 6001708004    0  13 600 000  13 600 000

174 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HÀ PHƯƠNG 6001708364   65 962  1 956 359  2 022 000

175 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG XANH 6001712191    0  1 999 434  1 999 000

176 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂM NGUYÊN 6001712378    0   500 000   500 000

177 CÔNG TY TNHH MTV CAO THỐNG U MINH 2001110288    0  9 999 400  9 999 000

178 CÔNG TY TNHH  MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI ĐẮK LẮK 6000178717  28 693 269  100 000 000  128 693 000

179 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 470 6000234792  8 311 154  83 019 856  91 331 000

180 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HOÀNG NAM 6000235429  8 179 231  100 000 000  108 179 000

181 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN QUANG 6000350365   791 538  17 738 955  18 530 000

182 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THUẬN AN 6000375786  3 100 192  27 815 637  30 916 000

183 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LÂM THÀNH 6000703395  4 287 500   840 862  5 128 000



184 CÔNG TY TNHH TẤN ĐẠT 6000912381  11 345 385  4 539 570  15 885 000

185 CÔNG TY TNHH MTV KHAI KHOÁNG THIÊN Ý 6001031682    0   966 567   967 000

186 CÔNG TY TNHH NGỌC THẠCH BAN MÊ 6001171739   65 962   500 000   566 000

187 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LONG BÌNH 6001172267   65 962  1 666 924  1 733 000

188 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYÊN PHƯƠNG BAN MÊ 6001389534  3 561 923  1 935 921  5 498 000

189 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI VÂN 6001437756  1 912 885  1 480 456  3 393 000

190 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VIỆT ĐỨC 6001441262   461 731  4 901 739  5 363 000

191 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ QUÂN 6001492524   593 654  2 758 184  3 352 000

192 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY SƠN 6001502571  1 649 038  1 889 921  3 539 000

193 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG THANH HÀ BAN MÊ 6001510572  1 187 308   967 429  2 155 000

194 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NAM SINH 6001541595    0  2 105 434  2 105 000

195 CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC MỎ TÂY NGUYÊN 6001554812   65 962   778 334   844 000

196 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI NGUYỄN GIANG 6001562605   461 731  1 965 069  2 427 000

197 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LIÊN LỤC ĐỊA 6001569181    0  2 082 199  2 082 000

198 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÖ ĐỨC HẢI 6001569833  1 187 308  1 431 603  2 619 000

199 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LONG THÀNH ĐẮK LẮK 1 6001587896  2 638 462  100 000 000  102 638 000

200 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT ĐẮK LẮK 6001599556  5 210 962  7 377 009  12 588 000

201 CÔNG TY TNHH ĐẤT VÀNG BAN MÊ 6001604943    0  3 797 600  3 798 000

202 CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN PHÖ 6001624227    0  5 994 774  5 995 000

203 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN CAO NGUYÊN 6001628863   65 962  4 889 621  4 956 000

204 CÔNG TY TNHH MTV AMI AC RENEWABLES ĐẮK LẮK 6001639671    0  3 527 581  3 528 000

205 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẠI BÌNH EA KAR 6001649013   197 885  4 009 554  4 207 000

206 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT ANH KHÔI 6001649101  7 255 769  3 203 570  10 459 000

207 CÔNG TY TNHH P.H PHARMA 6001653563   65 962   594 696   661 000

208 CÔNG TY TNHH SOLAR TÂY NGUYÊN 6001660987  3 100 192  2 945 526  6 046 000

209 CÔNG TY TNHH MTV QUÂN PHÁT 6001664734    0   799 100   799 000

210 CÔNG TY TNHH MTV MẶT TRỜI CAO NGUYÊN 6001664967  2 638 462  1 410 631  4 049 000

211 CÔNG TY TNHH XD LONG HẢI 6001665600    0  4 381 636  4 382 000

212 CÔNG TY TNHH TMDV VŨ GIA 6001665907    0  3 307 155  3 307 000

213 CÔNG TY TNHH TM TRÍ NGUYỄN 6001665914    0  3 203 998  3 204 000

214 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỘC SƠN 6001667301   131 923  2 849 781  2 982 000

215 CÔNG TY TNHH HOÀN MAI 6001668312   65 962  4 127 509  4 193 000

216 CÔNG TY TNHH TMDV GIA HƯNG 6001668506    0  2 854 462  2 854 000

217 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DATACO 6001668665   395 769  3 297 754  3 694 000

218 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TUẤN QUÂN 6001669147   263 846  2 607 967  2 872 000

219 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LÊ HÕA 6001669154   329 808  2 591 819  2 922 000

220 CÔNG TY TNHH HUYỀN ANH ĐẮK LẮK 6001669387   197 885  3 060 862  3 259 000

222 CÔNG TY TNHH MTV NGA PHÁT 6001669933   659 615  3 440 964  4 101 000

223 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH BAN MÊ 6001670255   197 885  4 631 479  4 829 000



224 CÔNG TY TNHH MTV QUANG KHÔI 6001670375    0  2 977 324  2 977 000

225 CÔNG TY TNHH MTV LÊ MINH 6001670417    0  24 613 941  24 614 000

226 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐIỆN MẶT TRỜI HÕA PHÖ 1 6001670463   989 423  2 951 365  3 941 000

227 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯỚC KHÁNH 6001670569    0  1 578 221  1 578 000

228 CÔNG TY TNHH MTV BẢO DUY 6001670583    0  2 731 851  2 732 000

229 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIA PHÁT 6001670590  1 055 385  2 700 298  3 756 000

230 CÔNG TY TNHH PHÖC ĐẶNG GIA ĐẮK LẮK 6001672090    0  2 397 737  2 398 000

231 CÔNG TY TNHH ĐIỆN HƯNG THỊNH 6001674228    0  2 707 453  2 707 000

232 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TÂY NGUYÊN 6001678462  1 649 038  2 541 053  4 190 000

233 CÔNG TY TNHH CHÁNH BÌNH 6001683159   197 885  2 621 497  2 819 000

234 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ ANH 6001683286   263 846  3 379 694  3 644 000

235 CÔNG TY TNHH VIEW TÂY NGUYÊN 6001685117    0  6 046 280  6 046 000

236 CÔNG TY TNHH HÒA PHÚ SOLAR POWER 6001687058   527 692  1 829 471  2 357 000

237 CÔNG TY TNHH TM DV SX VIET FARM SOLAR 6001687114    0   500 000   500 000

238 CÔNG TY TNHH MTV KHANG ĐIỀN 6001687499    0  2 512 644  2 513 000

240 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ THIÊN THUẬN PHÁT 6001687971    0   999 460   999 000

241 CÔNG TY TNHH TMDV LAN THỦY 6001688220   263 846  2 577 175  2 841 000

242 CÔNG TY TNHH DNL ECO 6001688238   329 808  4 371 325  4 701 000

243 CÔNG TY TNHH SOLAR FARM CƠ KHÍ HOA ĐÔNG 6001688358    0  2 000 000  2 000 000

244 CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHOA DAKLAK 6001688573    0  1 166 357  1 166 000

245 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỨC PHÖC EA NA 6001688774   263 846  1 635 391  1 899 000

246 CÔNG TY TNHH MTV THANH AN 6001689129   131 923   570 310   702 000

247 CÔNG TY TNHH TM TRÚC XUÂN 6001689418    0   500 000   500 000

248 CÔNG TY TNHH TM SƠN LÂM 6001689457   131 923   611 253   743 000

249 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÖC BAN MÊ 6001689584    0   500 000   500 000

250 CÔNG TY TNHH TM TRUNG TÍN 6001689866    0   500 000   500 000

251 CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT ĐẠT 6001690653    0   999 125   999 000

252 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT NAM 6001690928    0  1 992 205  1 992 000

253 CÔNG TY TNHH ĐTPT KHÁNH NGÂN 6001690935    0  7 999 986  8 000 000

254 CÔNG TY TNHH MTV - XD - DV - TM 569 6001690999    0  7 799 400  7 799 000

255 CÔNG TY TNHH MTV LAMMY 6001691093    0  2 723 779  2 724 000

256 CÔNG TY TNHH MTV AZ VIỆT NAM 6001691142   461 731  3 217 052  3 679 000

257 CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ TOÀN THẮNG 6001691174    0  7 999 434  7 999 000

258 CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ QUYẾT THẮNG 6001691181    0  23 999 434  23 999 000

259 CÔNG TY TNHH TMDV & XÂY DỰNG NGUYỄN GIA 6001691294    0   500 000   500 000

260 CÔNG TY TNHH ĐT NĂNG LƯỢNG XANH TOÀN CẦU 6001691304   461 731  3 482 424  3 944 000

261 CÔNG TY TNHH TMDV & XÂY DỰNG NAM UY 6001691336    0   500 000   500 000

262 CÔNG TY TNHH THÁI GIA SOLAR 6001691551   197 885  2 709 103  2 907 000

263 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA SOLAR 6001691569   65 962  2 956 309  3 022 000



264 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐẠT THÀNH 6001691840    0  1 372 584  1 373 000

265 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN MẶT TRỜI ĐĂK LĂK 6001692428    0  3 189 305  3 189 000

266 CÔNG TY TNHH HOÀN THIỆN BMT 6001692844    0   985 262   985 000

267 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI XANH SOLAR 6001693397    0   500 000   500 000

268 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TH 6001693439    0  1 374 289  1 374 000

269 CÔNG TY TNHH SXTMDV HỒNG ĐỨC 6001693661    0  2 650 852  2 651 000

270 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TUẤN ANH 6001694087    0  4 453 967  4 454 000

271 CÔNG TY TNHH MTV H&B 6001694224    0   599 600   600 000

272 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO HÕA SƠN 6001694231    0   599 600   600 000

273 CÔNG TY TNHH MTV AT 6001694270    0   599 600   600 000

274 CÔNG TY TNHH NÔNG CÔNG NGHIỆP ĐỨC DŨNG 6001694760  1 121 346  3 933 731  5 055 000

275 CÔNG TY TNHH MTV MT 6001695108    0   562 078   562 000

276 CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT POWER 6001695690   395 769  4 546 390  4 942 000

277 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH ĐẠI VIỆT 6001695997   395 769  2 748 889  3 145 000

278 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH ĐẠI NAM 6001696013    0   790 112   790 000

279 CÔNG TY TNHH HUEBAN 6001696077    0   500 000   500 000

280 CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG PHÖ 6001696373   329 808  3 263 083  3 593 000

281 CÔNG TY TNHH SOLAR PHƯỢNG HOÀNG 6001696380    0  2 458 787  2 459 000

282 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG PHƯỢNG HOÀNG 6001696408    0  2 484 702  2 485 000

283 CÔNG TY TNHH HỒNG ANH BAN MÊ 6001696447   461 731  3 447 350  3 909 000

284 CÔNG TY TNHH PHƯỢNG HOÀNG SOLAR HOUSE 6001696479    0  3 378 406  3 378 000

285 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP GREEN 6001696486    0   500 000   500 000

286 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH MINH KHANG 6001696503   989 423  1 755 366  2 745 000

287 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG KỲ AN 6001696528   659 615  3 640 281  4 300 000

288 CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN VŨ 6001696817   395 769  3 415 526  3 811 000

289 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG NHẬT PHONG 6001697024   791 538  4 370 842  5 162 000

290 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GIA PHƯỚC 6001697063    0  3 969 678  3 970 000

291 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HỒNG PHÖC 6001697070    0  3 285 577  3 286 000

292 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÊHYCÔ 6001697151    0  5 999 387  5 999 000

293 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TẤN KIỆT 6001697592    0   599 300   599 000

294 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA PHƯỢNG ĐỎ 6001697641    0   500 000   500 000

295 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BẢO NAM 6001697659    0   500 000   500 000

296 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTA 6001697666    0   500 000   500 000

297 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÙNG NAM 6001697673    0   500 000   500 000

298 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ĐẤT CẢNG 6001697680    0   500 000   500 000

299 CÔNG TY TNHH ĐIỆN KỸ THUẬT MẶT TRỜI SUNTEK 6001697698    0   500 000   500 000

300 CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN TRÚC 6001697899   65 962  1 000 000  1 066 000

301 CÔNG TY TNHH TMDV PHƯƠNG NGUYÊN 6001697909   65 962  1 000 000  1 066 000

302 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN PHƯƠNG 6001697916   65 962  1 000 000  1 066 000



303 CÔNG TY TNHH MTV HIỀN TRÂM 6001698155  1 121 346  3 057 880  4 179 000

304 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTE 6001698194    0   500 000   500 000

305 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTF 6001698204    0   500 000   500 000

306 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTB 6001698211    0   500 000   500 000

307 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTG 6001698229    0   500 000   500 000

308 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTH 6001698236    0   500 000   500 000

309 CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN FARM 6001698268   197 885  2 589 419  2 787 000

310 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP 67 6001698282   197 885  1 899 572  2 097 000

311 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÝ MƯỜI 6001698405    0  5 999 600  6 000 000

312 CÔNG TY TNHH PHƯỚC HUYÊN 6001698638    0  7 999 200  7 999 000

313 CÔNG TY TNHH TM DV AN QUÂN 6001698645    0  2 040 290  2 040 000

314 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN TRẦN 6001698814    0  6 155 780  6 156 000

315 CÔNG TY TNHH THANH DUY SOLAR 6001698973    0   500 000   500 000

316 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTK 6001698980    0   500 000   500 000

317 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTL 6001698998    0   500 000   500 000

318 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTI 6001699007    0   500 000   500 000

319 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTM 6001699039    0   500 000   500 000

320 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH KHANG 6001699078  1 055 385  4 218 454  5 274 000

321 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN MINH 6001699085   923 462  4 207 699  5 131 000

322 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THÁI LONG 6001699092   593 654  4 643 033  5 237 000

323 CÔNG TY TNHH TMDV KHANG TRẦN 6001699286   65 962  1 000 000  1 066 000

324 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTP 6001699310    0   500 000   500 000

325 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTO 6001699342    0   500 000   500 000

326 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTQ 6001699374    0   500 000   500 000

327 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI L&T 6001699494    0  2 968 117  2 968 000

328 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP THÀNH HƯNG 6001699511   65 962   653 203   719 000

329 CÔNG TY TNHH TMDV ĐT-XD PHƯƠNG ĐÔNG 6001699670   197 885  1 077 381  1 275 000

330 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH SỐ 2 TÂY NGUYÊN 6001699705   197 885  2 580 101  2 778 000

331 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MTN 6001699712    0   500 000   500 000

332 CÔNG TY TNHH MTV VTG FARM 6001699751    0  1 000 000  1 000 000

333 CÔNG TY TNHH MTV VTG ENERGY 6001699769    0  1 000 000  1 000 000

334 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂY NGUYÊN 1 6001699783   197 885  2 631 790  2 830 000

335 CÔNG TY TNHH TM AN THỊNH PHÁT 6001699790   791 538  2 664 339  3 456 000

336 CÔNG TY TNHH TM BẢO KHUÊ 6001699800   923 462  2 976 669  3 900 000

337 CÔNG TY TNHH MTV LÊ GIA 47 6001699832    0  1 000 000  1 000 000

338 CÔNG TY TNHH THIÊN CUNG HỢP BÍCH 6001699857    0  20 000 000  20 000 000

339 CÔNG TY TNHH TMDV TIỀN PHONG - BAN MÊ 6001699864  4 749 231  3 267 903  8 017 000

340 CÔNG TY TNHH TMDV TIỀN PHONG - BUÔN ĐÔN 6001699871  4 485 385  3 138 790  7 624 000

341 CÔNG TY TNHH HẠNH THIỆN PHÁT 6001699945    0   500 000   500 000



342 CÔNG TY TNHH HƯNG VƯỢNG BAN MÊ 6001699952   329 808  2 435 099  2 765 000

343 CÔNG TY TNHH TRIỆU PHÖC BAN MÊ 6001699977   461 731  2 911 006  3 373 000

344 CÔNG TY TNHH NGỌC LINH BAN MÊ 6001699984    0   500 000   500 000

345 CÔNG TY TNHH THỦY VÂN OANH 6001699991   263 846  2 425 761  2 690 000

346 CÔNG TY TNHH TRIỆU PHÖ BAN MÊ 6001700005   329 808  2 983 175  3 313 000

347 CÔNG TY TNHH TRIỆU THẢO BAN MÊ 6001700012   197 885  2 371 256  2 569 000

348 CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG PHÁT 6001700083   527 692  6 340 437  6 868 000

349 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI NHẬT MỸ 6001700189    0  3 578 480  3 578 000

350 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOÀNG PHÖ 6001700252    0  3 599 612  3 600 000

351 CÔNG TY TNHH SOLAR VIỆT 6001700365    0  3 572 174  3 572 000

352 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ĐỎ RED POWER 6001700460   197 885  2 946 518  3 144 000

353 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH GREEN POWER 6001700559   197 885  2 934 022  3 132 000

354 CÔNG TY TNHH ZON POWER VIỆT NAM 6001700767    0  3 543 958  3 544 000

355 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI ĐỎ VIỆT 6001700774    0  3 596 876  3 597 000

356 CÔNG TY TNHH BƯỚC TIẾN MỚI VIỆT 6001700799    0  3 561 736  3 562 000

357 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH LÊ MẠNH 6001700894    0  3 566 820  3 567 000

358 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ MỚI 6001700950    0  3 573 744  3 574 000

359 CÔNG TY TNHH DAHLIA VIỆT NAM 6001700975    0  3 555 084  3 555 000

360 CÔNG TY TNHH TMDV LÊ GIA 6001701217   65 962  1 000 000  1 066 000

361 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH TẤN LỘC 6001701986   395 769  2 961 350  3 357 000

362 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH MINH ĐỨC 6001702073   395 769  3 258 770  3 655 000

363 CÔNG TY TNHH KHANG HUY CN 6001702154    0  2 999 526  3 000 000

364 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THỜI ĐẠI MỚI 6001702450    0  3 622 152  3 622 000

365 CÔNG TY TNHH SOL POWER VIỆT NAM 6001702549    0  3 628 474  3 628 000

366 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÌNH AN BUÔN ĐÔN 6001703013   527 692  3 597 954  4 126 000

367 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC AN 6001703101   263 846  3 734 308  3 998 000

368 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI TUẤN ANH 6001703158    0  3 591 205  3 591 000

369 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ĐỨC AN 6001703292   461 731  3 363 739  3 825 000

370 CÔNG TY TNHH TRẦN DUNG 6001703302    0  2 889 920  2 890 000

371 CÔNG TY TNHH MTV SMART BIO VIỆT NAM 6001703535    0  39 999 383  39 999 000

372 CÔNG TY TNHH SX-TM TRUNG VIỆT BMT 6001704144   263 846  1 961 522  2 225 000

373 CÔNG TY TNHH GREENERGY 6001704338    0   500 000   500 000

374 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NGUYÊN HƯNG 6001704345   197 885  2 494 882  2 693 000

375 CÔNG TY TNHH SOLAR FARM MAI NGUYÊN 6001704514   65 962  2 788 384  2 854 000

376 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG QUANG DŨNG 6001705010   65 962   500 000   566 000

377 CÔNG TY TNHH BUÔN HỒ XANH 6001705028    0   500 000   500 000

378 CÔNG TY TNHH TRANG BL 6001705035    0   500 000   500 000

379 CÔNG TY TNHH KLC 6001705042   65 962   500 000   566 000

380 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH GIA 6001705148    0   600 000   600 000



381 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN GIA 6001705236    0   500 000   500 000

382 CÔNG TY TNHH TM & DV NAM LINH DM 6001705317   65 962   500 000   566 000

383 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÕA PHÖ 6001705363   923 462  1 839 624  2 763 000

384 CÔNG TY TNHH TỪ THIỆN - TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG TẠO VIỆC LÀM TÂM PHÖC ĐỨC  - CƠ SỞ 2 TỈNH ĐẮK LẮK 6001705483    0   500 000   500 000

385 CÔNG TY TNHH TM & DV NĂNG LƯỢNG XANH SÔNG HỒNG SOLAR 6001705758    0   999 600  1 000 000

386 CÔNG TY TNHH SOLAR VĂN THÁI 6001708413    0   500 000   500 000

387 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TK SOLAR 6001708759    0  1 999 600  2 000 000

388 CÔNG TY TNHH SX-TM TRUNG VIỆT ĐẮK LẮK 6001709696   329 808  3 137 249  3 467 000

389 CÔNG TY TNHH HÒA PHÚ 699 6001710500    0   500 000   500 000

390 CÔNG TY TNHH HÒA PHÚ 689 6001710518    0   500 000   500 000

391 CÔNG TY TNHH HÒA PHÚ 688 6001710525    0   500 000   500 000

392 CÔNG TY TNHH HÒA PHÚ 679 6001710532    0   500 000   500 000

393 CÔNG TY TNHH GOLD SUNNY 6001713195    0   500 000   500 000

394 CÔNG TY TNHH BAN MÊ FOOD 6001713389    0   500 000   500 000

395 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG 0305278803    0  14 388 253  14 388 000

396 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG GIÓ HBRE 0311982542  2 638 462  100 000 000  102 638 000

397 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 505 4200419941  5 804 615  15 861 242  21 666 000

398 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1 4500622415  9 234 615  100 000 000  109 235 000

399 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 6000173356  4 419 423  8 581 227  13 001 000

400 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ  ĐĂKLĂK 6000175882  6 991 923  2 806 167  9 798 000

401 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK 6000175995  23 614 231  100 000 000  123 614 000

402 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333 6000181156  18 535 192  100 000 000  118 535 000

403 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26 6000234922  7 519 615  13 096 412  20 616 000

404 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ ĐẮK LẮK 6000235066  8 179 231  44 600 446  52 780 000

405 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÖC VINH 6000372288  2 242 692  5 767 475  8 010 000

406 CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐẮK LẮK 6000381356  3 627 885  24 723 895  28 352 000

407 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN 6000382991  9 168 654  45 488 558  54 657 000

408 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 6000383811  4 419 423  65 979 659  70 399 000

409 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 6000410504  3 693 846  5 824 069  9 518 000

410 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 6000429946  33 046 731  100 000 000  133 047 000

411 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÖC 6000468857  2 704 423  6 366 413  9 071 000

412 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ TRƯỜNG THÀNH 6000474106  17 479 808  33 979 524  51 459 000

413 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ĐĂKPRI 6000501261    0   500 000   500 000

414 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÕN TÂY NGUYÊN 6000514616  29 484 808  41 405 670  70 890 000

415 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH - EA HLEO 6000517871    0  9 180 484  9 180 000

416 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN SÁNG 6000592075   725 577  12 420 179  13 146 000

417 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐAK LAK 6000596136  1 253 269  17 849 113  19 102 000

418 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH 6000630179  8 575 000  25 011 896  33 587 000

419 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI 6000639950  5 936 538  26 214 529  32 151 000



420 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH ĐẮK LẮK 6000642921  7 453 654  100 000 000  107 454 000

421 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ CAO SU ĐẮK LẮK 6000692721    0   561 414   561 000

422 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT 6000706251   65 962   957 666  1 024 000

423 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI BÌNH 6000742330  3 561 923  1 137 149  4 699 000

424 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VƯƠNG THÀNH 6000745116  1 121 346  12 417 499  13 539 000

425 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÔNG NAM Á 6000746180  38 125 769  100 000 000  138 126 000

426 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG & TRẮC ĐỊA 6000770440  2 506 538  2 330 153  4 837 000

427 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN 6000884487  5 079 038  100 000 000  105 079 000

428 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK AN 6000913346  1 517 115  7 416 992  8 934 000

429 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHÁNH XUÂN 6000944908   131 923  1 403 101  1 535 000

430 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI AN 6001018674   593 654  6 686 854  7 281 000

431 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THÁI VINH 6001034796  1 451 154  19 631 552  21 083 000

432 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & KHẢO SÁT XÂY DỰNG TÂY NGUYÊN 6001177321  1 121 346  1 007 549  2 129 000

433 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐMT NHÂN THÙY 6001265835   131 923   883 987  1 016 000

434 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYÊN TUẤN 6001311961   65 962  2 963 321  3 029 000

435 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ETHANOL ĐẮK LẮK 6001393971    0  3 979 400  3 979 000

436 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ KHÍ A74 6001395513    0  70 132 785  70 133 000

437 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SƠN ĐÔNG NAM Á 6001441336   65 962  1 186 036  1 252 000

438 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐẮK LẮK 6001497240    0  1 995 357  1 995 000

439 CÔNG TY CỔ PHẦN AN THUẬN BAN MÊ 6001544490   923 462  1 955 544  2 879 000

440 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG THÀNH ĐẮK LĂK 6001547607  1 121 346  89 955 720  91 077 000

441 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẠT LÝ 6001553921   329 808  3 474 499  3 804 000

442 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN THÁI 6001567427    0  2 004 827  2 005 000

443 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VÀNG ĐẮK LẮK 6001568082    0  1 782 225  1 782 000

444 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ TOÀN CẦU 6001569199    0  30 000 000  30 000 000

445 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI ĐẮK LẮK 6001571303    0  19 996 803  19 997 000

446 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TÀI NGUYÊN 6001572378  2 374 615  2 407 964  4 783 000

447 CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ TÂY NGUYÊN 6001572441    0   500 000   500 000

448 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG CAO NGUYÊN 6001575410   725 577  97 166 894  97 892 000

449 CÔNG TY CỔ PHẦN DPV ĐẮK LẮK 6001580900   197 885  40 112 758  40 311 000

450 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI SRÊPOK 6001582496  2 242 692  100 000 000  102 243 000

451 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THÀNH IA LỐP 6001585088    0  39 994 764  39 995 000

452 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MỸ VIỆT 6001585747  2 176 731  9 208 093  11 385 000

453 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÁNG TẠO 6001596393    0   500 000   500 000

454 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KTC 6001606274    0  59 996 416  59 996 000

455 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI HÕA PHÖ II 6001612849    0  5 597 100  5 597 000

456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI HÕA PHÖ I 6001612856    0  5 197 100  5 197 000

457 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LƯƠNG TÀI 6001629313    0  100 000 000  100 000 000

458 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT THANH ĐẮK LẮK 6001640363    0  9 711 714  9 712 000



459 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 6001646975    0  21 598 053  21 598 000

460 CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÖP 3 6001652697  1 055 385  100 000 000  101 055 000

461 CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÖP 5 6001652707  1 846 923  100 000 000  101 847 000

462 CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÖP 2 6001652714  1 055 385  100 000 000  101 055 000

463 CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÖP 1 6001652721   989 423  100 000 000  100 989 000

464 CÔNG TY CỔ PHẦN ASE 6001653034   65 962  2 599 506  2 665 000

465 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CAO NGUYÊN 6001653115    0  18 594 276  18 594 000

466 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN BẮC TÂY NGUYÊN 6001653193  3 561 923  14 265 168  17 827 000

467 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP XANH KHÔI NGUYÊN 6001653595  4 749 231  4 350 480  9 100 000

468 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR TÂY NGUYÊN 6001654486   131 923  2 448 711  2 581 000

469 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TUẤN HÙNG 6001654503    0  2 677 533  2 678 000

470 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BAN MÊ 6001654510    0  2 912 988  2 913 000

471 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CNV 6001654542    0  2 426 944  2 427 000

472 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN DVQ 6001655049   197 885  2 433 788  2 632 000

473 CÔNG TY CỔ PHẦN SEK 6001655909   131 923  2 760 487  2 892 000

474 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIANG SƠN 6001658473   461 731  7 669 409  8 131 000

475 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GELEX ĐẮK LẮK 6001658956    0   500 000   500 000

476 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI DƯƠNG ĐẮK LẮK 6001660803   65 962  4 235 243  4 301 000

477 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DV DTH 6001661444   461 731  3 539 346  4 001 000

478 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUNENERGY 6001662832   65 962  3 276 753  3 343 000

479 CÔNG TY CỔ PHẦN PISICO ĐẮK LẮK 6001663071    0   500 000   500 000

480 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TUẤN MINH 6001665992    0   500 000   500 000

481 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG CAO NGUYÊN 6001666227   131 923  1 941 772  2 074 000

482 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ PTTN EA HLEO 6001666749    0   500 000   500 000

483 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ HLP KRÔNG NĂNG 6001666756    0   500 000   500 000

484 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BUÔN ĐÔN 6001666788   65 962  2 074 611  2 141 000

485 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH BỘT SẮN ĐẮK LẮK 6001667904  5 013 077  14 967 223  19 980 000

486 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH BỘT SẮN EAKAR 6001667911  6 662 115  19 235 215  25 897 000

487 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH LONG THÀNH 6001668739    0  35 997 629  35 998 000

488 CÔNG TY CỔ PHẦN TASICO ĐẮK LẮK 6001668834    0  8 983 655  8 984 000

489 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VỎ GAI XANH VÀ DƯỢC LIỆU MINH THÀNH 6001669122    0   500 000   500 000

490 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ĐỨC ĐĂK LĂK 6001669940   65 962   500 000   566 000

491 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN HOÀNG KIM 6001670022   263 846  2 547 040  2 811 000

492 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NAM THÁI BÌNH DƯƠNG 6001670128   461 731  7 623 688  8 085 000

493 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ĐẮK LẮK 6001671227    0   500 000   500 000

494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SÔNG ĐÀ 6001671266  6 860 000  14 550 785  21 411 000

495 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG CƯ KUIN 6001671379    0   500 000   500 000

496 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KRÔNG PẮK 6001671386    0   500 000   500 000

497 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG EA SÖP 6001672051    0  15 998 500  15 999 000



498 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI HLP HÕA PHÖ 6001672407    0  1 198 280  1 198 000

499 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI RẠNG ĐÔNG 6001673577   263 846  3 261 085  3 525 000

500 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO ÁNH DƯƠNG 6001676754    0  2 965 668  2 966 000

501 CÔNG TY CỔ PHẦN XD TM VÀ ĐT SHD 6001676874   65 962  3 037 453  3 103 000

502 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ EA H'LEO 6001685660    0  65 998 412  65 998 000

503 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẮK LẮK 6001686671    0  30 000 000  30 000 000

504 CÔNG TY CP EHB 6001687918    0   899 036   899 000

505 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM LONG 6001688460   725 577  13 678 082  14 404 000

506 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG THUẬN PHONG 6001690082   65 962   817 390   883 000

507 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÖC KHANG 6001691343    0  1 998 583  1 999 000

508 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHƯƠNG ĐẮK LẮK 6001691833   65 962   500 000   566 000

509 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG BAN MÊ 6001692058    0  1 000 000  1 000 000

510 CÔNG TY CỔ PHẦN  XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK 6001692805    0  3 998 810  3 999 000

511 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ÁNH DƯƠNG 6001693421    0  1 999 604  2 000 000

512 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&TM NĂNG LƯỢNG NGỌC DIỆP 6001693446    0  1 599 760  1 600 000

513 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHOA VIỆT BMT 6001694418  1 715 000  7 758 114  9 473 000

514 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VẠN LỢI TÂY NGUYÊN 6001695242    0  16 166 500  16 166 000

515 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIGORY 6001695789    0  3 136 720  3 137 000

516 CÔNG TY CỔ PHẦN NLX TRƯỜNG NGUYÊN 6001695806   131 923   839 453   971 000

517 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG EA KAR 6001697514   593 654  3 522 178  4 116 000

518 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XUÂN PHÖ 6001697521   593 654  3 632 095  4 226 000

519 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUỐI CÁT 6001697539   593 654  3 566 693  4 160 000

520 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VIỆT ĐẮK LẮK 6001697546   725 577  3 524 756  4 250 000

521 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BUÔN HỒ 6001697553   593 654  3 508 839  4 102 000

522 CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV BÌNH MINH 6001697761   65 962  3 862 826  3 929 000

523 CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANMASK 6001698067   65 962  3 191 446  3 257 000

524 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐLP 6001698123    0  1 999 035  1 999 000

525 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH THÀNH ĐỒNG 6001698370   659 615  2 811 794  3 471 000

526 CÔNG TY CỔ PHẦN GATS - BMT 6001698927  1 253 269  6 961 181  8 214 000

527 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG G6 6001699399   131 923  2 728 514  2 860 000

528 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR BUÔN HỒ 6001699423    0  2 190 135  2 190 000

529 CÔNG TY CP ĐÌNH THẮNG ĐẮK LẮK 6001699430   263 846  4 032 302  4 296 000

530 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO DIỆP HƯƠNG 6001699462   65 962  3 561 951  3 628 000

531 CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR CAO NGUYÊN 6001699568    0  1 200 000  1 200 000

532 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SOLAR PHAN 6001699913    0  1 199 600  1 200 000

533 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HTC 6001701305    0  2 998 996  2 999 000

534 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI VIỆT ÖC 6001701390   65 962  5 238 352  5 304 000

535 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÂN VIỆT BẮC BAN MÊ 6001701418    0   506 400   506 000

536 CÔNG TY CỔ PHẦN EA TUL II 6001701947   197 885  2 121 473  2 319 000



537 CÔNG TY CỔ PHẦN EA TUL I 6001701954   263 846  2 237 560  2 501 000

538 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT DAK LAK 6001703704   65 962   500 000   566 000

539 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CAO THIỆN AN 6001703831    0  2 989 053  2 989 000

540 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BCT 6001703944    0   500 000   500 000

541 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI PHƯƠNG ĐẮK LẮK 6001703969    0  39 999 376  39 999 000

542 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN HÂN 6001704232   725 577  3 442 856  4 168 000

543 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER CLEAN GLOVES 6001704313  4 749 231  11 811 421  16 561 000

544 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỐNG ĐỒNG BMT 6001704352    0   983 236   983 000

545 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ LAN HILLS 6001705476    0   500 000   500 000

546 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÕA PHÖ 888 6001705645    0   500 000   500 000

547 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÕA PHÖ 866 6001705652    0   500 000   500 000

548 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÕA PHÖ 869 6001705677    0   500 000   500 000

549 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÕA PHÖ 886 6001705684    0   500 000   500 000

550 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÕA PHÖ 889 6001705691    0   500 000   500 000

551 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÕA PHÖ 868 6001705701    0   500 000   500 000

552 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT BẮC TÂY NGUYÊN 6001706310   329 808  39 714 077  40 044 000

553 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ PHONG LIỆU ĐẮK LẮK 6001711952    0   930 090   930 000

554 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG THUẬN PHONG 2 6001712804    0  100 000 000  100 000 000

555 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ ĐIỆN VIỆT NAM 6001713678    0  2 000 000  2 000 000

556 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC NGUYÊN 6001713741   131 923  3 537 166  3 669 000

557 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐIỆN MẶT TRỜI SREPOK 3 6001713759    0  100 000 000  100 000 000

558 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK - CN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MT 0400101394-012  64 510 385   500 000  65 010 000

559 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐIỆN TAM LONG 6400036682  2 044 808  100 000 000  102 045 000

B PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA 2 3 113 944 000

1 CÔNG TY TNHH O FARM 0316374636    0  4 200 000  4 200 000

2 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK LẮK 6000234633  5 408 846  14 840 434  20 249 000

3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT VINA 6000412156   395 769  13 760 619  14 156 000

4 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN MINH THẮNG 6001394527   989 423  2 040 210  3 030 000

5 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VBAY BIO 6001512428   395 769  8 511 756  8 908 000

6 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VINATURE 6001513157    0  1 713 202  1 713 000

7 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ THÁI ĐẮK LẮK 6001557958    0  1 553 715  1 554 000

8 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÂY ĐÀN HƯƠNG VÀ THỰC VẬT QUÝ HIẾM TÂY NGUYÊN 6001659780   329 808  1 104 556  1 434 000

9 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÖ BẢO 6001660289  2 902 308  4 153 771  7 056 000

10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG PHÁT ĐẠT 6001661236   197 885  2 000 000  2 198 000

11 CÔNG TY TNHH TMDV VÂN VIỆT 6001668055   329 808  3 000 000  3 330 000

12 CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SONG MINH EA SÖP 6001684794    0  9 600 000  9 600 000

13 CÔNG TY TNHH PHAN HỒNG ĐẮK LẮK 6001686745    0  2 999 409  2 999 000

14 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÖ THỊNH FARM 6001711085    0  5 999 874  6 000 000

15 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHẬT MINH 6001714583   263 846   500 000   764 000



16 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN 6001716132    0  5 999 131  5 999 000

17 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẮK LẮK XANH 6001722048    0  20 000 000  20 000 000

18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FARM TÂY NGUYÊN 6001722418    0  5 999 904  6 000 000

19 CÔNG TY TNHH DT 47 ĐẮK LẮK 6001724849    0  4 000 000  4 000 000

20 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO PHƯƠNG LIÊN 6001725137    0  9 599 956  9 600 000

21 CÔNG TY TNHH H2O FARM 6001728089    0  3 999 970  4 000 000

22 CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ KHẢI MINH 6001729847   329 808  40 000 000  40 330 000

23 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÍN CƯỜNG 6001730056    0   600 000   600 000

24 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI XUÂN MINH 6001732254   329 808  4 000 000  4 330 000

25 CÔNG TY TNHH NGỌC THU TÂY NGUYÊN 6001732737   329 808  6 000 000  6 330 000

26 CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT MAI BMT 6001733603    0  10 000 000  10 000 000

27 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NGỌC KHÁNH ĐĂK LĂK 6001733610    0  10 000 000  10 000 000

28 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SỮA TH TÂY NGUYÊN 5900958637   131 923  8 204 092  8 336 000

29 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THANH LIÊN 6000235186  4 485 385  6 077 231  10 563 000

30 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÖC MINH 6000420076  1 649 038  17 905 585  19 555 000

31 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUẢNG LỢI 6001542341   857 500  6 452 448  7 310 000

32 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ HƯƠNG VỊ TRỜI 6001542831    0   500 000   500 000

33 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU 6001550342   65 962  1 014 655  1 081 000

34 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO HỒNG QUANG 6001551018  1 319 231  1 186 384  2 506 000

35 CÔNG TY TNHH RANG XAY THÁI CAFÉ 6001567674   65 962  1 781 936  1 848 000

36 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC HUY 6001571984   65 962  1 638 854  1 705 000

37 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PHÁT TRIỂN CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK 6001660578   197 885  3 980 571  4 178 000

38 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI GIA HƯNG PHÁT 6001667502    0  3 996 563  3 997 000

39 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TÂY NGUYÊN 6001723933    0   500 000   500 000

40 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI 6000182456  3 430 000  36 758 710  40 189 000

41 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ - CA CAOTHÁNG 10 6000182865  1 978 846  5 668 854  7 648 000

42 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK 6000183114  4 089 615  18 951 008  23 041 000

43 CÔNG TY TNHH  DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ 6000371421  3 957 692  21 657 412  25 615 000

44 CÔNG TY TNHH ANH MINH 6000374623  1 121 346  40 166 440  41 288 000

45 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LĂK 6000449389  11 015 577  19 760 970  30 777 000

46 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THẾ KỶ 6000513267   527 692   515 270  1 043 000

47 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỒNG RỪNG TRƯỜNG THÀNH 6000658720   923 462  8 456 708  9 380 000

48 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 6000706406  2 836 346  50 325 652  53 162 000

49 CÔNG TY TNHH HIỀN THÁI ĐẮK LẮK 6000755516  1 649 038  13 444 838  15 094 000

50 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - DỊCH VỤ NÔNG SẢN ĐẮK LẮK 6001550399    0  2 558 673  2 559 000

51 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM DAKFARM 6001553128  1 780 962  1 167 986  2 949 000

52 CÔNG TY TNHH CHANH VUÔNG BH 6001660458  9 696 346  2 255 952  11 952 000

53 CÔNG TY TNHH MTV NAM VIỆT 6001663787   329 808  4 221 145  4 551 000

54 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÂY NGUYÊN 6001664205    0   500 000   500 000



55 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHÍ ĐIỆN BẢO AN PHÁT 6001665022    0  5 651 248  5 651 000

56 CÔNG TY TNHH TM DV THANH MAI BAN MÊ 6001665199    0  6 142 435  6 142 000

57 CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN ĐĂNG ANH 4201924175    0  2 000 000  2 000 000

58 CÔNG TY TNHH DAKMAN VIỆT NAM 6000182199  7 387 692  100 000 000  107 388 000

59 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK 6000234538  19 524 615  100 000 000  119 525 000

60 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH THƯ BAN MÊ 6000344555  1 187 308  10 146 066  11 333 000

61 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ĐỨC LONG 6000461308  5 540 769  9 925 736  15 467 000

62 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP KHÁNH THƯ 6000700443  2 968 269  9 327 953  12 296 000

63 CÔNG TY TNHH SUCDEN COFFEE VIỆT NAM 6000706357  7 453 654  100 000 000  107 454 000

64 CÔNG TY TNHH FOOD BAN MÊ 6001221281  7 123 846  9 797 049  16 921 000

65 CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN TÂY NGUYÊN 6001388393  1 055 385  10 227 746  11 283 000

66 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÂN PHỐI BẢO CHÂU 6001399081  4 221 538  11 249 536  15 471 000

67 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN MINH TÂN 6001551610  1 121 346  100 000 000  101 121 000

68 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THIÊN ANH 6001727896   527 692  3 953 548  4 481 000

69 CÔNG TY TNHH TM & DV XUẤT NHẬP KHẨU CÁT TƯỜNG 6001728924    0  2 000 000  2 000 000

70 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT ĐỨC 6000180635  2 176 731  38 023 539  40 200 000

71 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT THẮNG 6000180748  2 242 692  10 006 519  12 249 000

72 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EA SIM 6000181886  1 715 000  34 386 270  36 101 000

73 CÔNG TY TNHH  THÁI HOÀ 6000454082  1 187 308  33 453 747  34 641 000

74 CÔNG TY TNHH TOYOTA BUÔN MA THUỘT 6000460801  6 991 923  18 002 639  24 995 000

75 CÔNG TY TNHH Ô TÔ TÂY NGUYÊN 6000575305  4 221 538  22 665 536  26 887 000

76 CÔNG TY TNHH Ô TÔ HYUNDAI HOÀNG VIỆT 6001177748  7 981 346  21 208 984  29 190 000

77 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ TÂY NGUYÊN 6001497321  4 287 500  42 265 203  46 553 000

78 CÔNG TY TNHH Ô TÔ ANH LƯỢNG 6001500052   461 731  1 048 191  1 510 000

79 CÔNG TY TNHH ĐẠI AN ĐẮK LẮK 6001588515    0  3 000 000  3 000 000

80 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI BẢO NGỌC 6001623576    0  12 760 213  12 760 000

81 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀN HƯƠNG TÂY NGUYÊN 6001626390    0  3 999 389  3 999 000

82 CÔNG TY TNHH LÂM PHÚ HÀ 6001627757    0  7 996 322  7 996 000

83 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TAM HIỆP PHÁT 6001635557    0  4 000 000  4 000 000

84 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐÀM NGUYÊN 6001652288    0  4 020 000  4 020 000

85 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CHĂN NUÔI EA SÖP 6001659413    0  6 159 956  6 160 000

86 CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA ĐẮK LẮK 6001670706  3 232 115  9 444 708  12 677 000

87 CÔNG TY TNHH TMDV MINH CHÂU 6001686449  1 121 346  1 800 795  2 922 000

88 CÔNG TY TNHH Ô TÔ HYUNDAI TÂY NGUYÊN 6001687178   131 923  5 940 136  6 072 000

89 CÔNG TY TNHH THIÊN SƠN DAKLAK 6001562570    0  7 886 996  7 887 000

90 CÔNG TY TNHH THÉP HUỲNH ANH 6001568406  1 780 962  7 443 531  9 224 000

91 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÖ LỘC 6001570444    0  9 976 094  9 976 000

92 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN 6001581686   65 962  1 838 303  1 904 000

93 CÔNG TY TNHH TIỀM NĂNG VIỆT ĐẮK LẮK 6001669806   131 923  10 578 806  10 711 000



94 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO CƯM'GAR 6001669813    0   500 000   500 000

95 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ VƯƠNG ĐÌNH 6001681070    0  18 000 000  18 000 000

96 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI LONG HẢI 6001681578    0  4 000 000  4 000 000

97 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NHẤT THỐNG ĐẮK LẮK 6001691449  11 411 346  19 583 125  30 994 000

98 CÔNG TY CỔ PHẦN TASICO CHƯ YANG SIN 6001698684    0  3 098 971  3 099 000

99 CÔNG TY CỔ PHẦN TASICO EA SÔ 6001698691    0  4 998 911  4 999 000

100 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA MACCA 103683069  2 902 308  3 708 261  6 611 000

101 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH VÂN 6001208386  3 561 923  3 971 788  7 534 000

102 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KIM BUÔN MA THUỘT 6001217119  3 364 038  22 963 403  26 327 000

103 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK 6001271719   857 500  100 000 000  100 858 000

104 CÔNG TY TNHH TRẦN MINH ĐẮK LẮK 6001487700   263 846  2 606 375  2 870 000

105 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÕA TÂY NGUYÊN 6001540545   131 923  4 962 659  5 095 000

106 CÔNG TY TNHH CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN ĐẮK LẮK 6001543017   131 923   754 270   886 000

107 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CẨM DƯƠNG BAN MÊ 6001546755    0  1 409 679  1 410 000

108 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP BAZAN 6001550818   65 962  2 348 394  2 414 000

109 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ 123 6001555189   329 808   696 336  1 026 000

110 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHƯƠNG THỦY 6001570116    0  1 130 210  1 130 000

111 CÔNG TY TNHH NAM KIỆT YẾN 6001614035    0  3 997 579  3 998 000

112 CÔNG TY TNHH VNASOLAR 6001620889  6 200 385  3 612 224  9 813 000

113 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN A74 6001622974    0   500 000   500 000

114 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP HOÀNG QUÂN 6001623495    0   500 000   500 000

115 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RICKY FARMS 6001694249    0  5 981 048  5 981 000

116 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH THƯƠNG MẠI HÙNG HƯNG 6000325489    0  6 695 660  6 696 000

117 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI TUẤN NGHĨA 6000465870   725 577  100 000 000  100 726 000

118 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯỚC THÀNH 6001389446   989 423  5 124 761  6 114 000

119 CÔNG TY TNHH MTV BÌNH HÀ BAN MÊ 6001394439  3 495 962  59 038 314  62 534 000

120 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ TRÌNH TÂY NGUYÊN 6001441110    0   500 000   500 000

121 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CAO NGUYÊN 6001488937   395 769  3 597 727  3 993 000

122 CÔNG TY TNHH CIC HIGHLAND 6001508943  4 023 654  75 823 356  79 847 000

123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TNBAYBIO 6001518878   197 885   500 000   698 000

124 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN PHÖ 6001554146   791 538  7 171 888  7 963 000

125 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NGỌC KHANG 6001560904    0  8 525 221  8 525 000

126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN PHÁT 6001570074    0  1 953 166  1 953 000

127 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO DRI 6001605111  3 298 077  7 218 627  10 517 000

128 CÔNG TY TNHH DANOSA 6001630044    0  3 961 031  3 961 000

129 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH TÂY NGUYÊN 6001667189   197 885  1 117 407  1 315 000

130 CÔNG TY TNHH TM DV BÌNH TIẾN 6001692682   197 885  1 014 968  1 213 000

131 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MASCOPEX TẠI ĐẮK LẮK 4200236666-006   527 692   848 825  1 377 000

132 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN THẢO NGUYÊN ĐẮK LẮK 6400262018-001   65 962   500 000   566 000



133 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK 6000175829  5 145 000  100 000 000  105 145 000

134 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BÚK 6000176903  24 141 923  100 000 000  124 142 000

135 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA HLEO 6000176999  81 000 769  100 000 000  181 001 000

136 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DU LỊCH-SẢN XUẤT HOÀNG PHÖ 6000652729   329 808  27 215 906  27 546 000

137 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BAN MÊ 6000968200   593 654  25 593 263  26 187 000

138 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KRÔNG BUK - RA TA NA KI RI 6001009976   197 885  100 000 000  100 198 000

139 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHƯỚC HÕA ĐẮK LẮK 6001274727  2 242 692  33 734 773  35 977 000

140 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN 6000235027  18 007 500  57 137 153  75 145 000

141 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH SANG 6000664410   131 923  1 282 871  1 415 000

142 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐỒNG NAI - TÂY NGUYÊN 6001377433   263 846  3 052 430  3 316 000

143 CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI TẠI TÂY NGUYÊN 3600672023-010  3 495 962  2 015 680  5 512 000

144 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG ĐÔNG - TÂY NGUYÊN TẠI ĐẮK LẮK 5801230452-001   263 846  1 682 683  1 947 000

145 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP BUÔN JA WẦM 6000178555  3 561 923  18 823 424  22 385 000

146 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK 6000179365  2 374 615  21 192 737  23 567 000

147 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN 6000183273  1 715 000  27 568 530  29 284 000

148 CÔNG TY CP BÔNG TÂY NGUYÊN 6000455939   989 423  3 683 982  4 673 000

149 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐAK LAK 6000457333   989 423  27 724 868  28 714 000

150 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG VIỆT ĐẮK LẮK 6000957946   65 962   645 032   711 000

151 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG HÀ - ĐẮK LẮK 6001074693    0  2 816 950  2 817 000

152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂY NGUYÊN 6001086956   197 885  1 392 824  1 591 000

153 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KỲ NAM VIỆT 6001424651   461 731  3 468 131  3 930 000

154 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN THỊNH PHÁT 6001487757   65 962   500 000   566 000

155 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ THÀNH LUÂN 6001560164   461 731  4 668 206  5 130 000

156 CÔNG TY TNHH GỖ CÔNG NGHIỆP MINH HUY 6001571952  1 649 038  1 558 568  3 208 000

157 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SIM THIÊN SƠN TẠI ĐẮK LẮK 6101166161-002    0   500 000   500 000

158 CÔNG TY TNHH ANH THY 6001091804  2 110 769  19 538 176  21 649 000

159 CÔNG TY CỔ PHẦN KD GREEN FARM 6001602093   395 769  12 548 562  12 944 000

160 CÔNG TY CỔ PHẦN BODIVA 6001609476   593 654  7 514 902  8 109 000

161 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP PHƯỚC AN 6001682878    0   878 381   878 000

162 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TẤN LỘC 6001687033    0  2 528 609  2 529 000

163 CÔNG TY CỔ PHẦN BANANA BROTHERS FARM 6001687650  13 192 308  9 987 057  23 179 000

164 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BAN MÊ 6001707963    0  10 000 000  10 000 000

165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HẢI PHƯƠNG 6001713558    0  40 000 000  40 000 000

166 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÖ 6001716799   131 923  3 949 145  4 081 000

167 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GDC 6001717873    0  4 354 570  4 355 000

168 CÔNG TY CỔ PHẦN GLINK SEVEN 6001718179    0  7 800 000  7 800 000

169 CÔNG TY TNHH BÌNH THUẬN PHÁT 6001723845    0  9 199 906  9 200 000

170 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ AN MEDIC 6001730659    0   500 000   500 000

171 CÔNG TY TNHH  MTV HẢI DƯƠNG 6001730923    0  20 000 000  20 000 000



172 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG ĐỨC LONG 0108038898    0  4 000 000  4 000 000

173 CÔNG TY TNHH  NGUYÊN LIỆU GIẤY TÂN HƯNG LONG 4201660412   527 692  4 370 812  4 899 000

174 CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA BUÔN MA THUỘT 6001496737    0  5 952 287  5 952 000

175 CÔNG TY TNHH BÕ LAI ĐẮK LẮK 6001510798    0  1 932 286  1 932 000

176 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐÀM THUẬN 6001664607    0  4 000 000  4 000 000

177 CÔNG TY TNHH CN KHÔI NGUYÊN 6001665833    0  3 998 500  3 999 000

178 CÔNG TY TNHH PHAN THUẤN ĐẮK LẮK 6001686720    0  3 999 409  3 999 000

179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI PHÖC MINH 6001700277   131 923  4 000 000  4 132 000

180 CÔNG TY TNHH DVTM AN TÂM 6001700492    0  3 998 826  3 999 000

181 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN FOOD HDN 6001701464    0  16 000 000  16 000 000

182 CÔNG TY TNHH THANH BÌNH ĐẮK LẮK 6001703609    0  3 387 587  3 388 000

183 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÖ ĐẠI 6001705388    0  3 599 400  3 599 000

184 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN SINH 6001705444    0  12 000 000  12 000 000

185 CÔNG TY CỔ PHẦN OFARM TÂY NGUYÊN 6001705564    0   500 000   500 000

186 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI MINH ANH 6001707314   131 923  4 000 000  4 132 000

187 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO MINH NHẬT 6001708156    0  3 800 000  3 800 000

188 CÔNG TY TNHH MTV CÂY XANH VÂN KHÁNH 6001712219   131 923  3 600 000  3 732 000

189 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÖC TIẾN 6001714625   131 923  4 000 000  4 132 000

190 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT ĐẮC LẮC 6001716358    0  1 000 000  1 000 000

191 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG ĐẮK LẮK 6001716929    0  6 000 000  6 000 000

192 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI TÂY NGUYÊN 6001720026    0  5 000 831  5 001 000

193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN XANH 6001723806    0  6 000 000  6 000 000

194 CÔNG TY TNHH 68 MINH AN 6001726998    0   500 000   500 000

195 CÔNG TY TNHH H2O FARM MỘT 6001729533    0  5 999 980  6 000 000

196 CÔNG TY TNHH H2O FARM HAI 6001729660    0  5 999 980  6 000 000

197 CÔNG TY TNHH H2O FARM BỐN 6001729734    0  5 999 980  6 000 000

198 CÔNG TY TNHH H2O FARM SÁU 6001729741    0  5 999 980  6 000 000

199 CÔNG TY TNHH H2O FARM NĂM 6001729766    0  5 999 980  6 000 000

200 CÔNG TY TNHH H2O FARM BA 6001729773    0  5 999 980  6 000 000

201 CÔNG TY TNHH MTV BÌNH GIANG 6001733032    0  10 000 000  10 000 000

202 CÔNG TY TNHH MTV THÚC KHÁNG 6001733057    0  10 000 000  10 000 000

C PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA 3 1 996 139 000

1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA TÂY NGUYÊN 6001099867   989 423  3 509 656  4 499 000

2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VNFAST GROUP 6001683455   131 923   500 000   632 000

3 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HAMI 6001686569   329 808  3 200 000  3 530 000

4 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAZAN XANH 6001551995   329 808  1 980 000  2 310 000

5 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ M&B 6001630196   131 923   500 000   632 000

6 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ 6001663120   395 769   500 000   896 000

7 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRUNG NAM 6001663177   461 731   500 000   962 000



8 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẮK MÊ TÂY NGUYÊN 6001664396   197 885   500 000   698 000

9 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 6001663360   65 962   500 000   566 000

10 CÔNG TY TNHH NGÀY MAI TƯƠI SÁNG 6001445933   329 808  2 000 000  2 330 000

11 CÔNG TY TNHH MTV BMT LAND 6001669179   593 654  40 000 000  40 594 000

12 CÔNG TY TNHH TM THIÊN KHÔI 6001673432  1 978 846   500 000  2 479 000

13 CÔNG TY LUẬT TNHH LƯU GIA 6001685043   263 846   500 000   764 000

14 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HÕA THẮNG 6001685325   197 885  4 000 000  4 198 000

15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN LONG GROUP 6001687153   197 885  4 000 000  4 198 000

16 CÔNG TY CỔ PHẦN MVA 6001687851  1 319 231  9 600 000  10 919 000

17 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN - MH-ABE 6001688164   131 923  2 000 000  2 132 000

18 CÔNG TY TNHH TM & DV BẤT ĐỘNG SẢN PHÖ GIA KHANG 6001689351   131 923   500 000   632 000

19 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ HỒNG PHÁT 6001734004   329 808  7 800 000  8 130 000

20 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN TÂM PHÁT 6001734734   329 808  1 980 000  2 310 000

21 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 6001671001   461 731  1 980 000  2 442 000

22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM ĐẮK LẮK 6000235531  2 770 385  2 871 499  5 642 000

23 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SIMON 6001650428   131 923   500 000   632 000

24 CÔNG TY CỔ PHẦN EAST WEST LAND 6001669877   131 923  14 989 707  15 122 000

25 CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC BUÔN MA THUỘT 6001571487   131 923   500 000   632 000

26 CÔNG TY CP ĐĂNG KIỂM 555 6001667968  1 517 115  4 621 833  6 139 000

27 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐẶNG GIA 6001589702   65 962   500 000   566 000

28 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NGUYỄN KHÁNH LINH & CỘNG SỰ 6001670054   65 962   500 000   566 000

29 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LANDCAFE 6001651566   131 923   500 000   632 000

30 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NAM NGUYÊN LAND 6001651125   263 846   500 000   764 000

31 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TỶ LỘC PHÁT 6001540312   131 923  3 997 600  4 130 000

32 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HUY TUẤN 6001671442   131 923  4 000 000  4 132 000

33 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AMAKING 6001633207   65 962   500 000   566 000

34 CÔNG TY TNHH ĐẤT ĐỎ BAN MÊ 6001571582   659 615  1 122 857  1 782 000

35 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÖC LỘC 6001585680   131 923  4 011 341  4 143 000

36 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ AN D&K 6001541098  1 121 346   930 623  2 052 000

37 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KITTY 6001438527  3 825 769  12 891 680  16 717 000

38 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG ĐẠT 6001422975   131 923  1 137 494  1 269 000

39 CÔNG TY TNHH NGUYÊN BÌNH 6000507947  1 121 346   898 625  2 020 000

40 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐỨC THỊNH 6001670181   131 923   500 000   632 000

41 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KH&CN HƯỚNG NGHIỆP THÀNH NHÂN 6001545487   527 692   500 000  1 028 000

42 TRUNG TÂM DĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 4704D 6000813020-001  1 517 115  1 543 431  3 061 000

43 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KD BĐS AN LAND GROUP 6001678423  1 517 115  4 714 081  6 231 000

44 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ H.S 6001685653   131 923   500 000   632 000

45 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ HT 6001687516   131 923  9 086 925  9 219 000

46 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN TÂM ĐẮK LẮK 6001687509  1 780 962  4 018 754  5 800 000



47 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH KIỆT 6001688319   65 962   500 000   566 000

48 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CƯ KUIN LAND 6001689672   65 962   598 615   665 000

49 CÔNG TY TNHH VIỆT Ý ĐẮK LẮK     6001687072   65 962   500 000   566 000

50 CÔNG TY TNHH HOÀN HẢO MEDIC BAN MÊ 6001134991  2 770 385  3 499 811  6 270 000

51 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN 6001360648  7 189 808  9 229 179  16 419 000

52 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN NHI ĐỨC TÂM 6001362081  5 079 038  16 361 532  21 441 000

53 TRƯỜNG TRUNG HỌC CS VÀ THPT ĐÔNG DU 6001387495  9 630 385  16 725 153  26 356 000

54 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VẠN XUÂN 6001437650   527 692  2 062 762  2 590 000

55 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT 6001444432  30 210 385  88 009 675  118 220 000

56 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐÔNG DU 6001447634   65 962  6 815 483  6 881 000

57 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TÍN VIỆT 6001545046   65 962   500 000   566 000

58 CTY TNHH MTV TUYÊN VÂN 6001694390   659 615   500 000  1 160 000

59 CÔNG TY TNHH BĐS BAZAN 6001694344   65 962   500 000   566 000

60 CÔNG TY CP TV ĐT BĐS VÀ XD PHỐ ĐÔNG LAND 6001706060   65 962   500 000   566 000

61 CTY TNHH ĐẠI NGÀN LAND 6001713780   65 962   500 000   566 000

62 CÔNG TY TNHH Đ& T EA KAR 6001725296   65 962   500 000   566 000

63 CÔNG TY TNHH BĐS VIEW ĐẸP ĐẮK LẮK 6001727744   65 962   500 000   566 000

64 CÔNG TY TNHH BĐS BAN MÊ LAND 6001727889   65 962   500 000   566 000

65 CÔNG TY TNHH TM-DV BĐS ĐẤT VÀNG 6001728240   65 962   600 000   666 000

66 CÔNG TY TNHH MTV BĐS HẢI BĂNG LAND 6001730680   65 962  1 800 000  1 866 000

67 CÔNG TY TNHH ĐT ĐỊA ỐC TRUNG NGUYÊN 6001733988   131 923  100 000 000  100 132 000

68 CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK 6000176727  7 651 538  27 106 400  34 758 000

69 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HAI BÀ TRƯNG 6000348687  3 957 692  50 114 600  54 072 000

70 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐAK LAK 6000177738  4 155 577  26 654 600  30 810 000

71 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU TUẤN VŨ 6000396779  1 385 192  9 067 200  10 452 000

72 CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP - CN ĐẮKLẮK 0102183722-005  3 825 769   500 000  4 326 000

73 CÔNG TY BẢO VIỆT ĐẮKLẮK 0101527385-002  3 166 154   500 000  3 666 000

74 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 0100150619-042  9 894 231   500 000  10 394 000

75 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 0100111948-073  12 532 692   500 000  13 033 000

76 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 0100112437-020  13 390 192   500 000  13 890 000

77 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK 0100686174-467  21 437 500   500 000  21 938 000

78 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN MÊ 0100150619-184  4 749 231   500 000  5 249 000

79 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á - CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK 0301442379-008  7 585 577   500 000  8 086 000

80 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 0301103908-043  17 743 654   500 000  18 244 000

81 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 6300048638-035  13 720 000   500 000  14 220 000

82 NGÂN HÀNG TM CP KIÊN LONG CN ĐẮK LẮK 1700197787-038  5 408 846   500 000  5 909 000

83 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN - HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 1800278630-094  2 440 577   500 000  2 941 000

84 NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CN ĐĂK LĂK 0100112620-011  4 683 269   500 000  5 183 000

85 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT - CN ĐẮK LẮK 0301378892-007  3 364 038   500 000  3 864 000



86 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 0300610408-026  1 517 115   500 000  2 017 000

87 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 0100686174-197  26 912 308   500 000  27 412 000

88 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC ĐẮK LẮK - ĐẮK NÔNG 0101382193-013  3 034 231   500 000  3 534 000

89 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK 0100695387-043  12 796 538   500 000  13 297 000

90 KHÁCH SẠN  SÀI GÕN - BAN MÊ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐAK LAK 6000177738-011   725 577   500 000  1 226 000

91 CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 0100686209-176  8 838 846   500 000  9 339 000

92 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN 0302087938-031   131 923   500 000   632 000

93 CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG SÁCH CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT 6001635395   263 846   500 000   764 000

94 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN G LAND 6001655169   131 923  1 980 000  2 112 000

95 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN 6001655948   131 923  4 000 000  4 132 000

96 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÁT ĐẠT LAND 6001656028   131 923  2 000 000  2 132 000

97 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN 6001657399   131 923   500 000   632 000

98 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC MÊ KÔNG 6001658755   131 923   500 000   632 000

99 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG PHÁT 6001659332   131 923  3 000 000  3 132 000

100 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS FLAME GROUP 6001659438   131 923   500 000   632 000

101 CÔNG TY TNHH CHERRY TRẦN 6001668418   131 923  10 000 000  10 132 000

102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỒNG TIẾN 6001713501   131 923  4 000 000  4 132 000

103 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ESTAVIEW 6001714791   131 923  1 800 000  1 932 000

104 CÔNG TY CỔ PHẦN THLAND GROUP 6001715026   131 923   600 000   732 000

105 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN LAND 6001715410   131 923   500 000   632 000

106 CÔNG TY TNHH DUY TRUNG BAN MÊ 6001716703   131 923  6 000 000  6 132 000

107 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUÝ PHÁT 6001719158   131 923   500 000   632 000

108 CÔNG TY CỔ PHẦN LKT ĐẮK LẮK 6001719905   131 923  4 000 000  4 132 000

109 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH - FARM 6001720146   131 923  2 000 000  2 132 000

110 CÔNG TY TNHH HỢI RAU ĐẮK LẮK 6001721566   131 923  1 000 000  1 132 000

111 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS BẢO BÌNH GROUP 6001722175   131 923  4 000 000  4 132 000

112 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAO NGUYÊN ĐẠI NGÀN 6001722376   131 923  10 000 000  10 132 000

113 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NGUYÊN XANH 6001722665   131 923  17 600 000  17 732 000

114 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TÂY NGUYÊN 6001722672   131 923  4 000 000  4 132 000

115 CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT (ĐK) 6001723041   131 923  3 000 000  3 132 000

116 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THIÊN NGÂN 6001723884   131 923  2 000 000  2 132 000

117 CÔNG TY TNHH MTV TRANG TRẠI CÔNG NGHỆ CAO TH 6001724447   131 923  4 000 000  4 132 000

118 CÔNG TY TNHH  BẤT ĐỘNG SẢN EAKAR LAND 6001726148   131 923  2 000 000  2 132 000

119 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN XUÂN BÌNH 6001734928   131 923   500 000   632 000

120 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BĐS HTC 6001736435   131 923  10 000 000  10 132 000

121 CÔNG TY TNHH MTV NHẬT HẠ 6001736668   131 923   500 000   632 000

122 CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT THIÊN AN GROUP 6001736957   131 923  1 000 000  1 132 000

123 CÔNG TY TNHH HOPE LAND 6001737164   131 923   500 000   632 000

124 CÔNG TY TNHH MTV H2 6001632429  1 385 192   500 000  1 885 000



125 CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐẮK LẮK 6001649849   131 923  3 022 058  3 154 000

126 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ PHÁP LÝ 6001668577   131 923   500 000   632 000

127 CÔNG TY TNHH MTV BMT SHOPHOUSE 6001669193   131 923  40 000 653  40 133 000

128 CÔNG TY CP VIMINRA ĐẮK LẮK 6001671643    0  4 979 557  4 980 000

129 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PHÁT TRIỂN BAN MÊ CITY 6001692555   857 500   500 000  1 358 000

130 CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH ĐẮK LẮK 6001690614    0  3 988 454  3 988 000

131 CƠ QUAN THƯỜNG TRÖ ĐÀI TNVN-KV TÂY NGUYÊN 6000953211  4 023 654   500 000  4 524 000

132 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THIẾT BỊ CƠ GIỚI HOÀNG ĐĂNG 6001667566   527 692  4 006 396  4 534 000

133 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S.HOMES 6001730345   131 923   500 000   632 000

134 CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT 6000429431  23 812 115  77 820 358  101 632 000

135 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO NGUYÊN 6000718987  9 894 231  46 636 747  56 531 000

136 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH LUÂN 6000944464  3 298 077  6 931 069  10 229 000

137 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VINASME TÂY NGUYÊN 6000630806  8 772 885  3 828 044  12 601 000

138 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT MỸ 6000813020   659 615  6 397 533  7 057 000

139 CTY TNHH DU LỊCH ONG MẬT TÂY NGUYÊN 6001625326  3 298 077  5 973 013  9 271 000

140 CÔNG TY TNHH AGRIPRICES 6001655112   197 885   500 000   698 000

141 CÔNG TY TNHH TM - XD BẢO LONG LAND 6001663628   131 923   500 000   632 000

142 CÔNG TY TNHH GIA PHÁT LAND 6001664188   131 923  1 799 800  1 932 000

143 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HOÀNG NAM 6001665495   329 808   599 746   930 000

144 CÔNG TY CP TSWORK 6001666273   329 808   500 000   830 000

145 CÔNG TY CP ĐT PAX INTERNATIONAL ĐẮK LẮK 6001666393   329 808   500 000   830 000

146 TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY NGUYÊN 6000684946  2 836 346  8 850 451  11 687 000

147 CÔNG TY TNHH HỮU ƯỚC 6001669718   197 885   500 000   698 000

148 CÔNG TY TNHH LÊ GIA NAM VIỆT 6001670752   197 885   500 000   698 000

149 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC SUNNY 6001672252   131 923   500 000   632 000

150 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SALA 6001680260   329 808   500 000   830 000

151 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI NAM 6001681176   329 808   500 000   830 000

152 TRƯỜNG TIỂU HỌC,THCS VÀ THPT VICTORY 6001513069  15 369 038  12 745 560  28 115 000

153 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐẮK LẮK 6000389700  7 057 885  16 207 169  23 265 000

154 TRƯỜNG TRUNG CẤP BÌNH MINH 6000869023  6 068 462  4 167 897  10 236 000

155 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẠCH MÃ 6000684939   131 923  12 247 114  12 379 000

156 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH ĐẶNG LÊ     6001072777  2 110 769  27 612 249  29 723 000

157 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG KOTAM 6001142255  3 034 231  6 316 940  9 351 000

158 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DU LỊCH PHẠM GIA 6001509496   593 654  1 035 380  1 629 000

159 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CN CÀ PHÊ EA KMÁT 6001546184  6 266 346  5 450 604  11 717 000

160 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỦY CƯƠNG 6001544204   725 577  2 282 467  3 008 000

161 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN 6001717961  1 780 962  1 705 203  3 486 000

162 CÔNG TY TNHH  PHƯỚC THỌ BÌNH AN 6001711769   395 769   500 000   896 000

163 CÔNG TY TNHH ĐOÀN THÀNH ĐẮK LẮK 6001660761   131 923  3 000 000  3 132 000



164 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG 8M 6001660698   131 923  4 399 312  4 531 000

165 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG - TA 6001721372   131 923  2 992 599  3 125 000

166 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & MÔI GIỚI BĐS TRUNG NGUYÊN 6001716622   131 923   500 000   632 000

167 CÔNG TY TNHH BA VÀ ĐỒ NƯỚNG CUBAN 4500629202   791 538  1 240 000  2 032 000

168 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN TVGS DINVAI CONSTRUCCIONES S.A.TRƯỜNG SƠN ĐÔNG 6001662751   131 923  5 999 400  6 131 000

169 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG MINH LAND 6001720361   131 923  1 000 000  1 132 000

170 CÔNG TY TNHH MTV IDEA 6001714865   131 923  2 991 000  3 123 000

171 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI ĐẮK LẮK 6001723059   131 923  6 009 715  6 142 000

172 CÔNG TY TNHH C.P GIA KHÁNH 6001567949   461 731  6 314 165  6 776 000

173 CÔNG TY TNHH ĐT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẮK LẮK 6001616804  1 649 038  100 000 000  101 649 000

174 CÔNG TY TNHH TM SƠN THỦY 6001705155   197 885  6 019 646  6 218 000

175 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XD CHIẾN THẮNG 6001713614    0  1 000 000  1 000 000

176 CÔNG TY TNHH ĐT KINH DOANH BÂT ĐỘNG SẢN ĐẮK LẮK 6001716220    0  2 000 000  2 000 000

177 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC LIVE + 0315967263   197 885   500 000   698 000

178 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MỸ NGA 6001719366    0   500 000   500 000

179 BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH 6000234714  22 295 000   500 000  22 795 000

180 VIỄN THÔNG ĐẮK LẮK - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) 6000463288  17 611 731   500 000  18 112 000

181 TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 0106869738-046  14 181 731   500 000  14 682 000

182 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DR.THỨC 6001730553    0  1 998 525  1 999 000

183 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AURORA 6001734808   329 808  4 158 000  4 488 000

184 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VERADO 6001729854   197 885  1 373 600  1 571 000

185 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG NỘI THẤT THUẬN AN 6000419320  1 583 077  1 603 809  3 187 000

186 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG LÊ GIA LAND 6001655088    0   500 000   500 000

187 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT 6001657536   263 846  16 753 124  17 017 000

188 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐẠI NGUYÊN 6001658917    0   500 000   500 000

189 CÔNG TY TNHH TMDV TRÍ NGUYỄN 6001654398   593 654   500 000  1 094 000

190 CÔNG TY TNHH ĐT XD VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HD 6001654479   65 962  81 877 042  81 943 000

191 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN A.C.C 6001705839   197 885   500 000   698 000

192 CÔNG TY TNHH ĐT GIÁO DỤC PHÖ XUÂN 6001695556  2 176 731  4 087 714  6 264 000

193 CÔNG TY CP DV Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO SÀI GÕN 6001699021  6 332 308  4 825 074  11 157 000

194 CÔNG TY TNHH TM DV NAM TÂY NGUYÊN 6001701785   593 654   500 000  1 094 000

195 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT BAN MÊ 6001676352   131 923  10 003 383  10 135 000

196 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EATIR 6001726412   65 962   500 000   566 000

197 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EASOL 6001726405   65 962   500 000   566 000

198 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EARAL 6001726395   65 962   500 000   566 000

199 CÔNG TY TNHH TMDV GIA HÂN 6001684434   197 885  1 055 112  1 253 000

200 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC ĐỖ GIA 6001726130    0  4 024 600  4 025 000

201 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG GIA AN GROUP 6001654775    0   600 000   600 000

202 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA LOGISTICS 6000396722   857 500  7 982 212  8 840 000



203 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP NTH 6000499598  4 551 346  30 559 400  35 111 000

204 QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ - ĐẤT TỈNH ĐẮK LẮK 6001432250  2 308 654  100 000 000  102 309 000

205 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ FINATI TÂY NGUYÊN 6001553329   593 654  1 084 538  1 678 000

206 CÔNG TY TNHH TÀI PHÖC LỘC 6001633020  5 210 962  3 254 683  8 466 000

207 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG THIỀN CHƯ YANG SIN 6001646654   329 808  19 998 685  20 328 000

208 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC LÊ THƯƠNG 6001666530   65 962  1 538 933  1 605 000

209 CÔNG TY TNHH TRUNG TÍN EA KAR 6001667340   197 885   500 000   698 000

210 CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA ỐC ĐAM SAN 6001668496   329 808   500 000   830 000

211 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THÀNH NHÂN TÂY NGUYÊN 6001668672   527 692  4 094 523  4 622 000

212 CÔNG TY TNHH MINH KHÔI TÂY NGUYÊN 6001669027   329 808  10 000 000  10 330 000

213 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ NEW LAND 6001675172   329 808   500 000   830 000

214 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG PHÖC QUANG 6001694129   329 808   800 000  1 130 000

215 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KOVI 6001696126   329 808   500 000   830 000

216 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀNG VIỆT 6001696415   989 423  8 000 000  8 989 000

217 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THUẬN DUYÊN NĂM 5901150578   659 615  5 997 256  6 657 000

218 CÔNG TY TNHH MTV HTH 6001701841   329 808  5 998 943  6 329 000

219 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH 6001701961   197 885   500 000   698 000

220 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI SIAM 6001703581   659 615  3 985 626  4 645 000

221 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN KIM RICH 6001705451   329 808  7 980 460  8 310 000

222 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN THẮNG 6001706279   659 615  4 000 000  4 660 000

223 CÔNG TY TNHH CIDECO PHÚC NGUYÊN 6001707360   329 808   500 000   830 000

224 CÔNG TY TNHH LÊ GIA TÂY NGUYÊN 6001709671   263 846  1 979 600  2 243 000

225 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÊ VỸ NHƯ Ý 6001711744   197 885  1 966 723  2 165 000

226 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CHƯ PHẢ 6001726356   65 962   500 000   566 000

227 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EAHLEO 6001726268   65 962  3 423 769  3 490 000

228 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÙ SA LAND 6001726451   329 808   500 000   830 000

229 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS HẢI QUÂN 6001727328   329 808  1 800 000  2 130 000

230 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HÙNG 6001729082   197 885  1 798 435  1 996 000

231 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÖ 6001729861   197 885   500 000   698 000

232 CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG TÂY NGUYÊN 6001730063   131 923   700 000   832 000

233 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN SAO MAI 6001731356   197 885   500 000   698 000

234 CÔNG TY TNHH TM & DV THÀNH CÔNG ĐĂK LĂK 6001734660   329 808   500 000   830 000

235 CÔNG TY TNHH HƯƠNG ĐẠI AN 6001735142   131 923   500 000   632 000

236 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN TÂM 6001735304   329 808  1 000 000  1 330 000

237 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS BUÔN MÊ THUỘT 6001736146  6 596 154  24 800 000  31 396 000

238 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TKA 6001736932   659 615   600 000  1 260 000

239 CÔNG TY CỔ PHẦN EA TRANG FARM 6001737189   263 846  10 000 000  10 264 000

240 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẢO AN LAND 6001737213   329 808  1 000 000  1 330 000

II CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 8 313 424 000



1 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8 6000442866  4 551 346  49 853 553  54 405 000

2 CTY TNHH TM ĐĂNG KHOA 6000325626   197 885   715 505   913 000

3 HTX HIỆP LỢI LAM SƠN 6000345767   593 654   500 000  1 094 000

4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK 6000179936  42 940 962  100 000 000  142 941 000

5 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẮK LẮK 6000236253  1 583 077   559 662  2 143 000

6 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 6000236454   197 885   500 000   698 000

7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÕA THUẬN 6000349835   329 808  18 820 546  19 150 000

8 CÔNG TY TNHH ĐÌNH PHÁT 6000216666   593 654  8 786 704  9 380 000

9 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY ANH 6000353976  3 561 923  2 230 317  5 792 000

10 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƯ ÊBUR 6000236119   857 500  17 733 801  18 591 000

11 CÔNG TY TNHH NHẬT ĐÔNG 6000236221   197 885  1 360 411  1 558 000

12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỆ BÍCH 6000340494  1 121 346  2 012 598  3 134 000

13 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HOÀ KHÁNH 6000314871   791 538  10 528 369  11 320 000

14 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH CAO NGUYÊN VIỆT NAM 6000411184   263 846   786 675  1 051 000

15 CÔNG TY TNHH PHẠM NAM 6000411191  1 121 346  2 840 187  3 962 000

16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TRÂM 6000351270  3 166 154  6 853 330  10 019 000

17 CÔNG TY TNHH PHÖC SƯƠNG 6000398511   527 692  3 135 078  3 663 000

18 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÖ QUÝ 6000369380   329 808  1 888 973  2 219 000

19 HTX CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI GIẢI PHÓNG 6000244374   65 962   500 000   566 000

20 QUỸ TÍN DỤNG ND CAO SU ĐĂKLĂK 6000251692  3 561 923  100 000 000  103 562 000

21 XN TƯ DOANH  THÀNH CÔNG 6000235147  3 561 923  23 792 777  27 355 000

22 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN 6000235041   65 962   500 000   566 000

23 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁ THÀNH 6000235852   593 654  5 961 998  6 556 000

24 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE LIÊN TỈNH ĐẮK LẮK 6000235115  3 627 885  4 774 236  8 402 000

26 CTY XE KHÁCH BAN MÊ THUỘT 6000235161   329 808   500 000   830 000

27 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN TRƯỜNG 6000235901  6 002 500  7 084 956  13 087 000

28 CÔNG TY TNHH THỦY HUY HOÀNG 6000246660   197 885   691 229   889 000

29 CÔNG TY TNHH Ô TÔ CÔNG THÀNH 6000234739  3 364 038  9 389 707  12 754 000

30 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN BAN MÊ 6000235073  3 364 038  1 212 777  4 577 000

31 CÔNG TY TNHH MTV IN ĐẮK LẮK 6000235154  5 079 038  13 740 799  18 820 000

32 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-DỊCH VỤ PHƯƠNG TÂY 6000235958   263 846  1 170 147  1 434 000

33 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN NHI 6000175000   263 846   959 097  1 223 000

34 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MỸ TRANG 6000243405   263 846  4 816 532  5 080 000

35 XNTD THƯƠNG  MẠI  PHƯỚC TOÀN 6000234640   329 808   782 099  1 112 000

36 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG DŨNG 6000243363   197 885  1 227 287  1 425 000

37 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THÀNH CÔNG 6000235436   659 615   500 000  1 160 000

38 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG THƯƠNG 6000242659   461 731  1 282 186  1 744 000

39 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÁT 6000235820    0  1 382 649  1 383 000

40 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU QUỐC ANH 6000367753   923 462   730 581  1 654 000



41 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HẠNH VÂN 6000187581  2 308 654  9 188 897  11 498 000

42 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TIẾN THỊNH 6000201451   263 846  4 220 705  4 485 000

44 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÀNH SƠN 6000235228  1 055 385  1 390 312  2 446 000

45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐẮK LẮK 6000235235   923 462   557 160  1 481 000

46 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BIÊN DƯƠNG 6000220052   461 731  2 522 149  2 984 000

47 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH TRỊ 6000235651   329 808  1 187 391  1 517 000

48 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TIẾN PHÁT 6000235732   197 885  9 110 199  9 308 000

49 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CAO NGUYÊN 6000235676   263 846   500 000   764 000

50 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN PHÁT 6000235764    0  22 073 640  22 074 000

51 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRƯỜNG GIANG 6000372270   461 731   500 000   962 000

52 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN THÀNH 6000422147   197 885  2 182 007  2 380 000

53 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN THÀNH 6000411963  1 978 846  7 901 278  9 880 000

54 CÔNG TY CỔ PHẦN  THỐNG NHẤT 6000403835   197 885  9 853 292  10 051 000

55 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÖC NGUYÊN 6000416866   197 885  5 534 368  5 732 000

56 CÔNG TY TNHH CHUYÊN NGHIỆP 6000403842   197 885   500 000   698 000

57 CÔNG TY TNHH ĐỨC HOÀNG 6000403560   197 885   500 000   698 000

58 CÔNG TY TNHH TÂN CHÂU 6000371703  1 187 308  30 843 786  32 031 000

59 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐAM SAN 6000371728  1 978 846  9 243 483  11 222 000

60 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM HỒNG 6000416400  4 287 500  3 264 229  7 552 000

61 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÀNH TRUNG 6000407893  2 704 423  5 852 729  8 557 000

62 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN 6000380994    0  2 453 174  2 453 000

63 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI THƯƠNG LONG 6000376797  1 385 192  8 938 119  10 323 000

64 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI ĐOÀN KẾT 6000377007   197 885   500 000   698 000

65 CTY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LONG 6000400425  3 957 692  2 170 309  6 128 000

66 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HƯNG VƯỢNG 6000382134  2 506 538   933 980  3 441 000

67 HTX NÔNG NGHIỆP THUẬN HOÀ 6000423454   461 731   528 296   990 000

68 DNTN - TM TUẤN PHÁT 6000423479    0   500 000   500 000

69 CÔNG TY TNHH NAM NGUYÊN 6000382254    0  1 623 085  1 623 000

70 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 6000420044  2 968 269  10 680 129  13 648 000

71 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN HƯNG PHÖC 6000420012  2 638 462  72 790 658  75 429 000

72 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN CÁT PHÖ 6000203931   329 808  1 092 156  1 422 000

73 DNTN BẢO THẮNG 6000414795   263 846   688 524   952 000

74 CÔNG TY TNHH TUYẾT SƠN 6000406843   857 500  1 084 024  1 942 000

75 CÔNG TY TNHH PHÚ THÀNH 6000414812   131 923  3 369 080  3 501 000

76 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC BẢO 6000383699   65 962   500 000   566 000

77 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỐN TRIỆU 6000397980   263 846   951 441  1 215 000

78 CÔNG TY TNHH MAI PHƯƠNG 6000379526  1 055 385   500 000  1 555 000

79 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHÖC HUY 6000383787   197 885  2 090 044  2 288 000

80 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HẠNH PHƯƠNG 6000177054  1 978 846  6 300 093  8 279 000



81 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN 6000242306    0   500 000   500 000

82 CÔNG TY TNHH AN THÁI 6000234947   923 462  3 442 224  4 366 000

83 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HỒNG HẢI 6000235002   461 731   500 000   962 000

84 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐẮK LẮK 6000235404  3 364 038  10 172 780  13 537 000

85 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HÙNG 6000234898   65 962  36 681 018  36 747 000

87 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HOÀ THẮNG 6000234513   725 577  10 297 969  11 024 000

88 DNTN CƠ KHÍ GIAO THÔNG THỦY LỢI SÁU TIỀN 6000214404   593 654  2 209 233  2 803 000

89 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP SAO XANH 6000242095   659 615  1 266 883  1 926 000

90 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THẾ MỸ 6000242112   659 615   810 667  1 470 000

91 CÔNG TY TNHH LỘC THỌ 6000242169   593 654  7 109 330  7 703 000

92 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG HÀ 6000413255  26 450 577  7 291 256  33 742 000

93 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN LONG VIỆT 6000418944  1 780 962  1 182 015  2 963 000

94 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO MAI 6000405367  1 187 308  4 613 887  5 801 000

95 CÔNG TY TNHH TÂN NGUYÊN 6000413368   659 615   588 806  1 248 000

96 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC HỒI 6000387492  5 342 885  3 390 709  8 734 000

97 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG PHƯƠNG - TÔKYÔ 6000374581   461 731  2 267 873  2 730 000

98 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN THÀNH ĐẮK LẮK 6000378579   659 615  2 434 972  3 095 000

99 DNTN THANH BÌNH 6000387319  1 319 231   500 000  1 819 000

100 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ CƯỜNG 6000387414  8 904 808  3 004 728  11 910 000

101 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THANH HÕA 6000417796  1 649 038  1 848 407  3 497 000

102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG HẢI 6000413209  1 055 385  4 703 294  5 759 000

103 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 77 6000448917   923 462   795 703  1 719 000

104 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG ĐẠT 6000448265  2 704 423  15 420 699  18 125 000

105 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LẠNG BUÔN MA THUỘT 6000449861  12 268 846  9 246 543  21 515 000

106 CÔNG TY TNHH DAWA 6000417806  6 332 308  2 987 225  9 320 000

107 CÔNG TY TNHH TIN HỌC QUANG ANH 6000425331  2 704 423  8 983 849  11 688 000

108 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG TÂN 6000425324   593 654   645 225  1 239 000

109 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO NGUYÊN 6000425275   527 692  1 310 455  1 838 000

110 CÔNG TY TNHH  THIÊN BÌNH 6000430941  8 509 038  3 030 515  11 540 000

111 CÔNG TY TNHH TM TIẾN THÀNH 6000430959   593 654  2 375 316  2 969 000

112 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH THỊNH 6000430853   131 923   850 240   982 000

113 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DƯƠNG HOÀ 6000429590   197 885   613 656   812 000

114 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO ÁNH SÁNG 6000397613   725 577  1 008 156  1 734 000

115 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NAM GIANG 6000436887   659 615   500 000  1 160 000

116 CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT KHÔI 6000413223   725 577  3 634 057  4 360 000

117 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH 6000429907  46 107 115  52 966 444  99 074 000

118 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN 6000431487    0  22 089 846  22 090 000

119 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÖC 6000431977  4 947 115  22 060 245  27 007 000

120 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI LIÊM LAN 6000431695  2 110 769  8 838 723  10 949 000



121 CÔNG TY TNHH NAM THUẬN 6000426783   131 923  2 324 153  2 456 000

122 CÔNG TY TNHH VÙNG CAO 6000449501   65 962   500 000   566 000

123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG CƯƠNG 6000427762   395 769  1 776 326  2 172 000

124 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG QUYẾN 6000428935  2 572 500  21 091 529  23 664 000

125 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ PHÁT 6000427498   65 962   500 000   566 000

126 CÔNG TY TNHH LÊ LONG 6000449808   197 885   589 412   787 000

127 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HÀ 6000379420  5 079 038  1 898 368  6 977 000

128 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VĂN TUẤN 6000428766   263 846  1 831 143  2 095 000

129 CÔNG TY TNHH ĐÔNG ĐÔ 6000436397  1 187 308   750 043  1 937 000

130 HTX TM & DV HOÀNG LỘC 6000325016  2 902 308  19 930 840  22 833 000

131 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG B.M.T 6000434093  2 110 769  1 064 580  3 175 000

132 CTY TNHH TM & DỊCH VỤ PTM 6000434103  2 968 269  3 965 602  6 934 000

133 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐOÀN KẾT 6000411949  1 517 115  20 268 173  21 785 000

134 DNTN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH AS 6000432522   131 923   500 000   632 000

135 DNTN ĐỨC HIỀN 6000347940   131 923   500 000   632 000

136 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM PHƯƠNG 6000430758   65 962   500 000   566 000

137 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NGỌC ĐỈNH 6000348648   65 962  1 186 733  1 253 000

138 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MC 6000400457  3 166 154  8 261 370  11 428 000

139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VẠN TRƯỜNG TOÀN 6000449163   263 846   500 000   764 000

140 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN 6000426078   65 962   500 000   566 000

141 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÕA THẮNG 6000449886  3 430 000   855 168  4 285 000

142 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ VŨ 6000432586   989 423  1 305 902  2 295 000

143 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KIẾN ĐỨC 6000432593   263 846   500 000   764 000

144 CÔNG TY TNHH TÂN THỊNH 6000449251   725 577  2 520 141  3 246 000

145 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀ PHÁT LỢI 6000435153   395 769  1 577 801  1 974 000

146 CÔNG TY TNHH BẢO LÂM 6000435065   395 769  9 220 863  9 617 000

147 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN PHONG THÀNH 6000440629  1 780 962   603 913  2 385 000

148 CÔNG TY TNHH NGỌC DŨNG 6000436485   593 654  4 425 982  5 020 000

149 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ DU LỊCH ĐỨC ANH 6000411970   131 923   780 061   912 000

150 CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH 6000394891   857 500   500 000  1 358 000

151 CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH 6000440770  1 187 308  2 334 818  3 522 000

152 HTX VẬN TẢI 1-5 6000424200   263 846   712 525   976 000

153 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HỮU ĐỨC 6000242627   131 923   500 000   632 000

154 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CHẾ TẠO LÊ THANH HIỀN 6000439775   527 692   500 000  1 028 000

155 CÔNG TY TNHH NGỌC THỊNH 6000436950    0  2 391 710  2 392 000

156 CÔNG TY TNHH VẢI SỢI VÀ MAY MẶC THÀNH CÔNG 6000243370   461 731   588 483  1 050 000

157 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG TRƯỜNG AN 6000436904  2 572 500  7 059 011  9 632 000

158 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG ĐỨC 6000436894   791 538   505 060  1 297 000

159 DNTN GA RA 72 6000420414    0   500 000   500 000



160 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THỊNH THÀNH 6000436453   65 962   500 000   566 000

161 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 6000427868  1 385 192  2 161 677  3 547 000

162 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NAM 6000439616   791 538  1 655 085  2 447 000

163 CÔNG TY TNHH QUANG MINH 6000441936  2 440 577  2 230 283  4 671 000

164 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ ĐẮK LẮK 6000234601  5 013 077  8 780 707  13 794 000

165 LIÊN HIỆP XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 6000350333  1 978 846   500 000  2 479 000

166 DNTN XĂNG DẦU PHÖC CƯỜNG 6000453258   197 885   500 000   698 000

167 CÔNG TY TNHH ĐIỆN ÁNH SÁNG 6000453240   131 923   500 000   632 000

168 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KHÁNH HỘI 6000453071  2 176 731   705 391  2 882 000

169 CÔNG TY TNHH HÙNG PHÁT 6000441929  1 253 269  2 988 030  4 241 000

170 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN MAI ANH 6000420421   329 808  3 174 565  3 504 000

171 CÔNG TY TNHH TM NGỌC HÙNG 6000437922   263 846  2 481 889  2 746 000

172 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH TÂY NGUYÊN 6000242257  1 385 192  2 287 469  3 673 000

173 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG AN 6000418655  2 440 577  8 613 860  11 054 000

174 CÔNG TY TNHH LAN ANH 6000403585    0  2 890 508  2 891 000

175 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAO SÁNG 6000430797   65 962   500 000   566 000

176 CÔNG TY TNHH BAN MÊ 6000411931   461 731  3 098 958  3 561 000

177 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HÕA 6000406850   989 423  11 184 801  12 174 000

178 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM HẢI 6000441566  1 253 269  3 455 876  4 709 000

179 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Y TÍN NGUYÊN 6000441661    0   916 014   916 000

180 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG 6000441580   197 885  1 904 039  2 102 000

181 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÀN THẠCH 6000441608  8 838 846  1 759 077  10 598 000

182 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TÂY NGUYÊN 6000235997  1 649 038  1 239 057  2 888 000

183 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - TƯ VẤN ĐIỀN NGUYÊN 6000440837   131 923  1 781 380  1 913 000

184 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯƠNG 6000334395  3 298 077  7 021 056  10 319 000

185 CÔNG TY TNHH THIỆN ĐẠT 6000408618   197 885   500 000   698 000

186 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TÂM 6000251702   263 846   869 502  1 133 000

187 CÔNG TY TNHH  HOÀNG PHONG 6000431102   263 846   500 000   764 000

188 CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG 6000419962  3 100 192  16 186 836  19 287 000

189 CÔNG TY TNHH VĂN SỸ 6000409883   395 769  9 647 649  10 043 000

190 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NGUYÊN 6000435146   65 962  5 976 499  6 042 000

191 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN THIÊN MÃ 6000424218    0   562 569   563 000

192 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI BẢN ĐÔN 6000371407   593 654   741 867  1 336 000

193 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN IN THANH 6000400432   461 731   500 000   962 000

194 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG 6000430243  7 453 654  3 561 222  11 015 000

195 HTX NÔNG NGHIỆP THỐNG NHẤT 6000431776   791 538   820 221  1 612 000

196 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT HOÀNG 6000434079   593 654  1 559 390  2 153 000

197 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI Y NHẬT PHI 6000453314   65 962   500 000   566 000

198 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠT THÀNH 6000442584  1 912 885  3 192 124  5 105 000



199 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI TÍN 6000455255  1 715 000  5 224 298  6 939 000

200 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT NAM 6000455223  3 759 808  2 046 399  5 806 000

201 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & VẬN TẢI TÍN NGHĨA 6000454558  4 353 462  26 667 996  31 021 000

202 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TÂN 6000453392  7 585 577  6 816 420  14 402 000

203 CÔNG TY TNHH NGUYÊN HƯNG 6000425123  1 121 346  13 151 791  14 273 000

204 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONG MẬT BAN MÊ THUỘT 6000453378    0   500 000   500 000

205 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU EAKAO 6000453427   131 923   500 000   632 000

206 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY NGUYÊN 6000454533   263 846   500 000   764 000

207 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VĨNH NGUYÊN 6000454526   329 808   500 000   830 000

208 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG C.D.C 6000456668  2 044 808  4 392 512  6 437 000

209 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ GIA PHÖC 6000458182  2 176 731   998 303  3 175 000

210 TRƯỜNG TRUNG CẤP TRƯỜNG SƠN 6000456322  2 572 500   500 000  3 073 000

211 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP HOÀNG LÂM 6000455664    0   500 000   500 000

212 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP EA KMÁT 6000455671   395 769   500 000   896 000

213 CÔNG TY TNHH XE MÁY TRƯƠNG HÕA LỢI 6000455720  1 583 077  6 094 169  7 677 000

214 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA NGUYÊN 6000460086  1 583 077  1 587 648  3 171 000

215 CÔNG TY TNHH FABEE 6000461298   197 885   500 000   698 000

216 CTY TNHH BẮC SƠN 6000461160   197 885   500 000   698 000

217 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LỘC THỌ 6000460985  12 928 462  2 453 448  15 382 000

218 DNTN TM MINH LONG 6000461724   395 769   500 000   896 000

219 CÔNG TY TNHH ẢNH THI 6000462340   263 846   500 000   764 000

220 CÔNG TY TNHH TRẦN CHUNG 6000462397   263 846   500 000   764 000

221 CÔNG TY TNHH LAI HƯƠNG 6000462453  6 596 154  13 516 028  20 112 000

222 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG THỌ 6000462319    0  1 759 816  1 760 000

223 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AMA HRIN 6000461435    0  1 080 029  1 080 000

224 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SU HÀ ĐỨC 6000459690   65 962  1 830 284  1 896 000

225 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG CHÂU 6000460174   659 615   500 000  1 160 000

226 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH VŨ 6000460199   263 846  1 796 781  2 061 000

227 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI PHƯỚC HOÀ 6000461241  1 912 885  6 476 003  8 389 000

228 CÔNG TY TNHH  TRƯỜNG LINH 6000461682  2 704 423  31 944 367  34 649 000

229 CÔNG TY TNHH HÀ QUẢNG 6000459676   989 423  1 152 699  2 142 000

230 DOANH NGHIỆP TN NHẬT HUY 6000152370   65 962   500 000   566 000

231 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM THỊNH HƯNG 6000461202  4 617 308  10 206 741  14 824 000

232 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HỢP THÀNH 6000462816  2 176 731  1 014 132  3 191 000

233 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT VINH HƯNG 2100308289  1 978 846  4 947 719  6 927 000

234 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ĐẮK LẮK 6000466987  5 474 808  15 126 399  20 601 000

235 CÔNG TY TNHH HOÀNG SINH 6000467035  5 342 885  2 168 798  7 512 000

236 CÔNG TY TNHH HÙNG ANH 6000467081  1 121 346  1 731 023  2 852 000

237 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SAO KHUÊ 6000466810   395 769  1 192 227  1 588 000



239 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH 6000463432   197 885   500 000   698 000

240 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÁI SƠN 6000463471   329 808  1 699 506  2 029 000

241 CÔNG TY TNHH TAXI DU LỊCH QUYẾT TIẾN 6000462460  2 176 731  4 617 255  6 794 000

242 CÔNG TY TNHH HOÀ LONG 6000467444   725 577  2 551 851  3 277 000

243 CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC ÂN 6000467469   263 846  2 085 633  2 349 000

244 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHANG MINH 6000468889   197 885   665 060   863 000

245 CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN HOA CƯƠNG 6000473430    0  3 963 689  3 964 000

246 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN PHÖC 6000473247  1 978 846  6 134 935  8 114 000

247 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HỒNG HIẾN 6000467853   659 615  3 403 727  4 063 000

248 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DŨNG LIÊN 6000468141   989 423  8 706 826  9 696 000

249 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HÙNG THÀNH 6000467885  4 551 346  1 106 723  5 658 000

250 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XĂNG DẦU THANH HIỀN 6000472885   197 885   500 000   698 000

251 CÔNG TY TNHH NHÂN PHÚ 5800451547   329 808  23 054 736  23 385 000

252 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG PHONG 6000790380  1 121 346  1 303 474  2 425 000

253 CÔNG TY TNHH PHONG HOÀNG 6000790373   659 615   500 000  1 160 000

254 CÔNG TY TNHH XUÂN HOÀ 6000467959  1 978 846  6 626 645  8 605 000

255 CÔNG TY TNHH MAI LINH ĐẮK LẮK 6000467719   659 615   794 519  1 454 000

257 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÖ 6000483238   593 654  1 970 379  2 564 000

258 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÖ VANG 6000478358   65 962   500 000   566 000

259 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AQUA 6000484175   461 731   500 000   962 000

260 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LONG VÂN 6000478372  1 451 154  15 610 741  17 062 000

261 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG ANH 6000477876   197 885   500 000   698 000

262 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÔNG TRÀ 6000477844   461 731   500 000   962 000

263 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG PPF SOLAR VIỆT NAM 6000483245   527 692   500 000  1 028 000

264 CÔNG TY TNHH THANH THỊNH 6000477989  2 242 692  1 096 141  3 339 000

265 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NHẬT QUANG 6000474875  1 517 115  1 468 346  2 985 000

266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT HÂN 6000485997   527 692  2 641 073  3 169 000

267 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH NGUYÊN 6000481110   329 808  1 473 337  1 803 000

268 CÔNG TY TNHH TOÀN VIỆT 6000486006   263 846   500 000   764 000

269 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 4 6000474089  9 762 308  1 461 719  11 224 000

270 CÔNG TY TNHH TIN HỌC PHƯỚC HẢI 6000484168   329 808   770 476  1 100 000

271 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG AN HẠNH 6000479873   197 885  4 151 611  4 349 000

272 CÔNG TY TNHH VIẾT HIỀN 6000482315  1 780 962  8 024 663  9 806 000

273 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP QUANG PHƯỚC 6000473783   197 885   500 000   698 000

274 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ AN PHƯỚC 6000482322  9 168 654  21 874 279  31 043 000

275 CÔNG TY TNHH KIẾN VIỆT 6000491197   593 654   500 000  1 094 000

276 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN - DU LỊCH HOÀNG LONG 6000489102   725 577   906 269  1 632 000

277 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN PHÁT LỢI 6000489712   923 462  3 874 294  4 798 000

278 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG GIA LÊ 6000498594   725 577   500 000  1 226 000



279 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN SƠN 6000491510  4 089 615   611 414  4 701 000

280 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN AN 6000489744  11 213 462  4 521 545  15 735 000

281 CÔNG TY TNHH MAI TIẾN PHÁT 6000509278   659 615  13 467 678  14 127 000

282 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT - XÂY DỰNG THÁP VÀNG 6000508588  11 081 538  1 390 233  12 472 000

283 DNTN BAN MÊ XANH 6000491768   131 923   500 000   632 000

284 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TÂY NGUYÊN 6000499608   395 769   507 469   903 000

285 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VẠN XUÂN 6000504174   989 423   500 000  1 489 000

286 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÖ NGUYÊN 6000504181   527 692   883 342  1 411 000

287 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH AN 6000496491  1 187 308   746 359  1 934 000

288 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG KHẢI 6000499502   65 962   500 000   566 000

289 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LÊ TUẤN 6000513764   131 923  1 735 396  1 867 000

290 CÔNG TY TNHH TIẾN LỢI 6000513394   791 538  1 045 678  1 837 000

291 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI PHÖ NGUYÊN 6000511044   593 654   755 654  1 349 000

292 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH 6000513299   131 923   989 836  1 122 000

293 CÔNG TY TNHH KIM HƯƠNG 6000513274   329 808  1 464 366  1 794 000

294 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÖC BAN MÊ 6000513718   197 885   500 000   698 000

295 CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT BAN MÊ THUỘT 6000513725   659 615  19 395 041  20 055 000

296 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG LỘC 6000513450  2 836 346  6 715 326  9 552 000

297 CÔNG TY TNHH TIN HỌC NANO 6000513877   65 962   500 000   566 000

298 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐẮC HẢI 6000511340   395 769  1 166 253  1 562 000

299 HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI BÌNH 6000511358   857 500   500 000  1 358 000

300 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THẮNG 6000514535   923 462  2 661 514  3 585 000

301 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 89 6000514912   461 731   759 536  1 221 000

302 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HOÀNG 6000514038  1 319 231  1 720 509  3 040 000

303 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI 6000514020   791 538  1 938 589  2 730 000

304 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NĂM CHÂU DUY NHẤT 6000510562  2 176 731  7 910 307  10 087 000

305 HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG NẤM HÀ HƯƠNG 6000510587   131 923   500 000   632 000

306 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG 6000512827  8 179 231  1 044 930  9 224 000

307 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGÀY MỚI 6000513700   197 885   500 000   698 000

308 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CIC 6000513690  12 005 000   500 000  12 505 000

309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG HẠNH 6000512376  2 440 577  1 707 536  4 148 000

310 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT TRUNG CẢNH 6000517021   329 808   500 000   830 000

311 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN MINH TÂM 6000517222   263 846   782 529  1 046 000

312 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÖC 6000517293   725 577   903 961  1 630 000

313 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG AN QUÂN 6000542490  4 947 115   514 956  5 462 000

314 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÙNG ĐẠT 6000537444  2 836 346  6 009 576  8 846 000

315 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN DŨNG 6000531499    0   546 372   546 000

316 DNTN HỒNG PHÁT 6000516282    0   500 000   500 000

317 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MỸ PHÖ 6000516807   131 923   500 000   632 000



318 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ SAC 6100221243  2 044 808  1 165 553  3 210 000

319 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT 6000526139   197 885  2 181 631  2 380 000

320 CÔNG TY TNHH ĐỨC UY 6000517180    0  7 609 786  7 610 000

321 CÔNG TY TNHH THỊNH HƯNG NGUYÊN 6000516966   725 577  1 413 635  2 139 000

322 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÂN ANH 6000526153   329 808   500 000   830 000

323 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIẾU VIỆT 6000515842   263 846   500 000   764 000

324 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XINH 6000559462   329 808   890 313  1 220 000

325 CÔNG TY TNHH SƠN THỦY 6000582743   329 808   500 000   830 000

327 CÔNG TY TNHH TÂN XUÂN 6000559737  8 113 269  1 223 675  9 337 000

328 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG VIỆT 6000586498   989 423  2 445 865  3 435 000

329 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI HƯNG 6000559487   461 731  2 005 547  2 467 000

330 CÔNG TY TNHH PHÚ ANH 6000556285  2 440 577   795 240  3 236 000

331 CÔNG TY CỔ PHẦN VINASME TÂY NGUYÊN 6000564046  1 978 846  3 035 334  5 014 000

332 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH PHÖ 6000588110   263 846   500 000   764 000

333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÀNH NGỌC 6000572216   263 846  1 240 524  1 504 000

334 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI P.T 6000584148  13 060 385  2 021 521  15 082 000

335 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THANH LỊCH 6000560556  2 044 808  4 893 344  6 938 000

337 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ANH VIỆT 6000590913   197 885   894 508  1 092 000

338 CÔNG TY TNHH KIM SƠN 6000592300  1 121 346  2 348 866  3 470 000

339 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHƯƠNG DUY 6000591610  1 978 846  3 742 940  5 722 000

340 CÔNG TY TNHH TIN HỌC CÔNG THÀNH 6000595608   197 885   500 000   698 000

341 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TRUNG NGUYÊN 6000591346   329 808  1 880 602  2 210 000

342 CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ 6000609459    0  2 964 786  2 965 000

344 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ẢNH MÀU LỘC 6000604242   131 923   500 000   632 000

345 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC - XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT CAO NGUYÊN XANH 6000600551  2 044 808  6 929 822  8 975 000

346 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CPC 6000625066   131 923  1 346 017  1 478 000

347 CÔNG TY TNHH SƠN NGUYÊN 6000624841   65 962   500 000   566 000

348 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐAK BAN 6000624859   263 846   993 281  1 257 000

349 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BẮC TRƯỜNG 6000620452   131 923   808 401   940 000

350 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT 6000597997   395 769  2 635 280  3 031 000

351 CÔNG TY TNHH QUỐC THÁI 6000623943  1 715 000   855 808  2 571 000

352 CÔNG TY TNHH KIỀU HƯNG 6000630193   395 769   500 000   896 000

353 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG-TÀI NGUYÊN NƯỚC SHT 6000637223  5 145 000  2 755 744  7 901 000

354 CÔNG TY TNHH CHIẾN 6000634624   395 769  7 737 872  8 134 000

355 CÔNG TY TNHH P.A.M.R 6000630732    0  2 729 185  2 729 000

356 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI AN 6000636981   395 769  4 290 131  4 686 000

357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT QUANG 6000641406   527 692   500 000  1 028 000

358 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHÖ CƯỜNG 6000644277   197 885  1 532 884  1 731 000

359 CÔNG TY TNHH BẢO ANH ĐẮK LẮK 6000637216  6 530 192   500 000  7 030 000



360 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY NAM 6000641526   197 885   500 000   698 000

361 CÔNG TY TNHH  MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÕN - BUÔN MA THUỘT 6000661931  11 411 346  16 858 370  28 270 000

362 CÔNG TY CỔ PHẦN SÊRÊPÔK XANH 6000653190    0   993 340   993 000

363 CÔNG TY TNHH K & T 6000648384   263 846   502 224   766 000

364 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO H&H 6000652951   329 808  1 216 271  1 546 000

365 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG 6000651387    0   500 000   500 000

366 CÔNG TY TNHH TRÙNG DƯƠNG 6000646531   857 500   500 000  1 358 000

367 CÔNG TY TNHH RẠNG ĐÔNG 6000647077  1 649 038  6 090 355  7 739 000

368 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔNG SÁNG 6000647503   197 885  2 403 294  2 601 000

369 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÁT 6000647687   263 846  2 061 973  2 326 000

370 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG A.T 6000647091   197 885  1 234 635  1 433 000

371 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ANH VIỆT 6000647983   197 885  1 069 582  1 267 000

372 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI SÂM KHOA 6000655800   131 923  2 710 339  2 842 000

373 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH 6000650961  2 440 577  2 553 799  4 994 000

374 CÔNG TY TNHH ĐỒNG LIÊN TRANG 6000655783  3 561 923   951 304  4 513 000

375 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐẮKLẮK 6000648352   593 654   500 000  1 094 000

376 CÔNG TY TNHH MTV TM PHƯỚC LỢI 3800372482    0  59 997 200  59 997 000

377 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH 6000653401   65 962  1 115 374  1 181 000

378 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ THÀNH 6000658791   461 731  3 180 849  3 643 000

379 CÔNG TY TNHH HOÀNG LAN 6000651926   395 769   500 000   896 000

380 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐẠI LONG 6000661956  3 100 192   578 594  3 679 000

381 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NGỌC ANH 6000655906   989 423  2 345 067  3 334 000

382 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẮC PHÖ 6000656353   461 731   500 000   962 000

383 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN - DU LỊCH HOÀNG PHÖC 6000651933    0  1 837 070  1 837 000

384 CÔNG TY CP  CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI ĐẮK LẮK 6000657678   395 769  1 987 991  2 384 000

385 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DUYÊN THỊNH 6000660046   131 923   594 444   726 000

386 CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT ĐỒ GỖ TRANG TRÍ NỘI THẤT T.D 6000656339  5 145 000  8 940 596  14 086 000

387 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ, VỆ SỸ CHUYÊN NGHIỆP ĐẠI HẢI 6000657815  18 403 269  1 075 891  19 479 000

388 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẤT PHÂN BÓN VÀ MÔI TRƯỜNG TÂY NGUYÊN 6000669923   989 423   500 000  1 489 000

389 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN TIẾN 6000669867    0   500 000   500 000

390 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THU HƯƠNG 6000669151   329 808  8 798 623  9 128 000

391 CÔNG TY TNHH ONG MẬT PHÖC VINH 6000670076    0   500 000   500 000

392 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC THỊNH 6000669659   65 962   599 414   665 000

393 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT NGÔ PHÖC VINH 6000663625   263 846   897 922  1 162 000

394 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG HẢI 6000665372   197 885  1 568 693  1 767 000

395 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẾ 6000666062  7 783 462  1 960 152  9 744 000

396 CÔNG TY TNHH  MTV NỘI THẤT HOÀNG HÀ 6000664643  1 517 115  5 830 499  7 348 000

397 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN HÀ 6000665855   527 692  1 975 588  2 503 000

398 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT 6000665862   527 692   939 137  1 467 000



399 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG SƠN 6000666802   263 846   502 068   766 000

400 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VIỆT THẮNG 6000666351   197 885   500 000   698 000

401 CÔNG TY TNHH TIN HỌC ÁNH DƯƠNG 6000703412   923 462  5 975 899  6 899 000

402 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ĐẠT 6000700468   197 885  9 653 963  9 852 000

403 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO NGUYÊN XANH 6000699188  2 440 577  1 554 289  3 995 000

404 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠT 6000701535    0   500 000   500 000

405 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ KHỞI LONG 6000701567   791 538   500 000  1 292 000

406 CÔNG TY TNHH SƠN HOA 6000705924  2 506 538  2 201 793  4 708 000

407 CÔNG TY TNHH THU NHƠN 6000691069   395 769  1 079 267  1 475 000

408 CÔNG TY TNHH ANH LẬP (CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN) 6000700517  1 978 846  5 603 087  7 582 000

409 HỢP TÁC XÃ DỆT THỔ CẨM TƠNG BÔNG 6000671400    0   500 000   500 000

410 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CAO NGUYÊN 6000700789   263 846  2 722 114  2 986 000

411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH MAI 6000700771  7 519 615  2 136 312  9 656 000

412 CÔNG TY TNHH  MTV NGỌC BIỂN 6000701013   65 962  2 119 373  2 185 000

413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TUYẾN TÍN 6000702673    0   500 000   500 000

414 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐOÀN KẾT 6000703959   329 808  2 259 938  2 590 000

415 CÔNG TY TNHH KHOAN NỔ MÌN CÔNG TRÌNH THẠCH KIM 6000703941   527 692   604 007  1 132 000

416 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 999 6000705307  2 044 808  6 533 987  8 579 000

417 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN VIỆT 6000705113   791 538   625 462  1 417 000

418 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÖC HƯNG 6000705120  8 179 231   997 517  9 177 000

419 CÔNG TY TNHH MTV ĐÌNH TRUNG 6000714252  10 751 731  5 896 604  16 648 000

420 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ HOÀNG 6000703074   395 769   500 000   896 000

421 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TRUNG HIẾU 6000702257   197 885  18 128 279  18 326 000

422 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TRƯỜNG KỲ 6000702899  3 495 962  3 260 299  6 756 000

423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHẬT QUANG 6000702874   659 615   581 728  1 241 000

424 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THẮNG LỢI 6000704920   329 808   782 679  1 112 000

425 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TOÀN THỊNH 6000699727  1 451 154  1 086 575  2 538 000

426 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO TRI THỨC TRẺ 0102638497  3 034 231   500 000  3 534 000

427 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CẦU ĐƯỜNG Á CHÂU 6000699212  2 176 731  20 284 866  22 462 000

428 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN QUYỀN 6000706808   65 962   500 000   566 000

429 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG BÌNH 6000706364   395 769  1 398 131  1 794 000

430 CÔNG TY TNHH QUANG HẢO 6000706420   131 923   504 850   637 000

431 CÔNG TY TNHH MTV MỸ THUẬT 6000725751   263 846   500 000   764 000

432 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HOÁ GIA HUY 6000706445   197 885   500 000   698 000

433 CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG NGỌC 6000717990   395 769  7 176 966  7 573 000

434 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÀ PHÊ ĐẮK MÊ 6000707671   131 923   500 000   632 000

435 CÔNG TY TNHH VĨNH HOÀ 6000708467   197 885  1 114 498  1 312 000

436 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 6000725134  6 530 192  1 726 822  8 257 000

437 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN DUY 6000714781   593 654  2 689 834  3 283 000



438 CÔNG TY TNHH QUANG HOA 6000717239   263 846  2 143 598  2 407 000

439 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TRƯỜNG PHÖC 6000722133   527 692  3 767 310  4 295 000

440 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ & XÂY DỰNG THỊNH THẢO 6000722091   395 769  3 315 055  3 711 000

441 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐẠO HUẤN 6000717260   197 885   500 000   698 000

442 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DƯƠNG 6000726402    0   597 354   597 000

443 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐẮK LẮK 24H 6000715263   131 923   500 000   632 000

444 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO SÓC NÂU 6000724003   725 577   500 000  1 226 000

445 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIÊN VƯƠNG 6000719902  2 836 346  1 587 099  4 423 000

446 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TRI ĐỨC 6000726360   263 846  2 167 269  2 431 000

447 CÔNG TY TNHH DECO 6000728738   197 885  1 739 538  1 937 000

448 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC NAM 6000728625  3 364 038   689 499  4 054 000

449 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM QUY 6000729844   659 615   500 000  1 160 000

450 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC BẢO 6000750028  1 187 308  8 002 777  9 190 000

451 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TÍN NGUYÊN 6000736792  1 121 346  3 085 168  4 207 000

452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA ĐÀO 6000741295    0   992 983   993 000

453 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KTV 6000741263  11 477 308  8 952 257  20 430 000

454 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT 6000740340   131 923  21 033 360  21 165 000

455 CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NÔNG DÂN 6000741337   989 423  1 194 336  2 184 000

456 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN ĐÔNG 6000737066   725 577  6 041 658  6 767 000

458 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐỒNG 6000727558  7 783 462  6 873 973  14 657 000

459 CÔNG TY TNHH THÁI HƯNG 6000741714  1 319 231  1 282 456  2 602 000

460 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG KIẾN PHÁT 6000743013   593 654   500 000  1 094 000

461 CÔNG TY TNHH MINH THỊNH 6000741288  1 846 923  1 361 654  3 209 000

462 CÔNG TY CỔ PHẦN VỎ XE NĂM CHÂU DUY NHẤT 6000741009  7 057 885  15 609 374  22 667 000

463 CÔNG TY TNHH PHÖ VIỆT 6000740693  3 232 115  1 121 175  4 353 000

464 CÔNG TY TNHH QUANG VINH 6000742838   65 962   500 000   566 000

465 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TRÍ NGUYỄN 6000748413   65 962   500 000   566 000

466 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI NAM 6000742482   461 731  1 632 374  2 094 000

467 CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH LÊ 6000746423   461 731  2 262 628  2 724 000

468 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT ANH KHOA 6000746247   131 923  4 642 675  4 775 000

469 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÂU CƠ 6000738983   725 577  1 333 608  2 059 000

470 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HẢI ÂU 6000746790   131 923   572 644   705 000

471 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI YÊN PHONG 6000752064   923 462  1 088 965  2 012 000

472 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI SƠN HẢI 6000756291    0  1 851 613  1 852 000

473 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN IN ẤN QUẢNG CÁO XUÂN BÌNH 6000750324   65 962   500 000   566 000

474 CÔNG TY TNHH PHÚ QUANG 6000773466    0   500 000   500 000

475 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG PHƯƠNG TRANG 6000760996   395 769   508 079   904 000

476 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỒNG LAM 6000752515   593 654  3 601 584  4 195 000

477 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG HÕA 6000783753   395 769  1 684 339  2 080 000



478 CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ XUYÊN 6000756421  1 912 885  12 128 781  14 042 000

479 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG AN 6000767310  3 627 885   500 000  4 128 000

480 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH THÖY 6000758764   329 808  34 372 085  34 702 000

481 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN LỘC 6000758732   857 500  2 307 965  3 165 000

482 CÔNG TY TNHH THĂNG LONG 6000758669   659 615   695 624  1 355 000

483 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN VIỆT MỸ 6000766162   725 577  4 890 096  5 616 000

484 CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐẮK LẮK 6000771405  3 825 769  5 322 481  9 148 000

485 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ HOÀNG NGỌC 6000766356   659 615  1 331 704  1 991 000

486 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG KHUYÊN 6000766349   461 731  2 748 123  3 210 000

487 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH K - L 6000765031   395 769   500 000   896 000

488 CÔNG TY TNHH MTV KIÊN CƯỜNG 6000771878    0   870 815   871 000

489 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NGA 6000778094   263 846  1 362 370  1 626 000

490 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG EAKMAT 6000762584   791 538  1 571 685  2 363 000

491 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SỸ ĐNT 6000763429   65 962   500 000   566 000

492 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH PHÖ 6000773106  3 627 885  3 398 929  7 027 000

493 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ÁNH MINH 6000767818   197 885   500 000   698 000

494 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG QUẢNG ĐÀ 6000775872  8 838 846  4 253 639  13 092 000

495 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT HOÀNG 6000773258  7 585 577  38 387 027  45 973 000

496 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HẢI 6000835560  1 978 846   995 177  2 974 000

497 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HƯNG PHÁT 6000835627   725 577   560 566  1 286 000

498 CÔNG TY TNHH NHẤT NGUYÊN 6000835659   593 654  3 407 190  4 001 000

499 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC AN THÁI 6000841349  1 319 231  3 442 736  4 762 000

500 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỨC THIỆN 6000795639   857 500   500 000  1 358 000

501 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT 6000793409   263 846  3 957 552  4 221 000

502 CÔNG TY TNHH ÂU VIỆT 6000804604  1 187 308   754 778  1 942 000

503 CÔNG TY TNHH TRUNG HOA 6000798100   65 962   500 000   566 000

504 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NINH PHÁT 6000819551  4 287 500   523 510  4 811 000

505 CÔNG TY TNHH HÀ MAI 6000819417   659 615   500 000  1 160 000

506 CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH 6000782887   329 808  1 901 738  2 232 000

507 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÔNG VIỆT 6000829221   395 769   500 000   896 000

508 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NIÊN NIÊN HỒNG 6000812637   593 654  4 981 104  5 575 000

509 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT 6000812651  3 100 192  1 476 814  4 577 000

510 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG 6000812891   791 538  1 011 485  1 803 000

511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHÁT 6000813052  1 121 346   534 817  1 656 000

512 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH TÖ 6000799577   263 846  45 920 753  46 185 000

513 DNTN TĨNH ÁNH 6000806601    0   500 000   500 000

514 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG ĐỨC NGUYÊN 6000804587  12 268 846  11 288 252  23 557 000

515 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN LOAN 6000826580  6 728 077  18 118 425  24 847 000

516 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH QUỐC 6000826541   395 769  1 056 088  1 452 000



517 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNH TINH SỐ 6000826566   593 654   500 000  1 094 000

518 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO VIỆT 6000820116  12 005 000  1 058 654  13 064 000

519 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÖC THIÊN 6000820074    0  2 324 079  2 324 000

520 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG CAO NGUYÊN 6000829630  8 575 000  1 629 809  10 205 000

521 CÔNG TY TNHH ĐẠI HÙNG VƯƠNG 6000815469   593 654  2 328 537  2 922 000

522 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ Á CHÂU 6000815363    0  5 993 983  5 994 000

523 CÔNG TY TNHH MỘC - MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU VÀ DÂN DỤNG UYÊN HIỀN 6000815596   395 769   786 114  1 182 000

524 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN IN ẤN VÀ QUẢNG CÁO TRỌNG HẢI 6000815518   197 885   500 000   698 000

525 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THÁI NINH 6000815525  2 506 538   500 000  3 007 000

526 CÔNG TY TNHH MTV PHONG CHÂU 6000811552   197 885  5 219 919  5 418 000

527 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI AN THỊNH 6000842832   593 654   549 253  1 143 000

528 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG SƠN ĐẮK LẮK 6000843346   65 962  20 273 858  20 340 000

529 CÔNG TY TNHH ANH VŨ ĐẮK LẮK 6000841606  6 002 500  1 919 247  7 922 000

530 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT 6000842818  10 026 154   808 091  10 834 000

531 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH 6000880027   527 692  1 056 855  1 585 000

532 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG -THƯƠNG MẠI  PHÖ PHONG 6000881479   659 615   500 000  1 160 000

533 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC PHÁT 6000854147  2 968 269  2 248 360  5 217 000

534 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ PHÖ 6000842751  4 551 346  2 080 797  6 632 000

535 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÔNG THÀNH 6000850128   593 654   570 084  1 164 000

536 CÔNG TY TNHH SƠN THỦY 6000850135   65 962   619 289   685 000

537 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO MẮT VIỆT 6000874369   593 654  1 056 380  1 650 000

538 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH NGUYỆT 6000874344   197 885   649 002   847 000

539 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NGUYÊN 6000861151   461 731  1 535 010  1 997 000

540 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG QUỐC VIỆT 6000861137  1 583 077  2 407 184  3 990 000

542 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI 6000874295    0  1 772 025  1 772 000

543 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI DƯƠNG 6000874337  2 044 808  6 765 951  8 811 000

544 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỚI 6000876084   659 615  3 601 460  4 261 000

545 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ HƯNG 6000879991   659 615   500 000  1 160 000

546 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ANH 6000900234  11 609 231  3 861 515  15 471 000

547 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ANH TUẤN 6000901622  1 978 846  1 012 124  2 991 000

548 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHONG PHÖ 6000884511  4 023 654  1 568 754  5 592 000

549 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GARAGE SÀI GÕN 6000904285   197 885   500 000   698 000

550 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀNG TÙNG 6000885924   791 538  1 119 223  1 911 000

551 CÔNG TY TNHH  ĐÔNG A 6000903034  5 342 885  4 142 515  9 485 000

552 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 6000909999   395 769  1 756 428  2 152 000

553 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÖ THỊNH 6000902792  7 519 615  1 046 172  8 566 000

554 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC PHÖ 6000902802   197 885   500 000   698 000

555 CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG THÀNH CÔNG 6000903852  3 298 077  21 343 733  24 642 000

556 CTY TNHH MTV IN ANH MINH DAK LAK 6000902859   527 692   500 000  1 028 000



557 CÔNG TY TNHH MTV TẦM NHÌN 6000911204  1 385 192  1 353 481  2 739 000

560 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ANH 6000884198  2 704 423  1 954 979  4 659 000

561 CÔNG TY TNHH TÍN MINH PHÁT 6000901693   65 962   500 000   566 000

562 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO AN 6000907430  2 044 808  2 644 014  4 689 000

563 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRỌNG HIẾU 6000902827   923 462  6 985 288  7 909 000

564 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THÁI SƠN 6000925824   857 500  11 441 786  12 299 000

565 CÔNG TY TNHH NAM NHẬT 6000917171   923 462  1 412 702  2 336 000

566 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIÊN ĐIỆN TỬ 6000916587   989 423  1 129 249  2 119 000

567 CÔNG TY TNHH TM&DV KHÍ ÔXY LONG PHÁT 6000195906   857 500  6 478 658  7 336 000

569 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẠN THỊNH PHÁT 6000925870    0  3 667 561  3 668 000

570 CÔNG TY TNHH ĐẠI LONG PHÁT 6000931352  1 451 154  3 090 058  4 541 000

571 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI HOÀNG TRUNG 6000925905  1 055 385  8 909 305  9 965 000

572 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 6000926874  1 253 269   500 000  1 753 000

574 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN TÙNG LÂM 6000934466  1 253 269   943 257  2 197 000

575 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC DŨNG 6000934473   131 923   500 000   632 000

576 CÔNG TY TNHH ĐẠI TIẾN 6000934931  2 902 308  6 129 709  9 032 000

577 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KIẾN QUỐC 6000934963   923 462  1 018 893  1 942 000

578 CÔNG TY TNHH KHÁNH HÒA 6000934949   857 500  1 909 805  2 767 000

579 CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P&P 6000938319   197 885   500 000   698 000

580 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN THỊNH 6000941985  4 881 154  1 505 093  6 386 000

581 CÔNG TY TNHH QUỲNH HƯNG 6000931842   593 654   500 000  1 094 000

582 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN DANH 6000931803   527 692  1 170 431  1 698 000

583 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN HƯNG PHÖ 6000936600  5 936 538   651 446  6 588 000

584 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH PHÖ 6000943622   923 462   500 000  1 423 000

585 CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG NGUYÊN 6000944270   65 962  3 960 608  4 027 000

586 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG NAM 6000941093  11 411 346  4 896 052  16 307 000

587 CÔNG TY TNHH HƯỚNG VIỆT 6000941103   329 808   500 000   830 000

588 CÔNG TY TNHH Á ĐÔNG 6000940156   131 923  2 214 379  2 346 000

589 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT VÀ XÂY DỰNG AN NAM 6000940117   593 654   500 000  1 094 000

590 CÔNG TY TNHH MAY TÂY NGUYÊN 6000942668  8 113 269  1 132 177  9 245 000

591 CÔNG TY TNHH TÙNG HẠNH 6000943502   329 808  3 423 506  3 753 000

592 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC WADACO ĐẮK LẮK 6000939062  7 585 577  4 068 176  11 654 000

593 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ĐẠT 6000939697  1 121 346  1 769 518  2 891 000

594 CTY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HP 6000938397  2 242 692  1 095 694  3 338 000

595 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÀNH TUẤN 6000941777  2 770 385  1 198 888  3 969 000

596 CÔNG TY TNHH SX - TM VÀ DV VIỆT AN 6000941978    0   500 000   500 000

597 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC NƯỚC QUỐC THẮNG 6000944263   461 731   500 000   962 000

598 CÔNG TY TNHH QUANG MẠNH 6000944827   395 769  4 111 788  4 508 000

599 CÔNG TY TNHH KHÁNH TÀI 6000952521  1 583 077   500 000  2 083 000



600 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH KHIÊM 6000946359    0   500 000   500 000

601 CÔNG TY TNHH DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ CAO NGUYÊN 6000944471   395 769   500 000   896 000

602 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIỆN TÂM 6000944489  1 319 231   500 000  1 819 000

603 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÖC AN 6000972341   329 808  1 250 282  1 580 000

604 CÔNG TY TNHH KHÖC VŨ 6000969927   263 846   811 726  1 076 000

605 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HẢI CƯỜNG 6000968257   989 423  2 310 544  3 300 000

606 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC TRỌNG 6000949769   263 846   500 000   764 000

607 CÔNG TY TNHH CƯỜNG KHÁNH 6000946285   197 885   500 000   698 000

608 CÔNG TY TNHH MTV TUẤN NGUYÊN 6000944866   131 923   930 092  1 062 000

609 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VŨ PHONG 8031413308   65 962   500 000   566 000

610 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÕA BUÔN MA THUỘT 6000950718   197 885  18 752 219  18 950 000

611 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TUẤN CHÂU 6000958890   461 731   673 829  1 136 000

612 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT KINH NAM 6000952352  8 838 846  2 878 757  11 718 000

613 CÔNG TY TNHH GIA THÀNH 6000981138  5 408 846  8 300 557  13 709 000

614 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH ĐỨC 6000958072  1 451 154   500 000  1 951 000

615 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI HÙNG THỊNH 6000984192   659 615   801 653  1 461 000

616 CÔNG TY TNHH  HIẾU NGUYỄN 6000964894  1 715 000  1 474 836  3 190 000

617 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THANH TUẤN 6001015313   659 615  5 154 477  5 814 000

618 CÔNG TY TNHH PHÖ QUẢNG 6000964830  2 044 808  1 017 171  3 062 000

619 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THIÊN PHÖ HẢI 6000964848   131 923  1 853 191  1 985 000

620 CÔNG TY TNHH VIỆT NGUYÊN 6000954568   461 731   500 000   962 000

621 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT PHÖC QUANG 6001016959   329 808  1 081 242  1 411 000

622 CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG NGHI 6000958562   461 731   500 000   962 000

623 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÖ KHANG 6000955106  1 385 192   500 000  1 885 000

624 CÔNG TY TNHH MTV TÂN ANH 6000958065   329 808   500 000   830 000

625 CÔNG TY TNHH MTV GIA BÌNH 6001004008   527 692   500 000  1 028 000

626 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG II 6000956491  3 298 077  1 233 902  4 532 000

627 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH 6001019156   923 462  7 148 343  8 072 000

628 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VẬN TẢI THÀNH NGUYÊN 6000957939   65 962   995 101  1 061 000

629 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT BẮC 6000991464  2 638 462   922 745  3 561 000

630 CÔNG TY TNHH MTV TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÔNG DƯƠNG 6001016331   197 885   500 000   698 000

631 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG LINH 6001014574  2 968 269   500 000  3 468 000

632 CÔNG TY TNHH PHÖ MẠNH 6001016564   395 769  3 761 978  4 158 000

633 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀN MỸ 6001016571   65 962   500 000   566 000

634 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP THẠNH 6001017649   263 846  1 138 598  1 402 000

635 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CAO CẤP VINH PHÖ 6001008757   263 846   500 000   764 000

636 CÔNG TY TNHH AN NÔNG 6001009013   131 923  2 644 184  2 776 000

637 CÔNG TY TNHH VIỆT LONG 6001007295  4 023 654  5 816 008  9 840 000

638 CÔNG TY TNHH MTV THẢO NGUYÊN XANH 6001009052   791 538  2 463 814  3 255 000



639 CÔNG TY TNHH VẠN AN 6001009486   395 769   591 129   987 000

640 CÔNG TY TNHH MTV TÂN HOÀN MỸ 6000982163   527 692  1 143 960  1 672 000

641
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG HUY LƯỢNG (TÊN GỌI CŨ: CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA HUY 

LƯỢNG
6001012626   131 923   500 000   632 000

642 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THUẾ TOÀN VIỆT 6001021395  1 517 115  1 380 565  2 898 000

643 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÁI SƠN 6001022695   197 885  1 556 147  1 754 000

644 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỘC LẬP 6001022342  8 509 038  1 070 369  9 579 000

645 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC VĂN 6001025583   461 731  1 980 265  2 442 000

646 CÔNG TY TNHH MTV CHIẾN PHÁT 6001031925   65 962   539 655   606 000

647 CÔNG TY TNHH THÀNH NGA 6001030343   791 538  1 520 163  2 312 000

648 CÔNG TY TNHH QUANG NHẬT 6001022656   527 692   500 000  1 028 000

649 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO TOÀN 6001019163   65 962   500 000   566 000

650 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SAO VIỆT 6001019244    0   500 000   500 000

651 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG TUẤN 6001026851   65 962  1 094 931  1 161 000

652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI PHÖC ANH 6001022293  2 968 269  3 064 732  6 033 000

653 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẠN AN 6001022663  1 517 115  1 015 234  2 532 000

654 CÔNG TY TNHH THUẬN XUÂN ĐẮK LẮK 6001022166   131 923  1 012 383  1 144 000

655 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG T&T 6001030777    0  1 268 764  1 269 000

656 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ APP VIỆT NAM 6001026509  1 780 962  1 199 562  2 981 000

657 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẤT LONG 6001024195   65 962  4 756 055  4 822 000

658 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM SEN VIỆT 6001022279   461 731   500 000   962 000

659 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN PHÖC 6001023272  2 440 577  1 299 712  3 740 000

660 CÔNG TY TNHH AN VŨ 6001022335   989 423  5 375 867  6 365 000

661 CÔNG TY CỔ PHẦN DAK CO 6001017039  4 881 154  1 321 753  6 203 000

662 CÔNG TY TNHH MTV THIỆN BẢO LÂM 6001025382   329 808   500 000   830 000

663 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN CÀ PHÊ VIỆT TRUNG 6001033094    0   500 000   500 000

664 CÔNG TY TNHH MINH QUÂN 6001034605   395 769  1 604 395  2 000 000

665 CÔNG TY TNHH KIẾN QUỐC 6001034820   659 615  7 868 779  8 528 000

666 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM TẠI ĐẮK LẮK 0301618495-018   263 846   500 000   764 000

667 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG 0400404751-002   923 462   500 000  1 423 000

668 CHI NHÁNH HÕA THUẬN - CÔNG TY TNHH MAI PHƯƠNG 6000379526-001   65 962  1 825 372  1 891 000

669 CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO ĐẮKLẮK 0100110768-013   857 500   500 000  1 358 000

670 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3600260196-004  2 770 385   500 000  3 270 000

671 CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN 0100774631-008  3 693 846   500 000  4 194 000

672 CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 0101058743-003   461 731   500 000   962 000

673 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN TRUNG TẠI ĐẮK LẮK 4300357978-007   593 654   500 000  1 094 000

674 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN - CHI NHÁNH NAM TIẾN 3200141268-001   395 769   500 000   896 000

675
CHI NHÁNH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT 

NAM VVFC
0102576353-004   131 923   500 000   632 000



676 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP V6 0303180249-001   197 885   500 000   698 000

678 CHI NHÁNH TÂN KIẾN TẠO - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẮK LẮK 6000383811-003  11 741 154  5 189 627  16 931 000

679 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 0400101605-023   329 808   500 000   830 000

680 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÖ CHÍNH HOÀ HIỆP 3500809563-003   197 885   500 000   698 000

681 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) TẠI ĐẮK LẮK 4100259564-014  2 902 308   500 000  3 402 000

682 XN KINH DOANH TỔNG HỢP CHI NHÁNH CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐẮK LẮK 6000175882-001   65 962   528 266   594 000

683 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÍN VIỆT TẠI ĐAKLAK 0309440694-001   461 731   500 000   962 000

684 CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG 0100101611-011   659 615   500 000  1 160 000

685 CHI NHÁNH VẬT TƯ TÂY NGUYÊN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ 0100100336-007  1 187 308   500 000  1 687 000

686 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH TẠI ĐẮK LẮK 0301435068-005   461 731   741 775  1 204 000

687 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN TẠI TÂY NGUYÊN 0301340497-016  2 440 577   500 000  2 941 000

688 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC 3600275932-002   461 731   500 000   962 000

689 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI ĐẮK LẮK 3100126555-003   989 423   500 000  1 489 000

690 CHI NHÁNH XĂNG DẦU DNTN HỒNG HẢI 6000235002-001   131 923   500 000   632 000

691
CHI NHÁNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ ĐẮK LẮK-TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ-

VINACOMIN
0100101072-036  1 780 962   500 000  2 281 000

692 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA HỒNG VIỆT 6001046382   857 500   500 000  1 358 000

693 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DU LỊCH THÁI HỒNG SƠN 6001047185  1 055 385  2 923 128  3 979 000

694 CÔNG TY TNHH XD NGUYÊN VŨ 6001045974    0   500 000   500 000

695 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG VĂN 6001038624  1 451 154  4 243 328  5 694 000

696 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG KHÁNH VŨ 6001051086   329 808   594 579   924 000

697 CÔNG TY TNHH THIÊN MÃ 6001043769   923 462   801 726  1 725 000

698 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÁI THỊNH 6001046368   131 923   500 000   632 000

699 CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN - TỔNG CÔNG TY 789 (CÔNG TY TNHH MTV) 0100107613-012  2 770 385   500 000  3 270 000

700 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÀ PHỐ NGUYÊN 6001047749   65 962   500 000   566 000

701 CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG THỊNH - EAKMAT 6001042596   197 885   500 000   698 000

702 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH 6001043800   461 731   500 000   962 000

703 CÔNG TY TNHH CHIẾN LƯỢC XANH 6001041497    0   720 006   720 000

704 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HƯNG VIỆT 6001026268  1 187 308   500 000  1 687 000

705 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÀI 6001035743  9 894 231  2 175 140  12 069 000

706 CÔNG TY TNHH HOÀNG LÊ 6001043857   263 846  3 110 321  3 374 000

707 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ DUY ANH 6001038416  4 815 192   500 000  5 315 000

708 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VĂN PHÕNG HẢI YẾN 6001052555   659 615  2 536 770  3 196 000

709 CÔNG TY TNHH MTV QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN 6001052650   65 962   500 000   566 000

710 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY DU 6001054175    0   547 038   547 000

711 CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN LÊ 6001057835   197 885  4 946 058  5 144 000

712 CÔNG TY TNHH AN LỘC 6001057867   65 962   500 000   566 000

713 CÔNG TY TNHH MTV VĂN PHONG 6001057899  4 353 462   711 692  5 065 000



714
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẾN XE (CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HÀNH K
6000235115-001  3 298 077   500 000  3 798 000

715 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI LƯU 6001068033  1 451 154   977 623  2 429 000

716 CÔNG TY TNHH VN - WIN DOW 6001065593  2 704 423  1 565 152  4 270 000

717 HTX LỘC NGUYÊN 6001068114    0   738 125   738 000

718 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUỲNH HƯƠNG 6001068315  2 176 731  6 133 648  8 310 000

719 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 2 - TÂY NGUYÊN 6001068428   791 538   500 000  1 292 000

720 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THIÊN AN 6001068675   197 885  1 204 487  1 402 000

721 CÔNG TY TNHH THIÊN LONG 6001068731   197 885  1 023 068  1 221 000

722 CÔNG TY TNHH MTV AN TRANG 6001068763   131 923   993 675  1 126 000

723 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THIÊN THANH 6001068770  1 649 038  2 188 360  3 837 000

724 CÔNG TY TNHH TOÀN MỸ 6001068788   395 769   599 966   996 000

725 CÔNG TY TNHH THỊNH KHÔI 6001069284  1 121 346   500 000  1 621 000

726 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG ĐẠI AN 6001070628  2 902 308   568 061  3 470 000

727 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI MINH PHÁT 6001072720   197 885   500 000   698 000

728 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT ĐÔNG DƯƠNG 6001072978  8 575 000  1 493 637  10 069 000

729 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG QUỐC BÌNH 6001073481  2 440 577  1 941 777  4 382 000

730 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÁCH KIẾN 6001074252   395 769  1 035 758  1 432 000

731 CÔNG TY TNHH MTV MINPY 6001074478   65 962   500 000   566 000

732 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH HUYỀN 6001074647  1 055 385  1 159 434  2 215 000

733 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ NGUYỄN 6001075721   461 731  2 062 331  2 524 000

734 CÔNG TY TNHH MTV BĐS AN PHÖ 6001075880   65 962   667 893   734 000

735 CÔNG TY TNHH VIỆT NGUYỄN 6001077158   197 885  1 510 383  1 708 000

736 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG ĐẮKLẮK 6001077165  1 253 269  1 785 805  3 039 000

737 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HỮU TÂM 6001077285   65 962   500 000   566 000

738 QUẢN LÝ CHỢ THÀNH LUÂN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÀNH LUÂN 6000360275-001   395 769   626 800  1 023 000

739 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐỨC CHÍNH 6001077729  1 715 000   872 964  2 588 000

740 CÔNG TY TNHH HUYNH ĐỆ 6001077944    0  3 361 722  3 362 000

741 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH PHƯƠNG 6001078546   131 923   500 000   632 000

742 CÔNG TY TNHH HẢI NGÂN 6001078634  1 319 231  1 589 977  2 909 000

743 CÔNG TY TNHH PHÕNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC ĐẤT VIỆT 6001078754  2 110 769   647 981  2 759 000

744 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH NAM NGUYÊN 6001078962   593 654  10 269 348  10 863 000

745 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHẬT HÀ BMT 6001079074   65 962   500 000   566 000

746 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY PHÁT 6001080601  1 121 346   500 000  1 621 000

747 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TRƯỜNG NGUYÊN 6001080739   197 885  2 774 620  2 973 000

748 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN THIÊN AN 6001081210  2 638 462  2 664 438  5 303 000

749 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TUẤN PHÁT 6001081436   725 577  9 786 244  10 512 000

750 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 6001081517  2 176 731   935 349  3 112 000

751 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGÂN TIÊN 6001081524   461 731   500 000   962 000



752 CÔNG TY TNHH Q&T 6001081563   725 577  1 557 129  2 283 000

753 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA LINH 6001081718   527 692  3 158 019  3 686 000

754 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TRUNG NAM 6001081820   395 769   500 000   896 000

755 CÔNG TY TNHH MTV VINH HƯƠNG 6001083722   659 615   500 000  1 160 000

756 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM SẢN HOÀNG VÂN 6001086829    0   500 000   500 000

757 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY ĐỨC 6001089675   197 885   500 000   698 000

758 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NGUYÊN 6001091787  2 572 500   978 096  3 551 000

759 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN HƯƠNG 6001090409   197 885   981 983  1 180 000

760
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT - CÔNG TY TNHH  MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI ĐẮK 

LẮK
6000178717-013   329 808   500 000   830 000

761 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÖC THỊNH 6001092371   65 962   600 000   666 000

762
XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH 

THU
6000178717-014   197 885   500 000   698 000

763 XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI ĐẮK LẮK 6000178717-015   131 923   500 000   632 000

764 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC HOÀNG DŨNG 6001095968   329 808   500 000   830 000

765 CÔNG TY TNHH G20 GROUP 6001097203   65 962  2 391 437  2 457 000

766 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI T&T 6001096390   263 846   500 000   764 000

767 CÔNG TY TNHH TMDV & XÂY DỰNG BMW 6001096432   131 923   688 145   820 000

768 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SEN VÀNG 6001096520   791 538   500 000  1 292 000

769 CÔNG TY TNHH SẮC MÀU 6001108920   923 462   500 000  1 423 000

770 CÔNG TY TNHH MTV TRÍ NHẬT 6001124577   131 923   641 381   773 000

771 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HAPPY 6001104355   197 885   500 000   698 000

772 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG, TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ 728 - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  MTV 16 3800223089-013  2 572 500  30 069 924  32 642 000

773 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT 6001136847  4 551 346   563 246  5 115 000

774 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HÙNG ĐĂK LĂK 6001132507  8 838 846   500 000  9 339 000

776 CÔNG TY TNHH MTV ANH HẢI ĐẮK LẮK 6001132909   527 692   500 000  1 028 000

777 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SÔNG TRÀ 4300390809-001   65 962   500 000   566 000

778 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 0304770466-003   329 808   500 000   830 000

779 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN  THẨM ĐỊNH GIÁ E XIM TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 0306230988-014   329 808   500 000   830 000

780 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN PHONG 6001139206  2 770 385  4 148 955  6 919 000

781 CÔNG TY TNHH NAMKA 6001147486    0  3 777 864  3 778 000

782 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN EA KAO 6001169546    0   500 000   500 000

783 CÔNG TY TNHH NÔNG THỊNH PHÁT 6001174560   395 769  1 056 576  1 452 000

784 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ANH ĐẮK LẮK 6001166136  2 704 423   500 000  3 204 000

785 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYÊN TRƯƠNG 6001176303  1 583 077   500 000  2 083 000

786 CÔNG TY TNHH MTV 37 PHÖ CƯỜNG 6001183452   461 731   500 000   962 000

787 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT QUANG THẮNG 6001171591   263 846  1 339 262  1 603 000

788 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI NAM HÕA KHÁNH 6001171619   263 846  1 088 312  1 352 000

789 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH BUÔN MA THUỘT 6001171714   65 962   500 000   566 000



790 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NƯỚC VIỆT 6001171785   725 577   500 000  1 226 000

791 CÔNG TY TNHH THANH MINH BAN MÊ 6001176568  2 374 615  7 103 665  9 478 000

792 CÔNG TY TNHH Ô TÔ DIỆM THẢO 6001182307    0   500 000   500 000

793 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUY CHÍNH 6001174747  3 825 769  22 856 189  26 682 000

794 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT NAM 6001182593   65 962   500 000   566 000

795 CÔNG TY TNHH TÂM NGUYÊN PHÁT 6001182314   527 692  3 505 929  4 034 000

796 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NGỌC VŨ 6001167764   395 769   637 290  1 033 000

797 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỶ NGUYÊN 6001166143  2 902 308  2 778 251  5 681 000

798 CÔNG TY TNHH TÂM LONG THẮNG 6001167563   725 577   500 000  1 226 000

799 CÔNG TY TNHH PHONG LỘC 6001183318   593 654  1 275 940  1 870 000

800 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SƠN THẮM 6001167186   65 962   500 000   566 000

801 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CÂN ĐIỆN TỬ LONG THÀNH 6001172997   395 769   753 568  1 149 000

802 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NAM NGUYÊN 6001184590   197 885   543 296   741 000

803 CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG BAN MÊ 6001184992   197 885   500 000   698 000

804 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HIỆP TÂN 6001184008   329 808  4 095 282  4 425 000

805 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG ANH BAN MÊ 6001179671   197 885  3 365 788  3 564 000

806 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH QUANG HOME 6001183974  1 451 154  12 835 176  14 286 000

807 CÔNG TY TNHH NGUYÊN XANH BAN MÊ 6001173990  3 759 808   704 308  4 464 000

808 CÔNG TY TNHH LƯU ĐẠI PHÁT 6001177716   791 538   776 612  1 568 000

809 CÔNG TY TNHH SMART HOMES 6001179826  1 121 346   599 065  1 720 000

811 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HẢI 6001171369   461 731  1 403 676  1 865 000

812 CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG BAN MÊ 6001174761   131 923  1 955 051  2 087 000

813 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 96 6001169923  1 121 346  1 495 016  2 616 000

814 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AHA 6001139911   593 654  9 328 755  9 922 000

817 CÔNG TY TNHH GIA TRUYỀN 6001156829  7 255 769  4 603 849  11 860 000

818 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẤT VIỆT ĐẮK LẮK 6001137745  2 176 731  10 032 076  12 209 000

819 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CẢI TẠO XE CƠ GIỚI ĐẮK LẮK 6001195017   65 962   500 000   566 000

820 CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PHỤNG 6001199572  2 968 269  10 207 057  13 175 000

821 CÔNG TY TNHH VIỆT ĐĂNG KHOA 6001195553   989 423  3 285 475  4 275 000

822 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HOÀNG BMT 6001141967    0   500 000   500 000

823 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH GIANG 6001162318  1 055 385   814 539  1 870 000

824 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THANH THANH THẢO 6001200002   461 731  1 007 698  1 469 000

825 CÔNG TY TNHH MTV SÁCH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI 6001145714   329 808  11 338 852  11 669 000

826 CÔNG TY TNHH QUANG TIẾN ĐẮK LẮK 6001148056   329 808   500 000   830 000

827 CÔNG TY TNHH TRỊNH MƯỜI 6001144686    0  1 395 151  1 395 000

828 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG ĐẮK LẮK 6001143403  4 419 423  13 142 494  17 562 000

829 CÔNG TY TNHH ĐỖ VIÊN 6001143347    0   500 000   500 000

830 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & QUẢNG CÁO BAN MÊ 6001197102   395 769   500 000   896 000

831 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-XÂY DỰNG NAM TÂY NGUYÊN 6001151115   989 423   500 000  1 489 000



832 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI ĐẮK LẮK 6001212512  4 287 500  1 882 081  6 170 000

833 CÔNG TY TNHH SỸ ĐÀO 6001157540   65 962  2 535 507  2 601 000

834 CÔNG TY TNHH TÂN MAI ĐẮK LẮK 6001143315   329 808   500 000   830 000

835 CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA VÀ XÂY DỰNG DUY NAM 6001197342  1 121 346   500 000  1 621 000

836 CÔNG TY TNHH MAI DƯƠNG COFFEE 6001214950   131 923  1 237 555  1 369 000

837 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA VỊ ĐẮK LẮK 6001149282   131 923   999 352  1 131 000

838 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN GIA LINH 6001215009   329 808   500 000   830 000

839 CÔNG TY TNHH BỒN NƯỚC THIÊN THÀNH BMT 6001145746   197 885  1 943 334  2 141 000

840 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN 6001151098  1 319 231   656 060  1 975 000

841 CÔNG TY TNHH YA YƯƠNG AYUN 6001213530   989 423  2 387 384  3 377 000

842 CÔNG TY TNHH Ô TÔ QUỐC ANH 6001219860   593 654   727 080  1 321 000

843 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH AN 6001219035  7 123 846   500 000  7 624 000

844 CÔNG TY TNHH MTV ÔTÔ VẠN THÀNH 6001164788   131 923   500 000   632 000

845 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHIÊN THÀNH 6001150344  6 530 192   575 751  7 106 000

846 CÔNG TY TNHH NHẬT THIÊN ĐẠT 6001219557   329 808   500 000   830 000

847 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ST BAN MÊ 6001203998    0   500 000   500 000

848 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO NGUYÊN XANH ĐẮK LẮK 6001149356   197 885   626 302   824 000

849 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GARAGE ÔTÔ PHÖ PHÁT 6001148024   857 500   500 000  1 358 000

851 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TẤT THÀNH 6001161000   197 885   500 000   698 000

852 CÔNG TY TNHH MTV AN ĐỨC ĐẠT 6001139196    0   500 000   500 000

853 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI ANH 6001149363   131 923   500 000   632 000

854 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH NAM ĐẮK LẮK 6001157558  1 055 385   500 000  1 555 000

855 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH SVAP 6001219525   263 846   500 000   764 000

856 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH THÀNH NGUYỄN 6001142287  1 517 115  2 884 762  4 402 000

857 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC - TƯ VẤN NÔNG LÂM NGHIỆP TẠI ĐẮK LẮK 6400057033-002    0   500 000   500 000

858 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN BAN MÊ XANH 6001223063   263 846  1 961 783  2 226 000

859 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG 6001226508  5 936 538  3 714 619  9 651 000

860 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐỨC NGUYÊN BAN MÊ 6001222609   65 962   500 000   566 000

861 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NGUYỄN GIA 6001223994   263 846  3 150 933  3 415 000

862 CÔNG TY TNHH NICO NICO YASAI 6001225825   329 808   500 000   830 000

863 CÔNG TY TNHH MTV SAO MƠ 6001227188   395 769   500 000   896 000

864 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI SỸ TÙNG 6001227685   263 846   500 000   764 000

865 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6001228103   131 923   859 573   991 000

866 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK-CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 0101778163-028  6 662 115   500 000  7 162 000

867 CÔNG TY TNHH PHONG LAN BUÔN MA THUỘT 6001230695   263 846  1 213 490  1 477 000

868 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÀU ĐỎ 6001231459   659 615   500 000  1 160 000

869 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG KIÊN ĐẮK LẮK 6001232269   131 923   702 174   834 000

870 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG VIỆT TẠI BUÔN MA THUỘT 0304994949-002  6 068 462   500 000  6 568 000

871 CÔNG TY TNHH ĐIỀN HÕA 6001256051   263 846   500 000   764 000



872 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG GIANG THÁI SƠN 6001254382   329 808   500 000   830 000

873 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẮC HÀ BMT 6001256076  2 374 615  3 271 161  5 646 000

874 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN DŨNG NEWDOOR 6001265828   263 846   500 000   764 000

875 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH TẠI TÂY NGUYÊN 0102277113-001   923 462  2 155 656  3 079 000

876 HTX DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HÕA THẮNG 6001269780   65 962   500 000   566 000

877 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÍ VIỆT 6001270095  6 134 423  5 951 793  12 086 000

878 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN KHẢI HƯNG 6001271701    0  17 493 001  17 493 000

879 CÔNG TY TNHH AN BẢO ĐẮK LẮK 6001274212   197 885   539 428   737 000

880 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYÊN AN PHÖC 6001274195  7 519 615  4 769 888  12 290 000

881 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MAI QUANG VINH 6001274773   263 846  1 678 421  1 942 000

882 CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC ATES 6001277076    0   500 000   500 000

883 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THIÊN PHƯỚC 6001277220   65 962  1 956 669  2 023 000

884 CÔNG TY TNHH ĐK - KHẢI MINH PHƯƠNG 6001277213    0   500 000   500 000

885 CÔNG TY TNHH TUẤN DƯƠNG BAN MÊ 6001278111   395 769  1 630 548  2 026 000

886 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH-VIỆT-MỸ 6001279813   65 962   500 000   566 000

887 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẠNH PHÁT ĐẠT 6001283496   461 731  4 576 913  5 039 000

888 CÔNG TY TNHH CHÁNH KIM NHUNG 6001283489   329 808   554 239   884 000

889 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỒNG XANH 6001285292   197 885   500 000   698 000

890 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐĂNG QUANG BAN MÊ 6001286391   263 846   500 000   764 000

891 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG TÂN 6001288656  4 089 615  1 245 063  5 335 000

892 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG ANH 6001291962   131 923   500 000   632 000

893 CÔNG TY CP THÀNH NÔNG ĐẤT VIỆT 6001298157   857 500  2 253 123  3 111 000

894 CÔNG TY TNHH DU LỊCH DAKVIET 6001299023   527 692   500 000  1 028 000

895 CÔNG TY TNHH MTV TOÀN PHÚ THÀNH 6001299048   263 846   500 000   764 000

896 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIA THỊNH 6001307299   65 962   901 146   967 000

897 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC HẢI TÂY NGUYÊN 6001308077   65 962  4 418 428  4 484 000

898 CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH BAN MÊ 6001308045   461 731   784 347  1 246 000

899
CẢNG HÀNG KHÔNG BUÔN MA THUỘT - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - 

CTCP
0311638525-010  9 564 423   500 000  10 064 000

900 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG MI 6001316487   65 962   500 000   566 000

901 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀN NGUYÊN 6001316494    0   900 710   901 000

902 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN KIM LỘC 6001320194    0   500 000   500 000

903 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ TÂN AN 6001322762   65 962   500 000   566 000

904 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯỚNG 6001323646  1 846 923  5 445 298  7 292 000

905
VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM TẠI BUÔN  MA 

THUỘT
0309559442-002   131 923   500 000   632 000

906 CÔNG TY TNHH THÀNH TÍN BAN MÊ 6001324368   725 577  3 721 344  4 447 000

907 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI THANH MAI 6001324199   197 885   795 628   994 000

908 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẠN ĐẠI LỘC 6001326710    0   500 000   500 000



909 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU ĐĂNG PHONG 6001327048  8 640 962  15 374 819  24 016 000

910 CÔNG TY TNHH MTV AN SƠN BAN MÊ 6001328330   329 808   589 183   919 000

911 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUANTUM 6001329038   725 577  1 383 479  2 109 000

912 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HẠNH TRUNG PHÁT 6001329045   857 500  2 529 305  3 387 000

913 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY SƠN BAN MÊ 6001331164    0   500 000   500 000

914 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VĨNH TƯỜNG 6001333482    0  1 179 065  1 179 000

915 CÔNG TY TNHH LÂM ANH BAN MÊ 6001334528   65 962   600 000   666 000

916 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ MINH 6001336684  12 400 769   500 000  12 901 000

917 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TUYẾN DUNG 6001336719    0   500 000   500 000

918 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐAM SAN 6001336652   659 615   500 000  1 160 000

919 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH DAKTOUR 6001336645    0   500 000   500 000

920 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG-DỊCH VỤ TUẤN THẮNG 6001339011  1 253 269  2 248 299  3 502 000

921 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTP-TECH 6001342102    0   500 000   500 000

922 CÔNG TY CỔ PHẦN HDCONS 6001342141   263 846  7 227 579  7 491 000

923 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠI NGUYÊN 6001345008   461 731   509 338   971 000

924 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY CHÂM 6001345047  1 451 154   502 714  1 954 000

925 CÔNG TY TNHH C&T BAN MÊ 6001357719   857 500   648 627  1 506 000

926 CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG BAN MÊ 6001358328  4 155 577  2 954 497  7 110 000

927 CÔNG TY TNHH LÂM NGÂN PHÁT 5801177103   989 423  1 520 211  2 510 000

928 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH PHÁT 6000952708-004  2 308 654   500 000  2 809 000

929 CÔNG TY TNHH KÍNH NHÔM INOX ANH TUẤN 6001359995  3 298 077  16 208 536  19 507 000

930 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN PHÁT BAN MÊ 6001359875   197 885   500 000   698 000

931 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MAI SƠN 6001360246  11 477 308  2 342 507  13 820 000

932 CÔNG TY TNHH MTV HẢI PHI LONG 6001360327    0   733 938   734 000

933 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ S-GROUP 6001360341   461 731  1 390 022  1 852 000

934 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG AN HÀ 6001360510   725 577   500 000  1 226 000

935 CÔNG TY TNHH QUANG MINH BAN MÊ 6001360528   329 808  2 563 804  2 894 000

936 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XĂNG DẦU NHẬT QUANG 6001360736   923 462  7 725 127  8 649 000

937 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG LÂM PHƯƠNG 6001361112   65 962  1 554 152  1 620 000

938 CÔNG TY TNHH MTV ĐNT MART 6001361306   65 962   500 000   566 000

939 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - THIẾT BỊ ĐIỆN TÂN THÀNH 6001361634    0   695 075   695 000

940 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THÁI VINH 6001361923    0  2 202 365  2 202 000

941 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO PHI 6001361909  4 221 538  2 361 790  6 583 000

942 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM THÀNH NHÂN 6001362476   329 808   588 764   919 000

943 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BAN MAI 6001362518   65 962   729 032   795 000

944 CÔNG TY TNHH TRÍ DŨNG PHÁT 6001362980   197 885  1 169 270  1 367 000

945 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN VIỆT PHÁT 6001363208   131 923  7 732 126  7 864 000

946 CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG CÔNG NGHỆ XANH 6001363198   65 962   500 000   566 000

947 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÁNH NINH 6001363423   197 885   500 000   698 000



948 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ADV 6001363416   131 923  1 859 714  1 992 000

949 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP TẠI BUÔN MA THUỘT 0100107518-032   857 500   500 000  1 358 000

950 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP KIẾN THÀNH 6001363744   197 885   661 839   860 000

951 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG THIÊN 6001363790   65 962  7 587 618  7 654 000

952 HTX NLN VÀ DV TM TỔNG HỢP ĐẠT LÝ 6001364547   65 962   500 000   566 000

953 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI TIẾN BAN MÊ 6001365131   65 962   854 371   920 000

954 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ SƠN NGUYÊN 6001365156   131 923   500 000   632 000

955 CÔNG TY TNHH NAM TIN 6001365357   65 962   925 272   991 000

956 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN MAI THU 0304956598-001   659 615   500 000  1 160 000

957 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG H.T ĐẮK LẮK 6001370050  5 540 769  1 970 903  7 512 000

958 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG QUỲNH VY 6001369880   131 923   500 000   632 000

959 CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN BAN MÊ 6001371985   725 577   629 704  1 355 000

960 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA 0101605410-001  1 187 308  1 411 603  2 599 000

961 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KARAOKE LỢI TRANG IV 6001372918   131 923   500 000   632 000

962 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TÂY NGUYÊN 6001373189   131 923   500 000   632 000

963 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GARA AN TÂM 6001375806   65 962   500 000   566 000

964 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT HẢI 6001377440  11 741 154  3 385 450  15 127 000

965 CÔNG TY TNHH CỬA CUỐN ĐỨC THÀNH 6001377786   923 462   500 000  1 423 000

966 CÔNG TY TNHH MTV BLUE EXCHANGE-CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT 0302567652-074    0   699 439   699 000

967 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ HIỀN VÀ LIÊN DANH 6001378821    0   500 000   500 000

968 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SAO VIỆT NGUYÊN 6001379247   461 731   500 000   962 000

969 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VK 6001379409  1 121 346   502 210  1 624 000

970 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ NGUYỄN MAI HIỆP 6001380179   131 923   500 000   632 000

971 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ GIA BÌNH 6001380154   659 615   500 000  1 160 000

972 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THÀNH DŨNG 6001380186   65 962   500 000   566 000

973 CÔNG TY TNHH NỘI-NGOẠI THẤT B PLUS 6001380274   329 808   500 000   830 000

974 CÔNG TY TNHH VSCB VIỆT NAM 6001380309   527 692   500 000  1 028 000

975 CÔNG TY TNHH THƯ PHÁT 6001380348   197 885   500 000   698 000

976 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH LỢI PHÁT 6001380482   659 615  1 225 730  1 885 000

977 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT BAN MÊ 6001380531  3 298 077   500 000  3 798 000

978 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT THIỆN PHÁT 6001380549   923 462  1 180 084  2 104 000

979 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HÙNG VINH 6001380676  1 846 923  2 785 753  4 633 000

980 CÔNG TY TNHH VÀNG PHƯƠNG SÀI GÕN 6001380683   131 923   500 000   632 000

981 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG SƠN BAN MÊ 6001380700   461 731   500 000   962 000

982 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT PHÖC HƯNG 6001380838   65 962   500 000   566 000

983 CÔNG TY TNHH CHÂU PHÁT ĐẮK LẮK 6001380877   461 731  1 350 752  1 812 000

984 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THU HỒNG TÖ 6001380965   131 923  1 518 589  1 651 000

985 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH VỤ PHÖ ÂN 6001381084    0  4 372 920  4 373 000

986 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÁT THỊNH 6001381207  4 815 192   500 000  5 315 000



987 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC MẬT ONG ĐẮK NGUYÊN HỒNG 6001381623  1 055 385  31 701 027  32 756 000

988 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ THÀNH NHÂN 6001381750   461 731  1 373 523  1 835 000

989 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM TRANG RƠM 6001381743   329 808   772 513  1 102 000

990 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM MÔN 6001382031   857 500  1 752 805  2 610 000

991 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC HÕA 6001382144   65 962   500 000   566 000

992 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG THỊNH 6001382306   131 923   688 643   821 000

993 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG AN TÂM 6001382401  8 575 000  7 041 350  15 616 000

994 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ TRẮC ĐỊA HƯNG THỊNH 6001382867   329 808  1 111 227  1 441 000

995 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NGUYÊN KHANG 0106155645   329 808   892 801  1 223 000

996 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI LỘC 6001382948   857 500   500 000  1 358 000

997 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHONG NHUNG 6001382916   65 962   500 000   566 000

998 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN BAZAN 6001383003   65 962  3 960 024  4 026 000

999 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VŨ PHÁT 6001383395   263 846   500 000   764 000

1000 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PHÖC HƯNG 6001383412  1 055 385  3 347 118  4 403 000

1001 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÕA CAO PHÁT 6001383370  5 870 577  2 820 998  8 692 000

1002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  MTV DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI ĐẮK LẮK 0300507707-014   197 885   500 000   698 000

1003 CÔNG TY TNHH MINH TÂM LONG PHÁT 6001383892   791 538   500 000  1 292 000

1004 CÔNG TY TNHH AN PHÖC BẢO GIA 6001384014   461 731   500 000   962 000

1005 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN LONG 6001384102  6 925 962  5 332 434  12 258 000

1006 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÀNH ĐẠT ĐẮK LẮK 6001384127   65 962   500 000   566 000

1007 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÀNH THANH 6001384092   725 577   500 000  1 226 000

1008 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÀNH NHUNG 6001384085   659 615  1 466 121  2 126 000

1009 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THƠ 6001384134   263 846   500 000   764 000

1010 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGA TUẤN 6001384180   197 885   538 864   737 000

1011 CÔNG TY TNHH PHÖ BẢO AN 6001384303   857 500   500 000  1 358 000

1012 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG THY THÁI SƠN 6001384247   131 923   500 000   632 000

1013 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VẠN HƯNG 6001384254   65 962   500 000   566 000

1014 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM MỸ ANH 6001384423   65 962   500 000   566 000

1015 CÔNG TY TNHH IN ẤN ANH VÂN 6001384494   197 885   500 000   698 000

1016 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGA THUẬN 6001384550   263 846   730 932   995 000

1017 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM KIM HƯNG 6001384582   65 962   500 000   566 000

1018 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC TÂN ĐẮK LẮK 6001384663   263 846   500 000   764 000

1019 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VIỆT ART WINDOWS 6001384857   131 923  1 372 086  1 504 000

1020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TUẤN NGỌC 6001384832  8 904 808   674 419  9 579 000

1021 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT NGUYÊN 6001385057   65 962  1 926 890  1 993 000

1022 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU HƯƠNG TÀI 6001384906   329 808  1 162 179  1 492 000

1023 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ÁNH YẾN 6001385265   329 808   976 471  1 306 000

1024 CÔNG TY TNHH MTV ANH NGỌC THỊNH 6001385360  2 770 385   500 000  3 270 000

1025 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VẠN ĐÔNG ANH 6001385378   329 808   500 000   830 000



1026 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC HUY HUY 6001385385   197 885   500 000   698 000

1027 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC YẾN NHI LOAN 6001385466   197 885   500 000   698 000

1028 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH TRÖC LÂM ANH 6001385508   659 615   500 000  1 160 000

1029 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGỌC HÕA 6001385522   197 885   500 000   698 000

1030 CÔNG TY TNHH THẮNG TRƯỜNG 6001385635   263 846   500 000   764 000

1031 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THÀNH PHÁT 6001385723   659 615   500 000  1 160 000

1032 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM MAI MAI 6001385836   197 885   500 000   698 000

1033 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC THỌ THƯ 6001385868   131 923   500 000   632 000

1034 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HÙNG CHÂU 6001385875   131 923  1 435 974  1 568 000

1035 CÔNG TY TNHH ĐẮK PHÊ 6001386188   65 962   500 000   566 000

1036 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÁI CƯỜNG 6001386237   131 923   500 000   632 000

1037 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH DUNG 6001386244   65 962   500 000   566 000

1038 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYÊN PHÖ 6001386438   65 962   500 000   566 000

1039 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÖC HƯNG THỊNH 6001386364   65 962  6 063 152  6 129 000

1040 CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG ĐĂNG KHOA BAN MÊ 6001386406   857 500  2 325 297  3 183 000

1041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 359 6001386847   131 923   577 794   710 000

1042 CÔNG TY TNHH TIN HỌC MINH PHÁT 6001387576   659 615  1 366 887  2 027 000

1043 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG TÂY NGUYÊN 6001387745   395 769   500 000   896 000

1044 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÌNH PHÁT 6001388040   131 923   778 975   911 000

1045 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LONG SEN 6001387985   131 923   500 000   632 000

1046 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC CHÍN MINH DŨNG 6001388019   461 731  1 132 592  1 594 000

1047 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MỸ HẠNH NGHIỆM 6001387953   131 923   500 000   632 000

1048 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH DŨNG TRÂM 6001388026   329 808   896 861  1 227 000

1049 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KHAI THÁC NƯỚC NGẦM HỒNG QUẢNG 6001388160   527 692  1 147 228  1 675 000

1050 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN THIÊN HÀ ĐẮK LẮK 6001388146   593 654   713 622  1 307 000

1051 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN VINH BAN MÊ 6001388315  5 013 077  1 212 637  6 226 000

1052 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HÀ HƯỜNG 6001388410   329 808   500 000   830 000

1053 CÔNG TY TNHH MTV HUY LAN BAN MÊ 6001388523   65 962   500 000   566 000

1054 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU HƯƠNG HUY 6001388918   131 923   500 000   632 000

1055 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT NGỌC SƠN 6001390667   65 962   500 000   566 000

1056 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ÂU MỸ 6001390931   725 577   500 000  1 226 000

1057 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN THIÊN 6001391332  1 780 962  2 238 524  4 019 000

1058 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN THÀNH ĐÔ 0101936395-001  1 978 846   500 000  2 479 000

1059 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIÊN NGUYÊN 6001391438   857 500  3 273 843  4 131 000

1060 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG TÍN NGỌC PHÁT 6001391533   65 962   500 000   566 000

1061 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÖ CƯỜNG BAN MÊ 6001391558   329 808  5 315 287  5 645 000

1062 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG GIA KHANG 6001391660   461 731  3 974 095  4 436 000

1063 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM TÍN TÂM 6001391910   131 923   500 000   632 000

1064 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG THỊNH TƯƠI 6001391928   131 923   500 000   632 000



1065 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGÂN HÀ 6001392248   65 962  1 076 319  1 142 000

1066 CÔNG TY TNHH PHAN AN PHÁT 6001392086   263 846   541 846   806 000

1067 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRUNG TÍN 6001392551  1 780 962   657 103  2 438 000

1068 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM CHI TÀI 6001392801   197 885   500 000   698 000

1069 CÔNG TY TNHH ĐẮK AN 6001392791   131 923   500 000   632 000

1070 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH THY 6001393019  4 221 538  2 771 769  6 993 000

1071 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC ANH THIỆN 6001393298   131 923   500 000   632 000

1072 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẠI LỘC PHÖ 6001393361   923 462  7 328 483  8 252 000

1073 TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG PNE 6001393594  1 583 077  1 995 264  3 578 000

1074 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG SƠN 6001393932   329 808   500 000   830 000

1075 CÔNG TY TNHH THÁI TRÚC GIANG 6001393883  1 583 077  2 467 618  4 051 000

1076 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỮU THỊNH 6001393876   131 923   500 000   632 000

1077 CÔNG TY TNHH TÂM DƯỢC TÂY NGUYÊN 6001393918   659 615   912 352  1 572 000

1078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GARAGE AUTO 72 6001393957  1 715 000  1 944 260  3 659 000

1079 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG KHUÊ 6001393996   263 846   500 000   764 000

1080 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAI THÀNH 6001394252   197 885  2 000 225  2 198 000

1081 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THỊNH THÀNH ĐẮK LẮK 6001394340   527 692  9 487 898  10 016 000

1082 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG TÂY NGUYÊN 6001394566  1 253 269   500 000  1 753 000

1083 CÔNG TY TNHH D&T COFFEE 6001394598   197 885   500 000   698 000

1084 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẤT CỬU 6001394799  6 200 385  1 559 962  7 760 000

1085 CÔNG TY TNHH PHÚ GIA LINH 6001394816  1 978 846   987 111  2 966 000

1086 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG TRUNG BAN MÊ 6001394975    0   500 000   500 000

1087 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH UY 6001395009   65 962   500 000   566 000

1088 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÔNG PHÁT 6001395224   725 577  1 207 803  1 933 000

1089 CÔNG TY TNHH GIA SƯ MINH LÀNH 6001395295    0   500 000   500 000

1090 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG THỌ ĐƯỜNG 6001395344   65 962   500 000   566 000

1091 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SONG LÊ 6001395418   65 962   500 000   566 000

1092 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH MINH AN 6001395640  1 121 346   785 028  1 906 000

1093 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CT - TÂY NGUYÊN 6001395721   395 769  4 190 515  4 586 000

1094 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MINH HOA 6001395915    0   867 927   868 000

1095 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY KHÁNH 6001395898   329 808  3 032 461  3 362 000

1096 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ SAF 6001396122  1 187 308  1 796 675  2 984 000

1097 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TKH 6001396115   131 923   500 000   632 000

1098 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÍ TÂM 6001396429  1 715 000  1 763 188  3 478 000

1099 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHƯƠNG NGA 6001397535   461 731   500 000   962 000

1100 CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỊNH PHÁT 6001397831   527 692  8 910 679  9 438 000

1101 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ NHÂN TÍN 6001398539  1 253 269  2 069 470  3 323 000

1102 CÔNG TY TNHH AN HỮU PHÁT 6001398698    0   500 000   500 000

1103 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUANG HIỆP 6001398793   131 923  2 046 257  2 178 000



1104 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÁNH NHI 6001398930   65 962   925 015   991 000

1105 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TIẾN QUÝ 6001399204   65 962   500 000   566 000

1106 CÔNG TY TNHH TRÍ NGUYỄN BAN MÊ 6001399469  1 583 077  2 089 060  3 672 000

1107 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ CHÂU HÀ 6001399476   197 885  3 337 931  3 536 000

1108 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẠC SƠN 6001399349   131 923   500 000   632 000

1109 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MINH PHÁT 6001399684    0  1 717 917  1 718 000

1110 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU MINH LONG ĐẮK LẮK 6001399677   131 923   500 000   632 000

1111 CÔNG TY TNHH NGÔ PHÚC VINH 6001399966   329 808  1 109 520  1 439 000

1112 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN NGỌC NGÀ 6001402009   263 846   988 802  1 253 000

1113 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VẠN PHÖC 6001404895  2 704 423  2 210 122  4 915 000

1114 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TRỊNH LƯU 6001408868  6 200 385   500 000  6 700 000

1115 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH PHÖC 6001412335   197 885   500 000   698 000

1116 CÔNG TY TNHH THANH THANH T.Đ 6001416805    0   720 583   721 000

1117 XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI TÍN 6000455255-001  3 957 692   500 000  4 458 000

1118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH MINH ĐẮK LẮK 6001419066  1 253 269  2 868 552  4 122 000

1119 CÔNG TY TNHH MTV ONG MẬT HOA VIỆT 6001417421   461 731  10 188 933  10 651 000

1120 CÔNG TY TNHH ĐẮK GIA LÊ 6001423400   989 423   500 000  1 489 000

1121 CÔNG TY TNHH HIẾU HOÀNG 6001423672   527 692   708 265  1 236 000

1122 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN LONG NGỌC ĐỈNH 6001423746  1 583 077  2 437 885  4 021 000

1123 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ TUẤN 6001423658   791 538  2 296 293  3 088 000

1124 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CƯỜNG THỊNH 6001423802   461 731  3 230 248  3 692 000

1125 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ XE TÍN NGHĨA 6001423954  2 242 692  13 541 934  15 785 000

1126 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM - CHI NHÁNH NAM TRUNG BỘ TẠI ĐẮK LẮK 0305097236-029  2 242 692   500 000  2 743 000

1127 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN JAPAN GROUP 6001423979   329 808  1 250 058  1 580 000

1128 CÔNG TY TNHH CAO LÂM PHÁT 6001424436  1 649 038  1 675 611  3 325 000

1129 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VỮNG PHÁT 6001424429  3 232 115   600 838  3 833 000

1130 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV PHỤ GIA XÂY DỰNG HOÀN CẦU TẠI ĐẮK LẮK 0312569433-001   65 962   500 000   566 000

1131 CÔNG TY TNHH HẢI NAM TRẦN 6001424838   725 577   500 000  1 226 000

1132 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN NHẬT 6001424958   65 962   500 000   566 000

1133 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CHỐNG THẤM QUỐC THẮNG 6001425493   593 654   500 000  1 094 000

1134 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG KIM 6001425694   659 615  1 027 239  1 687 000

1135 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÙNG NGUYÊN 6001425479   395 769   500 000   896 000

1136 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRỌNG HIẾU 6001425824   461 731  1 754 261  2 216 000

1137 CÔNG TY TNHH MAI THIÊN KHÁNH 6001427250   923 462  2 303 340  3 227 000

1138 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BAN MÊ 6001430101   395 769   700 754  1 097 000

1139 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DBPO 6001429699  4 155 577   500 000  4 656 000

1140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO & NỘI THẤT KIẾN VÀNG 6001431169  1 319 231   824 480  2 144 000

1141 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN VINH 6001431578   65 962   500 000   566 000

1142 CÔNG TY TNHH MINH THIÊN PHÚ 6001431313  1 846 923  9 323 241  11 170 000



1143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH PHÖC TÀI 6001431673   131 923   922 239  1 054 000

1144 CÔNG TY TNHH MTV PHẠM - ASSET TÂY NGUYÊN 6001431698   989 423  1 032 752  2 022 000

1145 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG THIÊN NAM 6001431842  2 506 538   500 000  3 007 000

1146 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG BAN MÊ XANH 6001431881   263 846   500 000   764 000

1147 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH TIÊN 6001431909   989 423   677 396  1 667 000

1148 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN ĐỨC MẠNH 6001432243   329 808  25 519 681  25 849 000

1149 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP QUỐC CƯỜNG EA KMAT 6001432959   197 885  2 006 329  2 204 000

1150 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG LONG NGUYÊN 6001433656   395 769   500 000   896 000

1151 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG NAM PHONG 6001434794   263 846   500 000   764 000

1152 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH MAI 6001435131   923 462   731 256  1 655 000

1153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THIÊN LONG ĐẮK LẮK 6001435396   131 923   500 000   632 000

1154 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG TÂN BAN MÊ 6001435438   197 885   542 876   741 000

1155 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VIỆT PHƯƠNG 6001436304   65 962   500 000   566 000

1156 CÔNG TY TNHH CỨU HỘ GIAO THÔNG ĐẮK LẮK 6001436329   131 923   500 000   632 000

1157 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM BÌNH 6001436671    0  1 045 507  1 046 000

1158 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC BẢY 6001438622   131 923   500 000   632 000

1159 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO AN TOÀN CẦU 6001438728   395 769   500 000   896 000

1160 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ĐẠI LỢI 6001439231    0   500 000   500 000

1161 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GREEN HOME 6001439217   131 923   500 000   632 000

1162 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM HUY 6001439305   263 846  1 670 731  1 935 000

1163 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI MINH QUANG 6001440903   197 885  1 717 630  1 916 000

1164 CÔNG TY TNHH TAPRO - VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐẮK LẮK 0304173501-001   329 808   500 000   830 000

1165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN CƯ 6001441858  1 055 385   702 299  1 758 000

1166 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MAI ĐẠI 6001441872   197 885   500 000   698 000

1167 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 396 6001442107  1 846 923   521 412  2 368 000

1168 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH TÀI PHÁT 6001442114   329 808  1 243 351  1 573 000

1169 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THUẬN BẮC 6001442442   923 462   729 371  1 653 000

1170 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LỘC ĐÔNG 6001442499   593 654   500 000  1 094 000

1171 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HALIFAM TẠI ĐẮK LẮK 0105255196-002   329 808   500 000   830 000

1172 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VIỆT 6001442795  1 319 231   500 000  1 819 000

1173 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG ĐÀM THỊNH 6001443333   65 962   500 000   566 000

1174 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  ÔTÔ QUANG MINH 6001443485   197 885   500 000   698 000

1175 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH LONG PHÁT 6001443439   461 731   500 000   962 000

1176 CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ VIỆT KHÔI 6001443830   329 808  1 220 480  1 550 000

1177 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH HƯNG VŨ TẠI ĐẮK LẮK 6000641614-002   65 962   500 000   566 000

1178 CHI NHÁNH TẠI ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĂN HÓA KHẢI HOÀN 0312516600-001  1 055 385   629 819  1 685 000

1179 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 10/3 6001444633  1 319 231   681 494  2 001 000

1180 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ANH 6001444665  1 121 346  3 229 002  4 350 000

1181 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HỒNG KÔNG 6001444986   329 808   515 729   846 000



1182 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀI NHƠN 6001445242   197 885   500 000   698 000

1183 CÔNG TY TNHH TÂM HỢP THÀNH 6001445316  3 430 000   500 000  3 930 000

1184 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN TAM NÔNG - EA KMAT 6001445757   65 962   500 000   566 000

1185 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CON ĐƯỜNG SÁNG ĐẮK LẮK 6001446020  15 764 808  1 293 776  17 059 000

1186 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG TY 6001446292   593 654  1 746 560  2 340 000

1187 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG ĐẠI NGUYÊN 6001446327  1 187 308   500 000  1 687 000

1188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG CHÂU 6001446221  3 034 231   552 105  3 586 000

1189 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI ANH QUỐC 6001446944   329 808   500 000   830 000

1190 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ ĐẠI THÀNH ĐẠT 6001446905  1 912 885  4 082 675  5 996 000

1191 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ PHÖC ĐẠT 6001446976    0   500 000   500 000

1192 CÔNG TY TNHH DU LỊCH CHÂU Á ĐẮK LẮK 6001446990   65 962   500 000   566 000

1193 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ANH DUY 6001447659   65 962  1 556 130  1 622 000

1194 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 121 6001447810  2 242 692   696 534  2 939 000

1195 CÔNG TY TNHH PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY KIM SƠN 6001448236   329 808  3 169 644  3 499 000

1196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT PHƯỚC NHẬT LONG 6001448878   923 462  2 250 673  3 174 000

1197
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN 

TRUNG
0401474208-008  1 187 308   500 000  1 687 000

1198 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THIÊN TÂN 6001449134   791 538  4 419 953  5 211 000

1199 CÔNG TY TNHH 1102.PRO 6001449180   329 808  1 569 409  1 899 000

1200 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG VƯƠNG 6001449215   131 923   500 000   632 000

1201 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ BÁCH KHOA 6001449617   65 962   500 000   566 000

1202 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÁT ĐOÀN KẾT 6001449688  1 121 346   500 000  1 621 000

1203 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ TUẤN DŨNG 6001449825    0  1 622 603  1 623 000

1204 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN HOÀNG TRÀ 6001449952   197 885   500 000   698 000

1205 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HỒNG GIANG 6001449977   131 923   676 322   808 000

1206 CÔNG TY TNHH Ô TÔ DUNG THÔNG 6001451782    0   500 000   500 000

1207 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ LONG HƯNG 6001457015   395 769  2 978 129  3 374 000

1208 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH BAZAN XANH 6001453959   65 962   500 000   566 000

1209 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN 6001454462  3 957 692  1 750 600  5 708 000

1210 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ XĂNG DẦU THANH VÂN 6001461773   197 885   500 000   698 000

1211 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN BẢO PHÁT 6001474684   263 846   500 000   764 000

1212 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÖ QUYÊN 6001482741   197 885  5 973 686  6 172 000

1213 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC HOÀNG 6001485277  3 298 077  1 447 500  4 746 000

1214 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AUTO THANH BÌNH 6001486390    0   500 000   500 000

1215 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NÔNG CAO NGUYÊN 6001487732   329 808   500 000   830 000

1216 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TÂY NGUYÊN 6001488750  1 451 154   500 000  1 951 000

1217 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DAMSAN 6001492203   857 500   539 265  1 397 000

1218 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÖC VIỆT PHÁT 6001492556   65 962   500 000   566 000

1219 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN HƯNG 6001493729  11 345 385  2 075 196  13 421 000



1220 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÖ AN HƯNG BAN MÊ 6001494320   527 692   500 000  1 028 000

1221 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHA KHOA PHÖC NGUYÊN 6001494602   131 923  6 652 518  6 784 000

1222 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUY HOẠCH TÂN TÀI NGUYÊN 6001495388   131 923   500 000   632 000

1223 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT 6001495437   65 962   500 000   566 000

1224 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM, THỦY SẢN EAKMAT 6001495892   263 846   500 000   764 000

1225 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI PHƯỚC TRUNG 6001495187  1 451 154  4 781 605  6 233 000

1226 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA LUẬN 6001495860   395 769   500 000   896 000

1227 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI XUÂN PHÖ 6001496060   65 962   864 998   931 000

1228 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG 6001496374   659 615   591 047  1 251 000

1229 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ TANICO 6001496744  3 364 038  3 584 920  6 949 000

1231 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI ĐẮK LẮK 4201601110-001   857 500   500 000  1 358 000

1232 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG CÁO KIÊN CƯỜNG 6001497593   395 769   500 000   896 000

1234 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG NGUYÊN 6001497586   593 654  2 821 248  3 415 000

1235 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT WIN WINDOWS 6001497610  1 187 308   976 695  2 164 000

1236 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THẾ GIỚI BAY 6001497674   263 846   500 000   764 000

1237 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TRANG TRÍ NỘI THẤT CƯỜNG THỊNH 6001497681  1 055 385  2 048 135  3 104 000

1238 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI AN PHÖ 6001497868  1 517 115  2 079 184  3 596 000

1239 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NÖI VOI 6001498050    0   589 349   589 000

1240 CÔNG TY TNHH KIÊN HOÀNG 6001498477   263 846  2 749 181  3 013 000

1241 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂY NGUYÊN XANH 6001498413   65 962   500 000   566 000

1242 CÔNG TY TNHH CHÂU KHANH 6001498420   65 962  1 608 979  1 675 000

1243 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG SAO VIỆT 6001498815   131 923   500 000   632 000

1244 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH AN PHÁT 6001499008   65 962   500 000   566 000

1245 CÔNG TY TNHH HÕA THUẬN ĐẠT 6001499015   791 538   702 281  1 494 000

1246 CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG VIỆT TÂN 6001499209   593 654  1 343 903  1 938 000

1247 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHAN HUYỀN ANH 6001499350   659 615   500 000  1 160 000

1248 CÔNG TY TNHH SONG THUẬN PHÁT 6001499336    0   500 000   500 000

1249 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG THÀNH TÍN - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 4500251062-003   527 692   500 000  1 028 000

1250 CÔNG TY TNHH ẮC QUY TRUNG NGHĨA 6001499551   923 462  1 413 387  2 337 000

1251 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI XUÂN PHÖC 6001499576   329 808   666 221   996 000

1252 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THẢO NGUYÊN 6001499618   65 962   500 000   566 000

1253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT AN NINH 6001499625   131 923   500 000   632 000

1254 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VƯƠNG THÀNH CÔNG 6001499752   197 885   500 000   698 000

1255 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM QUỲNH 6001499784   65 962   737 226   803 000

1256 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG SA 6001499777  3 364 038   500 000  3 864 000

1257 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TRƯỜNG VĨNH 6001499791   197 885   500 000   698 000

1258 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT TÂY NGUYÊN 6001499939    0   500 000   500 000

1259 CÔNG TY TNHH VẠN PHƯỚC BAN MÊ 6001500126   593 654  1 533 544  2 127 000

1260 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH PHÖC 6001500077  3 100 192  2 843 606  5 944 000



1261 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÖC 6001499921   461 731  1 013 150  1 475 000

1262 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-ĐẦU TƯ Ý VIỆT 0311729003-001   131 923   500 000   632 000

1263 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH THANH TUẤN 6001500101  1 715 000  2 855 743  4 571 000

1264 CÔNG TY TNHH LIÊN PHÖ HƯNG 6001500253   791 538  3 560 809  4 352 000

1265 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒ HOÀNG ANH 6001500662   263 846   985 124  1 249 000

1266 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG ANH 6001500849  11 675 192  1 967 535  13 643 000

1267 CÔNG TY TNHH MTV TÔN THÉP AN THỊNH PHÁT 6001500870   263 846   981 319  1 245 000

1268 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN THIÊN LONG 6001500944    0   500 000   500 000

1269 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP AN GIANG TẠI TÂY NGUYÊN 0312388162-001   329 808   500 000   830 000

1270 CÔNG TY TNHH PETRO DẦU NHỜN GS CAO NGUYÊN 6001500817   329 808  25 477 194  25 807 000

1271 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THIÊN ĐẠI 6001501401   263 846   500 000   764 000

1272 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP & DƯỢC LIỆU S555 0106847156   923 462  1 168 331  2 092 000

1273 CÔNG TY TNHH NHỰA QUYẾT THẮNG 6001502187    0   500 000   500 000

1274 CÔNG TY TNHH MINH LONG SANG TRỌNG 6001502211  4 749 231  7 136 063  11 885 000

1275 CÔNG TY TNHH THANG MÁY TRUNG DŨNG 6001502275    0   500 000   500 000

1276 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM HIÊN 6001502437   131 923   980 267  1 112 000

1277 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THỌ AN BÌNH 6001502765  1 055 385   500 000  1 555 000

1278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN VẠN AN 6001502740   131 923   500 000   632 000

1279 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN SANH 6001502758   131 923   535 295   667 000

1280 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỠNG NHÂN 6001502846   197 885   500 000   698 000

1281 CÔNG TY TNHH AKO 6001502934   131 923   500 000   632 000

1282 CÔNG TY TNHH TĂNG TRƯỞNG XANH TOÀN CẦU 6001503215   791 538   607 579  1 399 000

1283 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ ĐỨC THÀNH 6001503832   65 962   500 000   566 000

1284 CÔNG TY TNHH MUỐI ĐẤT VIỆT 6001503864   857 500   685 401  1 543 000

1285 NHÀ MÁY SINH HỌC TKS - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦY KIM SINH TẠI ĐẮK LẮK 0306136368-003    0  2 360 965  2 361 000

1286 CÔNG TY TNHH XD & TM HƯNG THỊNH PHÁT 6001504152   329 808  7 900 002  8 230 000

1287 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÂY NGUYÊN 6001504434   659 615   500 000  1 160 000

1288 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BUÔN MA THUỘT 6001504441  12 928 462  7 353 893  20 282 000

1289 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ 26.1 6001504699   461 731  1 610 383  2 072 000

1290 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN PHÖ HƯNG 6001504635   329 808  1 290 133  1 620 000

1291 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NAM VIỆT CEO 6001504681   197 885   500 000   698 000

1292 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI PHONG 6001505244   329 808   500 000   830 000

1293 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HOÀNG QUÂN BAZAN 6001505607   65 962   500 000   566 000

1294
VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THÀNH PHÁT TẠI BUÔN MA 

THUỘT
6001186012-001   593 654   500 000  1 094 000

1295 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HCC 6001505886   725 577   581 525  1 307 000

1296 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC PHƯỚC XUÂN 6001506079   395 769   500 000   896 000

1297 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÖC DIỄM 6001506181   131 923   500 000   632 000

1298 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SƠN THỊNH ĐẮK LẮK 6001506495   197 885   500 000   698 000



1299 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN INAMORI 0313337467-001    0   500 000   500 000

1300 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÁT 6001506569   65 962   526 694   593 000

1301 CÔNG TY TNHH  MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH THỊ XÃ BUÔN HỒ 6000178717-018   989 423   500 000  1 489 000

1302 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA CÔNG VÀNG BẠC KIM NGỌC ÁNH 6001506664    0   531 398   531 000

1303 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU QUANG VINH 6001506713   197 885   500 000   698 000

1304 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NAM HOÀNG 6001507361   329 808  2 712 724  3 043 000

1305 CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÖC XÂY DỰNG C.D.A.C 4400294591-003   395 769   500 000   896 000

1306 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN TÂY NGUYÊN 6001507428    0   500 000   500 000

1307 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LINH PHÁT 6001507410  7 849 423  2 146 556  9 996 000

1308 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH PHẠM GIA 6001508125    0   500 000   500 000

1309 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH KHOA 6001508196   329 808   888 208  1 218 000

1310 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐẤT VIỆT 6400329449   131 923   581 087   713 000

1311 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỘC VÀ ĐẸP ZETA DESIGN 6001508414   131 923   500 000   632 000

1312 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔNG GIAN GROUP 6001508502  3 298 077  10 457 515  13 756 000

1313 CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT BÌNH MINH 6001508541  1 055 385  2 181 960  3 237 000

1314 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN NHIÊN BÌNH 6001508534   659 615  2 360 439  3 020 000

1315 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THANH HÙNG 6001508559   725 577  1 804 965  2 531 000

1316 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐỨC LỘC 6001508774   461 731   500 000   962 000

1317 CÔNG TY TNHH TIN HỌC AN KHANG 0313447607    0   500 000   500 000

1318 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XUÂN HUY TẠI ĐẮK LẮK 3702199021-001    0   894 240   894 000

1319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH YẾN 6001509601   989 423  2 172 845  3 162 000

1320 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN NHÂN 6001510068  8 904 808  1 018 187  9 923 000

1321 CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA 6001509993   263 846   978 838  1 243 000

1322 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AHT 6001510163    0   500 000   500 000

1323 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ LONG THỊNH 6001510195   659 615   877 151  1 537 000

1324 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH TÂM 6001510283  3 232 115  1 514 979  4 747 000

1325 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC TƯ VẤN NÔNG LÂM NGHIỆP ĐẮK LẮK 6001510205  2 836 346  1 779 109  4 615 000

1326 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VŨ GIA 6001510300   659 615  1 103 279  1 763 000

1327 CÔNG TY TNHH TVXD VINH QUANG 6001510491  1 253 269   550 286  1 804 000

1328 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MINH CHÂU 6001510734   263 846  2 198 921  2 463 000

1329 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG EA TU 6001510766   923 462   575 899  1 499 000

1330 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE - VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN TÂY NGUYÊN 0105763464-015   131 923   500 000   632 000

1331 CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐẮK LẮK 6001511022    0   500 000   500 000

1332 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC SẠCH TÂY NGUYÊN 6001511086   593 654   988 775  1 582 000

1333 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN AN 6001511061  9 102 692   603 836  9 707 000

1334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAILISA 6001511110  2 572 500  12 499 876  15 072 000

1335 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO NGUYÊN BAZAN 6001511135   725 577  2 519 287  3 245 000

1336 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO THUẬN THÀNH 6001511216  1 055 385   555 690  1 611 000

1337 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH HUY BAN MÊ 6001511209   65 962   500 000   566 000



1338 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH LỢI PHÁT 6001511311  1 912 885  4 239 744  6 153 000

1339 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC ANH BAN MÊ 6001511287   65 962   734 660   801 000

1340 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ BÁN LẺ LÊ NAM 6001511294    0   500 000   500 000

1341 CÔNG TY TNHH MTV LÊ TUÂN 6001511470   395 769   882 217  1 278 000

1342 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT SƠN INSECTS 6001511382   197 885   500 000   698 000

1343 CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHÖC DƯƠNG 6001511671   131 923  4 201 815  4 334 000

1344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KƠ NIA 6001511706   923 462   500 000  1 423 000

1345 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẢI TRIỀU 6001511777  3 100 192   836 140  3 936 000

1346 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐĂNG KHÔI 6001511745    0   500 000   500 000

1347 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GREEN VINA 6001511784    0   979 700   980 000

1348 CÔNG TY TNHH IN DUNG NGUYÊN 6001511752   395 769   561 242   957 000

1349 CÔNG TY TNHH B.L.B 6001511840  1 583 077  7 825 915  9 409 000

1350 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TOÀN Ý 6001511872  1 055 385   819 804  1 875 000

1351 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẠI NGUYÊN 6001511897   197 885   941 682  1 140 000

1352 CÔNG TY TNHH MTV SƠN KIM LONG 6001512065   593 654   522 161  1 116 000

1353 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KHÁNH THU 6001512435    0   500 000   500 000

1354 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN BAN MÊ 6001512805   329 808   500 000   830 000

1355 CÔNG TY TNHH QT BAN MÊ 6001512869   197 885  2 617 229  2 815 000

1356 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN SƠN HẢI 6001512844   65 962   500 000   566 000

1357 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TOÀN PHÁT BAN MÊ 6001513044   131 923   622 413   754 000

1358 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỨC THẢO 6001513076   197 885   500 000   698 000

1359 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ BUÔN MA THUỘT 6001513277   131 923   500 000   632 000

1360 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATB 6001513196   263 846  1 346 993  1 611 000

1361 HTX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÕANG MINH 6001513559    0  2 797 494  2 797 000

1362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M-PROTECH 6001513534   791 538  1 908 781  2 700 000

1363 CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THIÊN AN 6001513767   329 808   925 609  1 255 000

1364 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI IN HOA 6001513968   791 538   500 000  1 292 000

1365 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG BÍCH 6001514111   329 808   500 000   830 000

1366 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT DTC 6001514721  1 055 385   500 000  1 555 000

1367 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯỚC TÍN 6001515281   131 923   760 181   892 000

1368 CÔNG TY TNHH MTV SAGASYSTEM NGỌC CHÂU 6001515919    0  1 171 358  1 171 000

1369 CÔNG TY TNHH KHÁNH KHUÊ 6001515690   131 923   500 000   632 000

1371 CÔNG TY TNHH QUY HOẠCH KHẢO SÁT THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐẮK LẮK 6001516581   791 538   573 720  1 365 000

1372 CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN CÔNG NGHỆ TÂY NGUYÊN 6001516616    0   500 000   500 000

1373 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG SỐ 6001517070   65 962   500 000   566 000

1374 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN KIM PHÖC 6001518902  2 374 615   549 061  2 924 000

1375 CÔNG TY TNHH TIN HỌC SVC 6001521863   329 808   500 000   830 000

1376 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TUẤN THẢO 6001527784   395 769  1 949 307  2 345 000

1377 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT GIA HIẾU 6001527745   65 962   500 000   566 000



1378 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG TÂY NGUYÊN 6001533273    0   500 000   500 000

1379 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÂN NGUYÊN 6001533315  12 664 615   879 810  13 544 000

1380 CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐÌNH ĐỨC 6001534742   197 885   500 000   698 000

1381 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME CLUB GIA HOÀNG 6001536323   857 500   500 000  1 358 000

1382 CÔNG TY TNHH THỂ THAO TOM SPORT 6001536316   329 808  1 086 046  1 416 000

1383 CÔNG TY TNHH CAO SU ĐỨC PHÖ 6001538810    0   500 000   500 000

1384 CÔNG TY TNHH QUÝ MINH HƯNG 6001539250   527 692   500 000  1 028 000

1385 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÖ THỊNH 6001539490   197 885   500 000   698 000

1386 CÔNG TY TNHH TIN HỌC HD SỐ 6001539606   197 885   500 000   698 000

1387 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI EGO 6001539596   197 885   500 000   698 000

1388 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC YẾN ĐẮK LẮK 6001539564   923 462   758 595  1 682 000

1389 CÔNG TY TNHH MTV ANH COFFEE 6001539740   263 846  7 125 218  7 389 000

1390 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÁI MINH 6001539807   461 731  6 041 054  6 503 000

1391 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÉ MÁY BAY NGỌC ANH 6001539797   65 962   500 000   566 000

1392 CÔNG TY TNHH IN ẤN - QUẢNG CÁO AN THUẬN 6001539927   593 654   500 000  1 094 000

1393 CÔNG TY CỔ PHẦN AZZAN 6001540062   461 731  3 927 414  4 389 000

1394 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG PHƯỚC HƯNG 6001540094   329 808   500 000   830 000

1395 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THẢO 6001540104   659 615   500 000  1 160 000

1396 CÔNG TY TNHH KIM MINH ĐẠI 6001540231   791 538  1 073 142  1 865 000

1397 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA NGUYÊN 6001540376   131 923   922 644  1 055 000

1398 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÖ CƯỜNG 6001540383    0   500 000   500 000

1399 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ANH LONG 6001540619   263 846  2 665 682  2 930 000

1400 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HUY PHÁT 6001540591   197 885  1 111 685  1 310 000

1401 CÔNG TY TNHH PHÚC KHANG CERAMIC 6001540672   725 577  3 139 087  3 865 000

1402 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TIẾN PHÁT 6001540665   989 423   500 000  1 489 000

1403 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN 6001541066    0   500 000   500 000

1404 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN TẠI ĐẮK LẮK 3501902364-004    0   785 505   786 000

1405 CÔNG TY TNHH NAM THÀNH STAR 6001541179   65 962  1 869 021  1 935 000

1406 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYÊN BAN MÊ 6001541330   329 808   500 000   830 000

1407 CÔNG TY TNHH MỘC NGUYÊN BAN MÊ 6001541690   131 923   767 891   900 000

1408 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHOA NGUYÊN 6001541764   131 923   500 000   632 000

1409 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI QUỐC MINH 6001541718   197 885   500 000   698 000

1410 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÁN LẺ PHƯƠNG NAM TẠI BUÔN MA THUỘT 0312628590-015  1 055 385   500 000  1 555 000

1411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN THÀNH PHÁT 6001541700  1 055 385  1 105 699  2 161 000

1412 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ TRUNG HẢI BAN MÊ 6001541796   593 654   500 000  1 094 000

1413 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ KỸ THUẬT QUỐC HƯNG 6001541813   395 769   500 000   896 000

1414 CÔNG TY TNHH HINO BUÔN MA THUỘT 6001541845   131 923  1 484 823  1 617 000

1415 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VƯƠNG DŨNG 6001541852   131 923   500 000   632 000

1416 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT PHÁT 6001541901   263 846   500 000   764 000



1417 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG DALA 6001541933   131 923   587 469   719 000

1418 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÍNH NGUYỄN BÁ 6001542013   659 615   696 240  1 356 000

1419 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÖ HƯNG PHÁT 6001542091  2 044 808   750 090  2 795 000

1420 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ XUÂN 6001542084   131 923   500 000   632 000

1421 CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÕNG QUANG KHÁNH 6001542246   197 885   500 000   698 000

1422 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN HÀ PHÁT 6001542260   131 923   500 000   632 000

1423 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYÊN VINH 6001542253   395 769   500 000   896 000

1424 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM HOÀNG PHONG 6001542415   197 885   500 000   698 000

1425 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC MẠCH NƯỚC NGẦM PHÖ CƯỜNG 6001542408   263 846   500 000   764 000

1426 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI PHÖ HOÀNG ĐẮK LẮK 6001542609   725 577   512 236  1 238 000

1427 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DAK SKILL 6001542687   65 962   500 000   566 000

1428 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT TRÖC LÂM 6001542824   329 808   500 000   830 000

1429 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 47 6001542870   65 962   500 000   566 000

1430 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT HOÀNG KHANG 6001542905   725 577   500 000  1 226 000

1431 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNG KHÔNG THIÊN NGA 6001542951   197 885   500 000   698 000

1432 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP GREENFARM 6001543049    0   587 990   588 000

1433 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THUẾ NĂM CHÂU 6001543024   527 692   500 000  1 028 000

1434 CÔNG TY TNHH NGUYÊN HẠNH PHƯƠNG 6001543112   197 885   786 255   984 000

1435 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BAN MÊ THUỘT 6001543232    0   500 000   500 000

1436 CÔNG TY TNHH THÉP NHỰA ĐƯỜNG AN PHÖ 6001543296   65 962  2 656 401  2 722 000

1437 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Ý TRANG 6001543313    0   589 548   590 000

1438 CÔNG TY TNHH THẢO TÂY NGUYÊN 6001543345  5 210 962  1 967 226  7 178 000

1439 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG NGUYÊN TẠI ĐẮK LẮK 0309613403-001  5 013 077  10 219 520  15 233 000

1440 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRƯỜNG NGÂN PHÁT 6001543440   131 923   500 000   632 000

1441 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CBS 6001543546  1 978 846  2 307 467  4 286 000

1442 CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊNH BAN MÊ 6001543680   65 962  2 506 541  2 573 000

1443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG 6001543673    0   584 363   584 000

1444 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TIN HỌC UY TÍN 6001543899   197 885   849 506  1 047 000

1445 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÂN CƯỜNG 6001543803    0  1 111 159  1 111 000

1446 CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC AN PIANO 6001544010   527 692   500 000  1 028 000

1447 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG VIỆT PHÁT 6001544028  1 121 346   500 000  1 621 000

1448 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN PRO 6001544187  11 015 577  1 691 749  12 707 000

1449 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN THƯ 6001544211   197 885   500 000   698 000

1450 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI T&Y TOURIST 6001544162   659 615  1 038 825  1 698 000

1451 CÔNG TY TNHH SÔNG LAM THỊNH 6001544243  1 187 308   813 594  2 001 000

1452 CÔNG TY TNHH Ô TÔ BMS 6001544317   65 962   500 000   566 000

1453 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG & NƯỚC SẠCH AQUASMARTER VIỆT NAM 6001544412    0   500 000   500 000

1454 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CẦU ĐƯỜNG ĐẠI MINH 6001544740   197 885  1 218 339  1 416 000

1455 CÔNG TY TNHH UY VŨ BAN MÊ 6001544765    0   500 000   500 000



1456 CÔNG TY TNHH M&E PHÁT THỊNH 6001544758   65 962   500 000   566 000

1457 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC ĐỈNH 6001544726   329 808  1 047 486  1 377 000

1458 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG LÂM SANG 6001544927   461 731   895 033  1 357 000

1459 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÕA THÀNH 6001544878   263 846   500 000   764 000

1460 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ BẢO TÍN 6001545173  4 419 423   608 475  5 028 000

1461 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP AGRISMART VIỆT NAM 6001545254   725 577   500 000  1 226 000

1462 CÔNG TY TNHH ĐẮK GIA PHÁT 6001545261  3 166 154  1 872 442  5 039 000

1463 CÔNG TY TNHH HAPFA 6001545529   461 731   623 538  1 085 000

1464 CÔNG TY TNHH VIẾT NGUYỆT 6001545744   197 885  1 099 178  1 297 000

1465 CÔNG TY TNHH DALACOPHARM 6001545800   131 923   500 000   632 000

1466 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂY NGUYÊN 6001545896   923 462  1 034 592  1 958 000

1467 CÔNG TY TNHH SUPER TÂY NGUYÊN 6001545913   395 769  2 083 326  2 479 000

1468 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EITO 6001546089    0   500 000   500 000

1469 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GAS HẢI 6001546177   461 731   876 565  1 338 000

1470 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NGUYÊN PHÁT 6001546191   329 808   500 000   830 000

1471 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ PHÖC NGUYỄN 6001546339   263 846  1 164 416  1 428 000

1472 CÔNG TY TNHH XOIMEE 6001546392    0   500 000   500 000

1473 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GIA ĐẠT 6001546434   197 885   500 000   698 000

1474 CÔNG TY TNHH VÕ ĐƠ 6001546723    0   500 000   500 000

1475 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC HƯNG THỊNH PHÁT 6001546829   65 962   924 659   991 000

1476 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÙNG ĐẠT 6000537444-002   131 923   500 000   632 000

1477 CÔNG TY TNHH X.M NGỌC VŨ 6001546949   923 462  7 580 665  8 504 000

1478 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 0100100537-005   527 692   500 000  1 028 000

1479 CÔNG TY TNHH HỒNG VY ĐẮK LẮK 6001547050   65 962   854 013   920 000

1480 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT LỢI TÂM 6001547068   131 923  1 946 571  2 078 000

1481 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HẢI TIẾN 6001547396   329 808  2 104 493  2 434 000

1482 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP + 6001547533  1 319 231   500 000  1 819 000

1483 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG ĐẠI NGÀN 6001547558    0   952 432   952 000

1484 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KÔ SIÊR 6001547981   329 808  4 729 574  5 059 000

1485 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PĂN LĂM 6001548008    0   586 876   587 000

1486 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN NAM LONG LAND 6001548054   197 885   500 000   698 000

1487 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - BẢO VỆ AN HẢI 6001548079    0   500 000   500 000

1488 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHƯƠNG NGUYÊN 6001548142  5 145 000   500 000  5 645 000

1489 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ CÁT 6001548135  3 561 923   500 000  4 062 000

1490 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM SẠCH BUÔN MA THUỘT 6001548343   131 923   500 000   632 000

1492 CÔNG TY TNHH VIETLE TRADING 6001548424   65 962   500 000   566 000

1493 CÔNG TY TNHH ĐẤT BAN MÊ 6001548456   197 885   500 000   698 000

1494 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ LONG PHÁT 6001548449  2 638 462  1 037 122  3 676 000

1495 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH TẠI ĐẮK LẮK 3800388482-001   131 923   500 000   632 000



1496 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MY ANH ĐẮK LẮK 6001548544   131 923  1 516 443  1 648 000

1497 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NHẬT BẢN JOKO PAINT TẠI ĐẮK LẮK 0313924169-001   329 808   500 000   830 000

1498 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO BỒ CÂU TRẮNG 6001548921   395 769   500 000   896 000

1499 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯỜNG NHẬT 6001548992   65 962   500 000   566 000

1500 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐIỆN MẶT TRỜI 6001549097   461 731  1 208 029  1 670 000

1501 CÔNG TY TNHH DŨNG SỸ ĐẮK LẮK 6001549428   593 654  1 295 579  1 889 000

1502 CÔNG TY TNHH RÈM TÂN PHÁT 6001549516   659 615   500 000  1 160 000

1503 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HÀ ĐẮK LẮK 6001549668   65 962   500 000   566 000

1505 CÔNG TY TNHH VŨ MINH KHANG 6001549957    0   500 000   500 000

1506 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ GIAO THÔNG ĐẮK LẮK 6001550310   791 538   687 462  1 479 000

1507 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LÂM ĐẠI PHÖC 4700263989   197 885  29 999 261  30 197 000

1508 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ XANH 6001550543   131 923  29 879 529  30 011 000

1509 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂN THIÊN PHONG 6001550656  5 936 538  2 991 401  8 928 000

1510 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG NHẬT VY 6001550737   725 577   500 000  1 226 000

1511 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT GIA KHANG 6001550825   461 731   500 000   962 000

1512
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU & DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH PHƯƠNG TẠI ĐẮK 

LẮK
0313589136-001   791 538   500 000  1 292 000

1513 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HÀ 6001550857   461 731   548 113  1 010 000

1514 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  VÀ THƯƠNG MẠI QH 6001551000  1 583 077   755 490  2 339 000

1515 CÔNG TY TNHH VỎ XE PHƯƠNG VY PHÁT 6001551025   857 500  2 748 473  3 606 000

1516 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH CHÂU 6001551191  1 715 000   612 829  2 328 000

1517 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ MỘC PHÁT 6001551240   65 962   500 000   566 000

1518 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THẦN NÔNG 0107578019   65 962   500 000   566 000

1519 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HẢI 6001551258   593 654   500 000  1 094 000

1521 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẢO DƯỢC LỢI PHÁT 6001551480   65 962   500 000   566 000

1522 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN 0101449271-011  1 385 192   500 000  1 885 000

1523 CÔNG TY TNHH LẠC GIAO 6001551586   791 538   500 000  1 292 000

1524 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SEAGOL 6001551748  1 451 154  10 017 309  11 468 000

1525 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHONG PHÁT 6001551804   527 692   500 000  1 028 000

1526 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGUYÊN THẢO 6001551681   197 885   500 000   698 000

1527 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG DHC 6001552004   329 808   500 000   830 000

1528 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ TỰ NHIÊN 6001552251   65 962   500 000   566 000

1529 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SẠCH ĐẤT VIỆT 6001552639    0   500 000   500 000

1530 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO AN BÌNH 6001552653   593 654  1 361 899  1 956 000

1531 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHA KHOA CAO NGUYÊN 6001552646   989 423   541 471  1 531 000

1532 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VẠN NHẤT 6001552967   923 462  1 000 068  1 924 000

1533 CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT THU HÀ 6001552910  2 836 346  6 791 245  9 628 000

1534 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THANH THẢO 6001552942    0   500 000   500 000

1535 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG ĐẮK LẮK 6001553022   329 808   527 407   857 000



1536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI TRINH 6001553135    0   500 000   500 000

1537 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SỬA CHỮA Ô TÔ TÍN THÀNH 6001553463   131 923   500 000   632 000

1538 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VŨ QUYÊN 6001553449   197 885  1 011 714  1 210 000

1539 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHƯỢNG HOÀNG 3800669518-003   593 654   500 000  1 094 000

1540 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN BAN MÊ 6001553632   65 962   594 836   661 000

1541 CÔNG TY TNHH G20 COFFEE G20 VIỆT NAM 6001553720   197 885   544 002   742 000

1542 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HOÀ BÌNH MINH 5200213156-020   659 615   500 000  1 160 000

1543 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM LAN TÀI 6001553784   65 962   500 000   566 000

1544 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY DỰNG HV 6001553826   395 769  2 158 268  2 554 000

1545 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG ĐỖ XUÂN BỈNH 6001554114  1 451 154   609 097  2 060 000

1546 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÙNG BÁCH 6001554185  1 649 038   791 692  2 441 000

1547 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHAN GIA 6001554298   131 923  2 103 258  2 235 000

1548 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ PHƯƠNG TÂY NGUYÊN 6001554347    0   500 000   500 000

1549 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC TRÍ 6001554562    0   500 000   500 000

1550 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÖ SANG 6001554643   329 808   916 794  1 247 000

1551 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG BẮC 6001554636   923 462   500 000  1 423 000

1552 CÔNG TY TNHH DALA HIBISCUS 6001554876    0   500 000   500 000

1553 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ANH PHÖ 6001554883  1 912 885  1 220 874  3 134 000

1554 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BAN MÊ 6001554971   395 769  10 393 907  10 790 000

1555 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAZAN 6001555037   65 962   500 000   566 000

1556 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BUÔN MA THUỘT 6001555069    0   500 000   500 000

1557 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TÂY NGUYÊN 6001555164  1 121 346   948 030  2 069 000

1558 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH GIA 6001555171   197 885   500 000   698 000

1559 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  THƯƠNG MẠI NỘI THẤT LONG VĂN 6001555220   65 962   500 000   566 000

1560 CÔNG TY TNHH L&K KOREA 6001555277  6 200 385   662 245  6 863 000

1561 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOA MAI 6001555559  1 121 346   552 075  1 673 000

1562 CÔNG TY TNHH BẢO AN HƯNG BAN MÊ 6001555615   263 846   500 000   764 000

1563 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MÁY TRƯỜNG AN 6001555767  2 836 346   786 325  3 623 000

1564 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NGUYÊN 6001556295   725 577   500 000  1 226 000

1565 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÁNH MÌ HÀ NỘI 6001557080    0   598 265   598 000

1566 CÔNG TY TNHH CHÂU TUẤN PHÁT 6001557531    0   500 000   500 000

1567 CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACCFOX 6001557683   329 808   513 318   843 000

1568 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHANG VIỆT PHÁT 6001557891   791 538  7 020 614  7 812 000

1569 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÀNH LÂM ĐẮK LẮK 6001559063   593 654   675 998  1 270 000

1570 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ - DƯỢC NAM VIỆT 6001559666    0  2 044 973  2 045 000

1571 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HOÀNG HUY 6001562563   263 846   500 000   764 000

1573 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI OSAKA 6001563856   527 692   500 000  1 028 000

1574 CÔNG TY TNHH PHÖC THƯ 6001563711   197 885  1 170 340  1 368 000

1575 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH BAN MÊ XANH 6001565187    0   500 000   500 000



1576 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SƠN HIỆP PHÁT - TÂY NGUYÊN 0304689751-011   329 808   500 000   830 000

1577 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ CƠ KHÍ MINH KHANG 6001565638   263 846   613 477   877 000

1578 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HOÀI BÃO 6001565839   65 962   500 000   566 000

1579 CÔNG TY TNHH KARAOKE FRIENDS 6001566416   263 846  1 349 081  1 613 000

1580 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG THỊNH 6001566342   65 962   500 000   566 000

1581 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẠN PHÖ LỘC 6001566141  3 561 923   592 709  4 155 000

1582 CÔNG TY TNHH HINH PHẠM 6001566977   65 962   500 000   566 000

1583 CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT EATUHONEY 6001567096    0   541 510   542 000

1584 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG NGỌC THIÊN THANH 6001567392   197 885   794 709   993 000

1585 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI RẠNG ĐÔNG 6001567508   263 846   500 000   764 000

1586 CÔNG TY TNHH Ô TÔ THIÊN LỘC 6001567515    0   500 000   500 000

1587 CÔNG TY TNHH TUYẾT CHIẾN 6001567579   527 692  3 338 090  3 866 000

1588 CÔNG TY TNHH TM&DV MAI'BEQ 6001567586   197 885   592 788   791 000

1589 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIẾN VÀNG 6001567610   131 923   500 000   632 000

1590 CÔNG TY CỔ PHẦN DNS 6001567681  2 110 769   951 466  3 062 000

1591 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TÂM ĐỨC 6001567699    0  2 095 118  2 095 000

1593 CÔNG TY TNHH TIN HỌC SƠN QUẢNG 6001567811   65 962   500 000   566 000

1594 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG ĐANG 6001567875   395 769   806 497  1 202 000

1595 CÔNG TY TNHH NHẬT THỊNH CAO NGUYÊN 6001568163   857 500   500 000  1 358 000

1596 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC TOÀN PHÁT 6001568156   593 654  2 211 372  2 805 000

1597 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG 6001568276  9 366 538   500 000  9 867 000

1598 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - QUẢNG CÁO HUY HOÀNG 6001568269   593 654   500 000  1 094 000

1599 CÔNG TY TNHH TÔN SỸ ĐĂNG 6001568205   725 577  1 878 537  2 604 000

1600 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT KIẾN TƯỜNG 6001568614   527 692   500 000  1 028 000

1601 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN THÁI DƯƠNG ASIA 6001568685   659 615   541 065  1 201 000

1602 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIÊN HÀ XANH 6001568759   197 885   500 000   698 000

1603 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO SUNNY 6001568808   131 923   500 000   632 000

1604 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN TÂY NGUYÊN 6001568903   329 808   500 000   830 000

1605 CÔNG TY TNHH LÂM DOANH 6001569343   263 846   500 000   764 000

1606 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN 0313517861-001   461 731   509 390   971 000

1607 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ECOHAP HOÀNG NGUYÊN 6001569463   329 808   500 000   830 000

1608 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ GIA HƯNG THỊNH 6001569470   197 885   500 000   698 000

1609 CÔNG TY TNHH ĐỨC HOÀNG PHACO 6001569488   131 923   500 000   632 000

1610 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN ẤN - QUẢNG CÁO Ý TƯỞNG 6001569449  3 957 692   777 051  4 735 000

1611 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TIỀN PHONG TÂY NGUYÊN 6001569696   527 692  4 504 237  5 032 000

1612 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÀNH ĐẠT 6001569738  3 100 192   605 078  3 705 000

1613 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHẠM GIA 6001569791    0   500 000   500 000

1614 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN CAN 6001569872    0  1 845 523  1 846 000

1615 CÔNG TY TNHH SX TM DƯỢC PHẨM VTYT DH PHARMA 6001569946   65 962   500 000   566 000



1616 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP KIẾN MINH 6001569978   197 885   500 000   698 000

1617 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỨC PHÁT 6001570130  8 113 269  4 381 789  12 495 000

1618 CÔNG TY TNHH TÂN NHÀ SÁNG 6001570250   197 885  1 671 942  1 870 000

1619 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÀO GIA 6001570194    0   997 905   998 000

1620 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ TÍN NGHĨA 6001570405  1 121 346   500 000  1 621 000

1621 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN NGUYÊN KHÁNH 6001570370   131 923  4 121 053  4 253 000

1622 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÖC NHẠN 6001570363   593 654   500 000  1 094 000

1623 CÔNG TY TNHH ĐINH DUY NGUYÊN 6001570726   725 577  1 144 917  1 870 000

1624 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC XÂY DỰNG TRÍ ĐỨC 6001570719   65 962   500 000   566 000

1625 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH TRÍ ĐẮK LẮK 6001570691   395 769   500 000   896 000

1626 CÔNG TY TNHH I COFFEE 6001570860   395 769  1 769 485  2 165 000

1627 CÔNG TY TNHH QUỐC TAM 6001571021   395 769  1 533 517  1 929 000

1628 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MAI 0107780585    0  2 516 691  2 517 000

1629 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ACOPHAR 6001571254   131 923   500 000   632 000

1630 CÔNG TY TNHH VINACADO 6001571367   65 962   500 000   566 000

1631 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THIÊN TÂM 6001571462   131 923  2 534 080  2 666 000

1632 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÖC NGUYÊN ĐẮK LẮK 6001571511   197 885   939 598  1 137 000

1633 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THẢO NGUYÊN 6001571751    0   500 000   500 000

1634 CÔNG TY CỔ PHẦN 5CHO 6001572000   857 500   500 000  1 358 000

1635 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GỖ ANH THƯ 6001572177   65 962   500 000   566 000

1636 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC DŨNG 6001572219   131 923   500 000   632 000

1637 CÔNG TY TNHH MTV VŨ PHONG ĐẮK LẮK 6001572346    0   500 000   500 000

1638 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÖ KHANG GIA 6001572427   395 769   500 000   896 000

1639 CÔNG TY TNHH MTV UYÊN DUYÊN ĐẮK LẮK 6001572459   65 962   500 000   566 000

1640 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG ĐẮK LẮK 6001572681   329 808   500 000   830 000

1641 CÔNG TY CỔ PHẦN BAN MÊ GREEN FARM 6001572635   329 808   830 305  1 160 000

1642 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG AN KHANG BAN MÊ 6001572473   263 846   500 000   764 000

1643 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH TÂY NGUYÊN 6001572674   263 846  1 413 759  1 678 000

1644 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TÍN QUẢNG NGÃI CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 4300580581-001  1 517 115   500 000  2 017 000

1645 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THẢO NHIÊN 6001572868   197 885   500 000   698 000

1646 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TRUNG TÍN 6001572875    0   500 000   500 000

1647 CÔNG TY TNHH PHÁT THIÊN PHÚC 6400368617    0   500 000   500 000

1648 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGỌC ANH ĐẮK LẮK 6001573149   593 654  3 845 043  4 439 000

1649 CÔNG TY TNHH DŨNG NHÀ HÀNG 6001573406   329 808   513 911   844 000

1650 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÖ BAN MÊ 6001574061   263 846  8 383 045  8 647 000

1651 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VIETCOCK 6001574128   65 962   500 000   566 000

1652 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 68 6001573967  4 551 346  3 460 065  8 011 000

1653 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 47 6001574047   131 923  1 973 484  2 105 000

1654 CÔNG TY TNHH VỆ SỸ SHERLOCK HOLMES 6001573903    0   500 000   500 000



1655 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT BMT 6001573910    0  18 002 630  18 003 000

1656 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT HOÀNG KHÁNH ĐẮK LẮK 6001574054   329 808   500 000   830 000

1657 CÔNG TY TNHH LÊ NGỌC PHÖC HƯNG 6001573974   65 962  1 873 475  1 939 000

1658 CÔNG TY TNHH VINANO ĐẮK LẮK 6001574230   131 923   500 000   632 000

1659 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KTA 6001574135   659 615  1 659 281  2 319 000

1660 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HOÀNG ANH 6001574544    0   500 000   500 000

1661 CÔNG TY TNHH AEC MÊ KÔNG 6001574569   593 654  1 902 565  2 496 000

1662 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THANH THỦY 6001575192    0   500 000   500 000

1663 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BAN MÊ 6001575202   131 923   500 000   632 000

1664 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH 6001575266   65 962   500 000   566 000

1665 CÔNG TY TNHH PHƯỚC TẤN TÂY NGUYÊN 6001575354  2 374 615  1 532 191  3 907 000

1666 CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU ĐẮK LẮK 6001575308   329 808  2 807 861  3 138 000

1667 HỢP TÁC XÃ GIỐNG CÂY TRỒNG THANH NIÊN HÕA THẮNG 6001575442   395 769   500 000   896 000

1668 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NEWSTART 0305711230-003    0   500 000   500 000

1669 CÔNG TY TNHH TM THIÊN KIM 6001575026    0   895 403   895 000

1670 CÔNG TY TNHH ĐIỆN THÀNH PHÁT 6001574992   65 962   500 000   566 000

1671 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH CƯỜNG PHÁT 6001575555   263 846   500 000   764 000

1672 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN BAN MÊ CENTRAL 6001575717   461 731   757 831  1 220 000

1673 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ THẢO NGUYÊN 6001575724   65 962   500 000   566 000

1674 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG TRƯỜNG ĐỨC 6001575643   131 923   500 000   632 000

1675 CÔNG TY TNHH PHÖ HƯƠNG - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 4000409431-001   461 731  1 710 647  2 172 000

1676 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NUTRI SOIL 6001575756   131 923   655 848   788 000

1677 CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT NAM THỊNH PHÁT 6001575957   593 654  1 251 125  1 845 000

1678 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH TUYẾT ĐẮK LẮK 6001575876   329 808  60 032 766  60 363 000

1679 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC VINH 6001575932   395 769  1 127 114  1 523 000

1680 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SIVA DRRAK 6001575851   65 962   500 000   566 000

1681 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO TÂY NGUYÊN 6001575837    0  1 968 584  1 969 000

1682 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HOÀNG HẢI NAM 6001576005  2 110 769   500 000  2 611 000

1683 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LIÊN VIỆT 6001576090    0   500 000   500 000

1684 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUANG SÁNG 6001576037   65 962   500 000   566 000

1685 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ QUỐC DŨNG 6001576044   923 462  3 018 737  3 942 000

1686 CÔNG TY TNHH BAN MÊ COFFEE ROASTERY 6001576069   65 962   500 000   566 000

1687 CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIETPLANT 6001576118    0   500 000   500 000

1688 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EURO K DOOR 6001576245   65 962   500 000   566 000

1689 CÔNG TY TNHH PHAN VỸ 6001576284    0   500 000   500 000

1690 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LINH HÕA 6001576291  4 023 654  3 271 188  7 295 000

1691 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG THỊNH ĐẮK LẮK 6001576340    0   600 000   600 000

1692 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SKY FOODS 6001576580   329 808   500 000   830 000

1693 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA NÔNG TOÀN PHÁT 6001576598   131 923   677 683   810 000



1694 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN THẮNG 6001576661    0  3 688 116  3 688 000

1695 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THỊNH LONG PHÁT 6001576809   65 962   500 000   566 000

1696 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH TOÀN PHÁT 6001576968   65 962  3 877 915  3 944 000

1697 CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU GIA 6001577016   725 577   500 000  1 226 000

1698 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN HƯNG THỊNH 6001577048    0  1 928 182  1 928 000

1699 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁM PHÁ TÂY NGUYÊN 6001577023   329 808   500 000   830 000

1700 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM SÁT XÂY DỰNG SÀI GÕN TRƯỜNG AN 6001577351   329 808   998 063  1 328 000

1701 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 559 6001577337  3 364 038   500 000  3 864 000

1702 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PT – PHARMA 6001577425   593 654   500 000  1 094 000

1703 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THANH TUẤN 6001577376   461 731   500 000   962 000

1704 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CDC 6001577538   131 923   500 000   632 000

1705 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT TÍN 6001577584   197 885  1 672 663  1 871 000

1706 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THÁI BÌNH 6001577658  2 638 462   699 307  3 338 000

1707 CÔNG TY TNHH VLXD TÂN PHONG PHÚ 6001577707   593 654   500 000  1 094 000

1708 CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT HTK 6001577746   329 808  2 224 294  2 554 000

1709 CÔNG TY TNHH HÕA BÌNH – THIÊN MÃ 6001577834   329 808   911 739  1 242 000

1710 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TOMODACHI 6001577802    0   500 000   500 000

1711 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 115 VÙNG TÂY NGUYÊN 6001577841   65 962  1 445 510  1 511 000

1712 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ LINH 6001578034   263 846   500 000   764 000

1713 CÔNG TY TNHH CỬA TOÀN PHÁT 6001578041   329 808   565 089   895 000

1714 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG ĐÔNG 6001577859   263 846   725 995   990 000

1715 CÔNG TY TNHH THÉP LONG VÂN BAN MÊ 6001578161   923 462  1 066 357  1 990 000

1716 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GREENLANDS 6001578179   65 962   500 000   566 000

1717 CÔNG TY TNHH ẮC QUY THÔNG 6001578193   527 692  1 425 957  1 954 000

1718 CÔNG TY TNHH DP KIDOPHAR VIỆT NAM 6001578203   65 962   500 000   566 000

1719 CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU BAN MÊ 6001578242    0  2 748 926  2 749 000

1720 CÔNG TY TNHH THOMAS H&D 6001578524   131 923   500 000   632 000

1721 CÔNG TY TNHH THÀNH KHANG TÂY NGUYÊN 6001578683    0   500 000   500 000

1722 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN - XÂY DỰNG BAZAN 6001578771    0  1 799 200  1 799 000

1723 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ORGANIC FOOD 6001578813    0   560 582   561 000

1724 CÔNG TY TNHH PHÖ TRƯỜNG VINA 6001578820   65 962   500 000   566 000

1725 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ THIÊN ÂN 6001579253    0   500 000   500 000

1726 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẠO SUMITOMO 6001579327  12 466 731  25 775 573  38 242 000

1727 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ LÊ ANH 6001579334    0   500 000   500 000

1728 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHANG ANH 6001579486    0   500 000   500 000

1729 CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LẠC HỒNG TẠI ĐẮK LẮK 2901706267-012   329 808   500 000   830 000

1730 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TẠI ĐẮK LẮK 0106181807-011   329 808   500 000   830 000

1731 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AAI 6001579976  1 187 308   847 145  2 034 000

1732 CÔNG TY TNHH MTV ABC 6001580019   857 500  1 856 028  2 714 000



1733 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LỢI PHÁT 6001580153   65 962   500 000   566 000

1734 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOA PHƯỢNG 6001580435  1 517 115   815 191  2 332 000

1735 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRƯỜNG THỊNH 6001580516   131 923   500 000   632 000

1736 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THAN ĐỐT PHƯƠNG KHÔI 6001580770   65 962   500 000   566 000

1737 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVISPHARM BMT 6001580837   329 808   740 249  1 070 000

1738 CÔNG TY TNHH - HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÖP XÃ HỘI CAI NGHIỆN MA TÖY TÂM & THÀNH 6001581206   65 962   500 000   566 000

1739 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES 0312241579-027   659 615   500 000  1 160 000

1740 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH ĐÔNG - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 4300558378-001   659 615   500 000  1 160 000

1741 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG DANH 6001581485   197 885   500 000   698 000

1742 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DAKLAC 6001581679    0   763 972   764 000

1743 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ EATAM 6001581781    0  1 048 740  1 049 000

1744 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA PHÁT VIỆT 6001581894   791 538  2 309 980  3 102 000

1745 HTX TM-DV-HT EAKMAT 6001581943   263 846   500 000   764 000

1746 CÔNG TY TNHH VESTON QUỐC VỸ 6001581929   329 808   500 000   830 000

1747 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN THU 6001582030   791 538  2 021 064  2 813 000

1748 CÔNG TY TNHH MAY CÔNG NGHIỆP MINH TUỆ 6001581862  1 978 846  3 775 803  5 755 000

1749 CÔNG TY TNHH VÕ THÀNH CÔNG 6001582256   131 923  1 724 500  1 856 000

1750 CÔNG TY TNHH HOÀI VĂN 6001582143    0   500 000   500 000

1751 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẢI YẾN 6001582351   131 923   500 000   632 000

1752 CÔNG TY TNHH SX-TM-VT THÀNH CÔNG 6001582489   527 692  3 115 205  3 643 000

1753 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG M.A 6001582591   395 769  1 641 712  2 037 000

1754 CÔNG TY TNHH CAMERA GIA HƯNG 6001582672    0   500 000   500 000

1755 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM HOÀNG TRUNG 6001582859    0   500 000   500 000

1756 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRẦN TUẤN VIỆT NAM 6001582898   131 923   500 000   632 000

1757 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC LÊ TUẤN 6001583147  3 759 808   826 142  4 586 000

1758 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGỌC THIÊN PHÁT 6001583122   329 808   500 000   830 000

1759 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRANG PHÁT 6001583179   65 962   500 000   566 000

1760 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIỆN TÂM MEDICAL 6001583330    0   589 936   590 000

1761 CÔNG TY TNHH VISION AND SCIENCE 6001583348   131 923   500 000   632 000

1762 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN ĐẠT 6001583355  1 121 346   736 914  1 858 000

1763 CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT 6001583517   329 808   770 576  1 100 000

1764 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THUẬN NÔNG 6001583612   131 923   750 583   883 000

1765 CÔNG TY TNHH LY LONG THÀNH 6001583771   527 692  1 043 980  1 572 000

1766 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU TÂY NGUYÊN 6001583919  1 187 308   609 041  1 796 000

1767 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TIẾN PHÁT 6001583852   131 923   500 000   632 000

1768 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  & XÂY DỰNG SƠN HÙNG ANH 6001583926   395 769   812 610  1 208 000

1769 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CẢI TẠO XE CƠ GIỚI GIA PHẠM 6001584006   131 923   500 000   632 000

1770 CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG CÂY TRỒNG HOÀNG KIM 6001584052   197 885  2 624 736  2 823 000

1771 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐĂNG KHOA ĐẮK LẮK 6001584126   65 962  1 722 537  1 788 000



1772 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẮK LẮK 6001584158   65 962   500 000   566 000

1773 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM 6001584239    0  7 169 391  7 169 000

1774 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ ĐỨC PHÁT 6001584260   461 731   599 365  1 061 000

1775 CÔNG TY TNHH TM ĐĂNG QUANG ĐẮK LẮK 6001584366    0  1 703 443  1 703 000

1776 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÖ PHÁT 6001584528   131 923   500 000   632 000

1777 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN 6001584599    0  1 745 934  1 746 000

1778 CÔNG TY TNHH PHÖC THIÊN LONG ĐẮK LẮK 6001584729    0  19 996 935  19 997 000

1779 CÔNG TY TNHH NGỌC BẢO PHONG 6001584704   395 769  4 945 032  5 341 000

1780 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LỘC 6001584905   461 731  1 034 500  1 496 000

1781 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG VIỄN THÔNG STC 6001584831   725 577   500 000  1 226 000

1782 CÔNG TY TNHH TM & DV VẬN TẢI TÀI ĐỨC 6001585017   527 692   500 000  1 028 000

1783 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TỔNG HỢP THƯƠNG BINH 27/7 - ĐTB - VIỆT NAM 6001585169   65 962  2 287 842  2 354 000

1784 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG ĐẮK LẮK 6001585232   131 923   500 000   632 000

1785 CÔNG TY TNHH MTV MẠNH ĐỨC ĐẮK LẮK 6001585391   329 808   500 000   830 000

1786 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN PHÖ ĐẮK LẮK 6001585497   395 769   531 941   928 000

1787 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÝ THÀNH LONG 6001585708   263 846  1 788 783  2 053 000

1788 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ TÍNH PHÁT 6001585722    0   987 025   987 000

1789 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TÂM A 6001585842   131 923   500 000   632 000

1790 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NHẬT CƯỜNG ĐẮK LẮK 6001585899   197 885   560 840   759 000

1791 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ OCEAN 6001586028    0   500 000   500 000

1792 CÔNG TY TNHH MTV SƠN ĐÔNG VẠN XUÂN 6001586042    0  1 198 880  1 199 000

1793 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AEC 6001586109   923 462   771 546  1 695 000

1794 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HLG 6001586162   923 462   500 000  1 423 000

1795 CÔNG TY TNHH MTV MINUDO FARM - CARE 6001586317   857 500  2 501 619  3 359 000

1796 CÔNG TY TNHH THIỆN PHÁT PHARMA 6001586275    0   500 000   500 000

1797 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NÔNG SẢN ĐẤT TA 6001586363    0  1 998 200  1 998 000

1798 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐẠI LONG TẠI ĐẮK LẮK 6000661956-001   131 923   500 000   632 000

1799 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HIỆP PHÁT 6001586927   65 962   733 999   800 000

1800 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG T&A 6001587455   131 923   500 000   632 000

1801 CÔNG TY TNHH CHÖC NGHĨA 6001587487    0   500 000   500 000

1802 CÔNG TY TNHH DUPHACO VIỆT NAM 6001587769   65 962   500 000   566 000

1803 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MISS MY 6001587889   131 923   500 000   632 000

1804 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ GIA ĐẮK LẮK 6001588000    0   500 000   500 000

1805 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EZONE 6001587906   725 577  1 291 930  2 018 000

1806 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÁI KIẾN NAM 6001588201  1 253 269   856 125  2 109 000

1807 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT HÙNG PHÁT 6001588226   65 962   500 000   566 000

1808 CÔNG TY TNHH NCK VIỆT NAM 6001588258   131 923   500 000   632 000

1809 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NAM AN - HUỲNH HƯƠNG 6001588579    0   500 000   500 000

1810 CÔNG TY TNHH SƠN HÀO BMT 6001588642  1 055 385   813 937  1 869 000



1811 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH CƯỜNG ĐẮK LẮK 6001589678   65 962   500 000   566 000

1812 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HUMA 6001589660   725 577  1 077 233  1 803 000

1813 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỦY TIẾN 6001589244   65 962   600 677   667 000

1814 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT KIẾN HƯNG 6001590578   527 692  1 164 568  1 692 000

1815 CÔNG TY TNHH HÕA THUẬN ĐẮK LẮK 6001590225   593 654   592 296  1 186 000

1816 CÔNG TY TNHH TUẤN HƯNG TÂY NGUYÊN 6001591074  4 287 500  10 107 553  14 395 000

1817 CÔNG TY TNHH HOA ANH ĐỨC 6001592180    0  1 408 691  1 409 000

1818 CÔNG TY TNHH MTV MÊ LINH 6001592906    0  1 069 582  1 070 000

1819 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN AN DŨNG 6001594406  1 055 385   500 000  1 555 000

1820 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT TẤN TÀI 6001595713   65 962   500 000   566 000

1821 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ THỜI TRANG TRUNG BERET 6001595921   593 654   500 000  1 094 000

1822 CÔNG TY TNHH GỖ MINH TÖ 6001596996   131 923   500 000   632 000

1823 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SMART STARS 6001597090   65 962   500 000   566 000

1824 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY ANH PHÁT 6001597414   659 615   818 250  1 478 000

1825 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƯỜNG NGỌC 6001597100  3 561 923   573 667  4 136 000

1826 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG THIÊN THANH 6001597083  1 187 308   500 000  1 687 000

1827 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG GIA LIMOUSINE 6400382812    0   500 000   500 000

1828 CÔNG TY TNHH MINH NGÂN ĐẮK LẮK 6001598986    0   500 000   500 000

1829 CÔNG TY TNHH HỮU CƠ VI SINH LB 6001599242    0   978 278   978 000

1830 CÔNG TY TNHH IN NGUYỄN THÌN 6001599235   197 885   500 000   698 000

1831 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG VINH 6001599355   65 962  1 421 776  1 488 000

1832 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LAN ANH 6001599299   65 962   500 000   566 000

1833 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT 6001600177    0   500 000   500 000

1834 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HẢI PHÁT - CHI NHÁNH VÀNH ĐAI 3603262480-003   197 885   500 000   698 000

1835 CÔNG TY TNHH ATH BAN MÊ 6001600353   131 923   500 000   632 000

1836 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VŨ MINH PHÁT 6001600321   923 462  1 033 124  1 957 000

1837 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI TIẾN 6001600339  1 385 192  1 396 386  2 782 000

1838 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ DAKBAZ 6001600346   131 923   500 000   632 000

1839 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN CƯƠNG 6001600603   263 846  1 458 758  1 723 000

1840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC KHÁNH ĐẮK LẮK 6001600459   263 846   500 000   764 000

1841 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TRUNG ANH 6001601124   263 846   500 000   764 000

1842 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN PHÕNG AN HẢI 6001601808  6 925 962   500 000  7 426 000

1843 CÔNG TY TNHH CAO SU HƯNG THỊNH 6001601607   65 962  8 789 662  8 856 000

1844 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NAM LONG 6001602061   131 923   500 000   632 000

1845 CÔNG TY TNHH TM LONG HẢI ĐẮK LẮK 6001601861   329 808  1 577 215  1 907 000

1846 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN BẢO HUY 6001602054   263 846   500 000   764 000

1847 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÁ HỌC 6001602706   263 846   996 190  1 260 000

1848 CÔNG TY TNHH SẦU RIÊNG HÙNG CƯỜNG 6001602449  3 825 769   994 759  4 821 000

1849 CÔNG TY TNHH V-BIO 6001603058   65 962   500 000   566 000



1850 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG MINH NHÂN 6001602431   593 654  6 156 708  6 750 000

1851 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆP PHÁT 6001603234  1 319 231   778 056  2 097 000

1852 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THỰC PHẨM ĐẮK LẮK 6001603227   131 923   500 000   632 000

1853 CÔNG TY TNHH NHƯ THANKS 6001603393   461 731  1 782 294  2 244 000

1854 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA VỊ TÂY NGUYÊN 6001603259  1 451 154  4 835 937  6 287 000

1855 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THÙY TRANG 6001603611   131 923   500 000   632 000

1856 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN TÂM 6001603650    0   621 851   622 000

1857 CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÁT DAK LAK 6001603675   197 885  1 190 515  1 388 000

1858 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM SO WON 6001603957   131 923   500 000   632 000

1859 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU ALPHA 6001604622   527 692  1 310 920  1 839 000

1860 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ĐIỆP ĐẮK LẮK 6001604615  2 506 538  2 674 483  5 181 000

1861 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XĂNG DẦU HOÀNG ANH 6001604809   263 846   500 000   764 000

1862 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC KIM TIẾN 6001604911   65 962  40 089 380  40 155 000

1863 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÖ HIỆP 6001604904   395 769   500 000   896 000

1864 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG NGUYỄN HIẾU 6001604982  1 517 115  1 753 422  3 271 000

1865 CÔNG TY TNHH MTV GẠCH LONG PHÁT 6001605048  3 825 769  25 296 835  29 123 000

1866 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THIÊM PHÁT 6001605094  1 319 231   500 000  1 819 000

1867 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI TÍN 6001605087   131 923   616 333   748 000

1868 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TÂM AN 6001605143    0   500 000   500 000

1869 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THỜI ĐẠI 6001605168   65 962   500 000   566 000

1870 CÔNG TY TNHH MTV BÉ BỰ 6001605175   791 538   517 127  1 309 000

1871 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA KHANG 6001605312   395 769   500 000   896 000

1872 CÔNG TY TNHH THANH TÙNG BAN MÊ 6001605337   65 962   500 000   566 000

1873 CÔNG TY TNHH WINDOWN HOÀNG PHÁT 6001605785   197 885   500 000   698 000

1874 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUBAI 6001606316   329 808  1 752 204  2 082 000

1875 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HKT 6001606355   65 962   831 849   898 000

1876 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY AN NGUYÊN 6001606228   395 769   500 000   896 000

1877 CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO BAN MÊ 6001606203    0   500 000   500 000

1878 CÔNG TY TNHH MTV STARLIGHT AGRI 6001605986   65 962   500 000   566 000

1879 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÌNH MINH 6001606267  4 023 654   674 633  4 698 000

1880 CÔNG TY TNHH TM&XNK GLORY FLOWER 6001605961    0  1 002 073  1 002 000

1881 CÔNG TY TNHH LÂM PHONG TÂY NGUYÊN 6001605979   197 885   500 000   698 000

1882 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN SINH TẠI TÂY NGUYÊN 0200576224-007    0   500 000   500 000

1883 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH BANME TRAVEL 6001606605   65 962   500 000   566 000

1884 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÖC NỘI THẤT HƯNG PHÁT GIA 6001606771  1 319 231   500 000  1 819 000

1885 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT AN 6001606813   527 692   913 829  1 442 000

1886 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐĂNG QUANG 6001606901   65 962   500 000   566 000

1887 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ PHÖ NGUYỄN 6001606877   197 885   500 000   698 000

1888 CÔNG TY TNHH CỬA TÂM PHÁT 6001606852   461 731   988 051  1 450 000



1889 CÔNG TY TNHH ĐOÀN BẢO NGÂN 6001607239   65 962  1 054 429  1 120 000

1890 CÔNG TY TNHH MINH TÖ ĐẮK LẮK 6001607091    0   500 000   500 000

1891 CÔNG TY TNHH MTV HH COFFEE 6001607101   65 962   500 000   566 000

1892 CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG ĐẠI PHÁT 6001607119   197 885   997 970  1 196 000

1893 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN BEAN COFFEE 6001607327   65 962   500 000   566 000

1894 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHỢ VÀ DU LỊCH PHƯƠNG NAM 6001607260    0   999 600  1 000 000

1895 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VŨ GIA 6001607366   65 962   500 000   566 000

1896 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ÁNH HỒNG 6001607373   131 923  4 464 595  4 597 000

1897 CÔNG TY TNHH CMF 6001607609   131 923  1 832 807  1 965 000

1898 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ SUPERKIDS 6001609099   263 846   500 000   764 000

1899 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LÊ GIA THỊNH 6001608842   65 962   500 000   566 000

1900 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM BAN MÊ 6001609081   923 462  1 395 147  2 319 000

1901 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ ĐẠI THÀNH 6001609130   461 731   500 000   962 000

1902 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ NAM HẢI 6001609067   65 962   500 000   566 000

1903 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ HÕA PHÁT 6001609229   131 923   500 000   632 000

1904 CÔNG TY TNHH LỘC THỊNH L.T 6001609204   197 885   643 053   841 000

1905 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG LINH BAN MÊ 6001609268   197 885   500 000   698 000

1906 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VANADI 6001609388   65 962   500 000   566 000

1907 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NGỌC ANH 6001609405   65 962   500 000   566 000

1908 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÔNG NAM BỘ 0312881522-004   197 885   500 000   698 000

1909 CÔNG TY TNHH VIỆT TALENT KIDS 6001609444   725 577   500 000  1 226 000

1910 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BMT VIỆT NAM 6001609606   65 962   500 000   566 000

1911 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA DẦU TÂY NGUYÊN 6001609684   263 846   500 000   764 000

1912 CÔNG TY TNHH BẢO DUY LONG 6001609677    0  1 598 600  1 599 000

1913 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SMARTHOME TIẾN CƯỜNG 6001609620   461 731   500 000   962 000

1914 CÔNG TY CỔ PHẦN NEWPOWER 6001609740  1 846 923   939 770  2 787 000

1915 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HHC 6001609758  1 451 154  1 674 808  3 126 000

1916 CÔNG TY TNHH TRỌNG ĐIỀN 6001609765    0   500 000   500 000

1917 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH THUẬT A2Z 0104995800-036   65 962   500 000   566 000

1918 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯỚC HƯNG 6001609839   659 615  1 894 024  2 554 000

1919 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AN THÁI 6001610136    0  1 035 826  1 036 000

1920 CÔNG TY TNHH TRÍ NGUYÊN MINH 6001610263  5 013 077   691 437  5 705 000

1921 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HỒNG VIỆT 6001610425   461 731  2 624 372  3 086 000

1922 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHÖC HƯNG 6001610922   395 769   500 000   896 000

1923 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HOÀNG 6001610866   65 962   500 000   566 000

1924 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGORY ĐĂK LĂK 6001610873   131 923  7 938 656  8 071 000

1925 CÔNG TY TNHH GẠCH MEN ĐẠI LỢI 6001610915   461 731  3 683 001  4 145 000

1926 CÔNG TY TNHH SACHI CAO NGUYÊN 6001611027  1 121 346  1 246 604  2 368 000

1927 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BAN MÊ 6001611549  1 055 385  3 448 027  4 503 000



1928 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐIỆN MÁY MINH TRÍ 6001611429   263 846   500 000   764 000

1929 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP BAN MÊ 6001611281   395 769   903 556  1 299 000

1930 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH THÀNH ĐẮK LẮK 6001611468   197 885   946 200  1 144 000

1931 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẤT XANH 6001611235  1 055 385   500 000  1 555 000

1932 CÔNG TY TNHH GẠCH MEN HÙNG PHÁT 6001611683   461 731  1 576 874  2 039 000

1933 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THIÊN THÀNH TRUNG 6001611690    0   500 000   500 000

1934 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG QUÂN NÔNG PHÁT 6001611718    0   500 000   500 000

1935 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂM HÀ 6001611700   329 808   800 000  1 130 000

1936 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH DDD 0315020352    0   500 000   500 000

1937 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP LAN ANH 6001612020   131 923  1 725 009  1 857 000

1938 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI B LAND 6001612013    0   998 564   999 000

1939 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT CERAMIC 6001612119   527 692  1 302 238  1 830 000

1940 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHOA CHÂU 6001612038   131 923   500 000   632 000

1941 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THUẬN CHÂU 6001612366  3 891 731  1 197 634  5 089 000

1942 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐẠT THÀNH 6001612655   461 731   697 438  1 159 000

1943 CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH ĐẮK LẮK 6001612775   395 769   500 000   896 000

1944 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY THÔNG MINH 6001612567   461 731   500 000   962 000

1945 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ ACT TÂY NGUYÊN 6001612743   65 962   500 000   566 000

1946 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KREDO 6001613056   923 462   500 000  1 423 000

1947 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUY HOÀNG 6001613070  5 079 038   500 000  5 579 000

1948 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG BÌNH VINH 6001613190   197 885   581 678   780 000

1949 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SAO BĂNG ĐẮK LẮK 6001613426  3 034 231  1 270 368  4 305 000

1950 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XANH ECO 6001613465   131 923   500 000   632 000

1951 CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG PHƯƠNG EDUCATION 6001613497    0   500 000   500 000

1952 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG NGHĨA WINDOWS 6001613507   197 885   500 000   698 000

1953 CÔNG TY TNHH MTV LUCKY STAR 6001613673   395 769   733 608  1 129 000

1954 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT AN KHANG 6001613747   989 423   500 000  1 489 000

1955 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI THẮNG GROUP 6001613722  1 319 231   500 000  1 819 000

1956 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẢO GIA KHANG 6001613930  2 176 731   689 118  2 866 000

1957 CÔNG TY TNHH TTQ 6001614010    0  1 799 361  1 799 000

1958 CÔNG TY TNHH ÊA KÔ 6001614042    0   500 000   500 000

1959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ QUỐC HƯNG 6001614187   65 962   500 000   566 000

1960 CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH PHÖC AN 6001614229   461 731  1 556 659  2 018 000

1961 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TẤN SỸ 6001614236   659 615   500 000  1 160 000

1962 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ XANH 6001614395   263 846   500 000   764 000

1963 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐIỆN MÁY NHẬT MINH 6001614557   263 846  1 017 209  1 281 000

1964 CÔNG TY TNHH NGỌC TRANG ĐẮK LẮK 6001614606   131 923  2 660 742  2 793 000

1965 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BIOFARM 6001614740    0  1 896 911  1 897 000

1966 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH HƯNG 6001614797   131 923   500 000   632 000



1967 CÔNG TY TNHH TRIPHASE (3P) 6001614613    0   500 000   500 000

1968 CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN MỸ NGỌC 6001614620   329 808   500 000   830 000

1969 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NINH GIA BẢO 6001614934   263 846   506 754   771 000

1970 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU ÁNH 6001614927   395 769  1 325 341  1 721 000

1971 CÔNG TY TNHH MTV GRANITE TÂY NGUYÊN 6001615021    0   998 869   999 000

1972 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA PHÖ THỊNH 6001615198    0   500 000   500 000

1973 CÔNG TY TNHH NHÂN ĐỨC ĐẠT 6001615180   725 577   906 381  1 632 000

1974 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỨC NHÂN 6001615166   131 923  1 431 558  1 563 000

1975 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN PHÁT 6001615293   329 808   500 000   830 000

1976 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANG MÁY ELECTRIC 6001615536   791 538   500 000  1 292 000

1977 CÔNG TY TNHH SÀN GỖ CƯỜNG NHUNG 6001615631    0   500 000   500 000

1978 CÔNG TY TNHH AN KHẢI NGUYỄN 6001615705    0  6 926 469  6 926 000

1979 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG NHÀ XANH 6001615945   65 962  1 782 654  1 849 000

1980 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẮK LẮK 6001616064  1 978 846  1 215 268  3 194 000

1981 CÔNG TY TNHH TM BẢO PHÁT 6001616071   65 962   500 000   566 000

1982 CÔNG TY TNHH TMDV NIKA BEER 6001616145   989 423   500 000  1 489 000

1983 CÔNG TY TNHH QUANG VŨ BAN MÊ 6001616314   197 885   500 000   698 000

1984 CÔNG TY TNHH MAY MẶC ĐỨC NGUYÊN 6001616240   395 769   500 000   896 000

1985 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM AN 6001616113   131 923   839 214   971 000

1986 CÔNG TY TNHH MTV NANO HOÀNG PHƯƠNG 6001616610    0   500 000   500 000

1987 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN TÂM 6001616829   659 615   500 000  1 160 000

1988 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG PHÖC 6001617029   65 962  1 047 614  1 114 000

1989 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG BMT 6001617036   725 577   500 000  1 226 000

1990 CÔNG TY TNHH TÍN NHÂN DETAILING 6001617420   395 769   500 000   896 000

1991 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY BÁCH 6001617484  2 902 308  1 636 797  4 539 000

1992
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THẮNG - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU TINY 

FINGER
6000514535-002  2 110 769  1 075 532  3 186 000

1993 CÔNG TY TNHH MTV TM ĐẠI GIA PHÖC 6001617653   131 923   500 000   632 000

1994 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KIẾN TRÖC XÂY DỰNG TQT 6001618382   65 962  1 069 428  1 135 000

1995 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGUYÊN 6001618657   65 962   500 000   566 000

1996 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHANG NGUYÊN 6001619072    0   500 000   500 000

1997 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH TẠI ĐẮK LẮK 0315161593-016  12 466 731   500 000  12 967 000

1998 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÖ ĐẠT 6001619097  1 517 115   944 880  2 462 000

1999 CÔNG TY TNHH MTV TRẦN GIA BAN MÊ 6001619322   263 846   831 036  1 095 000

2000 CÔNG TY TNHH MTV LTC 6001619354  1 121 346   932 414  2 054 000

2001 CÔNG TY TNHH TRẦN TÂM BAN MÊ 6001619481    0   500 000   500 000

2002 CÔNG TY TNHH MTV TÂN THIÊN PHÁT 6001619499   197 885   575 739   774 000

2003 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP KHƯƠNG THỊNH 6001619410   65 962   500 000   566 000

2004 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HI-WAY 6001619594   131 923   500 000   632 000



2005 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NHẬT PHƯƠNG 6001619523   65 962   500 000   566 000

2006 CÔNG TY TNHH ĐTXD AN THUẬN PHÁT 6001619604  2 440 577  1 079 869  3 520 000

2007 CÔNG TY TNHH MINH HƯNG BMT 6001619643  2 572 500  7 037 130  9 610 000

2008 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGỌC TÀI 6001620085   329 808   500 000   830 000

2009 HỢP TÁC XÃ KINH DOANH VẬN TẢI TỐT VÀ RẺ 6001620180   65 962  1 380 546  1 447 000

2010 CÔNG TY TNHH NAM HOÀNG BMT 6001620705    0   500 000   500 000

2011 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE 6001620751  1 253 269  8 001 115  9 254 000

2012 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA BMT 6001620825   461 731   500 000   962 000

2013 CÔNG TY TNHH CT LUXURY 6001620790   197 885  3 190 513  3 388 000

2014 CÔNG TY TNHH TM SX XD TRUNG SƠN 6001620857   65 962   500 000   566 000

2017 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH THIÊN QUỐC 6001620896   197 885   837 368  1 035 000

2018 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LÊ BAN MÊ 6001621000   329 808  3 727 819  4 058 000

2019 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH DOOR 6001621057    0   500 000   500 000

2020 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN ANTENNA 6001621064  6 991 923   740 864  7 733 000

2021 CÔNG TY TNHH KHÔI ANH HOME CENTER 6001621071    0   500 000   500 000

2022 CÔNG TY TNHH MTV TMDV TRUNG HIẾU 6001621226   65 962   500 000   566 000

2023 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NHI TUẤN 6001621240   65 962   500 000   566 000

2024 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI NGUYÊN ĐẮK LẮK 6001621258   65 962   500 000   566 000

2025 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO AN 6001617893   65 962   500 000   566 000

2026 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM BẢO PHÖC 6001621402   65 962   500 000   566 000

2027 CÔNG TY TNHH PHƯỚC LẠC TÂY NGUYÊN 6001622205  1 253 269  1 648 533  2 902 000

2028 CÔNG TY TNHH TRUNG ĐÔ DAKLAK 6001622188   263 846  1 009 766  1 274 000

2029 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG K+ BAN MÊ 6001622276   131 923   500 000   632 000

2030 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ĐẠI PHÁT 6001622452   131 923   601 852   734 000

2031 CÔNG TY TNHH HUMIC GROWTH VIỆT NAM 6001622212    0   500 000   500 000

2032 CÔNG TY TNHH TM & SX CƠ KHÍ HẢI BÌNH 6001622156   527 692   500 000  1 028 000

2033 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ XĂNG DẦU HẢI BÌNH TẠI BUÔN MA THUỘT 0105316674-002   197 885   500 000   698 000

2034 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG ĐẠI PHÁT 3800814814-001   197 885   500 000   698 000

2035 CÔNG TY TNHH WINPRO P&P 6001622484   263 846   500 000   764 000

2036 CÔNG TY TNHH TM KIM THÀNH PHÁT 6001622798   263 846  2 636 919  2 901 000

2037 CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP ĐẮK LẮK 6001622861   131 923   500 000   632 000

2038 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI TẠI ĐĂK LĂK 5900784839-003   131 923   500 000   632 000

2039 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ LÊ HOÀNG LONG 6001623255    0   500 000   500 000

2040 CHI NHÁNH 3 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ HOÀNG HƯNG 0102180961-003    0   500 000   500 000

2041 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH BMT 6001623287   131 923   500 000   632 000

2042 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY VIỆT PHÖ 6001623706    0   500 000   500 000

2043 VĂN PHÕNG THỪA PHÁT LẠI ĐẮK LẮK 6001623946  1 319 231   500 000  1 819 000

2044 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ANH TIẾN 6001623985   791 538   500 000  1 292 000

2045 CÔNG TY TNHH VOI TÂY NGUYÊN 6001624033   197 885   500 000   698 000



2046 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG DƯƠNG 6001624202    0  1 898 796  1 899 000

2047 CÔNG TY TNHH THE WORLD COFFEE 6001624234   65 962   500 000   566 000

2048 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ NƯỚC SẠCH BAN MÊ 6001623978   65 962   500 000   566 000

2049 CÔNG TY TNHH DALY PHARMA 6001624266   461 731   500 000   962 000

2050 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM SA 6001624308  10 290 000  3 273 028  13 563 000

2051 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU SƠN 6001624442   329 808  3 884 065  4 214 000

2052 CÔNG TY TNHH MTV XE MÁY PHÖC - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 6400300601-001   65 962   800 524   866 000

2053 CÔNG TY TNHH KHANG MINH BAN MÊ 6001624530   593 654  4 083 315  4 677 000

2054 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HTC ĐẮK LẮK 6001624851   989 423  1 152 957  2 142 000

2055 CÔNG TY TNHH LAN VY ĐẮK LẮK 6001624876  1 517 115  1 082 406  2 600 000

2056 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẮK LẮK 6001624900  1 319 231   500 000  1 819 000

2057 CÔNG TY TNHH NAM THỦ ĐÔ 6001624869  1 187 308   500 000  1 687 000

2058 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊ KÔNG XANH TẠI ĐẮK LẮK 0314508330-009   593 654   500 000  1 094 000

2059 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOA PHƯƠNG 6001625252  2 044 808  1 126 473  3 171 000

2061 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƯỜNG THỊNH PHÁT 6001625301   65 962  1 793 525  1 859 000

2062 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 5 PHÁT 6001625407   263 846  1 916 466  2 180 000

2063 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI QUANG 6001625365   197 885   776 744   975 000

2064 VĂN PHÕNG LUẬT SƯ LÊ SƠN 6001625573   65 962   500 000   566 000

2065 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI RẠNG ĐÔNG BAN MÊ 6001625453   263 846  1 764 106  2 028 000

2066 CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT TÂY NGUYÊN 6001625541   65 962   500 000   566 000

2067 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HIẾU 6001625527   329 808   998 199  1 328 000

2068 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ ĐẮK LẮK 6001625492   65 962   500 000   566 000

2069 CÔNG TY TNHH MTV  TV PHÚ QUÝ 6001625710   329 808  1 345 104  1 675 000

2070 CÔNG TY TNHH ĐĂK HẢI GIANG 6001625823   989 423  2 015 967  3 005 000

2071 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HẬU 6001625950   131 923   500 000   632 000

2072 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THU HÀ 6001626016   65 962  1 049 550  1 116 000

2073 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR BMT 6001626094   593 654  4 973 647  5 567 000

2074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG TRẠI EDE 6001626111    0   500 000   500 000

2075 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ PHÖ AN KHANG 6001626168   131 923   500 000   632 000

2076 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN 6001626344   197 885   500 000   698 000

2077 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT NON 6001626400   131 923  1 216 140  1 348 000

2078 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG 5 SAO TÂY NGUYÊN 6001626464   131 923   500 000   632 000

2079 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ CHÂU PHONG 6001626753    0   500 000   500 000

2080 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC AMBER 6001626880    0   500 000   500 000

2081 CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHÖC ĐẠI 6001626908   65 962   500 000   566 000

2082 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ SÀI GÕN - BAN MÊ 6001627066  8 838 846  2 652 366  11 491 000

2083 CÔNG TY TNHH LONG NAM ĐĂK LĂK 6001627186    0   500 000   500 000

2084 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN 6001627316   65 962   500 000   566 000

2085 CÔNG TY TNHH ART TRIANGLE 6001627517   65 962   500 000   566 000



2086 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô TÔ TOÀN THỊNH 6001627404    0   500 000   500 000

2087 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUANG HƯNG 6001627524   65 962   567 466   633 000

2088 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT ĐĂK LĂK 6001627556    0  3 434 501  3 435 000

2089 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA TÂY NGUYÊN 6001627683   659 615   500 000  1 160 000

2090 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN TÂY NGUYÊN 6001627732  1 187 308  1 997 253  3 185 000

2091 CÔNG TY TNHH TM DV BẢO QUÂN 6001627919    0  2 144 828  2 145 000

2092 CÔNG TY TNHH TM DV SONG LINH 6001627965   65 962   600 000   666 000

2093 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT HƯNG THỊNH 6001627926   329 808   500 000   830 000

2094 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT HÓA MỸ PHẨM ĐẠI GIA NGUYÊN 6001627972    0  1 896 706  1 897 000

2095 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI LAVADO B.M.T 6001628052    0  1 800 000  1 800 000

2096 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG FTC 6001628221   197 885  1 985 242  2 183 000

2097 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN QUỐC JVEC 6001628327   131 923   500 000   632 000

2098 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI SẢN TOÀN CẦU - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 0304288622-005   131 923   500 000   632 000

2099 CÔNG TY TNHH GARA Ô TÔ TY 6001628447    0   780 466   780 000

2100 CÔNG TY TNHH THE COFFEE HILLS 6001628510    0   973 342   973 000

2101 CÔNG TY TNHH MTV 668 ĐẮK LẮK 6001628581   197 885  1 387 908  1 586 000

2102 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN KHANG 6001628599   659 615   507 453  1 167 000

2103 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÍN LỘC PHÁT 6001627210    0   500 000   500 000

2104 CÔNG TY CỔ PHẦN KOTIA 6001628616    0  6 598 916  6 599 000

2105 CÔNG TY TNHH TÀI LINH LAND 6001628711   263 846   562 113   826 000

2106 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TÂY NGUYÊN 6001628817   65 962   500 000   566 000

2107 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SÀI GÕN - BAN MÊ 6001628831   131 923  1 185 587  1 318 000

2108 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIM VINH 6001629024    0   500 000   500 000

2109 CÔNG TY TNHH T&C BAN MÊ 6001629095   593 654   500 000  1 094 000

2110 CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT NHÂN 6001628983   197 885   500 000   698 000

2111 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÖ AN 6001629232    0   500 000   500 000

2112 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU VINH THOA 6001629352   329 808   572 961   903 000

2113 CÔNG TY TNHH YẾN QUÂN 6001629384   65 962   500 000   566 000

2114 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT LIMOUSINE 6001629419   329 808  1 148 930  1 479 000

2115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NGUYÊN BAN MÊ 6001629426   659 615   500 000  1 160 000

2116 CÔNG TY TNHH HDPHACO 6001629497   65 962   500 000   566 000

2117 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC XÂY DỰNG KIẾN GIA - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3500675937-001   197 885   500 000   698 000

2118 CÔNG TY CỔ PHẦN ARODAL 6001630090   197 885   500 000   698 000

2119 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SNOW WHITE 0401404754-001    0   500 000   500 000

2120 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KHÁCH SẠN THẢO VY 6001630566   395 769  1 409 757  1 806 000

2121 CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH BAN MÊ 6001631640    0   798 138   798 000

2122 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HIỀN PHÖC 6001631908   131 923  3 505 183  3 637 000

2123 CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG PHÁT 6001631915   65 962  2 675 619  2 742 000

2124 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THỊNH NGÂN TÂY NGUYÊN 6001632108    0   500 000   500 000



2125 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẮK LÊ 6001632154  2 968 269  2 384 809  5 353 000

2126 CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG CHÂU BMT 6001632309   197 885   500 000   698 000

2127 CÔNG TY TNHH TM CHÂU PHÁT 6001632443    0   500 000   500 000

2128 CÔNG TY TNHH BẢO LAM 6001632595   65 962   500 000   566 000

2129 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI NGỌC 6001632612    0  2 088 626  2 089 000

2130 CÔNG TY TNHH IN ẤN – QUẢNG CÁO QUỲNH DAO 6001632563   263 846   500 000   764 000

2131 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG BÌNH 6001633750   461 731   500 000   962 000

2132 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK BAN MÊ 6001633743   65 962  1 548 411  1 614 000

2133 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HUY HỒNG TẠI ĐẮK LẮK 3700339682-007   329 808   500 000   830 000

2134 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BUÔN MA THUỘT 6001637096    0   500 000   500 000

2135 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BAN MÊ XANH 6001634962   65 962   500 000   566 000

2136 CÔNG TY TNHH TM DV ĐIỆN XANH 6001638491   65 962   500 000   566 000

2137 CÔNG TY TNHH NHI HÂN 6001639350   131 923  1 334 687  1 467 000

2138 CÔNG TY TNHH TM DMT 6001640476   989 423  52 952 853  53 942 000

2139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ SÁNG 6001640483  1 583 077   500 000  2 083 000

2140 CÔNG TY TNHH QUEEN'S 6001645481    0   500 000   500 000

2141 CÔNG TY TNHH TM&DV THÁI CÂY BÀNG 6001645530    0   500 000   500 000

2142 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH DŨNG 6001645844   395 769   500 000   896 000

2143 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THU HOA 6001645837   923 462   500 000  1 423 000

2144 CÔNG TY TNHH NINH THẮNG CERAMIC PRO BMT 6001646206   65 962   948 842  1 015 000

2145 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - XÂY DỰNG - VẬN TẢI HÙNG TUYẾT 6001647369    0   643 720   644 000

2146 CÔNG TY TNHH TÂN DƯỢC PHARMA 6001646622   329 808   500 000   830 000

2147 CÔNG TY TNHH XD TMDV HỒNG PHÁT 6001646647   263 846   523 494   787 000

2148 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỐNG NHẤT 6001646950   197 885   500 000   698 000

2149 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH BAN MÊ 6001646982   263 846  1 186 072  1 450 000

2150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - BẤT ĐỘNG SẢN VICTORY 6001648228   395 769  1 000 167  1 396 000

2151 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ROBANME 6001649077    0   500 000   500 000

2152 CÔNG TY CỔ PHẦN THONGTIN.LAND 6001649158   725 577   500 000  1 226 000

2153 CÔNG TY TNHH XDTM TUYẾT SƠN 6001649133   65 962   939 268  1 005 000

2154 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG KT – HOÀNG THÀNH 6001649503   197 885   500 000   698 000

2155 CÔNG TY TNHH NÔNG HỮU VIỆT 6001649528  2 374 615   500 000  2 875 000

2156 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTC VIỆT NAM 6001649630    0  1 012 603  1 013 000

2157 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ĐỒNG TÍN 6001649422   131 923   500 000   632 000

2158 CÔNG TY TNHH TV&XD TUẤN PHÁT 6001649609   197 885   500 000   698 000

2159 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT 6400374949-002  1 121 346   500 000  1 621 000

2160 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN 6001649831    0  2 107 184  2 107 000

2161 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI PHÖ HOÀNG ĐẮK LẮK 6001542609-001   659 615   500 000  1 160 000

2162 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KARAOKE SƠN HÀ 6001649870   131 923   500 000   632 000

2163 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KỸ THUẬT HOÀNG PHÁT 6001650019   461 731   500 000   962 000



2164 CÔNG TY TNHH GYM HOÀNG TRIỀU 6001650386   65 962   500 000   566 000

2165 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT PHÖC KHANG 6001650675   131 923   500 000   632 000

2166 CÔNG TY TNHH HÀ AN BAN MÊ 6001650869    0   625 464   625 000

2167 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐẮK LẮK 6001651100   65 962  1 304 950  1 371 000

2168 CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ SỐ DTS 6001651132   329 808   705 239  1 035 000

2169 CÔNG TY TNHH THỂ THAO Á CHÂU – RAJA YOGA 6001651534    0   500 000   500 000

2170 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THIÊN ÂN TÂY NGUYÊN 6001651527    0  1 005 339  1 005 000

2171 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT ĐĂK NGUYÊN 6001651580    0   696 095   696 000

2172 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ DACCO 6001651559   131 923   500 000   632 000

2173 CÔNG TY TNHH VƯỜN LAN TRẦN QUANG 6001651598    0   500 000   500 000

2174 CÔNG TY TNHH TV TK THIÊN KIM 6001651647    0   598 235   598 000

2175 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KOM LEO 6001651679   329 808   500 000   830 000

2176 CÔNG TY TNHH ONG ĐẤT 6001651654    0   500 000   500 000

2177 CÔNG TY TNHH XDTM THANH PHÚ 6001651686    0   500 000   500 000

2178 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ IDCO 6001651735    0   500 000   500 000

2179 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIA SAGOTA TÂY NGUYÊN 6001651816    0  1 555 244  1 555 000

2180 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO THỊNH PHÁT 6001651823    0   500 000   500 000

2181 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN NAM TÂY NGUYÊN 6001652104    0  1 597 890  1 598 000

2182 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN 6001652168    0   804 777   805 000

2183 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ H2D 6001652182    0  1 786 102  1 786 000

2184 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÖ HƯNG 6001652312    0   500 000   500 000

2185 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG CAO 6001652337   131 923  1 985 635  2 118 000

2186 CÔNG TY TNHH ĐTPT & VLXD QUỐC TẾ 6001652344   197 885  2 927 718  3 126 000

2187 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG SƠN HỒNG 6001652425    0   500 000   500 000

2188 CÔNG TY TNHH PHÚC NGUYÊN CERAMIC 6001652457   263 846   929 509  1 193 000

2189 CÔNG TY TNHH XUÂN KHƯƠNG 6001652369    0   998 698   999 000

2190 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT HƯNG VIỆT 6001652665   461 731  1 342 108  1 804 000

2191 CÔNG TY TNHH ROYAL BMT PHARM 6001652739    0   798 816   799 000

2192 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT 6001652785    0  1 000 000  1 000 000

2193 CÔNG TY TNHH IN ẤN – QUẢNG CÁO SONG LÂM 6001652640    0   500 000   500 000

2194 CÔNG TY TNHH PG VẠN XUÂN 6001652658   329 808   614 736   945 000

2195 CÔNG TY TNHH PIZZA BẾP NHÀ 6001652834    0   500 000   500 000

2196 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN NGHĨA TÂY NGUYÊN 6001652873    0   500 000   500 000

2197 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC PHONG SƠN 6001652859    0  1 598 340  1 598 000

2198 CÔNG TY TNHH TM&DV THÀNH NHÂN 6001652880    0   695 605   696 000

2199 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH AN PHÖ PHÁT 6001653002    0   500 000   500 000

2200 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG MẠNH TÙNG 6001653450    0   537 068   537 000

2201 CÔNG TY TNHH DT WOOD 6001653475    0   500 000   500 000

2202 CÔNG TY TNHH LỢI AN 6001653355   131 923   500 000   632 000



2203 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH VIỆT 6001653210    0  1 613 896  1 614 000

2204 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN MINH PHÖC DAKLAK 6001653309    0   500 000   500 000

2205 CÔNG TY TNHH TRUNG NGUYÊN AGRICARE 6001653154   65 962   500 000   566 000

2206 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ENGLISH GUIDE TẠI ĐẮK LẮK 0314353221-002   395 769   500 000   896 000

2207 CÔNG TY TNHH NHẤT VIỆT CAFFE BUÔN MA THUỘT 6001653757    0   500 000   500 000

2208 CÔNG TY TNHH NAM SƠN BAN MÊ 6001653764    0  1 976 055  1 976 000

2209 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG AN PHÁT 6001653690    0   597 945   598 000

2210 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ BUÔN MA THUỘT 6001653612    0   597 459   597 000

2211 CÔNG TY CỔ PHẦN F9 6001653877    0   500 000   500 000

2212 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ QUANG DŨNG ĐẮK LẮK 6001653919   197 885  1 085 448  1 283 000

2213 CÔNG TY TNHH MED LAB 6001654253    0   500 000   500 000

2214 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG ĐỨC BẢY EAKMAT 6001654285    0   589 986   590 000

2215 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TẤN ĐẠT EAKMAT 6001654278    0   521 265   521 000

2216 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH AN BÌNH 6001654197   197 885   500 000   698 000

2217 CÔNG TY TNHH VIEN ĐẮK LẮK 6001654461    0  1 000 000  1 000 000

2218 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TÍN THỊNH PHÁT BAN MÊ 6001654447    0   500 000   500 000

2219 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG TÂM PHÖC 6001654567    0   500 000   500 000

2220 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - ĐIỆN HOÀNG BẢO 6001654609   395 769  3 462 822  3 859 000

2221 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ XÂY DỰNG TUẤN KIỆT 6001654655   65 962   500 000   566 000

2222 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢO KHOA 6001654736    0   500 000   500 000

2223 CÔNG TY TNHH THÙY DƯƠNG BAN MÊ 6001654743    0  1 328 094  1 328 000

2224 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẬT NGUYÊN 6001654817    0   624 799   625 000

2225 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO - NỘI THẤT TÂY NGUYÊN 6001654990    0   500 000   500 000

2226 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI QUANG 6001654937   527 692  2 151 451  2 679 000

2227 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT 6001655144    0  1 582 454  1 582 000

2228 CÔNG TY TNHH HUY VŨ ĐẮK LẮK 6001655095   329 808  4 200 176  4 530 000

2229 CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA AGRITECH 6001655137   131 923  1 974 173  2 106 000

2230 CÔNG TY TNHH TM - DV - XD NGUYỄN KHÔI 6001655352    0  2 567 741  2 568 000

2231 CÔNG TY TNHH RƯỢU MINH TUỆ 6001655345   65 962   983 302  1 049 000

2232 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ XĂNG DẦU Ý VY 6001655183    0   500 000   500 000

2233 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TEG 6001655401    0  1 385 409  1 385 000

2234 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG PHÁT 6001655514    0   500 000   500 000

2235 CÔNG TY TNHH TM - DV NGUYỄN HOÀNG 6001655539   131 923   500 000   632 000

2236 CÔNG TY TNHH MTV ĐĂK HÀ 6001655440   131 923   500 000   632 000

2237 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG THIÊN VÂN 6001655578    0   599 035   599 000

2238 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNH TÂN PHÁT 6001655507    0  3 526 068  3 526 000

2239 CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HOÀNG PHÁT 6001655602    0   500 000   500 000

2240 CÔNG TY TNHH GẠCH MEN MẦU LINH 6001655747   263 846  2 312 205  2 576 000

2241 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TL ĐẮK LẮK 6001655761    0  1 433 566  1 434 000



2242 CÔNG TY CỔ PHẦN TM HOÀNG ANH 6001655835   65 962   500 000   566 000

2243 CÔNG TY TNHH TM - DV HÀNG KHÔNG BMT 6001655867    0   500 000   500 000

2244 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮK DƯƠNG 6001655842    0   684 339   684 000

2245 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN HƯNG 6001655923    0   500 000   500 000

2246 CÔNG TY TNHH P&P VIỆT NAM 6001656116    0   500 000   500 000

2247 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI NGUYÊN 6001656596    0  1 999 600  2 000 000

2248 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG LÂM TÂY NGUYÊN 6001656620    0  1 997 981  1 998 000

2249 CÔNG TY TNHH GẠCH MEN PHƯỚC THIỆN 6001656959   329 808  1 998 131  2 328 000

2250 CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MỸ THUẬT 6001656652    0   500 000   500 000

2251 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI N3T 6001657166    0   500 000   500 000

2252 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HUY PHÁT 6001657078   131 923  1 024 351  1 156 000

2253 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN TÂY NGUYÊN 6001657173   131 923   500 000   632 000

2254 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  & TRANG TRÍ NỘI THẤT KIẾN TRÖC NHIỆT ĐỚI 6001657381    0   500 000   500 000

2255 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG THIÊN ÂN 6001657906    0   500 000   500 000

2256 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AQ 6001657896    0  1 023 828  1 024 000

2257 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH 6001658000    0  4 469 106  4 469 000

2258 CÔNG TY TNHH FARMFOOD 6001658794   65 962   500 000   566 000

2259 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT 6001658787   197 885   500 000   698 000

2260 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA MINH 6001658762    0   500 000   500 000

2261 CÔNG TY TNHH MTV TM DV MINH TUYẾT 6001658811    0  9 951 386  9 951 000

2262 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG SƠN HẢI 6001658723    0  1 800 000  1 800 000

2263 CÔNG TY TNHH TM & DV CƠ KHÍ THÁI THỊNH 6001659364   329 808  1 585 175  1 915 000

2264 CÔNG TY TNHH THAN HOẠT TÍNH LONG PHÖ THÀNH 6001659371    0  3 338 520  3 339 000

2265 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM 6001659861    0   500 000   500 000

2266 CÔNG TY TNHH LÂM TRỰC 6001659759    0   500 000   500 000

2267 CÔNG TY TNHH MTV PHÖ THUẬN 6001659893    0   500 000   500 000

2268 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ T&T PHARMA 6001659621    0   500 000   500 000

2269 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM HUY 6001660049    0  1 800 000  1 800 000

2270 CÔNG TY TNHH PHÚC AN TÂY NGUYÊN 6001660144   131 923  1 530 471  1 662 000

2271 CÔNG TY TNHH ĐTXD TÂN THÀNH 6001660105    0  1 236 007  1 236 000

2272 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HÀNG TÂY NGUYÊN 6001660151    0  1 131 040  1 131 000

2273 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỆ THUẬT 6001660190   791 538  5 361 648  6 153 000

2274 CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA IV 6001660352    0   500 000   500 000

2275 CÔNG TY TNHH XD TÂN CƯỜNG NGỌC 6001660225    0   731 774   732 000

2276 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG LỢI 6001660539   65 962   500 000   566 000

2277 CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU MỘC AN 6001660634   197 885   500 000   698 000

2278 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN BAN MÊ 6001660602    0   500 000   500 000

2279 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ THIÊN TÂM ĐẮK LẮK 6001660754    0   500 000   500 000

2280 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠT NHÂN 6001660666    0  1 000 959  1 001 000



2281 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV PHÖC HƯNG 6001660747    0  1 175 923  1 176 000

2282 CÔNG TY TNHH TMDV KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG VƯƠNG BÌNH 6001660708    0   500 000   500 000

2283 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAI K 6001660881   197 885  2 290 796  2 489 000

2284 CÔNG TY TNHH TM-DV HỮU TOÀN 6001660793   263 846   500 000   764 000

2285 CÔNG TY TNHH CVS/HEALTH CARE 6001660842    0   500 000   500 000

2286 CÔNG TY TNHH VCO 6001660867    0   500 000   500 000

2287 CÔNG TY TNHH EPOWER 6001660810    0   710 844   711 000

2288 CÔNG TY TNHH TM DV XD ĐỒNG TIẾN 6001660955    0   500 000   500 000

2289 CÔNG TY CỔ PHẦN BITCON 6001660930    0   500 000   500 000

2290 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU 6001660962    0   500 000   500 000

2291 CÔNG TY TNHH HÕA SƠN TRANG 6001661003    0   500 000   500 000

2292 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BAN MÊ GROUP 6001661099    0  1 031 116  1 031 000

2293 CÔNG TY TNHH LAN THUẬN BAN MÊ 6001661130   65 962   500 000   566 000

2294 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMDV ĐẠI TÂN THỊNH 6001661155   329 808   500 000   830 000

2295 CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT BAN MÊ 6001661349    0   500 000   500 000

2296 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC LẠC HOME 6001661243    0   998 804   999 000

2297 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ & XÂY DỰNG SÀI GÕN HOUSE 6001661451    0   500 000   500 000

2298 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ANH 6001661395    0  1 911 880  1 912 000

2299 CÔNG TY TNHH TM HÙNG TÂM 6001661564    0   500 000   500 000

2300 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẮK LẮK 6001661645    0  2 765 976  2 766 000

2301 CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT HỢP THÀNH 6001661677    0  2 652 463  2 652 000

2302 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT LUẬT 6001662303    0   500 000   500 000

2303 CÔNG TY TNHH MTV TM DV LỘC PHÁT 6001662310   461 731  1 308 006  1 770 000

2304 CÔNG TY TNHH VT XD ANH PHÁT 6001662381    0  3 934 017  3 934 000

2305 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TÂY NGUYÊN - NHA TRANG 6001662409    0   500 000   500 000

2306 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN 6001662511    0   500 000   500 000

2307 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO UMIT 6001662455    0   600 000   600 000

2308 CÔNG TY TNHH DVTM DŨNG THẢO 6001662568    0   597 010   597 000

2309 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ RED LAND 6001662504    0   500 000   500 000

2310 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG QUÂN 6001662575    0  2 740 902  2 741 000

2311 CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU LONG VIỆT 6001662617   593 654   500 000  1 094 000

2312 DOANH NGHIỆP TN SX TM DV HOÀNG NGUYỄN 6001662529    0   500 000   500 000

2313 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÍ NGUYÊN 6001662649    0  1 331 623  1 332 000

2314 CÔNG TY TNHH TM&DV KỸ THUẬT TÍN PHONG 6001662688    0  1 570 922  1 571 000

2315 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TÂY NGUYÊN 6001662818   197 885   500 000   698 000

2316 CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH SỐ TÂY NGUYÊN 6001662864    0   807 662   808 000

2317 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÖC KHANG PHÁT 6001662783    0   500 000   500 000

2318 CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ HAPPY HOME 6001662952    0   500 000   500 000

2319 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH LAN HỒNG PHÁT TẠI ĐẮK LẮK 1001147310-001   329 808   500 000   830 000



2320 CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG VŨ 6001663226   197 885   718 966   917 000

2321 CÔNG TY TNHH MTV ANH MINH 6001663233   65 962   500 000   566 000

2322 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TỔNG HỢP ĐẮK LẮK 6001663191    0  15 997 433  15 997 000

2323 CÔNG TY TNHH XD HỒNG MÃ 6001663353    0  1 000 000  1 000 000

2324 CÔNG TY TNHH FOOT MASSAGE 12 GIA ĐÌNH 6001663385    0  1 782 278  1 782 000

2325 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BAZZAN 6001663441    0  2 963 089  2 963 000

2326 CÔNG TY TNHH Ô TÔ MAZDA TRƯỜNG LINH 6001663642    0  12 227 827  12 228 000

2327 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN GIA THÀNH 6001663681   65 962  1 686 125  1 752 000

2328 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CAO NGUYÊN VIỆT NAM 6001663730    0  4 892 424  4 892 000

2329 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO EAGLE 6001663762    0   500 000   500 000

2330 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN NAM LONG 6001663748    0  2 137 012  2 137 000

2331 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOMESCHOOL EMIT 6001663836    0   500 000   500 000

2332 CÔNG TY TNHH SX - TM MINH QUÂN BMT 6001663956    0  3 520 898  3 521 000

2333 CÔNG TY TNHH TM TW5 TÂY NGUYÊN 6001664004    0   500 000   500 000

2334 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH NHÔM GERMANY HP 0315689552-001    0   500 000   500 000

2335 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG 6001664075    0  2 867 587  2 868 000

2336 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HÙNG ĐẠI CƯỜNG 6001664290   197 885   500 000   698 000

2337 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHI BẢO NGỌC 6001664131    0   754 217   754 000

2338 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠI PHÖ TẠI ĐĂK LĂK 0304547073-001  7 519 615  2 220 898  9 741 000

2339 CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT NAM ĐẠI PHÁT 6001664332   131 923   500 000   632 000

2340 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT TỶ 6001664325   65 962   500 000   566 000

2341 CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐÔNG HƯNG 6001664149    0  1 799 376  1 799 000

2342 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BAN MÊ 6001664420   131 923  3 609 786  3 742 000

2343 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHÔI NGUYÊN 6001664526    0   500 000   500 000

2344 CÔNG TY TNHH KỶ NGUYÊN NEW 6001664660   395 769  1 513 474  1 909 000

2345 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HẢI HÙNG 6001664653    0  1 182 367  1 182 000

2346 CÔNG TY TNHH SX TM DV GIA HƯNG PHÁT 6001664808    0   500 000   500 000

2347 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC PHÖC GROUP 6001664854    0   500 000   500 000

2348 CÔNG TY TNHH THAN TÂY NGUYÊN 6001664861    0   500 000   500 000

2349 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BỐN MÙA 6001664879    0  3 428 998  3 429 000

2350 CÔNG TY TNHH TM PHÚC NGUYÊN 6001664886   65 962   500 000   566 000

2351 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ DU SINH 6001664910    0   500 000   500 000

2352 CÔNG TY TNHH SX TM THÁI THIÊN 6001665079    0   500 000   500 000

2353 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ NAM TÂY NGUYÊN 6001664974    0   500 000   500 000

2354 CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN SINH PHẨM TRƯỜNG SÂM 6001665209    0  1 891 565  1 892 000

2355 CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA LAND ĐẮK LẮK 6001665093    0  1 978 396  1 978 000

2356 CÔNG TY TNHH PHÚC GIA BAN MÊ 6001665720   527 692  2 783 117  3 311 000

2357 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ROADVN 6001665382    0   704 551   705 000

2358 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG ANH MINH 6001665858    0  1 798 993  1 799 000



2359 CÔNG TY TNHH XD NHẬT VƯỢNG 6001665865    0  2 794 736  2 795 000

2360 CÔNG TY TNHH MTV TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGUYÊN VIỆT 6001665978    0   500 000   500 000

2361 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG HIỀN 6001666001    0  1 756 771  1 757 000

2362 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÀ SƠN 6001665791    0   500 000   500 000

2363 CÔNG TY TNHH JS KOREA 6001666185    0   500 000   500 000

2364 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÂN ĐẠI THẮNG 6001666354    0  1 001 346  1 001 000

2365 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VŨ QUANG MINH 6001666410   395 769   500 000   896 000

2366 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN TÂM 6001666386    0  3 778 266  3 778 000

2367 CÔNG TY TNHH MTV VŨ PHONG ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH BAN MÊ 6001572346-001   131 923   500 000   632 000

2368 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG XAYALO 6001666499    0  1 224 811  1 225 000

2369 CÔNG TY TNHH XNK VINH CHI 6001666629    0   500 000   500 000

2370 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SONG CHÂU 6001666594   989 423   500 000  1 489 000

2371 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO QP 6001666682    0   843 765   844 000

2372 CÔNG TY TNHH HUẾ PHAN 6001666795  1 517 115   500 000  2 017 000

2373 CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG ĐẮK LẮK 6001666805    0   500 000   500 000

2374 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN HUY 6001666812    0  5 111 930  5 112 000

2375 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART (ĐĂKLĂK) 0311810462-005  3 561 923   500 000  4 062 000

2376 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG LỰC MINH 6001666989    0   500 000   500 000

2377 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI TÂY NGUYÊN 6001667069    0   500 000   500 000

2378 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG NAM 6001667220    0  1 171 181  1 171 000

2379 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HIỆP PHÖC NGUYÊN 6001667206    0   500 000   500 000

2380 CÔNG TY TNHH MTV KERAMIC BUÔN MA THUỘT 6001667319    0   500 000   500 000

2381 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TRƯỜNG THỌ 6001667326   857 500   500 000  1 358 000

2382 CÔNG TY TNHH Ô TÔ ÁNH DƯƠNG 6001667372    0   911 683   912 000

2383 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA CAO NGUYÊN 6001667527   659 615  3 001 546  3 661 000

2384 CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐẠI THÀNH 6001667541    0  1 282 134  1 282 000

2385 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ HÕA TIÊN – HỒ CÂU DỐC ĐÁ 6001667622    0   500 000   500 000

2386 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUYÊN THANH HÀ 6001667823    0  2 691 273  2 691 000

2387 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TCON 6001667559    0   500 000   500 000

2388 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PT 6001667742    0   500 000   500 000

2389 CÔNG TY TNHH CTC TÂY NGUYÊN 6001667781    0   500 000   500 000

2390 CÔNG TY TNHH MTV YÊN BÌNH 6001667936    0   500 000   500 000

2391 CÔNG TY TNHH PHÕNG KHÁM ĐA KHOA THIỆN PHƯỚC 6001667950    0   937 859   938 000

2392 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN KHANG PHÁT 6001668023    0   500 000   500 000

2393 CÔNG TY TNHH YẾN TỔ DAKNEST 6001668087   65 962   500 000   566 000

2394 CÔNG TY TNHH TMDV HTC 6001668217    0   500 000   500 000

2395 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÕN BAN MÊ 6001668471   65 962   500 000   566 000

2396 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI MINH ANH ĐẮK LẮK 6001668383    0  4 911 379  4 911 000

2397 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG T.V.M 6001668376    0   500 000   500 000



2398 CÔNG TY TNHH ĐĂKLONG 6001668425   197 885   500 000   698 000

2399 CÔNG TY CỔ PHẦN TMT CONSULTING 6001668520    0   506 586   507 000

2400 HỢP TÁC XÃ PHÖC NGUYÊN 6001668464    0   500 000   500 000

2401 CÔNG TY TNHH MTV BĂNG KEO THÀNH PHÁT 6001668785    0   500 000   500 000

2402 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP QUANG ÁNH 6001668841    0  6 998 553  6 999 000

2403 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC VINH DOOR 6001668954   65 962   500 000   566 000

2404 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG HDA 6001669098    0   500 000   500 000

2405 CÔNG TY TNHH HÀ THIỆN ĐẮK LẮK 6001669186    0   543 052   543 000

2406 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHA KHOA PHÖC NGUYÊN II 6001669235   263 846  2 547 301  2 811 000

2407 CÔNG TY TNHH OBELIX MEDIA 6001669443    0   500 000   500 000

2408 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LÂM PHONG 6001669404    0   500 000   500 000

2409 CÔNG TY TNHH ĐĂNG TUẤN 6001669348    0   500 000   500 000

2410 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YẾN NGUYỆT 6001669362    0   500 000   500 000

2411 CÔNG TY TNHH XE MÁY TÂN VĂN SỸ 6001669475  7 717 500  19 251 965  26 969 000

2412 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD THÀNH AN 6001669482    0   999 000   999 000

2413 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT 6001669556   527 692   820 826  1 349 000

2414 CÔNG TY TNHH KHANG AN BAN MÊ 6001667894    0   500 000   500 000

2415 CÔNG TY TNHH DIỆU ANH BAN MÊ 6001670135   131 923   500 000   632 000

2416 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ÂM THANH TRUNG AUDIO BMT 6001670015    0   500 000   500 000

2417 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NGUYÊN 6001670216    0   500 000   500 000

2418 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ACI 6001670199   263 846   500 000   764 000

2419 CÔNG TY TNHH TM THANH TRÀ 6001670262    0  4 291 184  4 291 000

2420 CÔNG TY TNHH SXTMDV THANH BÌNH 6001670368   329 808   500 000   830 000

2421 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ CHẾ TẠO HÙNG VÕ 6001670336   527 692   500 000  1 028 000

2422 CÔNG TY TNHH VT - TK PHẠM GIA 6001670551    0   500 000   500 000

2423 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CIENCO 47 6001670512    0   599 200   599 000

2424 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO KHÁNH BAN MÊ 6001670544    0  5 932 211  5 932 000

2425 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CAF 0315520041-001   659 615   500 000  1 160 000

2426 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NOVAS 0315972873   65 962   500 000   566 000

2427 CÔNG TY TNHH TM XD TÂN HÕA LỢI 6001670618   527 692   500 000  1 028 000

2428 CÔNG TY TNHH MTV LED KL 6001670784   65 962   500 000   566 000

2429 CÔNG TY TNHH TM LINH LAM 6001670826    0   500 000   500 000

2430 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y KHOA THÀNH THỦY 6001670858   263 846  1 017 674  1 282 000

2431 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG PHÁT LỘC 6001670897    0   500 000   500 000

2432 CÔNG TY TNHH TRÂN YẾN PHÁT 6001670939    0  2 735 909  2 736 000

2433 CÔNG TY TNHH MTV THU LÀI 6001670978   197 885   500 000   698 000

2434 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÂY NGUYÊN 6001671040   65 962   500 000   566 000

2435 CÔNG TY TNHH NGỌC HOÀNG TÂM PHÖC ĐỨC 6001671185    0  2 037 233  2 037 000

2436 CÔNG TY TNHH HCN 6001671403   65 962  4 530 076  4 596 000



2437 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYÊN KHANG BAN MÊ 6001671234    0   756 370   756 000

2438 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÖ THỊNH 6001671555    0  1 218 983  1 219 000

2439 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KHÁNH HƯNG 6001671611    0   500 000   500 000

2440 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CÀ PHÊ 6001671594    0   500 000   500 000

2441 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO ÁNH 6001671675    0   668 673   669 000

2442 CÔNG TY TNHH NPP TOÀN THƯ 6001671788    0   829 105   829 000

2443 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SỐ ĐỈNH CAO 6001671957   131 923   500 000   632 000

2444 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LTT TIẾN TIẾN HƯNG 6001671925    0   800 000   800 000

2445 CÔNG TY TNHH ELEMENTAL ESTATE 6001671604    0   500 000   500 000

2446 CÔNG TY TNHH MTV TRÍ CAO NGUYÊN 6001672171    0   500 000   500 000

2447 CÔNG TY TNHH MTV BMT ĐỨC TRỌNG 6001672238    0   500 000   500 000

2448 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN THÀNH PHÁT 6001672421    0   500 000   500 000

2449 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH DUY 6001672439    0   998 840   999 000

2450 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ NỘI THẤT NHÀ XANH 6001672319    0   500 000   500 000

2451 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHI NGUYÊN 6001672301    0   500 000   500 000

2452 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ AKI TÂY NGUYÊN 0106865839-009    0   500 000   500 000

2453 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG 6001672492   593 654   500 000  1 094 000

2454 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÂY NGUYÊN 6001672703   65 962  6 601 711  6 668 000

2455 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT TRUNG TUẤN 6001672799    0   500 000   500 000

2456 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THỊNH PHÁT 6001672742   65 962  9 340 757  9 407 000

2457 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MẶT TRỜI VIỆT 6001672767   65 962  9 611 835  9 678 000

2458 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT BÖN, MIẾN, PHỞ KHÔ CHI LĂNG - KHÁNH XUÂN 6001672654    0   500 000   500 000

2459 CÔNG TY TNHH TMDV TUẤN DŨNG 6001672478    0   500 000   500 000

2460 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT DANH 6001672894    0   500 000   500 000

2461 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN M-T 6001673009   527 692   500 000  1 028 000

2462 HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN TÂY NGUYÊN 6001672950    0   500 000   500 000

2463 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIỐNG CÂY TRỒNG HÕA XUÂN 6001672968   197 885   500 000   698 000

2464 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TÂY NGUYÊN 6001673016    0  1 815 531  1 816 000

2465 CÔNG TY TNHH SONG ANH TÂY NGUYÊN 6001673104   791 538   846 377  1 638 000

2466 CÔNG TY TNHH ĐTPT HOÀNG QUÂN 6001673030   527 692  1 193 706  1 721 000

2467 CÔNG TY TNHH QUYÊN THANH 6001672887    0   500 000   500 000

2468 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÕA BÌNH 6001673175   659 615   500 000  1 160 000

2469 CÔNG TY TNHH THÁI KHANG TÂY NGUYÊN 6001673182    0   500 000   500 000

2470 CÔNG TY TNHH MTV CHÂU ANH 6001673249    0  2 466 148  2 466 000

2471 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PM 6001673369    0  8 583 912  8 584 000

2472 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DAKLAK BAN MÊ 6001673457    0   500 000   500 000

2473 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN NHẤT DUY 6001673425    0  1 186 587  1 187 000

2474 CÔNG TY TNHH DV QUANG MINH 6001673545    0   500 000   500 000

2475 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÀNH KHANG 6001673640    0   500 000   500 000



2476 CÔNG TY TNHH VIỆT ANH BAN MÊ 6001673746   131 923  1 162 413  1 294 000

2477 CÔNG TY TNHH STARTUP COFFICE 6001673873    0   500 000   500 000

2478 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ CONTAINER 6001674965    0  1 335 068  1 335 000

2479 VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÂY NGUYÊN 6001675493    0   500 000   500 000

2480 CÔNG TY TNHH TM&DL THANH TÂM 6001675415    0   500 000   500 000

2481 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠT DOANH 6001675422    0  1 095 087  1 095 000

2482 CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP NHƯ KỸ ĐẮK LẮK 6001675479   461 731  3 334 027  3 796 000

2483 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD TM DV HIỆP LỰC 6001675750    0   678 902   679 000

2484 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NGUYỄN TRUNG VÀ CỘNG SỰ 6001676666    0   500 000   500 000

2485 CÔNG TY TNHH LÂM VŨ ĐẮK LẮK 6001677229    0   500 000   500 000

2486 CÔNG TY TNHH CÔNG NGUYÊN ĐẮK LẮK 6001677758   263 846  1 131 402  1 395 000

2487 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỚC NGUYÊN BAN MÊ 6001677846    0   500 000   500 000

2488 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỘ MÔN LÂM NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ TÂY NGUYÊN 6001677853    0   500 000   500 000

2489 CÔNG TY TNHH CT TUẤN ANH 6001679314    0   999 244   999 000

2490 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RẠNG ĐÔNG 6000647077-002   329 808   500 000   830 000

2491 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAK 6001678945    0   500 000   500 000

2492 CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ TM TOÀN PHÁT 6001679459    0  1 126 118  1 126 000

2493 CÔNG TY TNHH HUYỀN THOẠI KPAN 6001679106    0   997 134   997 000

2494 CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU BMT 6001679522    0   500 000   500 000

2495 VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TÂY NGUYÊN 6001680824    0   500 000   500 000

2496 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN HOÀNG ĐÔNG 6001680285    0  1 313 845  1 314 000

2497 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN TÍN ĐẠT ĐẮK LẮK 2901860029-013    0   500 000   500 000

2498 CÔNG TY TNHH AN PHÚ BMT 6001681063    0   500 000   500 000

2499 CÔNG TY TNHH TM XD AN THỊNH 6001681257    0  2 075 253  2 075 000

2500 CÔNG TY TNHH TH MINH NGUYÊN 6001681440    0  1 800 000  1 800 000

2501 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PH VIỆT NAM 6001681433   263 846  1 854 338  2 118 000

2502 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG KIÊN 6001681183    0  1 634 139  1 634 000

2503 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN ĐẮK LẮK 6001680831    0  1 930 834  1 931 000

2504 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN HOÀNG LINH 6001681659    0   500 000   500 000

2505 CÔNG TY TNHH BÌNH AN PHƯỚC 6001681458    0   500 000   500 000

2506 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN HỒ MAI 6001682003    0  2 581 211  2 581 000

2507 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ MCG 6001681930   131 923   500 000   632 000

2508 CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG BAN MÊ 6001682162    0  1 616 545  1 617 000

2509 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ 1988.DESIGN 6001682155    0  1 597 375  1 597 000

2510 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO ĐỨC PHÖC 6001682349    0  1 020 692  1 021 000

2511 CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN 6001682405    0   500 000   500 000

2512 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHÁNH UYÊN BUS LINES 6001682525    0  2 118 834  2 119 000

2513 CÔNG TY TNHH MTV ĐẮK HUẾ CONSTRUCTION 6001682620    0   500 000   500 000

2514 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ÁNH DƯƠNG 6001682564    0  3 128 257  3 128 000



2515 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH VINH 6001682677    0  3 198 833  3 199 000

2516 CÔNG TY TNHH THÀNH HƯNG BAN MÊ 6001682807    0   500 000   500 000

2517 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & SẢN XUẤT GO HOME 6001682684    0   993 437   993 000

2518 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI MINH COFFEE 6001682652    0   500 000   500 000

2519 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO GIA BẢO 6001682980    0   500 000   500 000

2520 CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC VẠN AN 6001682701   395 769   500 000   896 000

2521 CÔNG TY TNHH ĐT XD AN PHÖ ĐẮK LẮK 6001682959    0   773 133   773 000

2522 CÔNG TY TNHH TM KHANG 6001682966  1 385 192  3 066 286  4 451 000

2523 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HƯƠNG HÀ 6001683060    0   597 492   597 000

2524 CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT LẠNH HẢI ĐĂNG 6001683078    0   500 000   500 000

2525 CÔNG TY TNHH MTV THANH GIỔI 6001683180    0  1 371 730  1 372 000

2526 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THÁI TRADE 6001683173    0   500 000   500 000

2527 CÔNG TY TNHH BERLINK TIMEPIECE VN 6001683141    0   500 000   500 000

2528 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖ HƯNG BAN MÊ 6001683198    0   500 000   500 000

2529 CÔNG TY TNHH TMDV LÂM HẢI 6001683046    0  1 265 240  1 265 000

2530 CÔNG TY HỢP DANH QUẢN TÀI VIÊN QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN ĐẮK LẮK 6001683215    0   500 000   500 000

2531 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NSC - CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN 0109034462-001   131 923   701 832   834 000

2532 CÔNG TY TNHH TMDV HUY HÒA 6001683328    0   997 920   998 000

2533 CÔNG TY TNHH THĂNG LONG BAN MÊ 6001683409    0  2 007 929  2 008 000

2534 CÔNG TY TNHH LD GROUP 6001683494    0   500 000   500 000

2535 CÔNG TY TNHH TUỆ MẪN PHARM 6001683504    0   500 000   500 000

2536 CÔNG TY TNHH DOYEN ITNL 6001683649    0   500 000   500 000

2537 CÔNG TY TNHH MTV PHÖ HẢI BMT 6001683663    0  2 109 746  2 110 000

2538 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ MEDIA GREAT 6001683656    0   500 000   500 000

2539 CÔNG TY TNHH TM ĐĂNG NGUYÊN 6001683712    0   630 341   630 000

2540 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM HẰNG BAN MÊ 6001683695    0   500 000   500 000

2541 CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC NAM HẢI 6001683624   65 962   500 000   566 000

2542 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Z51 6001683769    0  1 794 679  1 795 000

2543 CÔNG TY TNHH C&C BAN MÊ 6001683776    0   500 000   500 000

2544 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC - NỘI THẤT TIẾN MINH 6001683790    0   500 000   500 000

2545 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VŨ PHÁT BMT 6001684000    0   549 212   549 000

2546 CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH 6001683977   131 923   500 000   632 000

2547 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGHĨA TRUNG 6001683938    0   500 000   500 000

2548 CÔNG TY TNHH THIÊN NÔNG SINH 6001683825    0   500 000   500 000

2549 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT PHÖ THUẬN THIÊN 6001683857    0  1 047 237  1 047 000

2550 CÔNG TY TNHH AVOLAND 6001683864    0   500 000   500 000

2551 CÔNG TY TNHH TVXD HOÀN MỸ 6001684071    0   500 000   500 000

2552 CÔNG TY TNHH MTV LAM NGUYÊN 6001684089    0   500 000   500 000

2553 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HÙNG NHƯ 6001684378    0  1 778 844  1 779 000



2554 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BCI 6001684184    0  1 162 115  1 162 000

2555 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN NHÂN 6001684427   131 923  2 085 141  2 217 000

2556 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÖC NGUYÊN BMT 6001684441   197 885  1 457 456  1 655 000

2557 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO LUXURY 6001684385    0   500 000   500 000

2558 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÁT BMT 6001684201    0  2 009 476  2 009 000

2559 CÔNG TY LUẬT TNHH HK & GIA LUẬT - CHI NHÁNH TẠI ĐẮK LẮK 0314443838-001    0   500 000   500 000

2560 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢO BMT 6001684681    0   500 000   500 000

2561 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NGUYỄN THỊNH 6001684642    0  3 311 756  3 312 000

2562 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TIẾN MINH 6001684755    0   960 424   960 000

2563 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN 6001684988    0   500 000   500 000

2564 CÔNG TY TNHH TMXD THUẬN THIÊN PHÁT 6001684995    0   623 460   623 000

2565 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂM BÌNH AN 6001684787    0   500 000   500 000

2566 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BLIVE 6001684811    0   500 000   500 000

2567 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 75 6001685050    0   500 000   500 000

2568 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN OSMART 6001685082    0   598 915   599 000

2569 CÔNG TY CỔ PHẦN WINNEW 6001685068    0  1 846 125  1 846 000

2570 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNI 6001685188    0  1 531 327  1 531 000

2571 CÔNG TY TNHH AN KHÁNH TÂY NGUYÊN 6001685163    0   500 000   500 000

2572 CÔNG TY TNHH VLXD CHÍNH HIỀN 6001685283   659 615  1 424 477  2 084 000

2573 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NAM NGUYÊN 6001685364    0  1 601 421  1 601 000

2574 CÔNG TY TNHH MTV SX TM VÀ DV QUỐC THÀNH ĐẮK LẮK 6001685614   65 962  1 968 977  2 035 000

2575 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẮK LẮK 6001685484    0  1 089 535  1 090 000

2576 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DIỄM FOOD 6001685734    0   500 000   500 000

2577 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HẢI PHÁT - CHI NHÁNH SỐ 07 3603262480-006   329 808   500 000   830 000

2578 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG NGỌC SANG 6001685741    0   500 000   500 000

2579 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TÂN CAO NGUYÊN 6001685766    0   500 000   500 000

2580 CÔNG TY TNHH 379 BMT 6001685773    0   500 000   500 000

2581 CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TRƯỜNG THÀNH 6001685780    0  1 034 043  1 034 000

2582 CÔNG TY TNHH SXTM KỸ THUẬT Ý VIỆT 6001685822    0   500 000   500 000

2583 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HELENA 6001685861   329 808  1 974 561  2 304 000

2584 CÔNG TY TNHH TM & SX ĐỒ GỖ HOÀNG HẢI 6001684459   65 962  1 994 509  2 060 000

2585 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI TÂN PHÁT 6001685893    0   500 000   500 000

2586 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC PHONG 6001685910    0   500 000   500 000

2587 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THƯ 6001685886    0  9 591 079  9 591 000

2588 CÔNG TY TNHH MTV VIC COFFEE 6001686079    0   500 000   500 000

2589 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU AN PHÖ THỊNH 6001686167   197 885  2 256 595  2 454 000

2590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT 6001686181   197 885  2 874 596  3 072 000

2591 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHƯ VIỆT 6001686311    0   500 000   500 000

2592 CÔNG TY TNHH VLXD NGỌC THỌ 6001686255   197 885   500 000   698 000



2593 CÔNG TY TNHH FON DE ORGANIC 6001686336    0   500 000   500 000

2594 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRUNG NAM 6001686343    0   500 000   500 000

2595 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KIẾN VIỆT 6001686544    0   500 000   500 000

2596 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI MINH TOÀN 6001686706   131 923  1 485 227  1 617 000

2597 CÔNG TY TNHH TM & XD HOÀNG PHÁT 6001686664    0  2 097 807  2 098 000

2598 CÔNG TY TNHH TM MINH LÊ 6001686907    0  1 368 134  1 368 000

2599 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH BAN MÊ 6001686833    0  2 566 135  2 566 000

2600 CÔNG TY TNHH LONG VŨ BMT 6001686826    0   500 000   500 000

2601 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ DƯỢC LIỆU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH ĐẠT ORGANIC 6001686784    0  1 800 000  1 800 000

2602 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEGAGRICO VIỆT NAM 0313828546-001   65 962   500 000   566 000

2603 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỬA CHỮA Ô TÔ AN NHIÊN 6001687202    0   500 000   500 000

2604 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP ĐẮK LẮK 6001687227    0  1 496 419  1 496 000

2605 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI HOÀNG ÂN 6001687259    0   500 000   500 000

2606 CÔNG TY CỔ PHẦN STONE VILLAGE 6001687322    0   500 000   500 000

2607 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VIỆT PHÁT 6001687308    0   500 000   500 000

2608 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN GIA THỊNH GROUP 6001687298    0  2 013 114  2 013 000

2609 CÔNG TY TNHH GIA HUY Q&D 6001687280    0   500 000   500 000

2610 CÔNG TY TNHH MTV FHT 6001687604    0   500 000   500 000

2611 CÔNG TY TNHH COVID 6001687587    0  1 295 341  1 295 000

2612 CÔNG TY CP ĐÕN GÁNH 6001687474    0   500 000   500 000

2613 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH ZTO ĐẮK LẮK 6001687481    0   500 000   500 000

2614 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM PHÁT 6001687682    0   599 330   599 000

2615 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC & NỘI THẤT GOLDEN HOUSE 6001687636    0   505 276   505 000

2616 CÔNG TY TNHH GỖ NHẬP KHẨU NGỌC PHÖC TÂY NGUYÊN 6001688005    0   500 000   500 000

2617 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ AN PHÁT 6001688012    0   500 000   500 000

2618 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH SMART WORLD 6001688037    0  3 212 078  3 212 000

2619 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN PHÁT ĐẮK LẮK 6001688051    0   500 000   500 000

2620 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG ANH 6001688044   329 808   500 000   830 000

2621 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHIÊN LIỆU ĐÔNG ĐÔ - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 0311880974-007   329 808  1 606 643  1 936 000

2622 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG S.D.C 0315954698-001   659 615   500 000  1 160 000

2623 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIET ANH ĐAK LAK 6001688252    0  2 229 146  2 229 000

2624 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH CIC 6001688171    0  3 934 086  3 934 000

2625 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN XANH 6001688291    0   500 000   500 000

2626 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU TÂY NGUYÊN 6001687160    0   500 000   500 000

2627 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠT VƯƠNG 6001688372   263 846  4 105 747  4 370 000

2628 CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG ELECTRIC ĐL 6001688333   461 731  1 364 378  1 826 000

2629 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ CÔNG HIỀN 6001688478    0   500 000   500 000

2630 CÔNG TY TNHH CHUN AH RAN 6001688492   197 885   500 000   698 000

2631 CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG KIM 6001688407    0  3 584 812  3 585 000



2632 CÔNG TY TNHH TÂM THANH NGHĨA 6001688781    0  1 974 900  1 975 000

2633 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TUẤN SƠN 6001688661    0  3 481 414  3 481 000

2634 CÔNG TY TNHH HÀ NAM TÂY NGUYÊN 6001688679    0  1 000 000  1 000 000

2635 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HT ARCHI 6001688710    0   580 000   580 000

2636 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO SÀI GÕN 6001688693   263 846   782 783  1 047 000

2637 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN GIA GROUP 6001688767    0  1 988 714  1 989 000

2638 CÔNG TY TNHH MTV LƯU HẢI 6001688598    0   961 746   962 000

2639 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÕNG GIA AN 6001688982    0   500 000   500 000

2640 CÔNG TY TNHH TM IN ẤN VÀ QUẢNG CÁO TÂY NGUYÊN 6001688943    0   952 125   952 000

2641 CÔNG TY TNHH AN TÂM TÂY NGUYÊN 6001689023    0   997 097   997 000

2642 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐĂK TÂM 6001689016    0   500 000   500 000

2643 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH DŨNG BAN MÊ 6001688975    0  2 524 659  2 525 000

2644 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT LỘC TÂY NGUYÊN 6001688968    0  3 030 922  3 031 000

2645 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ACN 6001689168    0   500 000   500 000

2646 CÔNG TY TNHH ALPHACONS 6001689263    0   500 000   500 000

2647 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP NVK 6001689143    0  1 000 000  1 000 000

2648 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - VIỆT NGUYÊN 6001689030    0   500 000   500 000

2649 CÔNG TY CỔ PHẦN LUMINA FOOD BAN MÊ 6001689295    0   988 501   989 000

2650 CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG NGUYỄN ĐẠT 6001689136    0  1 800 000  1 800 000

2651 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM NỤ CƯỜI BAN MÊ 6001689249   461 731   659 279  1 121 000

2652 CÔNG TY TNHH IBANME 6001689312   65 962   500 000   566 000

2653 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÖ – AN PHÖ HOLDINGS CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 0305345016-005    0   500 000   500 000

2654 CÔNG TY TNHH MTV NHA KHOA SKY DENTIST 6001689383    0   500 000   500 000

2655 CÔNG TY TNHH ĐTXD HƯNG NGHIỆP 6001689400    0   500 000   500 000

2656 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI TÂY NGUYÊN 6001689665   197 885   500 000   698 000

2657 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LGP 6001689552    0   500 000   500 000

2658 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NHÔM ĐÖC TRỊNH GIA 6001689538    0   500 000   500 000

2659 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÖC NGUYÊN 6001689746    0   688 605   689 000

2660 CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV B - ONE 6001689471    0   500 000   500 000

2661 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEANME 6001689697    0   500 000   500 000

2662 CÔNG TY TNHH ĐCN NAM NGUYÊN 6001688894    0   999 574  1 000 000

2663 CÔNG TY TNHH ĐT TVXD XUÂN THÀNH 6001689707    0   500 000   500 000

2664 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TÂM BÌNH QUẢNG ĐIỀN 6001690029    0  3 474 565  3 475 000

2665 CÔNG TY TNHH DV TM BẢO NGHĨA 6001690004    0   500 000   500 000

2666 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÖC NHÂN 6001690237    0   500 000   500 000

2667 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HOÀNG HẢI ANH 6001690325    0  3 368 751  3 369 000

2668 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THIN PHÁT LỘC 6001690406    0  1 959 140  1 959 000

2669 CÔNG TY TNHH MTV XÃ HỘI BỒ CÔNG ANH 6001690519    0   500 000   500 000

2670 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH MINH QUÂN 6001690565    0   500 000   500 000



2671 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ V-TECH 6001690639    0   500 000   500 000

2672 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÖ VINH 6001690646    0   629 060   629 000

2673 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ REIWA VIETNAM 6001690389    0   500 000   500 000

2674 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÁNG PHÁT 6001690597    0   600 000   600 000

2675 CÔNG TY TNHH NLS TÂY NGUYÊN 6001690276    0   998 179   998 000

2676 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ - VỆ SĨ CHUYÊN NGHIỆP ĐỨC TÍN 6001690759    0   500 000   500 000

2677 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EQUEEN 6001690798    0   500 000   500 000

2678 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN VƯỢNG 6001690815    0  1 985 480  1 985 000

2679 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN 6001690974   65 962   500 000   566 000

2680 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN M47 6001691015  1 649 038  1 039 915  2 689 000

2681 CÔNG TY TNHH TM - DV GIA BẢO PHÁT 6001691216    0   500 000   500 000

2682 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐA SẮC BMT 6001691199    0   500 000   500 000

2683 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƯỜNG THÁI 6001691103    0   500 000   500 000

2684 CÔNG TY TNHH IMOK 6001691230    0   500 000   500 000

2685 CÔNG TY TNHH VINSCALE 6001691255    0   500 000   500 000

2686 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP SMART 6001691167    0   500 000   500 000

2687 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MỘC ART 6001691470    0   500 000   500 000

2688 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI AN ĐẮK LẮK 6001691431    0  1 032 183  1 032 000

2689 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM, THỦY SẢN VIỆT NGUYÊN 6001691262   65 962   500 000   566 000

2690 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÍN THÀNH 6001691512    0  1 238 137  1 238 000

2691 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CLP 6001691008    0  1 894 861  1 895 000

2692 CÔNG TY TNHH TV XD & TM LONG KHANG 6001691329    0  1 767 462  1 767 000

2693 CÔNG TY TNHH XD QUANG ANH 6001692241    0   500 000   500 000

2694 CÔNG TY TNHH QUÂN ĐẠT 6001692315    0   783 891   784 000

2695 CÔNG TY TNHH SX TM DV THÀNH PHÁT 6001692178    0   500 000   500 000

2696 CÔNG TY TNHH ĐT - TM BẢO AN 6001692040   65 962  2 002 431  2 068 000

2697 CÔNG TY TNHH TM DV XD HOÀNG SINH 6001691872    0  6 155 368  6 155 000

2698 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ HAIR 6001692322    0  1 998 912  1 999 000

2699 CÔNG TY TNHH TM BẢO HÂN 6001692403    0   500 000   500 000

2700
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẾ GIỚI THÖ CƯNG - CHI NHÁNH THẾ GIỚI THÖ CƯNG BUÔN 

MA THUỘT
0402033277-001    0   500 000   500 000

2701 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - NỘI THẤT VÀ BẤT ĐỘNG SẢN HAPPY HOUSE 6001692308    0   780 000   780 000

2702 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỲNH ANH GROUP 6001692474    0   592 546   593 000

2703 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT 6001691689    0   500 000   500 000

2704 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐAM SAN 6001692516    0   500 000   500 000

2705 CÔNG TY TNHH TUỆ LINH GROUP 6001692788    0   500 000   500 000

2706 CÔNG TY TNHH TM DV LỐP Ô TÔ THANH LONG 6001692770   65 962  1 043 883  1 110 000

2707 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ CIC 6001693012    0   500 000   500 000

2708 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LUCKY PLUS 6001693453    0  1 010 979  1 011 000



2709 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC BÁCH KHOA 6001693485    0   500 000   500 000

2710 CÔNG TY TNHH YARIS 0316339977   65 962   500 000   566 000

2711 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THỊNH PHÁT 6001693608    0   938 024   938 000

2712 CÔNG TY TNHH TMXD MINH SƠN 6001693566    0  3 509 922  3 510 000

2713 CÔNG TY TNHH AN KHANG THỊNH 6001693679    0  2 542 849  2 543 000

2714 CÔNG TY TNHH TMXD THẢO NGUYÊN 6001693735    0  2 752 403  2 752 000

2715 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT 47 6001693693    0  1 005 114  1 005 000

2716 CÔNG TY TNHH THIỆN LONG PHÁT 6001693686   263 846   500 000   764 000

2717 CÔNG TY TNHH MAY MẶC QUANG HUY 6001693781   461 731   500 000   962 000

2718 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALPHA EDU 6001693580    0   500 000   500 000

2719 CÔNG TY TNHH AV 6001693573    0   599 292   599 000

2720 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 63 TỈNH THÀNH 6001693809    0   500 000   500 000

2721 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN MAGMA 6001693830    0   500 000   500 000

2722 CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHÁP VIỆT 6001693911    0   500 000   500 000

2723 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐỨC CƯỜNG 6001693904    0   728 986   729 000

2724 CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG GIA KHANG 6001694217    0   500 000   500 000

2725 CÔNG TY TNHH THIÊN NGHĨA ĐẮK LẮK 6001693982    0  1 214 425  1 214 000

2726 CÔNG TY TNHH TM - DV - TỔNG HỢP AN NHIÊN 6001693975    0  1 010 921  1 011 000

2727 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIẾN GIA AN 6001693799    0   500 000   500 000

2728 CÔNG TY TNHH MTV BA THÀNH 6001694136    0   600 000   600 000

2729 DOANH NGHIỆP TN THỰC PHẨM XANH PHÖ QUÝ 6001693887    0   500 000   500 000

2730 CÔNG TY TNHH THÀNH TRUNG BAN MÊ 6001694263    0   545 389   545 000

2731 CÔNG TY TNHH TMDV QUANG DŨNG 6001694400    0   500 000   500 000

2732 CÔNG TY TNHH BERRY VIỆT 6001694312    0   500 000   500 000

2733 CÔNG TY TNHH GNA 6001694626    0   706 686   707 000

2734 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÖC QUANG MINH 6001694538    0   500 000   500 000

2735 CÔNG TY TNHH ETC PHARMA 6001694591   65 962   500 000   566 000

2736 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 TÂY NGUYÊN 6001694640    0  1 800 000  1 800 000

2737 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG MINH 6001694633    0   500 000   500 000

2738 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG SD 6001694672    0   500 000   500 000

2739 CÔNG TY TNHH ĐẮK HOAN 6001695002    0   799 600   800 000

2740 CÔNG TY TNHH LTP 6001694915    0  3 410 753  3 411 000

2741 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VŨ GIA 6001694993    0   500 000   500 000

2742 CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG ĐĂK LĂK 6001694922    0  3 686 731  3 687 000

2743 CÔNG TY CỔ PHẦN  GIÁO DỤC TÂY NGUYÊN 6001694697    0   819 356   819 000

2744 CÔNG TY TNHH TVXD BÌNH MINH 6001694859    0   500 000   500 000

2745 CÔNG TY TNHH ĐẮK HOAN GROUP 6001694866    0   799 600   800 000

2746 CÔNG TY TNHH XD LÊ NGUYÊN 6001695235    0   629 453   629 000

2747 CÔNG TY TNHH TVXD ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI GIA AN NHIÊN 6001695115    0   500 000   500 000



2749 CÔNG TY TNHH PPL PLUS 0316381619    0  3 053 001  3 053 000

2750 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÁI DƯƠNG 6001695436    0   500 000   500 000

2751 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KV FURNITURE 6001695443   329 808   989 868  1 320 000

2752 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG KÝ 6001695475    0   500 000   500 000

2753 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH -THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG T.H 6001695588    0  1 799 048  1 799 000

2754 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH HOÀNG HÀ 6001695838    0   500 000   500 000

2755 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D&D VIỆT NAM 6001696006    0   500 000   500 000

2756 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẸ VÀ BÉ ANH THI 6001696052   263 846   602 235   866 000

2757 CÔNG TY TNHH E&Q VIỆT NAM 6001696091    0   500 000   500 000

2758 CÔNG TY TNHH KHU VƯỜN NHỎ BMT 6001695940    0   500 000   500 000

2759 CÔNG TY TNHH BAZAN LAND 6001696260    0   500 000   500 000

2760 CÔNG TY TNHH CÂY XANH VÀ CẢNH QUAN TÂY NGUYÊN 6001696133    0   800 000   800 000

2761 CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG BAN MÊ 6001696278    0  3 799 977  3 800 000

2762 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐẠI PLASTIC 6001696165    0   500 000   500 000

2763 CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT BAN MÊ 6001696285    0  1 000 000  1 000 000

2764 CÔNG TY TNHH MTV KHOA TRẦN 6001696302    0   500 000   500 000

2765 CÔNG TY TNHH XD QUANG TUẤN 6001696461    0   500 000   500 000

2766 CÔNG TY TNHH MTV QUÁN GỖ 6001696704    0   500 000   500 000

2767 CÔNG TY TNHH BM GREEN 6001696687    0  1 000 000  1 000 000

2768 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KHỎE TPK VIỆT NAM 6001695958    0   500 000   500 000

2769 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SUNCITY 6001696905    0  1 107 357  1 107 000

2770 CÔNG TY TNHH MTV AN PHÚC 6001696831    0  6 527 895  6 528 000

2771 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT HC 6001696729    0   500 000   500 000

2772 CÔNG TY TNHH THÁI HÕA ĐẮK LẮK 6001696768   329 808  2 941 902  3 272 000

2773 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG ANH ĐẮK LẮK 6001696775    0  3 071 900  3 072 000

2774 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ LEGAL PASSION 6001696951    0   500 000   500 000

2775 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG NHẬT MINH 6001697017    0  4 311 588  4 312 000

2776 CÔNG TY TNHH HOA LÂM NHẬT 6001697095   65 962   500 000   566 000

2777 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOÀNG NGUYÊN 6001697049    0  4 297 807  4 298 000

2778 CÔNG TY TNHH MTV ST47 6001697031    0   500 000   500 000

2779 CÔNG TY TNHH LÂM AN BAN MÊ 6001697320    0   500 000   500 000

2780 CÔNG TY TNHH TẤN LỘC SOLAR 6001697419    0  1 798 953  1 799 000

2781 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NICE - THẨM MỸ VIỆN NGỌC LÝ 6001697803    0   813 128   813 000

2782 CÔNG TY LUẬT TNHH SÀI GÕN.20-CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 6400420056-001    0   500 000   500 000

2783 CÔNG TY TNHH ADELA BEAUTY 6001698109    0  1 998 958  1 999 000

2784 CÔNG TY TNHH VẢI RÈM LAN ANH 6001697881   329 808   514 745   845 000

2785 CÔNG TY TNHH CƯỜNG THÀNH QUANG 6001698363    0  3 749 536  3 750 000

2786 CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MACADAMIA 6001698437    0   500 000   500 000

2787 CÔNG TY TNHH PHÖC ÁNH DƯƠNG 6001698356    0  2 549 086  2 549 000



2788 CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG OANH 6001698331    0   500 000   500 000

2789 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HỒ GIA PHÁT 6001698606    0   500 000   500 000

2790 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TUẤN KHANG 6001698652    0   500 000   500 000

2791 CÔNG TY TNHH SNEW RICE TÂY NGUYÊN 6001698860    0   884 755   885 000

2792 CÔNG TY TNHH TM DV XD PHƯỢNG HOÀNG PHÁT 6001699053    0   500 000   500 000

2793 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÖ 6001699014    0   500 000   500 000

2794 CÔNG TY TNHH CỬA ĐẸP SAAGO 6001699046    0   605 800   606 000

2795 HỢP TÁC XÃ NGOAN TIẾN PHÁT 6001699060    0   500 000   500 000

2796 CÔNG TY TNHH NGỌC MINH ĐẮK LẮK 6001699254    0  3 519 897  3 520 000

2797 CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG ANH ĐẮK LẮK 6001699261    0  3 452 974  3 453 000

2798 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BMT DENTAL 6001699416    0   500 000   500 000

2799 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH TÂY NGUYÊN 6001699487    0  1 997 600  1 998 000

2800 CÔNG TY TNHH PHÚC AN BAN MÊ 6001699575    0   500 000   500 000

2801 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NPC BAN MÊ 6001699656    0   500 000   500 000

2802 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AE 6001699688    0   500 000   500 000

2803 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỌC VŨ 6001699737    0   569 674   570 000

2804 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH TÂM 6001510283-003   131 923   500 000   632 000

2805 CÔNG TY TNHH XNK TRÁI CÂY NÔNG SẢN VY ANH 6001697306    0   599 600   600 000

2806 CÔNG TY TNHH  THẬM PHÁT 6001698765   329 808   884 807  1 215 000

2807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN ĐẠI QUANG 6001699825    0   500 000   500 000

2808 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH PHONG 6001699818    0  1 598 468  1 598 000

2809 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỮU CHIẾN 6001699381    0   500 000   500 000

2810 CÔNG TY TNHH TM BAN MAI 6001700125    0  2 638 320  2 638 000

2811 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN DŨNG BAN MÊ 6001700076    0   500 000   500 000

2812 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ĐIỀU RANG MUỐI BÀ 2 NHI 6001700164   131 923  1 792 421  1 924 000

2813 CÔNG TY TNHH MTV CƯ IBUR 6001700284   65 962  2 603 520  2 669 000

2814 CÔNG TY TNHH MTV EA K'DUNG 6001700326   131 923  2 604 418  2 736 000

2815 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾN PHÁT CARE 6001699328    0   500 000   500 000

2816 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC - QUY HOẠCH XÂY DỰNG KORONA 6001700502    0   500 000   500 000

2817 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AUTOSAFETY 6001700358    0   500 000   500 000

2818 CÔNG TY TNHH TM DV CHÍNH NGHĨA 6001700580    0  15 898 980  15 899 000

2819 CÔNG TY TNHH AN CHÂU ĐẮK LẮK 6001700710    0   500 000   500 000

2820 CÔNG TY TNHH HOÀNG NHẬT TÂY NGUYÊN 6001700654    0   500 000   500 000

2821 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYÊN QUÂN 6001700809    0   500 000   500 000

2822 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MINH CHÍNH 6001701062    0   500 000   500 000

2823 CÔNG TY TNHH SX TM MINH CHƯƠNG 6001701129    0   565 015   565 000

2824 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG QUÂN 6001701270    0   500 000   500 000

2825 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM SƠN WINDOW 6001701295    0   500 000   500 000

2826 CÔNG TY TNHH MTV VINA VIẾT HIỀN 6001701471   857 500  2 182 765  3 040 000



2827 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY KHANH 6001701513   65 962   500 000   566 000

2828 CÔNG TY TNHH LÊ TRUNG ĐẮK LẮK 6001701577    0   500 000   500 000

2829 CÔNG TY TNHH DV NĂNG LƯỢNG PHAN CAO SOLAR 6001701601    0   594 251   594 000

2830 CÔNG TY TNHH NAM KHÁNH HỒNG 6001701023    0  37 642 661  37 643 000

2831 CÔNG TY TNHH MTV BẢO PHƯƠNG BAN MÊ 6001701707    0   595 701   596 000

2832 CÔNG TY TNHH ĐẶNG NGA SMARTHOME 6001701778    0  1 592 549  1 593 000

2833 CÔNG TY TNHH HÙNG PHONG PHARMA 6001701400    0   630 479   630 000

2834 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP BỐN MÙA 6001701506    0   597 035   597 000

2835 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÍN PHONG 6001701915    0  3 178 073  3 178 000

2836 CÔNG TY TNHH TUYẾT PHÖ ĐẮK LẮK 6001702027    0  2 952 648  2 953 000

2837 CÔNG TY TNHH ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG TOÀN TÂM 6001701979    0   927 883   928 000

2838 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG GIA PHÁT 6001701898    0   500 000   500 000

2839 CÔNG TY CP CÔNG THÀNH BM 6001702080    0   999 035   999 000

2840 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUANG HƯNG 6001702041    0   512 033   512 000

2841 CÔNG TY TNHH NGỌC PHONG ĐẮK LẮK 6001702002    0  2 927 885  2 928 000

2842 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẤT ĐĂNG 6001702348    0   587 537   588 000

2843 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN NAM GROUP 6001702210    0   500 000   500 000

2844 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG BẢO TÍN 6001702228    0  1 295 280  1 295 000

2845 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NTK 6001702203   65 962   740 202   806 000

2846 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KHÔI NGUYÊN 47 6001702355    0   500 000   500 000

2847 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT BM 6001702323    0  2 398 835  2 399 000

2848 CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG HIẾU 6001702274   131 923  2 683 758  2 816 000

2849 CÔNG TY TNHH LÝ NHÂN BT 6001702299   197 885   500 000   698 000

2850 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ RUBIK 6001702387    0   599 600   600 000

2851 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢN VIỆT 6001702362    0   500 000   500 000

2852 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TÂN HÕA PHÁT 6001701866    0  1 002 657  1 003 000

2853 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA 6001702482    0   500 000   500 000

2854 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHƯỚC LỢI CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 5900234994-001  3 627 885  3 209 044  6 837 000

2855 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA THỊNH 6001702524    0   500 000   500 000

2856 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 47FOODS 6001702700    0   500 000   500 000

2857 CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THANH TÙNG 6001534615-001   659 615   500 000  1 160 000

2858 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN HÀ ANH 6001702676    0   500 000   500 000

2859 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ CÔNG BẰNG 6001702852   329 808   533 153   863 000

2860 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 6001702926    0   500 000   500 000

2861 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOÁN TƯ DUY TÂY NGUYÊN 6001702940    0   595 426   595 000

2862 CÔNG TY TNHH UPOWER MIỀN TRUNG 6001702813    0   965 968   966 000

2863 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẮK PHÁT 6001703133    0  4 771 260  4 771 000

2864 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV IN AN KHANG 6001703140    0   500 000   500 000

2865 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIỆN THÀNH 6001703197    0   602 066   602 000



2866 CÔNG TY TNHH TMDV BÁCH KHOA 6001703246    0   500 000   500 000

2867 CÔNG TY TNHH DV-TM HỒNG PHÁT 6001703207    0   500 000   500 000

2868 CÔNG TY TNHH ĐẮK HỒ 6001703126   65 962   500 000   566 000

2869 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT ĐẠI PHÖ 6001703221    0   676 607   677 000

2870 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC CƯỜNG THỊNH 6001703253    0   970 988   971 000

2871 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THÀNH BAN MÊ 6001703479    0  1 137 340  1 137 000

2872 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ DAKADO 6001703373    0   500 000   500 000

2873 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ - VỆ SĨ TRƯỜNG ĐẠT 6001703567    0   500 000   500 000

2874 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG PHÁT ĐẮK LẮK 6001703574    0   590 685   591 000

2875 CÔNG TY TNHH SCC CONTINENTAL 6001703630    0   579 374   579 000

2876 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PƠ LANG 6001703655    0   500 000   500 000

2877 CÔNG TY TNHH TM VŨ PHÁT 6001703711    0   500 000   500 000

2878 CÔNG TY TNHH CÁC NGUYÊN BAN MÊ 6001703750    0   500 000   500 000

2879 CÔNG TY TNHH DAKVINA 6001703888   131 923   500 000   632 000

2880 CÔNG TY TNHH TM HOÀNG PHONG 6001703870    0   500 000   500 000

2881 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH ÁNH DƯƠNG 6001704049    0  1 770 305  1 770 000

2882 CÔNG TY TNHH NHÀ GỖ TUẤN TƯƠI 6001704031    0   500 000   500 000

2883 CÔNG TY TNHH XD TMDV TRƯỜNG THỌ 6001704257    0   500 000   500 000

2884 CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐẮK LẮK 6001704176    0  3 824 574  3 825 000

2885 CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC KIM TÍN 6001704225    0   500 000   500 000

2886 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT GROUP 6001704320    0   500 000   500 000

2887 CÔNG TY TNHH PAPAZI 6001704472    0   500 000   500 000

2888 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÂN NGUYỄN HAI 6001704465    0   500 000   500 000

2889 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THẢO NGUYÊN BAN MÊ 6001704521    0   500 000   500 000

2890 CÔNG TY TNHH XD & TM THÀNH ĐẠT 6001704585    0   727 792   728 000

2891 CÔNG TY TNHH CADC HÀ NỘI 6001704560    0  1 283 125  1 283 000

2892 CÔNG TY TNHH NHA KHOA NỤ CƯỜI ANH QUỐC 6001704708    0   500 000   500 000

2893 CÔNG TY TNHH TM DV TUỆ ĐĂNG 6001704641   197 885   500 000   698 000

2894 CÔNG TY TNHH XD ĐẠI AN 6001704715    0   500 000   500 000

2895 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY NHIÊN 6001704634    0   500 000   500 000

2896 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG CẢNH 6001704803    0   600 000   600 000

2897 CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG PHÁT QUANG 6001704881    0  1 579 630  1 580 000

2898 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VẠN PHÖC 6001704899    0   976 675   977 000

2899 CÔNG TY CP EA'GO DIGITAL 6001704810    0   613 375   613 000

2900 CÔNG TY TNHH XD QUANG MINH KHANG 6001704909    0   800 000   800 000

2901 CÔNG TY TNHH XD KHANG TÍN AN 6001704916    0   905 974   906 000

2902 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG PHÖC QUANG 6001704955   263 846  2 339 974  2 604 000

2903 CÔNG TY TNHH XD LỘC TẤN KHANG 6001704930    0   799 280   799 000

2904 CÔNG TY TNHH HÒA PHÚ FURNITURE 6001704948    0   726 167   726 000



2905 CÔNG TY TNHH SƠN TĨNH ĐIỆN SINH PHÖ 6001705081    0   665 257   665 000

2906 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TYPIKA DAKLAK 6001704987    0   500 000   500 000

2907 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGUYÊN VŨ PHÁT 6001705099    0   500 000   500 000

2908 CÔNG TY TNHH SX - TM TIẾN VINH 6001705116   263 846   808 617  1 072 000

2909 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THIÊN DV GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG LÂM NGHIỆP EA KMAT 6001705130    0   500 000   500 000

2910 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HĐ 6001705162    0   680 893   681 000

2911 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ GAS TÂY NGUYÊN 6001705282    0   500 000   500 000

2912 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC KHANG 6001705349    0   500 000   500 000

2913 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN MỚI 3900889404-001   329 808   500 000   830 000

2914 CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT EVENT 6001705437    0   500 000   500 000

2915 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIA MINH BAN MÊ 6001705518    0   500 000   500 000

2916 CÔNG TY CỔ PHẦN XÖC TIẾN THƯƠNG MẠI WIN WIN 6001705500    0   895 993   896 000

2917 CÔNG TY TNHH VĂN NGHĨA WINDOWN 6001705596    0   500 000   500 000

2918 CÔNG TY TNHH XD TM - DV TUẤN PHÁT 6001705733    0   500 000   500 000

2919 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIM ANH 6001705726    0   500 000   500 000

2920 CÔNG TY TNHH SÂM TRÖC TRÀ LINH HẠNH NA - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 4001162120-001    0   500 000   500 000

2921 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI LỘC 6001705765    0  1 185 077  1 185 000

2922 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CƯÊBUR 6001705878    0  1 399 720  1 400 000

2923 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT & QUẢNG CÁO QUANG ĐẠO 6001705885    0   500 000   500 000

2924 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME CENTER 6001705966    0   500 000   500 000

2925 CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÕNG MINH QUANG 6001705980   65 962   500 000   566 000

2926 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HỒNG LINH 0314990478-002   65 962   500 000   566 000

2927
TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC TÂY NGUYÊN - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VI
0315316247-002    0   500 000   500 000

2928 CÔNG TY TNHH TMDV PHÖC KHANG THỊNH 6001706092    0   999 600  1 000 000

2929 CÔNG TY TNHH NAM ANH MEDIA 6001706102    0   500 000   500 000

2930 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THICONS 6001704994    0   500 000   500 000

2931 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN HƯNG 6001706078    0   500 000   500 000

2932 CÔNG TY CỔ PHẦN THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN VIỆT NAM 6001706254    0  2 161 137  2 161 000

2933 CÔNG TY TNHH ĐT&XD HY PHÁT 6001706180    0   500 000   500 000

2934 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY NGUYÊN 6001706222    0   500 000   500 000

2935 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KS 6001706328    0   500 000   500 000

2936 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ANH VIỆT 6001706303    0   500 000   500 000

2937 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP TÍNH 6001706455    0  11 993 425  11 993 000

2938 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG 6001706494    0   599 415   599 000

2939 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BCN TÂY NGUYÊN 6001706550    0   500 000   500 000

2940 CÔNG TY TNHH CHƯƠNG NAM THẮNG 6001706511    0   968 990   969 000

2941 CÔNG TY TNHH TM DAD 6001706487    0   976 925   977 000

2942 CÔNG TY TNHH VN TÂN ĐẠI PHÁT 6001706783    0  2 510 454  2 510 000



2943 CÔNG TY TNHH MTV TM ÁNH MINH 6001706920    0   624 054   624 000

2944 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HOÀNG MINH 6001706938    0  1 307 561  1 308 000

2945 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI TÍN PHÁT 6001707096    0   500 000   500 000

2946 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 47 6001707339    0   999 200   999 000

2947 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH ĐÔNG 6001707473    0  1 343 556  1 344 000

2948 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÁT ADS 6001707392    0  12 093 432  12 093 000

2949 CÔNG TY TNHH RỒNG BAZZAN 6001707610    0   984 638   985 000

2950 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHT 6001707956    0   598 880   599 000

2951 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT VENEER 6001708082    0   830 613   831 000

2952 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAPPY KIDS 6001708068    0   500 000   500 000

2953 CÔNG TY TNHH SX TMDV FAMILY NHA TRANG 6001708212    0   500 000   500 000

2954 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GBN VIỆT NAM 6001708075    0   500 000   500 000

2955 CÔNG TY TNHH D&T BAN MÊ 6001708357    0  1 047 963  1 048 000

2956 CÔNG TY TNHH KHẢI NGUYÊN ELECTRIC 6001708332    0   596 269   596 000

2957 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA VIETART 6001708251    0   500 000   500 000

2958 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN HẢI 6001708396    0   500 000   500 000

2959 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUẬN PHÁT 6001708967    0  1 060 552  1 061 000

2960 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIELITE 6001709103    0   999 447   999 000

2961 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP TRUNG HIẾU 6001709470    0   500 000   500 000

2962 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ RỒNG VÀNG 0107762963-001   131 923   684 187   816 000

2963 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KSA 6001709826    0   500 000   500 000

2964 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH NGỌC ÂN 6001709833    0   500 000   500 000

2965 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM TẠI ĐẮK LẮK 0107640669-001    0   500 000   500 000

2966 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI AN PHÁT BAN MÊ 6001710613    0   500 000   500 000

2967 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA THỂ THAO & TRUYỀN THÔNG VN MEDIA 6001709664    0  1 959 511  1 960 000

2968 CÔNG TY TNHH TOP ONE TÂY NGUYÊN 6001711504    0  2 206 398  2 206 000

2969 CÔNG TY TNHH TM-DV-VẬN TẢI HUY HOÀNG 6001711078    0   902 199   902 000

2970 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG DƯƠNG MINH ART 6001711487    0   500 000   500 000

2971 CÔNG TY TNHH MTV BMT LUXURY 6001711455    0  1 000 000  1 000 000

2972 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA GROUP 6001711092    0  9 168 793  9 169 000

2973 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM SƠN HUỆ 6001711568    0   500 000   500 000

2974 CÔNG TY TNHH KD68 6001711550    0  1 241 821  1 242 000

2975 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MỘC NGUYỄN 6001711663    0   500 000   500 000

2976 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI HẢI ANH EA KAO 6001711582    0   500 000   500 000

2977 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÖC HÕA GROUP 6001711776    0  2 009 557  2 010 000

2978 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN GIA VN 6001712025    0   999 600  1 000 000

2979 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ LÊ QUANG 6001712018    0   500 000   500 000

2980 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG NGÂN ĐẮK LẮK 6001712000    0   500 000   500 000

2981 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOA PHÁT 6001712201    0   500 000   500 000



2982 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 19 THÁNG 5 6001712226    0   593 054   593 000

2983 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG THI TÂY NGUYÊN 6001712064    0  1 671 827  1 672 000

2984 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN NAM PHÁT 6001712177    0   500 000   500 000

2985 VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH TÂM 6001510283-005   197 885   500 000   698 000

2986 CÔNG TY TNHH ĐT & PT NAM TÂY SƠN 6001712716    0  7 330 264  7 330 000

2987 CÔNG TY TNHH GUITAR 6001713029    0   500 000   500 000

2988 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM HẢI PHÁT 6001713124    0   500 000   500 000

2989 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T 6001713082    0   500 000   500 000

2990 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD HT 6001713244    0   500 000   500 000

2991 CÔNG TY TNHH MTV EKPAN 6001713075    0   500 000   500 000

2992 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH LIÊN MINH CHÂU 0311817041-002   197 885   500 000   698 000

2993 CÔNG TY TNHH K99 TRẦN LÊ 6001713117    0   500 000   500 000

2994 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC GIA LONG 6001713300    0  1 999 635  2 000 000

2995 CÔNG TY CỔ PHẦN DASCONS 6001713406    0   500 000   500 000

2996 CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO TM VÀ DV XUÂN BÌNH 6001713491    0   500 000   500 000

2997 CÔNG TY TNHH MINTS 6001713572    0   500 000   500 000

2998 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XANH THÀNH ĐỒNG 6001713653    0   864 364   864 000

2999 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BMK 6001713597    0   500 000   500 000

3000 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO ICT 6001713639    0   500 000   500 000

3001 CÔNG TY CỔ PHẦN WOW MARKETING MAP 6001713621    0   999 787  1 000 000

3002 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYÊN KHANG 6001713702    0   677 373   677 000

3003 CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG BUÔN MA THUỘT 6001713773    0   500 000   500 000

3004 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG BÁCH PHÁT 6001713808    0   500 000   500 000

3005 CÔNG TY TNHH KEY ART MEDIA 6001713928    0   500 000   500 000

3006 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN KHÔI 6001713942    0   500 000   500 000

3007 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN THỊNH VƯỢNG ĐẮK LẮK 6001713935    0  2 639 827  2 640 000

3008 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI T&T 6001713967    0  2 053 441  2 053 000

3009 CÔNG TY TNHH TÚ - THIÊN UY 6001714103    0   500 000   500 000

3010 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG QUÂN 6001714128    0   500 000   500 000

3011 CÔNG TY TNHH TM-XD NHÂN QUANG 6001714199    0   500 000   500 000

3012 CÔNG TY TNHH  XD - TM BẢO HUY 6001714135    0   500 000   500 000

3013 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ THIÊN LONG 6001714142    0  2 589 917  2 590 000

3014 CÔNG TY TNHH MTV DẦU KHÍ KIÊN LONG - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT 3702296226-018   197 885   500 000   698 000

3015 CÔNG TY TNHH SX TM & DỊCH VỤ QUẢNG CÁO T-AD 6001714255    0   500 000   500 000

3016 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VŨ KIÊN 6001714294    0   500 000   500 000

3017 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT BAN MÊ 6001714311    0   500 000   500 000

3018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ORSON 6001714304    0   500 000   500 000

3019 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC NGUYÊN 6001714495    0   500 000   500 000

3020 CÔNG TY TNHH VIỆT ĐẮK 6001721164    0   500 000   500 000



III CHI CỤC THUẾ KHU VỰC EA KAR - M'ĐRẮK 1 092 421 000

1 CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 6000435604  4 073 654  10 112 493  14 186 000

2 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HÙNG 6000454759   590 385  6 667 519  7 258 000

3 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LAN 6000461837  2 479 615  1 646 244  4 126 000

4 CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂY NGUYÊN 6000513115   59 038  3 232 603  3 292 000

5 CÔNG TY TNHH THIÊN LONG PHÁT 6000887110  2 715 769  13 731 023  16 447 000

6 CÔNG TY TNHH BẢO ÂN 6000944785   118 077  16 068 807  16 187 000

7 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG CAO NGUYÊN 6001037081    0   634 670   635 000

8 CÔNG TY TNHH HOÀNG NHÂN 6001051135   236 154  2 955 294  3 191 000

9 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI TÍN THỊNH 6001169708   59 038   500 000   559 000

10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT EA KAR 6001422982  2 715 769  2 690 632  5 406 000

11 CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT THẮNG 6001498237   118 077   500 000   618 000

12 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THANH THÀNH PHÁT 6001540778    0   753 352   753 000

13 CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG LÂM HIỀN 6001570966    0   570 884   571 000

14 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT Y TẾ ĐỨC TOÀN 0315074090-001    0   500 000   500 000

15 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT - CÔNG TY TNHH 27-7 5000212620-002    0   500 000   500 000

16 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH 6000456869   295 192  1 555 689  1 851 000

17 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT THẮNG 6000466835   59 038  20 925 238  20 984 000

18 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-SẢN XUẤT RẠNG ĐÔNG 6000467860   531 346  1 128 084  1 659 000

19 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI LỮ GIA 6000657685    0  2 592 176  2 592 000

20 CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY DARLAC FARMS 6000747272   354 231  17 672 723  18 027 000

21 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG EA KAR 6000907455   295 192  3 163 450  3 459 000

22 CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 6000937925   295 192  4 584 086  4 879 000

23 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ HTC 6001386269   236 154  6 555 923  6 792 000

24 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VINH QUANG 6001547036    0   500 000   500 000

25 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÙNG CHIẾN 6001578186    0   500 000   500 000

26 CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT EAKAR 6001584038   354 231   500 000   854 000

27 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG EA KAR 6001589004   472 308   500 000   972 000

28 CÔNG TY TNHH PHÚC NHÂN PHÁT 6001590183    0  5 246 879  5 247 000

29 CÔNG TY TNHH HIỂN TRÖC 6001590546   59 038   500 000   559 000

30 CÔNG TY TNHH SOLAR EA KAR 6001697225   177 115  2 631 517  2 809 000

31 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU EA KAR 6001697232   177 115  2 549 680  2 727 000

32 CÔNG TY TNHH LÝ PHƯƠNG 6001705927    0   500 000   500 000

33 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 716 6000180064   295 192  8 722 205  9 017 000

34 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 52 6000180307   354 231  15 369 288  15 724 000

35 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 720 6000183675   295 192  9 660 621  9 956 000

36 CÔNG TY TNHH XD THỊNH PHÖ 6000238275   295 192  5 232 141  5 527 000

37 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO TRÂM 6000272269   59 038   500 000   559 000

38 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 721 6000387439   295 192  11 943 551  12 239 000



39 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG VŨ 6000393168   295 192   500 000   795 000

40 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TÂN 6000398078   177 115  2 481 563  2 659 000

41 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÝ HOÀNG 6000466786   236 154  3 965 533  4 202 000

42 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO PHÖ 6000466881   177 115  3 423 699  3 601 000

43 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỐN CẢNH 6000511125   118 077   829 039   947 000

44 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN LUẬT 6000537557    0   500 000   500 000

45 CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH 6000634617   354 231  4 387 007  4 741 000

46 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG THIÊN THỜI 6000701334   59 038   579 523   639 000

47 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI LỘC 6000710120   295 192  5 074 454  5 370 000

48 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG BUÔN HỒ - CHI NHÁNH EA KAR 6000749625-001    0  1 529 807  1 530 000

49 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ DU LỊCH EA KAR 6000826703    0  2 324 935  2 325 000

50 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÖC NGUYÊN LỘC 6000900058    0  1 674 835  1 675 000

51 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ - AN GIA 6000902898   236 154   925 472  1 162 000

52 CÔNG TY TNHH MTV GIA HOÀ 6000903940   295 192  2 686 431  2 982 000

53 CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG EA KAR 6000914029   177 115  2 605 509  2 783 000

54 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THỐNG NHẤT 6000931810   177 115  2 024 018  2 201 000

55 CÔNG TY TNHH MTV NAM ANH 6000940131    0   500 000   500 000

56 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI MINH 6000944009   295 192  1 201 369  1 497 000

57 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯỚC 6000944545   354 231  1 765 980  2 120 000

58 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CHÍ DŨNG 6000944778   354 231  2 932 256  3 286 000

59 CÔNG TY TNHH MTV CA CAO A1 6000955554   59 038   500 000   559 000

60 CÔNG TY TNHH MTV PHÖC CƯỜNG 6001068065   295 192  3 809 496  4 105 000

61 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC KHANG 6001076683   708 462  1 288 811  1 997 000

62 CÔNG TY TNHH MTV TM THIỆN PHÁT 6001080802   59 038   500 000   559 000

63 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI MINH HOÀNG 6001081556    0   500 000   500 000

64 CÔNG TY TNHH SUNRISE EA KAR 6001143308    0   500 000   500 000

65 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT ĐẮK LẮK 6001148031    0   500 000   500 000

66 CÔNG TY TNHH PHÚC MINH QUANG 6001207255   118 077   610 624   729 000

67 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI THUẬN HẢI 6001260604    0   549 879   550 000

68 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LẬP HƯƠNG 6001363864   59 038   500 000   559 000

69 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI LÂM HÙNG ANH 6001364272    0   500 000   500 000

70 CÔNG TY TNHH CỬA HOÀNG GIA 6001386212   59 038   500 000   559 000

71 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGỌC ANH ĐẮK LẮK 6001393523   177 115  2 963 863  3 141 000

72 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN LỆ NHÀNG 6001395545   177 115   500 000   677 000

73 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN PHƯƠNG TÀI 6001395577   413 269  3 038 788  3 452 000

74 CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN PHONG 6001395591   413 269  1 822 161  2 235 000

75 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THOA MÃO 6001395961   59 038  1 214 198  1 273 000

76 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HOÀNG CHÂU 6001396154   59 038   500 000   559 000

77 CÔNG TY TNHH THOAN TUYỀN 6001396242    0   500 000   500 000



78 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ AN THỊNH PHÁT 6001396718   236 154   643 717   880 000

79 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LUYNH LONG ĐẮK LẮK 6001398578   59 038   500 000   559 000

80 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA PHÖ KHANG 6001398779   472 308  2 948 105  3 420 000

81 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 579 6001415329   295 192  36 443 673  36 739 000

82 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC MINH ĐẮK LẮK 6001416153   59 038  1 172 710  1 232 000

83 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM VIỆT THÁI 6001424926    0   500 000   500 000

84 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT HÀN ĐẠI PHÁT 6001429459   590 385   500 000  1 090 000

85 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN HOÀNG NHÂN 6001433007   295 192  1 712 380  2 008 000

86 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG KHOA 6001437107   295 192  2 615 495  2 911 000

87 CÔNG TY TNHH MOBILE TRÚC LÂM 6001441897   177 115   500 000   677 000

88 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC ANH EA KAR 6001443460   118 077  3 638 567  3 757 000

89 CÔNG TY TNHH VN GAS - DAKLAK 6001446817   708 462  1 051 657  1 760 000

90 CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM NGUYỆT THƠ 6001448500   236 154  3 855 294  4 091 000

91 CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM AN PHÖ 6001448758   118 077   500 000   618 000

92 CÔNG TY TNHH TÔN MINH THÀNH 6001449222   590 385  1 595 186  2 186 000

93 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẢI NAM ANH 6001449529   118 077  3 349 175  3 467 000

94 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MẦM NON MINH HÙNG PHÁT 6001449543    0  1 899 468  1 899 000

95 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH VŨ PHÁT 6001458731   236 154   688 158   924 000

96 CÔNG TY TNHH MTV XE MÁY ANH TRUNG 6001468144   59 038   500 000   559 000

97 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÂN THỦY 6001488983   118 077  2 117 538  2 236 000

98 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN QUANG THÁI 6001494306    0   991 570   992 000

99 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO DỊCH VỤ DU LỊCH VĂN HOA 6001510149   177 115   707 665   885 000

100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MJ 6001510170   59 038   500 000   559 000

101 CÔNG TY TNHH TIẾN GỖ MÍT 6001512890    0   500 000   500 000

102 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG NHÀN 6001514577   118 077   577 139   695 000

103 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XĂNG DẦU TUẤN ANH 6001515676   295 192  2 166 997  2 462 000

104 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH QUỲNH 6001541637   236 154  1 150 830  1 387 000

105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÖC MINH PHÁT 6001546498    0   500 000   500 000

106 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THỊNH PHÁT EA KAR 6001549114   177 115   500 000   677 000

107 CÔNG TY TNHH VĂN HẢI BIKE 6001549717   59 038   500 000   559 000

108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG MỸ 6001551515   118 077  3 974 290  4 092 000

109 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI NÔNG T.N 6001553375    0   500 000   500 000

110 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH XUÂN 6001553657   295 192  10 836 218  11 131 000

111 CÔNG TY TNHH HÙNG QUỲNH ANH 6001554869   236 154   788 797  1 025 000

112 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG UYÊN ANH 6001557884    0   500 000   500 000

113 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AT 6001559698   59 038   500 000   559 000

114 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ EA KAR 6001562387   236 154  5 052 730  5 289 000

115 CÔNG TY TNHH VĂN VIÊNG 6001564151   413 269  4 463 908  4 877 000

116 CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC Ô TÔ 6001566945   649 423   500 000  1 149 000



117 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG HOUSE BOOK 6001571039    0  41 893 563  41 894 000

118 CÔNG TY TNHH NGỌC TÙNG ĐẮK LẮK 6001571494   59 038  2 044 111  2 103 000

119 CÔNG TY TNHH MAI TÁNG VĂN KHOA 6001571864   118 077   500 000   618 000

120 CÔNG TY TNHH TRẺ 247 6001572392   118 077   500 000   618 000

121 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA HƯNG 6001572787   59 038   500 000   559 000

122 CÔNG TY TNHH KT - TM - DV THIÊN LONG 6001578644   236 154   500 000   736 000

123 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TRÂM ANH 6001580146   59 038  1 602 054  1 661 000

124 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC PHAN GIA PHÁT 6001585458    0   633 660   634 000

125 CÔNG TY TNHH ĐẤT XANH 24/7 6001586483    0   500 000   500 000

126 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGA COSMETICS 6001586902    0   500 000   500 000

127 CÔNG TY TNHH SẮT TÔN HIỆP HƯNG 6001588152   118 077   786 157   904 000

128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG THỊNH 6001595872   59 038  2 552 679  2 612 000

129 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH THÖY EA KAR 6001606186   118 077   500 000   618 000

130 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HỒ SƠ NHÀ ĐẤT TRUNG LƯƠNG 6001608835    0   500 000   500 000

131 CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH LÊ GIA PHÁT 6001609250   59 038   500 000   559 000

132 CÔNG TY TNHH TMDV QUÝ NGỌC 6001609370    0   998 400   998 000

133 CÔNG TY TNHH VINH LOAN 6001613401   118 077   500 000   618 000

134 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THĂNG LONG ĐẮK LẮK 6001615310   59 038   500 000   559 000

135 CÔNG TY TNHH HUY THỊNH ĐẮK LẮK 6001618872    0   787 072   787 000

136 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA ĐẮK LẮK 6001619347   59 038  1 531 002  1 590 000

137 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DUY PHÁT ĐẮK LẮK 6001620938    0   542 530   543 000

138 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ANH DŨNG 6001623960    0  1 094 369  1 094 000

139 CÔNG TY TNHH TRỌNG PHÖC EA KAR 6001625460   354 231  1 599 682  1 954 000

140 CÔNG TY TNHH HIỀN SAO 6001626376   59 038   500 000   559 000

141 CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐÔNG PHƯƠNG ĐẮK LẮK 6001626802   59 038  3 761 804  3 821 000

142 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TUẤN SƠN PHÁT 6001628253   118 077  1 744 264  1 862 000

143 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÖC ĐIỀN 6001628366   118 077  1 181 392  1 299 000

144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG ĐẮK LẮK 6001629063    0   500 000   500 000

145 CÔNG TY TNHH MINH DŨNG PHÁT 6001632115   59 038   899 037   958 000

146 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT EA KAR 6001633711   295 192  4 782 914  5 078 000

147 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐŨA THẢO ANH 6001637219   295 192   500 000   795 000

148 CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM 6001649599   59 038  1 994 122  2 053 000

149 CÔNG TY TNHH ECO WATER 6001651502   59 038   500 000   559 000

150 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN PHÁT EA KAR 6001652231    0   675 298   675 000

151 CÔNG TY TNHH MTV TM&XD LONG PHÁT EA KAR 6001654091   177 115  1 496 620  1 674 000

152 CÔNG TY TNHH THU MUA NÔNG SẢN LA HẢI LINH 6001655391   59 038   500 000   559 000

153 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT LÊ HOÀNG 6001655433   118 077   500 000   618 000

154 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT DUY THỊNH 6001656010   472 308  1 467 559  1 940 000

155 CÔNG TY TNHH DUY PHÁT ĐẮK LẮK 6001660715   236 154   608 189   844 000



156 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THÀNH NHÂN 6001662790   118 077   500 000   618 000

157 CÔNG TY TNHH PHƯỢNG KIM SPA 6001664692    0   500 000   500 000

158 CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT 52 6001667132   236 154   783 296  1 019 000

159 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH ECO 6001668168    0  5 950 118  5 950 000

160 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM HOÀNG THẢO 6001668633   59 038   500 000   559 000

161 CÔNG TY TNHH TM TRỌNG DŨNG 6001669450   236 154  3 724 542  3 961 000

162 CÔNG TY TNHH MTV CƯ VIỆT 6001671107    0   500 000   500 000

163 CÔNG TY TNHH XD TM VT THIÊN TRƯỜNG 6001671410   295 192  1 240 941  1 536 000

164 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT IN ẤN THỊNH PHÁT 6001672164   59 038   998 171  1 057 000

165 CÔNG TY TNHH MTV TM & DV ANH ĐÀO 6001674122   59 038   780 000   839 000

166 CÔNG TY TNHH XD QUANG HUY 6001682518   649 423   500 000  1 149 000

167 CÔNG TY TNHH TM & DV TUẤN DŨNG SỸ 6001686819    0   500 000   500 000

168 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG AN THỊNH GIA 6001687234    0   500 000   500 000

169 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG QUÂN 747 6001687594   118 077   500 000   618 000

170 CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO DEKAR 6001691350   59 038   500 000   559 000

171 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TM PHÖC QUANG 6001692410   295 192   814 414  1 110 000

172 CÔNG TY TNHH XD TM VT LÂM CƯỜNG THỊNH 6001694619   354 231   500 000   854 000

173 CÔNG TY TNHH MTV SIÊU TỐC VIỆT 6001696422   177 115   500 000   677 000

174 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC DREAM 6001700887    0   500 000   500 000

175 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BÌNH AN GREEN 6001702161    0   500 000   500 000

176 CÔNG TY TNHH MTV ĐẮC PHÖ 6001702933    0   500 000   500 000

177 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGUYỄN DƯƠNG TÂY NGUYÊN 6001707113    0   998 139   998 000

178 CÔNG TY TNHH XD TM PHÖC THẢO 6001707265    0   500 000   500 000

179 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KIẾN VÀNG 6001708300    0   500 000   500 000

180 CÔNG TY TNHH MTV TÂN CHIẾN 6001710606   177 115  3 175 171  3 352 000

181 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN-XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI BẢO KHANG 6001711511    0   500 000   500 000

182 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC HƯNG 6001713903    0   500 000   500 000

183 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG 6000105437   177 115  2 742 307  2 919 000

184 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH PHÂN BÓN VINACAFE 6001007369   177 115  2 164 501  2 342 000

185 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ BÌNH MINH 6001517899    0  2 586 843  2 587 000

186 CÔNG TY CỔ PHẦN DARLAC FARMS 6001572191    0  2 498 392  2 498 000

187 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THẠCH ĐĂK LĂK 6001589692   885 577  41 893 563  42 779 000

188 CÔNG TY CỔ PHẦN GP CÔNG NGHỆ BẢO AN 6001667090   649 423  5 512 587  6 162 000

189 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC TƯ VẤN VẠN AN 6001668721   236 154  1 216 633  1 453 000

190 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SAGOTA ĐÔNG ĐĂK LĂK 6001686618   354 231   500 000   854 000

191 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU CÔNG NGHỆ CAO TÂY NGUYÊN 6001694520    0  1 950 539  1 951 000

192 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM SONG HÀO 6000104426   177 115   500 000   677 000

193 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THANH QUANG 6000395091    0  1 137 365  1 137 000

194 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU XUÂN KHÓA 6000399522   59 038   500 000   559 000



195 DNTN XĂNG DẦU ĐÌNH HOẠCH 6000422073   59 038   500 000   559 000

196 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH SINH 6000452222   118 077   500 000   618 000

197 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LAN THUẬN 6000514140   177 115   500 000   677 000

198 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN HOÀNG 6000598260    0   500 000   500 000

199 DNTN SẢN XUẤT HÙNG PHONG 6000598567   59 038   500 000   559 000

200 DNTN GẠCH NGÓI TUY NEN TRƯỜNG SƠN 6000701091   59 038   500 000   559 000

201 DNTN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HẢI ANH 6000725857   118 077   602 162   720 000

202 DNTN LƯU KHANH 6000864850    0   500 000   500 000

203 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH - HẢI YẾN 6001383733    0   500 000   500 000

204 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THANH MÙI 6001384261   177 115   500 000   677 000

205 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH NGHĨA TUYỀN 6001384279   118 077   500 000   618 000

206 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH HỨA 6001384335    0  1 345 560  1 346 000

207 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DUY PHÙNG 6001384455   177 115   500 000   677 000

208 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM SƠN CHUẨN 6001385096   177 115   500 000   677 000

209 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VĨNH HÕA VỆ 6001385145   236 154  1 068 582  1 305 000

210 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN ĐẠM ĐÀO 6001395506   236 154   500 000   736 000

211 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN THẾ MẠNH 6001395880    0   500 000   500 000

212 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN SINH THÀNH 6001395922   59 038   500 000   559 000

213 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN ĐỊNH EA KAR 6001396147   59 038   838 031   897 000

214 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LẬP THÂN 6001396764   59 038   500 000   559 000

215 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI CỪ HƯỜNG 6001399074   59 038   500 000   559 000

216 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN TÂM HƯỞNG 6001424115   59 038   500 000   559 000

217 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÁNH TOÀN 6001447722   59 038   500 000   559 000

218 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KARAOKE MỘC LAN 6001540802   59 038   500 000   559 000

219 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CIVILIZED 6001693950    0   500 000   500 000

220 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM TRIỆU KHƯƠNG 6001707258    0   500 000   500 000

221 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HUY HOÀNG 6000240330   295 192  39 276 279  39 571 000

222 HỢP TÁC XÃ THẮNG LỢI 6000467934    0  1 482 037  1 482 000

223 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 6000630764    0   500 000   500 000

224 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG XUÂN 6000644196    0   500 000   500 000

225 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÀNH LỢI 6000668302   531 346   778 175  1 310 000

226 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG 6000706879   59 038   500 000   559 000

227 HTX NÔNG NGHIỆP 714 6001068724   59 038  2 720 672  2 780 000

228 HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 6001104933   59 038   500 000   559 000

229 HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TOÀN THẮNG 6001329574    0   500 000   500 000

230 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ CƯ YANG 6001445669    0   500 000   500 000

231 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ HỢP THÀNH XÃ XUÂN PHÖ 6001508816   59 038   500 000   559 000

232 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CƯ NI 6001581703    0   500 000   500 000

233 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LÂM TIẾN 6001604414   59 038   500 000   559 000



234 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH HỒ EAKAR 6001609500   59 038   500 000   559 000

235 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI NAM EAKNỐP 6001611806    0   571 293   571 000

236 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ CHĂN NUÔI HEO RỪNG EASAR 6001626658   59 038   500 000   559 000

237 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NHẤT TÂM 6001627806   177 115   500 000   677 000

238 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EA KAR 6001640927   236 154  19 961 574  20 198 000

239 HỢP TÁC XÃ KINH DOANH VẬN TẢI HÕA PHÁT 6001671530    0  2 000 735  2 001 000

240 HỢP TÁC XÃ VT NN PHỐ NÖI 6001682099    0   500 000   500 000

241 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI -  DỊCH VỤ ĐẠI THẾ PHÁT 6001703380    0   500 000   500 000

242 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -TIN HỌC HIGHLAND 6001602375    0   500 000   500 000

243 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG PHƯỚC THÀNH 6001363906   649 423   500 000  1 149 000

244 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI LAI VY 6000101129   118 077  2 014 990  2 133 000

245 HTX VẬN TẢI EA KAR 6000105250    0   500 000   500 000

246 CÔNG TY TNHH TM NGỌC VŨ 6000411917   590 385  12 724 127  13 315 000

247 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ 6000411804   177 115  1 499 118  1 676 000

248 CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP EA KAR 6000174543   295 192  7 558 873  7 854 000

249 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN ẤP 6000432025   177 115   500 000   677 000

250 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HUYỀN LƯƠNG 6000941992   177 115   984 687  1 162 000

251 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI-VẬN TẢI PHƯỚC THIỆN 6001080640   295 192  5 938 067  6 233 000

252 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH 6001100350   236 154  100 000 000  100 236 000

253 CÔNG TY TNHH NAM KHÁ EA KAR 6001274639   295 192  2 792 631  3 088 000

254 CÔNG TY TNHH TÔN ĐẠI LỘC 6001365607   295 192   500 000   795 000

255 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC TRUNG EA KAR 6001385106   59 038   500 000   559 000

256 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM QUANG ĐÌNH 6001388153   59 038   500 000   559 000

257 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG NGỌC PHÁT 6001388386   295 192  1 284 707  1 580 000

258 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRINH KHA EA KAR 6001396669    0  1 016 644  1 017 000

259 CÔNG TY TNHH TUẤN TÂM EA KAR 6001404944   118 077   976 690  1 095 000

260 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỤ 6001424450    0   500 000   500 000

261 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANH ĐÀO 6001443453    0   500 000   500 000

262 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CÀ PHÊ LÊ SƠN 6001502902   59 038   500 000   559 000

263 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MINH HIẾU PHÁT 6001542359    0   500 000   500 000

264 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN TÙNG 6001547290   118 077   500 000   618 000

265 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỨC KHÔI 6001567554   59 038   500 000   559 000

266 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỢ BÌNH MINH 6001582520    0   581 756   582 000

267 CÔNG TY TNHH Ô TÔ MÁY CÔNG TRÌNH THIÊN PHÚ PHÚ 6001585433    0   599 944   600 000

268 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP HỘI PHÁT 6001589036   59 038   628 450   687 000

269 CÔNG TY TNHH SOUTHERN GREEN 6001611475    0   500 000   500 000

270 CÔNG TY TNHH MTV XAY LÖA GẠO MINH LỆ 6001628486   118 077  1 791 009  1 909 000

271 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ - XÂY DỰNG TM&DV DUYỆT THANH 6001652087   59 038  1 921 323  1 980 000

272 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG KIỂM HUỆ 6001653066    0   500 000   500 000



273 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG NAM HOA 6001671273    0   500 000   500 000

274 CÔNG TY TNHH TM XĂNG DẦU THIÊN THANH 6001672414   118 077  1 081 406  1 199 000

275 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIÊN TIẾN 6001686858   59 038  1 481 402  1 540 000

276 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CỬ HOA 6001687523    0  1 859 425  1 859 000

277 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DU LỊCH QUỲNH HƯƠNG 6001687629   118 077   500 000   618 000

278 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN PHÖ HẬU TUYẾN 6001688654    0   821 466   821 000

279 CÔNG TY TNHH SBAZAN 6001690269    0   500 000   500 000

280 CÔNG TY TNHH SANH CHIẾN 6000382159   354 231  9 915 878  10 270 000

281 CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP CÔNG-NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỄN BỀM VỮNG SAO ĐỎ 6000793416   590 385  40 787 822  41 378 000

282 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH DƯƠNG ĐẮK LẮK 6001496222   885 577  21 302 216  22 188 000

283 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN KIM SƠN ĐẮK LẮK 6001652633   59 038  1 009 847  1 069 000

284 CÔNG TY TNHH  MTV CÀ PHÊ 715C 6000175392   295 192  6 651 697  6 947 000

285 CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP M'ĐRẮK 6000173885   590 385  13 934 070  14 524 000

286 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYÊN HẢO 6000834020   295 192  1 355 360  1 651 000

287 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG MINH LONG 6000947874   295 192  1 445 054  1 740 000

288 CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠT 6001123615   295 192  1 093 979  1 389 000

289 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THỊNH 6001170164   295 192  2 903 389  3 199 000

290 CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH BAN MÊ 6001172475   295 192  4 134 012  4 429 000

291 CÔNG TY TNHH MTV LỢI PHÁT M'DRẮK 6001324174   118 077   627 363   745 000

292 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỊNH MĐRẮK 6001362349   59 038   798 345   857 000

293 CÔNG TY TNHH PHƯỢNG GIÀU 6001364466   59 038   628 336   687 000

294 CÔNG TY TNHH TM - DV  VÀ XĂNG DẦU BẢO SƠN 6001495028   236 154  2 363 323  2 599 000

295 CÔNG TY TNHH VỊNH QUẢNG 6001500408   59 038   996 168  1 055 000

296 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH GIANG 6001550504   236 154  1 248 872  1 485 000

297 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HOÀNG PHƯƠNG NAM 6001555090   295 192   881 332  1 177 000

298 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH TOÀN 6001566335   295 192  2 415 181  2 710 000

299 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP MINH THỊNH PHÁT 6001576799   177 115  1 405 120  1 582 000

300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI AN TRUNG 6001576943   590 385   500 000  1 090 000

301 CÔNG TY TNHH NHẬT VƯỢNG TÂY NGUYÊN 6001609846   236 154  2 425 760  2 662 000

302 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHÁNH DƯƠNG M'DRĂK 6001616032   177 115  2 462 188  2 639 000

303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHÁNH THẢO 6001625693   59 038   500 000   559 000

304 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PT TÍN ĐỨC 6001633736   177 115  1 020 138  1 197 000

305 CÔNG TY TNHH NGỌC TRAI QUANG MINH 6001647150   59 038   500 000   559 000

306 CÔNG TY TNHH SANH ĐÔNG 6001653436   236 154  6 405 463  6 642 000

307 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRÍ NGUYÊN 6001654704   177 115   554 859   732 000

308 CÔNG TY TNHH PHÖ SƠN ĐẮK LẮK 6001654782   295 192   500 000   795 000

309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EPIS 6001664477   59 038   500 000   559 000

310 CÔNG TY TNHH MTV LÂM PHÁT 6001670632   177 115   500 000   677 000

311 CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUÂN TRƯỜNG 6001673263   590 385   500 000  1 090 000



312 CÔNG TY TNHH XE MÁY MINH TIẾN 6001677814   295 192  1 638 439  1 934 000

313 CÔNG TY TNHH VĨNH SƠN TÂY NGUYÊN 6001683293   59 038   500 000   559 000

314 CÔNG TY TNHH BĂM DĂM HOÀNG QUÂN 6001685727   590 385  2 764 633  3 355 000

315 CÔNG TY TNHH TM - DV VÀ XĂNG DẦU MẬN XUÂN 6001693855   59 038   997 839  1 057 000

316 CÔNG TY TNHH TM DV VÀ XĂNG DẦU BẢO SƠN II 6001693862   59 038   997 260  1 056 000

317 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP NAM PHI 6001697835   531 346   500 000  1 031 000

318 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG LÂM M'ĐRẮK 6001699695   295 192  1 001 874  1 297 000

319 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SINH NHÀN 6001703743   59 038  2 545 857  2 605 000

320 CÔNG TY TNHH MTV MINH MINH ASS 6001704507   59 038   500 000   559 000

321 CÔNG TY TNHH GỖ HƯNG HÀ 6001714167   118 077  1 798 286  1 916 000

322 CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC 3800100760-006   885 577  27 165 749  28 051 000

323 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 20 6000105733   413 269  1 010 863  1 424 000

324 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÊ KÔNG 6000235563  1 180 769  11 423 929  12 605 000

325 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ TRƯỜNG THÀNH M'ĐRẮK 6001286377   118 077   500 000   618 000

326 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGUYÊN KHÔI 6001363889   177 115  1 004 742  1 182 000

327 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIÊN THÀNH 6001553544   118 077  3 064 990  3 183 000

328 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH SƠN 6000105846   118 077   724 488   843 000

329 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH SƠN TẠI HUYỆN MĐRẮK 6000105846-002   177 115   500 000   677 000

330 DNTN TRUNG SƠN 6000273664   177 115   500 000   677 000

331 DNTN TM THÙY TRINH 6000661949   59 038   500 000   559 000

332 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUỆ LONG 6001362490   177 115  6 151 732  6 329 000

333 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VIẾT HÙNG 6001387223   59 038   500 000   559 000

334 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIẾN NGA 6001422220   118 077   500 000   618 000

335 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH CHIẾN 6001512530   59 038   500 000   559 000

336 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG THÀNH PHÁT ĐẮK LẮK 6001653316   59 038   500 000   559 000

337 HTX KD DỊCH VỤ ĐIỆN-NƯỚC HUYỆN MAĐRĂK 6000105807   531 346  9 388 162  9 920 000

338 HTX TIẾN NAM 6000416880  1 475 962  11 833 841  13 310 000

339 HTX TIẾN NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY DĂM MẢNH 6000416880-001   295 192  6 576 068  6 871 000

340 HTX TM VÀ DV NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN TRƯỜNG THỊNH 6001623047    0   500 000   500 000

341 HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BẢO AN 6001627891    0  1 122 552  1 123 000

342 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 715B 6000175307   295 192  6 780 321  7 076 000

343 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 715A 6000174504   295 192  10 452 307  10 747 000

344 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM MĐRẮK 6000702909   472 308  1 483 898  1 956 000

345 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỤC HÀ 6001094636   59 038   500 000   559 000

346 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRINH NGUYÊN M'ĐRẮK 6001177723   118 077   500 000   618 000

347 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DƯƠNG HÙNG 6001224162   295 192   640 369   936 000

348 CÔNG TY TNHH MINH SƠN ĐẮK LẮK 6001567882   236 154   679 731   916 000

349 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH PHÁT 6001624259   236 154   837 082  1 073 000

350 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM ĐIỀN 6001627362   354 231  2 040 629  2 395 000



351 CÔNG TY TNHH CTD THÁI DƯƠNG 6001652489   295 192   654 052   949 000

352 CÔNG TY TNHH XDTM ĐẠI THÀNH 6001656613   354 231   632 433   987 000

IV CHI CỤC THUẾ KHU VỰC KRÔNG ANA - CƯ KUIN  700 333 000

1 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EA KTUR 6000176438  1 003 654  5 877 760  6 881 000

2 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HOÀNG NAM 6000394115   118 077   868 144   986 000

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH THU 6000291977   236 154   500 000   736 000

4 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EA TIÊU 6000175515   59 038  7 937 836  7 997 000

5 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ CHƯ QUYNH 6000175610  1 121 731  3 437 689  4 559 000

6 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EA H'NIN 6000181653   649 423  8 140 989  8 790 000

7 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ HẢI 6000136555   177 115   500 000   677 000

8 CÔNG TY TNHH THÀNH LUÂN 6000360275   354 231  15 901 753  16 256 000

9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HỒNG MINH 6000449445  2 066 346  6 432 150  8 498 000

10 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THÖY HÕA 6000135505   118 077   500 000   618 000

11 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HÀO HIỆP 6000135657   177 115   500 000   677 000

12 CÔNG TY TNHH MINH SÁNG 0303266633   295 192  5 592 033  5 887 000

13 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ ĐẮC KUIN 6000461072   59 038  1 655 397  1 714 000

14 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC HỢI 6000461097   118 077   500 000   618 000

15 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG TIẾN 6000465849   59 038   500 000   559 000

16 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ ĐỨC NGUYÊN 6000651355   295 192  1 120 038  1 415 000

17 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÔNG THÁI 6000660857   59 038   500 000   559 000

18 CÔNG TY TNHH TUẤN NHÂN 6000660737   295 192  2 079 027  2 374 000

19 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI NAM HÕA 6000669842   236 154   526 780   763 000

20 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM 6000684093   295 192  1 199 126  1 494 000

21 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM THUẬN 6000672531   59 038   500 000   559 000

22 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂY NGUYÊN 6000694599   295 192   500 000   795 000

23 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÖ MINH 6000736802   59 038  1 556 195  1 615 000

24 CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CƯ KUIN 6000723271   590 385  2 999 301  3 590 000

25 CÔNG TY TNHH THUẬN BÉ 6000765867   177 115  1 257 159  1 434 000

26 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ THU 6000876278   118 077  3 581 947  3 700 000

27 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY PHÁT 6000910345   354 231   500 000   854 000

28 CÔNG TY TNHH TRUNG TUẤN 6000952391   295 192  1 758 660  2 054 000

29 CÔNG TY TNHH TV 6000972398   295 192  3 413 261  3 708 000

30 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VĨ CƯỜNG 6001026925   177 115   500 000   677 000

31 CÔNG TY TNHH MTV DAK FARM 6001046047    0   506 828   507 000

32 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN PHÖ THÀNH 6001070522   295 192   617 602   913 000

33 CÔNG TY TNHH MTV CƯ KUIN 6001074686   295 192   500 000   795 000

34 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI HẢI 6001091794   59 038   965 150  1 024 000

35 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHƯ QUỲNH 6001099585   295 192  2 556 407  2 852 000

36 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN THƠM 6001162283   177 115   500 000   677 000



37 CÔNG TY TNHH GIA HÕA HƯNG 6001189711   295 192  14 389 916  14 685 000

38 CÔNG TY TNHH VINA CÀ PHÊ TRUNG HÒA 6001221813   59 038  4 751 914  4 811 000

39 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ TIẾN ĐỨC 6001266250   531 346  5 152 465  5 684 000

40 CÔNG TY TNHH PHÖC CƯ KUIN 6001328355   177 115   776 587   954 000

41 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÓNG ĐÁ NHẬT LINH 6001363127   59 038   500 000   559 000

42 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VĨNH HƯNG CHANH 6001384896   59 038   500 000   559 000

43 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH KHƯƠNG 6001385441   59 038   676 907   736 000

44 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGỌC TRANG 6001385709   59 038   500 000   559 000

45 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC BẢO LỘC PHÖC 6001385843   177 115   500 000   677 000

46 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HIỀN TRUNG 6001386011   59 038   500 000   559 000

47 CÔNG TY TNHH MTV NINH UYÊN 6001387590   295 192  1 021 706  1 317 000

48 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG CƯ KUIN 6001396838   295 192   500 000   795 000

49 CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG VĂN DŨNG 6001396891   295 192  100 000 000  100 295 000

50 CÔNG TY TNHH MTV LỆ NGA 6001398401   118 077   500 000   618 000

51 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHƯ LINH 6001399042   177 115  2 111 517  2 289 000

52 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ BÌNH MINH 6001399405   59 038   500 000   559 000

53 CÔNG TY TNHH MTV MAI KHA 6001399691   295 192   643 686   939 000

54 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÖ ANH MINH 6001401365   295 192  2 331 583  2 627 000

55 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THUÂN THÀNH 6001405761   59 038   500 000   559 000

56 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỆT NGỌC 6001405673   59 038   500 000   559 000

57 CÔNG TY TNHH QUẾ THÁI BÌNH 6001405909   59 038   500 000   559 000

58 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ TOÀN QUYỀN 6001408667   177 115   500 000   677 000

59 CÔNG TY TNHH THỌ HẠNH 6001415706   59 038   500 000   559 000

60 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN MINH HẢI 6001416812   118 077  3 905 271  4 023 000

61 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOÀNG PHI 6001425197   59 038   908 151   967 000

62 CÔNG TY TNHH HỒ TIÊU VĨNH LINH 6001425260   59 038   500 000   559 000

63 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG CÖC 6001431867   177 115   500 000   677 000

64 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT THIÊN AN 6001434804   295 192   594 176   889 000

65 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU VIỆT NHẬT 6001434829   177 115   500 000   677 000

66 CÔNG TY TNHH MTV TÁNH THỦY 6001445901   59 038   500 000   559 000

67 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA HẢI 6001448797   236 154   811 507  1 048 000

68 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ KINH CHÂU 6001468169   59 038   500 000   559 000

69 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH THƠ 6001494345   295 192  5 776 895  6 072 000

70 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN CÔNG THƯƠNG 6001498607   59 038  2 089 608  2 149 000

71 CÔNG TY TNHH HOÀNG SANG PHÁT 6001507805   177 115   500 000   677 000

72 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HẢI PHÁT 6001508654   295 192   500 000   795 000

73 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA CÔNG VÀNG KIM SƠN HÀ ĐẮK LẮK 6001510011   59 038   500 000   559 000

74 CÔNG TY TNHH LAN KÍNH 6001512717   295 192  1 084 800  1 380 000

75 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN NAM NGUYÊN 6001516599   59 038   500 000   559 000



76 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH MINH HOLDINGS 6001540337   236 154  7 180 954  7 417 000

77 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THANH CHƯƠNG 6001548287   295 192   663 604   959 000

78 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN THÀNH ĐẮK LẮK 6001549724   413 269   500 000   913 000

79 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THỊNH 68 6001551508   59 038   500 000   559 000

80 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BAZAN ĐỎ 6001552149   59 038   500 000   559 000

81 CÔNG TY TNHH MTV GỖ CÔNG BẰNG 6001557676   295 192  3 502 707  3 798 000

82 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI NGUYÊN 6001568131   295 192  2 169 914  2 465 000

83 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHONG ĐẠT 6001568075   59 038   500 000   559 000

84 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THIỆN PHÁT 6001569583   59 038   598 000   657 000

85 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HIỀN HÙNG 6001572184   59 038   500 000   559 000

86 CÔNG TY TNHH NOEL VINA 6001572314   59 038   500 000   559 000

87 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUANG THIỆU 6001573082   177 115   500 000   677 000

88 CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÀNH TRIỀU 6001578757   177 115   500 000   677 000

89 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUYẾN HIỂU 6001580731   118 077  2 428 607  2 547 000

90 CÔNG TY TNHH KREDO 6001583411   59 038   500 000   559 000

91 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HT HOÀNG TUYẾT 6001584278   118 077   555 883   674 000

92 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN QUANG THIỀU 6001585867   295 192  3 548 409  3 844 000

93 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THANH THẮM 6001609211   118 077  1 601 019  1 719 000

94 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ CÔNG PHI 6001609412   177 115  1 183 530  1 361 000

95 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN CHÍNH NGHĨA 6001609645   59 038  2 209 510  2 269 000

96 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÀ PHÊ NHÂN VĂN 6001610947   59 038  1 800 000  1 859 000

97 CÔNG TY TNHH VLXD THUẬN PHONG 6001611669   295 192  3 884 927  4 180 000

98 CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN 6001612006   354 231  1 052 498  1 407 000

99 CÔNG TY TNHH DŨNG NGA ĐẮK LẮK 6001615984   295 192  8 626 805  8 922 000

100 CÔNG TY TNHH XD NGUYỄN KHANG 6001616787   295 192   786 747  1 082 000

101 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN DŨNG BÌNH 6001622501   59 038   500 000   559 000

102 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BẢO AN ĐẮK LẮK 6001628567   59 038   500 000   559 000

103 CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG NXT 6001629112   59 038   500 000   559 000

104 CÔNG TY TNHH XD SAN LẤP VẬN TẢI NÔNG CƠ DUY SƠN 6001632098   59 038   592 336   651 000

105 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHƯỚC THƯƠNG 6001632771   59 038   500 000   559 000

106 CÔNG TY TNHH THẢO MỘC CHÂU 6001660521   59 038   500 000   559 000

107 CÔNG TY TNHH ĐĂNG PHONG TÂY NGUYÊN 6001661187   59 038   718 655   778 000

108 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 6001661275   59 038  1 945 329  2 004 000

109 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC PHƯỚC 6001661613   177 115  1 415 826  1 593 000

110 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN 6001663145   295 192   500 000   795 000

111 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀI ÂN BAN MÊ 6001664614   59 038   686 842   746 000

112 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN KHANG ĐẠT 6001668175   59 038   500 000   559 000

113 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN QUỐC TẾ DŨNG ANH - GGP VN 0315907553   177 115  10 829 177  11 006 000

114 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG THANH 6001668626   59 038   500 000   559 000



115 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THANH BÌNH 6001668961   295 192   996 019  1 291 000

116 CÔNG TY TNHH GIA THÀNH ĐẠT 6001669299   59 038   598 702   658 000

117 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÖ LÂM 6001671178   177 115   500 000   677 000

118 CÔNG TY TNHH PRESTIGE LUWAK COFFEE 6001671241   59 038   500 000   559 000

119 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN ÂN PHÁT 6001671636   59 038   500 000   559 000

120 CÔNG TY TNHH XD THƯƠNG TRƯỜNG 6001671756   118 077   598 156   716 000

121 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẮK HÀ 6001682109   295 192   500 000   795 000

122 CÔNG TY TNHH MTV NAM VIỆT LOGISTICS 6001684709   295 192  1 619 824  1 915 000

123 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI VIỆT 6001684917   59 038   500 000   559 000

124 CÔNG TY TNHH XD - TM -DV TRÍ KHANG 6001685942   59 038   500 000   559 000

125 CÔNG TY TNHH DVTM THIÊN PHÚC LAM 6001686840   118 077  1 756 855  1 875 000

126 CÔNG TY TNHH SX TMDV SƠN LONG BMT 6001688083   59 038  3 401 187  3 460 000

127 CÔNG TY TNHH DV XÂY DỰNG QUÝ PHÁT 6001687996   59 038  1 800 000  1 859 000

128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT CÖC 6001688277   59 038   500 000   559 000

129 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY HÀ 6001690163   295 192  1 629 576  1 925 000

130 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NAM TÂY NGUYÊN 6001691463   59 038   500 000   559 000

131 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRẦN MINH LỢI TV 6001692629   59 038   500 000   559 000

132 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NÔNG SẢN THÀNH NHÂN 6001695309   59 038   500 000   559 000

133 CÔNG TY TNHH SƠN NAM TÂY NGUYÊN 6001695429   177 115  6 101 197  6 278 000

134 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÖC ĐIỆP 6001698081   295 192  3 089 412  3 385 000

135 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CƯ KUIN 6001698074   236 154  2 975 892  3 212 000

136 CÔNG TY TNHH XD PHƯƠNG AN 6001698613   236 154  1 492 517  1 729 000

137 CÔNG TY TNHH MTV ANH HÀO 6001701048   59 038   500 000   559 000

138 CÔNG TY TNHH THẢO MỘC NAM 6001701665   118 077   500 000   618 000

139 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG NƯỚC SẠCH DUY TOÀN 6001704754   118 077   500 000   618 000

140 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VŨ KHÁNH THỊNH 6001714343   59 038   500 000   559 000

141 CÔNG TY TNHH TV & XD ANH KHOA 6001714671   295 192   500 000   795 000

142 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN TRINH 6001715851   59 038   500 000   559 000

143 CÔNG TY TNHH THANH TRÚC TTC 6001716742   59 038   600 000   659 000

144 CÔNG TY TNHH FUDO 6001717305   59 038  1 000 000  1 059 000

145 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THỐNG KHÁNH 6001718309   59 038   500 000   559 000

146 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA DAK LAK 6001721943   59 038   500 000   559 000

147 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÍ YẾN 6001722513   59 038   800 000   859 000

148 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IDO 6001723877   59 038   500 000   559 000

149 CÔNG TY TNHH ĐÀM GIA PHÁT 6001724817   59 038   500 000   559 000

150 CÔNG TY TNHH TÂN KIỀU 6001726349   118 077  1 240 273  1 358 000

151 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI ĐẠI LỢI 6001727550   59 038   500 000   559 000

152 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SĨ THẠCH 6001729029   59 038   997 418  1 056 000

153 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRƯỜNG KHÁNH 6001730264   59 038   500 000   559 000



154 CÔNG TY TNHH TM & XD MINH KHỞI 6001730313   59 038   600 000   659 000

155 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ SANG 6001731596   59 038  1 000 000  1 059 000

156 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÔNG THƯƠNG 6000325658   236 154   500 000   736 000

157 DNTN THƯƠNG MẠI CHÍ TÀI 6000389669   59 038   500 000   559 000

158 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG THIỆN 6000247110   177 115   651 606   829 000

159 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUÁCH HẢI 6000294022   295 192  3 955 917  4 251 000

160 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT KD TỔNG HỢP KRÔNG ANA 6000144517   295 192  3 080 555  3 376 000

161 DNTN TM HOÀNG SƠN 6000139027   177 115   500 000   677 000

162 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TUYẾT XUÂN 6000412011   59 038   500 000   559 000

163 DNTN THANH DƯƠNG 6000133829   118 077   500 000   618 000

164 DNTN THƯƠNG MẠI ANH QUANG 6000248675   118 077   500 000   618 000

165 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI KRÔNG ANA 6000144997   295 192   580 660   876 000

166 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TÂN TẤN PHÁT 6000431688   59 038   658 097   717 000

167 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHÖ NGUYÊN 6000430892   295 192   500 000   795 000

168 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂC HƯNG 6000449396   59 038   717 652   777 000

169 CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN 6000437947   295 192  2 319 095  2 614 000

170 HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC CÁT ĐOÀN KẾT 6000382007   295 192   571 185   866 000

171 HTX VẬT TƯ XĂNG DẦU NHỚT ĐẠI LỢI 6000452913   295 192   500 000   795 000

172 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC TÀI 6000456587   59 038   500 000   559 000

173 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠNH ĐỨC 6000467028   295 192  2 411 564  2 707 000

174 CÔNG TY TNHH GIA THỊNH 6000468896   118 077   692 333   810 000

175 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH THẮNG 6000493571   177 115   500 000   677 000

176 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - VẬN TẢI THANH SƠN 6000510467   295 192   885 672  1 181 000

177 DNTN THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH 6000518321   118 077   500 000   618 000

178 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG THIÊN HÀ 6000592928   295 192  4 016 855  4 312 000

179 CÔNG TY TNHH NÔNG Á 0304772304   59 038  1 666 005  1 725 000

180 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUY NEN VIỆT TÂN 6000655857   59 038  2 759 270  2 818 000

181 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÖC LỢI 6000649772   295 192   604 796   900 000

182 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LANG VINH 6000648218   59 038   500 000   559 000

183 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH MAI 6000661603   295 192   500 000   795 000

184 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH NGHĨA 6000651612   295 192  3 736 515  4 032 000

185 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT GẠCH VIỆT THÀNH 6000660695   295 192   794 498  1 090 000

186 CÔNG TY TNHH CA CAO NAM TRƯỜNG SƠN 6000658142   295 192  1 342 081  1 637 000

187 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÕA PHƯỚC 6000665326   295 192  3 408 653  3 704 000

188 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẮC NHÂN TÂM 6000692866   177 115   500 000   677 000

189 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TUẤN HÙNG 6000724613   295 192  7 701 977  7 997 000

190 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH TÂN 6000817000   236 154   805 237  1 041 000

191 DNTN THƯƠNG MẠI HOÀNG MY 6000854612   59 038   500 000   559 000

192 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT GẠCH VIỆT PHƯƠNG 6000836074   295 192  1 112 660  1 408 000



193 CÔNG TY TNHH MTV HẢI MY 6000836042   59 038  1 708 976  1 768 000

194 HTX DỊCH VỤ QUẢNG TÂN 6000928166   295 192   647 470   943 000

195 CÔNG TY TNHH TM MINH LỢI 6000931345   295 192   500 000   795 000

196 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM 6000934508   295 192  3 545 588  3 841 000

197 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU VŨ KHÁNH 6000939425   177 115   500 000   677 000

198 CÔNG TY TNHH NGỌC THIỆN 6000944513   295 192   500 000   795 000

199 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG GIANG 6000946863   295 192  4 026 380  4 322 000

200 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG PHÖC 6000978103   59 038  4 000 000  4 059 000

201 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TƯ HUỆ 6000953099   118 077  6 359 732  6 478 000

202 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT 6000953109   295 192  2 096 032  2 391 000

203 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ QUYẾT TIẾN 6000955314   295 192   517 285   812 000

204 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HÙNG 6000956798   295 192  27 474 989  27 770 000

205 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TÂM 6000958957   295 192   818 533  1 114 000

206 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUỐC BẢO 6001022737   295 192   810 602  1 106 000

207 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TƯỜNG LOAN 6001033802   118 077   833 880   952 000

208 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DUY 6001048911   59 038  3 328 618  3 388 000

209 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG QUỲNH NGỌC 6001048968   59 038   500 000   559 000

210 CÔNG TY TNHH THÀNH PHONG 6001066212   295 192  2 146 308  2 442 000

211 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH YÊN 6001063934   118 077  1 483 185  1 601 000

212 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NHẬT MINH 6001077704   295 192   500 000   795 000

213 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÙNG 6001201542   295 192  2 763 085  3 058 000

214 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG VIỆT ĐẮK LẮK 6001143410   295 192  1 040 327  1 336 000

215 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI HÙNG 6001166376   177 115  1 824 641  2 002 000

216 CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG KRÔNG ANA 6001177120   295 192   813 573  1 109 000

217 CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY NHẬT DƯƠNG 6001318999   295 192  5 429 124  5 724 000

218 CÔNG TY TNHH QUỐC KHÁNH BAN MÊ 6001358529   295 192  1 664 289  1 959 000

219 CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC NƯỚC NGẦM PHƯƠNG NAM KRÔNG ANA 6001381937   59 038   500 000   559 000

220 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐỨC THIỆN 6001381983   295 192  1 095 285  1 390 000

221 HỢP TÁC XÃ  KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ 6001383028   295 192   567 600   863 000

222 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH BÌNH 6001390233   295 192  1 208 524  1 504 000

223 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM KHÁNH KRÔNG ANA 6001390917   59 038   500 000   559 000

224 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MỸ KIM OANH 6001390882   59 038   500 000   559 000

225 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC PHONG HẰNG 6001391371   118 077   500 000   618 000

226 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THI PHƯƠNG 6001392978   295 192  4 347 018  4 642 000

227 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ANH MINH 6001394446   177 115  14 786 173  14 963 000

228 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÖ AN 6001397729   236 154   500 000   736 000

229 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN BA 6001398183   59 038   500 000   559 000

230 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ THÖY 6001398264   59 038   500 000   559 000

231 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TUẤN PHÁT 6001398384   295 192  8 430 818  8 726 000



232 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHƯỚC THỊNH 6001405899   59 038   898 198   957 000

233 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÙNG MẠNH 6001424027   295 192  3 317 504  3 613 000

234 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM TÌNH 6001424845   295 192  11 798 959  12 094 000

235 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÖ TOÀN THỊNH 6001431183   59 038  2 924 623  2 984 000

236 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - VẬN TẢI - XÂY DỰNG LỰC HOA 6001434956   59 038   500 000   559 000

237 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOÀNG PHÁT 6001437731   59 038   500 000   559 000

238 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN QUANG HUẾ 6001444376   59 038   500 000   559 000

239 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐIỆN BÀN 6001446824   295 192   500 000   795 000

240 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THĂNG BÌNH I 6001446831   295 192   500 000   795 000

241 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TÂM ĐỨC 6001450073   177 115   500 000   677 000

242 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI HÂN 6001498276   295 192  2 806 387  3 102 000

243 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HOÀNG PHÖC 6001504667   177 115  1 252 585  1 430 000

244 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM PHƯƠNG KRÔNG ANA 6001510808   295 192  15 672 756  15 968 000

245 CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG THỊNH VƯỢNG 6001512403   59 038   500 000   559 000

247 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THANH TÙNG 6001534615   236 154   500 000   736 000

248 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC MÂN 6001540048   295 192  1 095 894  1 391 000

249 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH THƯƠNG 6001540880   295 192   500 000   795 000

250 CÔNG TY TNHH THANH THANH HÀ ĐẮK LẮK 6001547131   236 154   640 629   877 000

251 CÔNG TY TNHH MTV NHUẬN ĐẠT 6001549107   295 192   610 080   905 000

252 CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG PHÁT 6001554058   59 038   716 620   776 000

253 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT 6001555580   59 038   500 000   559 000

254 CÔNG TY TNHH NGÂN ANH LINH 6001569311   295 192   500 000   795 000

255 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XE MÁY NGỌC VŨ 5 6001580097   59 038  1 622 655  1 682 000

256 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HOÀNG MY 6001581968   295 192  1 398 346  1 694 000

257 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NAM THẢO NGUYÊN 6001582111   118 077   710 375   828 000

258 HỢP TÁC XÃ NẤM LINH CHI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KRÔNG ANA 6001595375   59 038   500 000   559 000

259 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TUẤN TÖ QB 6001605954   295 192   615 890   911 000

260 CÔNG TY TNHH MTV TÁM NGUYỄN 6001606820   59 038   501 047   560 000

261 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TÂM KHANG 6001611845   177 115  1 077 079  1 254 000

262 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG TRẦN THANH SƠN 6001612768   295 192   500 000   795 000

263 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TAXI KRÔNG ANA THỊNH PHÁT 6001617491   295 192  1 641 709  1 937 000

264 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÁCH NHIỆT TÂY NAM 6001621674   59 038  1 032 436  1 091 000

265 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÖC 6001624499   295 192   981 483  1 277 000

266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC THIỆN ĐẮK LẮK 6001625076   295 192   500 000   795 000

267 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG PHONG 6001626104   59 038   623 715   683 000

268 HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ TÂY NGUYÊN 6001628655   59 038  6 996 883  7 056 000

269 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BĂNG ADRÊNH 6001630171   413 269   500 000   913 000

270 CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT TIẾN EM 6001653122   295 192   500 000   795 000

271 CÔNG TY TNHH THUẬN AN ĐẮK LẮK 6001663459   413 269  1 123 096  1 536 000



272 CÔNG TY TNHH XD SX GẠCH TUYNEN BẢO AN 6001664773   59 038  1 000 000  1 059 000

273 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG GIA NGUYỄN 6001664999   413 269  7 318 988  7 732 000

274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHÁT 47 6001669429   59 038   500 000   559 000

275 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHƯƠNG HOÀNG PHÁT 6001671587   59 038   500 000   559 000

276 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW SKY 6001672189   236 154   500 000   736 000

277 CÔNG TY TNHH SƠN HẠNH 6001682941   59 038   500 000   559 000

278 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG MINH PHÁT 6001682469   295 192   992 273  1 287 000

279 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM HUY VŨ 6001684018   236 154   500 000   736 000

280 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGỌC MINH 6001684177   295 192  4 349 278  4 644 000

281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC VƯƠNG 6001685702   59 038   500 000   559 000

282 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NHẬT DƯƠNG KRÔNG ANA 6001686008   118 077  2 082 651  2 201 000

283 CÔNG TY TNHH TM & XD ANH PHÁT 6001687185   59 038  1 200 000  1 259 000

284 CÔNG TY TNHH TM TÙNG LÂM 6001688950   59 038   500 000   559 000

285 CÔNG TY TNHH DVXD GIA HOÀNG 6001691375   59 038   500 000   559 000

286 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU VŨ LONG 6001692996   59 038   999 600  1 059 000

287 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ  VÀ THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN 6001693372   59 038  9 415 202  9 474 000

288 CÔNG TY TNHH HẢI AN THÁI 6001694552   354 231   500 000   854 000

289 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN KHANG 6001694601   295 192   500 000   795 000

290 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH BINACO 6001695852   295 192  6 190 462  6 486 000

291 CÔNG TY TNHH TMDV MINH QUÂN 6001698902   177 115  2 272 725  2 450 000

292 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TOP VIỆT NAM 6001699215   59 038   500 000   559 000

293 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG KIM VŨ 6001700661   59 038  1 800 000  1 859 000

294 CÔNG TY TNHH MTV HÀ THÁI HƯNG 6001701760   177 115  2 135 238  2 312 000

295 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH HIẾU 6001704190   59 038   500 000   559 000

296 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VIỆT PHÖC 6001711543   295 192   500 000   795 000

297 CÔNG TY TNHH MTV TM HÙNG ANH 6001712723   118 077   500 000   618 000

298 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀO PHÖC 6001716460   177 115   500 000   677 000

299 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT 6001716693   59 038  1 200 000  1 259 000

300 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NEW STONE 6001717792   413 269   500 000   913 000

301 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN KHẢI DƯƠNG 6001718323   59 038   999 380  1 058 000

302 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH KHÔI ĐẮK LẮK 6001718884   59 038   500 000   559 000

303 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XANH BUÔN K62 6001719119   59 038   800 000   859 000

304 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT GẠO AN TOÀN TRUYỀN TIN 6001719895   59 038   500 000   559 000

305 CÔNG TY TNHH TM-XD ĐẠI AN 6001724119   59 038  1 800 000  1 859 000

306 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW SKY II 6001723771   59 038   500 000   559 000

307 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT LÂM 6001726606   59 038  1 000 000  1 059 000

308 CÔNG TY TNHH LAI LIÊN 6001727543   59 038   827 478   887 000

309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÀNG HẢI LÊ HOÀNG 6001728995   295 192   500 000   795 000

310 CÔNG TY TNHH TM & DV XUẤT NHẬP KHẨU VINARACU 6001729420   295 192  1 873 707  2 169 000



311 CÔNG TY TNHH TM&DV ANH DŨNG 6001730641   59 038   500 000   559 000

V CHI CỤC THUẾ KHU VỰC LẮK - KRÔNG BÔNG  498 264 000

1 CÔNG TY TNHH MTV BÌNH AN 6000904704   177 115  1 040 136  1 217 000

2 CÔNG TY CỔ PHẦN LẠC THIỆN 6000768120   236 154  3 298 920  3 535 000

3 CÔNG TY TNHH XD THUẬN THÀNH 6000812644   826 538  4 078 379  4 905 000

4 CÔNG TY TNHH XD HỘI AN 6000118161   59 038   500 000   559 000

5 CÔNG TY TNHH XD NAM HẢI CAO NGUYÊN 6001363705    0   606 913   607 000

6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐẠI LỘC 6000662639  1 062 692  1 186 545  2 249 000

7 HTX XD ANH TUẤN 6001364258   59 038   500 000   559 000

8 CÔNG TY TNHH XD NGUYÊN HÀ GIA PHÁT 6001536309    0   500 000   500 000

9 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XD THIÊN THỊNH 6001537133   472 308  2 631 312  3 104 000

10 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THIÊN SINH 6001541309   649 423   723 963  1 373 000

11 CTY TNHH MTV ĐÌNH TÂM 6001539356    0   500 000   500 000

12 CÔNG TY TNHH TM&XD ĐỨC PHÖ HƯNG 6001569745    0   639 372   639 000

13 CÔNG TY TNHH NAM KHÁNH ĐĂK LẮK 6001628158   354 231  1 018 068  1 372 000

14 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HIẾU NAM 6001648725   118 077   634 465   753 000

15 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG Y HOÀNG THỊNH 6001514129  1 180 769  2 081 938  3 263 000

16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LƯƠNG CƯỜNG 6001655472   531 346   500 000  1 031 000

17 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT ĐẠI ĐỒNG 6001664685    0   500 000   500 000

18 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUYỀN CAO NGUYÊN 6001682074    0   600 000   600 000

19 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - NÔNG NGHIỆP ĐỨC HUY 6001682691    0   998 875   999 000

20 CÔNG TY TNHH XD HOÀN MẬU 6001671682   118 077   743 329   861 000

21 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NAM THỌ 6001706208   177 115   827 973  1 005 000

22 CTY TNHH XD MTV PHÚC NGUYÊN 6001705123   177 115   500 000   677 000

23 CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP XÂY DỰNG TIẾN PHÁT 6001723299   236 154   500 000   736 000

24 CÔNG TY TNHH HẠNH PHƯƠNG 6000701542   59 038   500 000   559 000

25 HTX DU LỊCH BUÔN JUN 6000467067   295 192   500 000   795 000

26 CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG MÕN CAO NGUYÊN 6001387978  1 830 192  1 145 713  2 976 000

27 DNTN TM BÁ BINH 6000117915   177 115  2 768 059  2 945 000

28 DNTN XĂNG DẦU MINH CÖC 6000118154   295 192   500 000   795 000

29 DNTN THƯƠNG MẠI HÀ LIÊN 6000452783   354 231   640 247   994 000

30 DNTN TM MINH HẰNG 6000668207   177 115   500 000   677 000

31 DNTN NAMKA 6001151108    0   500 000   500 000

32 HTX THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM 6000964527   118 077   500 000   618 000

33 CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG ANH KHÔI 6001575033   177 115  1 200 107  1 377 000

34 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÖC LOAN 6001660232   59 038   500 000   559 000

35 DNTN KIM TRANG HUỆ 6001383677   177 115   500 000   677 000

36 DNTN VÀNG BẠC NGỌC DIỄM LINH 6001385473   118 077   500 000   618 000

37 DNTN VÀNG BẠC KIM TRÍ 6001505043   59 038   500 000   559 000



38 DNTN VÀNG BẠC TRANG ANH 6001625975    0   500 000   500 000

39 DNTN VÀNG BẠC KIM PHÁT NGUYÊN 6001699663    0   500 000   500 000

40 HTX DV NN QUYẾT THẮNG 6001163505   177 115   500 000   677 000

41 CÔNG TY TNHH MTV CÁ TẦM VIỆT NAM - ĐẮK LẮK 6001310189  1 830 192  13 402 335  15 233 000

42 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG 8/4 6001076073    0  1 150 690  1 151 000

43 HTX NÔNG NGHIỆP THÀNH TÍN 6001656067    0   500 000   500 000

44 CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP LẮK 6000174430  1 712 115  3 265 449  4 978 000

45 CÔNG TY CỔ PHẦN AGRILAK 6001283513  2 184 423  5 355 539  7 540 000

46 HTX SX & DV NN THÁI HẢI 6001389492   236 154   500 000   736 000

47 HTX NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NHẤT 6001086730   177 115   500 000   677 000

48 CÔNG TY TNHH CN NN XANH HILAND 6001396563    0   600 003   600 000

49 CÔNG TY TNHH NGỌC BÍCH LẮK 6001541316    0  4 994 674  4 995 000

50 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VÀ MUA BÁN GIA SÖC MINH HIẾU 6001574174    0   500 000   500 000

51 HTX SX DV NN ANH VIỆT 6001591772   236 154   500 000   736 000

52 HTX TM SX&DV NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP XÃ NAM KA 6001668552   177 115   500 000   677 000

53 HTX SX-TM-DV NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP THIÊN PHÖ 6001695316    0   500 000   500 000

54 HTX VẬN TẢI ĐT 6001704793    0   500 000   500 000

55 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 10 - 3 6001169056   472 308   714 166  1 186 000

56 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TM&SX TÀI NĂNG 6001539772   59 038   857 475   917 000

57 CÔNG TY TNHH TM TÔN ĐẠI LỘC 6001611059   354 231  3 176 712  3 531 000

58 HTX TM THẮNG LỢI 6001385699   295 192   500 000   795 000

59 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN THIỆN 6001694383   59 038  1 826 119  1 885 000

60 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN SƠN 6001620952    0   500 000   500 000

61 CÔNG TNHH VẬN TẢI-NÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG ĐĂNG KHÔI 6001717425    0   500 000   500 000

62 HTX THÀNH CÔNG 6001714181    0   500 000   500 000

63 HTX NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP VĨNH TIẾN 6001715749    0   500 000   500 000

64 CÔNG TY TNHH SX TM DV NN DU LỊCH NAM KA 6001727857    0   500 000   500 000

65 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÔNG NÖI 6000661561   590 385  1 885 497  2 476 000

66 CÔNG TY TNHH MTV THU TÂM 6000746783   590 385  3 171 400  3 762 000

67 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI NGỌC CHUNG 6000742517   59 038   948 697  1 008 000

68 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG 6001098888    0   500 000   500 000

69 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VU GIA 6001311023   826 538  1 728 676  2 555 000

70 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT ĐẮK LẮK 6001378726    0   500 000   500 000

71 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN THY 6001625615    0  1 447 034  1 447 000

72 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN TAM HẢO 6001548872    0  1 538 809  1 539 000

73 CÔNG TY TNHH THÀNH UYÊN 6001384705   826 538  4 898 815  5 725 000

74 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOÀN THẮNG TÂY NGUYÊN 6001628380  2 833 846  1 129 135  3 963 000

75 DNTN XÂY DỰNG THÀNH NHÂN 6000516395   295 192   500 000   795 000

76 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỚC DŨNG 6001584045   177 115  1 159 761  1 337 000



77 DNTN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG NGHĨA 6000504209   413 269   964 020  1 377 000

78 CÔNG TY TNHH MTV VCM 6001649662    0   998 439   998 000

79 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỊNH GIA KRB 6001631961   59 038   900 857   960 000

80 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KRÔNG BÔNG ĐẮK LẮK 6001503487   177 115  10 513 501  10 691 000

81 CÔNG TY TNHH ÁNH ĐỒNG GRANITE 6001574167    0  3 514 017  3 514 000

82 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÕA PHÁT 6001592303    0   500 000   500 000

83 CÔNG TY TNHH BÙI NGỌC AN 6001568212    0  8 463 141  8 463 000

84 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LỘC PHÁT 6000731265    0   500 000   500 000

85 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIÊN TRÂM 6001652672  1 475 962   500 000  1 976 000

86 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM TÂY NGUYÊN 6001667492  2 007 308  1 301 830  3 309 000

87 CÔNG TY TNHH MTV XD TM&DV TRUNG HIẾU 6001682606    0   500 000   500 000

88 CÔNG TY TNHH XD-TM-DV NGUYỆT LINH 6001685029  3 129 038  1 120 239  4 249 000

89 CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG AH 6001698885   118 077   695 295   813 000

90 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂM PHÁT 6001703045  1 357 885   500 000  1 858 000

91 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI MẠNH 6001712970   413 269   500 000   913 000

92 CÔNG TY TNHH MTV HẰNG NGA ĐẮK LẮK 6001579895   59 038  1 074 431  1 133 000

93 CÔNG TY TNHH TM MINH MẪN 6000741312   236 154   933 222  1 169 000

94 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DANH NGUYÊN 6001507668   295 192   927 978  1 223 000

95 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG NGỌC 6001571173   177 115  1 008 864  1 186 000

96 DNTN HƯƠNG PHIẾU 6000172200   413 269   500 000   913 000

97 DNTN XĂNG DẦU THÀNH TÂM 6000467701   177 115   500 000   677 000

98 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC DUY 6001082616    0   500 000   500 000

99 DNTN THƯƠNG MẠI HOÁ LINH 6001066251    0   500 000   500 000

100 DNTN THƯƠNG MẠI LÊ NHÀN 6000657043    0   500 000   500 000

101 DNTN THƯƠNG MẠI LỰC NGUYỆT 6000697984   118 077   500 000   618 000

102 DNTN XĂNG DẦU HÙNG HƯƠNG 6001498981    0   524 663   525 000

103 CÔNG TY TNHH NHUNG THỜI 6001609557    0   500 000   500 000

104 DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU SƠN HƯƠNG 6001713822    0   500 000   500 000

105 CÔNG TY TNHH HƯNG VŨ 6000641614  1 121 731  3 010 798  4 133 000

106 HTX KTSX KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NAM SƠN 6000743905   354 231  1 193 434  1 548 000

107 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC HÙNG ĐẮK LẮK 6001384448    0  1 040 000  1 040 000

108 CÔNG TY TNHH TVTK VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NGUYÊN 6000737429   944 615  15 071 237  16 016 000

109 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANZEN 6001543793  1 535 000  100 000 000  101 535 000

110 CÔNG TY TNHH QUỐC DUY 6000749262   59 038  15 769 780  15 829 000

111 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG GIA 6001581358   118 077   500 000   618 000

112 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUÂN SANG 6001360292   472 308   600 000  1 072 000

113 CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP KRÔNG BÔNG 6000173564  4 368 846  20 123 561  24 492 000

114 HTX KHAI THÁC KD VLXD VÀ DV CƠ KHÍ THĂNG NGỌC 6001672100    0   500 000   500 000

115 DNTN VÀNG BẠC KIM HOÀNG CƯ KTY 6001395168   59 038   500 000   559 000



116 DNTN VÀNG BẠC NGỌC RÔ HƯƠNG 6001569939   118 077   500 000   618 000

117 DNTN VÀNG BẠC TÍN HẢI 6001389340   118 077   500 000   618 000

118 DNTN VÀNG BẠC VĨNH PHÖC MẪN 6001389333   59 038   500 000   559 000

119 DNTN VÀNG BẠC ĐÔ THU KHẢ 6001721911    0   500 000   500 000

120 DNTN VÀNG BẠC NGỌC ĐÔ HẢI LAN 6001721855   118 077   500 000   618 000

121 DNTN NAM PHÁI 6000513891   177 115   500 000   677 000

122 DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XE MÁY ĐỨC TÂM 6000646394   295 192  1 300 414  1 596 000

123 DNTN THƯƠNG MẠI XE MÁY ĐỨC TÂM II 6001606443   177 115   500 000   677 000

124 CÔNG TY TNHH MTV XM NGỌC VŨ 6 6001580107    0   806 034   806 000

125 CÔNG TY TNHH TM - DV VẬN TẢI HƯNG THỊNH 6001615208   413 269   624 392  1 038 000

126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH KHÔI 6001497850   118 077   733 395   851 000

127 CÔNG TY TNHH TM-DV PHƯƠNG BÌNH 6001649912   59 038   900 013   959 000

128 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG BÔNG 6000170228   236 154   500 000   736 000

129 CÔNG TY TNHH TM-DV VẬN TẢI NHẬT LONG 6001715160    0   500 000   500 000

130 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ÊATRUL 6001585698    0   500 000   500 000

131 HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP THĂNG BÌNH 6001425768   413 269   929 921  1 343 000

132 HTX LÂM NGHIỆP HOÀNG LÂM 6001624844    0   500 000   500 000

133 HTX SX NLN VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NGUYÊN HÀ 6001612133    0   500 000   500 000

134 HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TÂY SƠN 6001612126    0   500 000   500 000

135 CÔNG TY TNHH YÊN BÌNH ĐẮK LẮK 6000463016  2 066 346  99 151 752  101 218 000

136 DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THU PHỤNG 6001399099   118 077  1 022 596  1 141 000

137 CÔNG TY CỔ PHẦN YANG HANH 6000836155   59 038   695 020   754 000

138 CÔNG TY TNHH FIRE GOLD 6001705807    0  17 777 778  17 778 000

139 HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THẮM HIỀN 6001685847   118 077   500 000   618 000

140 HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ DỨA CƯ DRĂM- KRÔNG BÔNG 6001705719    0   500 000   500 000

141 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN 6001714223    0   500 000   500 000

142 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 6001628006   354 231   500 000   854 000

143 DNTN HỒ MINH TUẤN 6001666516   295 192  3 486 308  3 782 000

144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX PHÖC THỊNH 6001663138   472 308  2 077 164  2 549 000

145 CÔNG TY TNHH TM DV QUY TÍN 6001666280    0   598 578   599 000

146 CÔNG TY TNHH TM DV&DL TÍN TRAVEL 6001691865    0   500 000   500 000

147 CÔNG TY TNHH BẾP TRÊN ĐỈNH ĐỒI 6001705229    0   500 000   500 000

148 CÔNG TY TNHH TM DV HOA KHÁNH 6001692971   236 154  3 374 978  3 611 000

149 CÔNG TY TNHH BEAN NUTRITION VIỆT NAM 6001714978    0   500 000   500 000

150 CÔNG TY TNHH TRỌNG HIẾU HT 6001715308   354 231   597 797   952 000

151 CÔNG TY TNHH SX - XÂY DỰNG- TM LONG LAN 6001722489   59 038   500 000   559 000

152 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦM HƯƠNG CHIÊN ĐÀN 6001722915   413 269   776 778  1 190 000

153 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NƯỚC SẠCH AQUA NEW VIỆT NAM 6001727279    0   500 000   500 000

154 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TÂY NGUYÊN 6001731589    0  2 242 084  2 242 000



155 CÔNG TY TNHH LÂM AN THỊNH 6001731740    0   800 000   800 000

156 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KRÔNG BÔNG 6001732046    0   500 000   500 000

157 CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN EXPRESS 6001732134    0   500 000   500 000

VI CHI CỤC THUẾ HUYỆN EA SÚP  214 630 000

1 HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH CƯ MIL 6000236528  1 357 885  1 577 769  2 936 000

2 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN PHÁT ĐẠT 6000435072    0  2 769 564  2 770 000

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT THỐNG 6000364329   118 077   500 000   618 000

4 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIẾN THÀNH 6000597757   118 077  4 832 311  4 950 000

5 CÔNG TY TNHH ĐỨC LIÊN 6000636075   118 077  2 405 116  2 523 000

6 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGỌC ANH 6400038471  1 416 923  2 575 551  3 992 000

7 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÖ BÌNH 6000702225   354 231   500 000   854 000

8 CÔNG TY TNHH NGỌC VÂN 6000740527   295 192  1 874 605  2 170 000

9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỢNG THỦY 6000958315   59 038   799 651   859 000

10 CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH THÀNH ĐẠT 6001029443   590 385   673 257  1 264 000

11 CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRUNG 6001071036   59 038   500 000   559 000

12 CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOÀNG LAN 6001186333   649 423   500 000  1 149 000

13 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI EA SÖP 6001167725   177 115  1 702 329  1 879 000

14 CÔNG TY TNHH QUỐC LƯU 6001220136   59 038   500 000   559 000

15 CÔNG TY TNHH HỒNG TÀI EA SÖP 6001231628   767 500   702 576  1 470 000

16 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯƠNG THỊNH 6001363039   354 231  2 496 302  2 851 000

17 CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY BÔNG CẨM 6001363430   177 115  3 012 577  3 190 000

18 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM TRUNG HIẾU 6001391808   59 038   500 000   559 000

19 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC PHÖC TIÊN LỢI 6001392939   59 038   500 000   559 000

20 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÙY LIÊN 6001392826   118 077   500 000   618 000

21 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG PHÖC TIÊN 6001393026   236 154   500 000   736 000

22 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÀNH ĐẠT 6001393033   59 038   500 000   559 000

23 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRUNG HẬU THƯ 6001393315   59 038   500 000   559 000

24 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRUNG ĐỘ LÀNH 6001393308   59 038   500 000   559 000

25 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGUYỄN VĂN NHÂN 6001393675   59 038   500 000   559 000

26 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK 6001395552  9 682 308  79 266 359  88 949 000

27 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYỄN GIA 6001498244   354 231  3 728 311  4 083 000

28 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM XANH 6001548946  1 180 769  18 240 341  19 421 000

29 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ LÂM NGHIỆP ĐẮK LẮK 6001555206  2 774 808  3 372 773  6 148 000

30 CÔNG TY TNHH MẦM NON TUỔI THƠ ĐẮK LẮK 6001568893  1 594 038  1 522 342  3 116 000

31 CÔNG TY TNHH XUÂN HÙNG SƠN 6001577785    0   500 000   500 000

32 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XE MÁY VĨNH PHÖC 6001589043   236 154  1 365 311  1 601 000

33 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI NGỌC CHƯƠNG 6001600360    0   647 800   648 000

34 HỢP TÁC XÃ ĐTXD, QL KHAI THÁC CHỢ EA RỐK 6001611891   649 423  6 825 964  7 475 000

35 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYÊN KHOA 6001621561  5 431 538  1 950 152  7 382 000



36 CÔNG TY TNHH DIỆP ANH PHÁT 6001624996   59 038  1 597 696  1 657 000

37 HỢP TÁC XÃ TINH DẦU SẢ PHÁT ĐẠT 6001625679    0   500 000   500 000

38 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THỦY CHÂN 6001627940   59 038   500 000   559 000

39 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH PHÁT ĐẮK LẮK 6001629458   118 077  1 102 929  1 221 000

40 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH TÂM 6001633655   708 462  1 031 130  1 740 000

41 CÔNG TY TNHH TM DV XD TUẤN THÀNH 6001651799    0   500 000   500 000

42 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LOAN EA SÖP 6001652792   59 038   500 000   559 000

43 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG & DỊCH VỤ GIA NGUYỄN 6001671097   118 077  1 096 614  1 215 000

44 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HƯNG ANH 6001681673    0   500 000   500 000

45 CÔNG TY TNHH TVXD ĐĂNG KHOA 6001687795    0   500 000   500 000

46 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRỌNG HIẾU ĐẮK LẮK 6001689390    0   500 000   500 000

47 CÔNG TY TNHH TYT 6001690621   177 115  2 577 290  2 754 000

48 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÙY DƯƠNG 6001692636    0   500 000   500 000

49 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP XUÂN QUY 6001698853    0   652 035   652 000

50 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP TUẤN VIỆT 6001698846    0   653 275   653 000

51 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VĂN BIỀN 6001698878    0   653 596   654 000

52 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VĂN TUẤN 6001698892    0   653 810   654 000

53 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP UYÊN PHƯƠNG 6001698934    0   652 735   653 000

54 CÔNG TY TNHH TB SÔNG ĐÀ 6001703447    0  3 420 649  3 421 000

55 CÔNG TY TNHH HD SÔNG ĐÀ 6001703454    0  3 091 320  3 091 000

56 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN XUÂN BỬU 6001712882    0  1 002 218  1 002 000

57 CÔNG TY TNHH TMDV MINH HÙNG 6001725440    0   500 000   500 000

58 CÔNG TY TNHH DV XD TỔNG HỢP MINH HIẾU 6001727134    0   500 000   500 000

59 CÔNG TY TNHH MTV XD - TM - DV HÀ TRANG 6001727261    0   500 000   500 000

60 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN HIẾU NHI 6001730401    0   500 000   500 000

61 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU KIỀU THỨC 6000466017   118 077   500 000   618 000

62 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG BÔNG 6000414788   236 154   819 184  1 055 000

63 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TIẾN LỢI 6000382173    0   500 000   500 000

64 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TỔNG HỢP NGỌC MINH 6000109470   118 077  2 507 766  2 626 000

65 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THÁI NGÀN 6000628959   177 115   500 000   677 000

66 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HƯƠNG THUẬT 6000696042   118 077   500 000   618 000

67 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THUÂN PHÖ 6001384342   236 154   524 004   760 000

68 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HƯƠNG MIÊN 6001425084   118 077   500 000   618 000

69 CÔNG TY TNHH VĂN SÌNH 6001626760   118 077   500 000   618 000

70 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU CHIẾN HƯƠNG 6001628528   59 038   500 000   559 000

71 CÔNG TY TNHH MTV  XUÂN LOAN 6000922333   59 038  1 813 360  1 872 000

VII CHI CỤC THUẾ HUYỆN KRÔNG PẮC  536 931 000

1 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HOÀ TIẾN 6000324936   236 154  13 469 078  13 705 000

2 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN EA YÔNG 6000389690   354 231  15 788 734  16 143 000



3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BÌNH PHƯƠNG 6000351129   236 154   500 000   736 000

4 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHƯỚC AN HUYỆN KRÔNG PẮK 6000322720   413 269  23 374 849  23 788 000

5 DNTN TM SAO MAI 6000356744   118 077   500 000   618 000

6 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUANG HIẾU 6000242708   118 077   570 095   688 000

7 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THÁNG MƯỜI 6000242715   295 192   500 000   795 000

8 HTX XĂNG DẦU NHÂN AN 6000279874   118 077   500 000   618 000

9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐẶNG NHÂN 6000243437   177 115   500 000   677 000

10 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN VUI 6000279930   118 077   500 000   618 000

11 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU CƯỜNG AN 6000381331   118 077  4 639 785  4 758 000

12 CÔNG TY TNHH AN THỊNH ĐAK LAK 6000377543   118 077  1 232 801  1 351 000

13 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẠNH CHƯỞNG 6000152194   177 115   500 000   677 000

14 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TÍN 6000151634   177 115   697 151   874 000

15 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THANH THẮNG 6000152187   236 154   500 000   736 000

16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỮ VƯƠNG 6000128931   177 115  7 192 109  7 369 000

17 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  THƯONG MẠI HOÀNG VÂN 6000398222    0   500 000   500 000

18 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP PHƯỚC AN 6000174751  2 538 654  22 783 097  25 322 000

19 HTX QUYẾT THẮNG 6000374599  6 435 192  12 396 470  18 832 000

20 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HAI THƯƠNG 6000152211   295 192   500 000   795 000

21 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NHUNG KIM 6000449798   118 077   500 000   618 000

22 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRUNG THÀNH 6000449935   295 192   500 000   795 000

23 DNTN XĂNG DẦU RẠNG ĐÔNG 6000449910   177 115   500 000   677 000

24 HỢP TÁC  XÃ LAN KHUÊ 6000449928   413 269   653 007  1 066 000

25 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN CÀ PHÊ CƯ PUL 6000181773  3 660 385  5 316 123  8 977 000

26 CÔNG TY TNHH NGỌC VY 6000440717   295 192   652 613   948 000

27 HTX TRƯỜNG THÀNH 6000437898   590 385   744 068  1 334 000

28 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÂU ĐƯỜNG TRÍ ĐỨC 6000454646   590 385   500 000  1 090 000

29 CÔNG TY TNHH THUẬN HIẾU 6000454117   118 077  7 863 401  7 981 000

30 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BÌNH AN 6000456153   59 038   567 972   627 000

31 DNTN CÁT TƯỜNG 6000377367   177 115   500 000   677 000

32 HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ 6000463129   885 577   531 839  1 417 000

33 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EAKUĂNG 6000463344   767 500   500 000  1 268 000

34 CÔNG TY TNHH CHÂU LOAN SƠN 6000467187   295 192   500 000   795 000

35 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN XÃ KRÔNG BÖK 6000466151   649 423   500 000  1 149 000

36 HTX DỊCH VỤ ĐIỆN XÃ TÂN TIẾN 6000463136   649 423   500 000  1 149 000

37 HTX MÂY TRE ĐAN - PHÖ THỊNH 6000482474  1 771 154   500 000  2 271 000

38 CÔNG TY TNHH BÌNH HOÀ 6000473624   590 385  2 396 431  2 987 000

39 CÔNG TY TNHH HÀ BÌNH 6000477918   295 192   500 000   795 000

40 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN THIÊN 6000504248   118 077   629 226   747 000

41 CÔNG TY TNHH NGỌC TÍN 6000489832   413 269  4 403 858  4 817 000



42 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TẤN PHƯỢNG 6000513429   295 192  2 870 253  3 165 000

43 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRINH NGUYÊN 6000517007   236 154   629 200   865 000

44 CÔNG TY TNHH VIỆT VINH 6000595823   590 385  1 403 395  1 994 000

45 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH TUẤN 6000631165   708 462  4 560 720  5 269 000

46 CÔNG TY TNHH MTV TOÀN TÍN 6000647461   295 192   535 147   830 000

47 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT 6000657759   295 192  4 652 672  4 948 000

48 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG 6000651891   295 192   547 082   842 000

49 CÔNG TY TNHH THÀNH DUNG 6000666425  1 180 769  8 309 588  9 490 000

50 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - XÂY DỰNG HỒNG PHÖC 6000665340   708 462   611 060  1 320 000

51 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY TÂN 6000702715  2 951 923   500 000  3 452 000

52 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TÂY VIỆT 6000694609   295 192   500 000   795 000

53 CÔNG TY TNHH HOÀNG SA 6000705145   590 385  13 322 355  13 913 000

54 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HỒNG DŨNG 6000700482   177 115   500 000   677 000

55 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH 6000717655   295 192  6 548 666  6 844 000

56 CÔNG TY TNHH VIỆT PHÖ 6000708474   118 077   614 661   733 000

57 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KRÔNG PẮK 6000725085   590 385   545 381  1 136 000

58 CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG HUY 6000745275   885 577   500 000  1 386 000

59 CÔNG TY TNHH MTV THỊNH NÔNG 6000752498   295 192   500 000   795 000

60 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC TÀI 6000760837   354 231  9 849 107  10 203 000

61 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG - LÂM - CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG AN 6000815652   177 115   979 327  1 156 000

62 CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN 6000829662   236 154   500 000   736 000

63 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẠN GIA PHƯỚC 6000815677   118 077  1 090 698  1 209 000

64 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ĐẠI PHÁT 6000881503   118 077   539 428   658 000

65 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NGỌC HIẾU 6000876302   354 231  4 372 562  4 727 000

66 CÔNG TY TNHH MTV KIỀU TRINH 6000881528   590 385  5 462 926  6 053 000

67 CÔNG TY TNHH MTV KIM QUÝ 6000903059   295 192  2 828 505  3 124 000

68 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠNH NGUYỆT 6000926779   590 385   889 803  1 480 000

69 CÔNG TY TNHH ĐÔNG ANH 6000915978   590 385   500 000  1 090 000

70 DNTN TM HẢI CÖC 6000934515   177 115   729 741   907 000

71 CÔNG TY TNHH MTV HUY PHÚC 6000931828   295 192  1 465 941  1 761 000

72 CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐỨC 6000939136   531 346   500 000  1 031 000

73 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC THÀNH ĐẮK LẮK 6000948589   590 385  11 954 323  12 545 000

74 CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH PHÁT 6000952708   118 077  10 948 919  11 067 000

75 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MAI TIẾN 6000944802   590 385   682 535  1 273 000

76 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MINH BÌNH 6000944954   236 154   500 000   736 000

77 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VẬN TẢI MÂY BIỂN 6000953412   236 154   761 106   997 000

78 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ VẤN HỒ SƠ KIM THÀNH 8033106976   295 192   761 106  1 056 000

79 CÔNG TY TNHH MTV QUYẾT TÂM 6001015514   295 192  1 497 701  1 793 000

80 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THIỆN LỘC 6001003420   295 192  7 888 085  8 183 000



81 CÔNG TY TNHH THANH SANG 6001003438   590 385   500 000  1 090 000

82 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BA MÀN 6001012739   295 192  3 246 664  3 542 000

83 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỒ GIA BAN MÊ 6001021412  1 062 692   901 017  1 964 000

84 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG QUẢNG NAM 6001018473   295 192   500 000   795 000

85 CÔNG TY TNHH MTV HIỆP TÂM 6001033270   295 192   500 000   795 000

86 CÔNG TY TNHH MTV DUY VIỆT 6001033778   295 192   500 000   795 000

87 CÔNG TY TNHH MTV KIỀU MAI 6001038529   177 115  2 694 522  2 872 000

88 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 6001049256   590 385  17 429 376  18 020 000

89 CÔNG TY TNHH MTV HẢI CÔNG 6001036514   236 154   802 655  1 039 000

90 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN GIA PHÁT 6001050170   236 154   578 876   815 000

91 CÔNG TY TNHH NGUYỄN VIỆT 6001058613   295 192   500 000   795 000

92 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH AN 6001068851   885 577  3 396 702  4 282 000

93 HTX SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THĂNG TIẾN 6001071068    0   803 691   804 000

94 CÔNG TY TNHH MTV PHÖC TƯỜNG 6001072657   295 192   500 000   795 000

95 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIỀU PHƯỢNG 6001096418   295 192   500 000   795 000

96 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI MINH TOÀN 6001119746   177 115   500 000   677 000

97 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN THÀNH LỢI 6001104348   295 192   605 102   900 000

98 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HẠNH 6001131951   295 192  1 442 961  1 738 000

99 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍNH THỨC 6001132585   177 115   500 000   677 000

100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ -XUẤT KHẨU MINH HÙNG ĐẮK LẮK 6001184985   295 192   500 000   795 000

101 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN HUY PHÁT 6001232290   177 115  3 866 950  4 044 000

102 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUÝ SƠN 6001257432   118 077  1 555 754  1 674 000

103 HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ĐỨC THỌ 6001264888   177 115   500 000   677 000

104 CÔNG TY TNHH BIA RƯỢU THANH HƯƠNG 6001276121   295 192   500 000   795 000

105 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÖ MẠNH PHÁT 6001278513   295 192   996 139  1 291 000

106 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HÀ KRÔNG PẮK 6001279274   177 115   771 839   949 000

107 CÔNG TY TNHH VIỆT VÂN ANH 6001278506   295 192   631 208   926 000

108 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN XANH 6001336691   295 192   746 090  1 041 000

109 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG TRUNG NGHĨA 6001356962   354 231   500 000   854 000

110 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ ĐỨC TÀI 6001381599   59 038  1 151 509  1 211 000

111 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC MỸ HÀ 6001383846   59 038  1 250 302  1 309 000

112 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐỨC LONG EA KNUẾC 6001384141   177 115   500 000   677 000

113 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH CHÂU PHƯỚC AN 6001384328   295 192  1 489 732  1 785 000

114 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LAN KRÔNG PẮK 6001384215   59 038  1 163 265  1 222 000

115 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC LAN KRÔNG PẮK 6001384222   59 038   878 688   938 000

116 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC SƠN VY 6001385120   118 077   535 625   654 000

117 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM SƠN TUẨN 6001385089   118 077   500 000   618 000

118 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC PHÖC 6001385113   59 038   500 000   559 000

119 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BƠ TÂY NGUYÊN 6001386195   295 192  1 991 940  2 287 000



120 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DŨNG THẢO 6001392424   59 038   500 000   559 000

121 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC TRÂN KRÔNG PẮK 6001394534   295 192   500 000   795 000

122 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MAI THÀNH 6001394968   295 192   500 000   795 000

123 CÔNG TY TNHH NPP MINH TÂM 6001395016   531 346   924 840  1 456 000

124 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NÔNG SẢN TRUNG CHINH 6001395150   118 077   500 000   618 000

125 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN CHINH HÀO 6001395369   295 192   959 729  1 255 000

126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN NGA 6001395584   295 192  2 374 568  2 670 000

127 CÔNG TY TNHH NGUYỆT HỌC 6001395626   295 192   500 000   795 000

128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYNH HẠNH 6001395908   295 192  2 000 341  2 296 000

129 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN VŨ ANH 6001396034   177 115  2 415 437  2 593 000

130 CÔNG TY TNHH ĐÌNH CỪ 6001396235   59 038   500 000   559 000

131 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG HẢI 6001396411   885 577   624 812  1 510 000

132 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NGỌC ÁNH 6001396443   59 038   500 000   559 000

133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG THUẬN TRIỀU 6001397038   118 077   500 000   618 000

134 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯỚC LÀNH 6001397052   354 231  1 411 228  1 765 000

135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG BÁ 6001398088  2 066 346   823 759  2 890 000

136 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VINH QUANG 6001398497   295 192   500 000   795 000

137 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TÂN TIẾN 6001398553   295 192  1 042 370  1 338 000

138 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HẠNH PHÖC 6001398659   885 577  3 161 498  4 047 000

139 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN THANH THỦY 6001398641   295 192   500 000   795 000

140 CÔNG TY TNHH NHẬT SƯƠNG 6001398592   885 577   781 499  1 667 000

141 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH THƠM 6001398828   295 192   500 000   795 000

142 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NGỌC UẨN 6001398521   295 192   500 000   795 000

143 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ KIM LONG 6001398722   590 385  1 757 244  2 348 000

144 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG VUI 6001398994   295 192   500 000   795 000

145 CÔNG TY TNHH MTV THỦY BIÊN 6001399356   177 115  1 267 833  1 445 000

146 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN MINH PHỤNG 6001400280   177 115   500 000   677 000

147 CÔNG TY TNHH HOA THÀNH ĐẮK LẮK 6001405916   295 192   500 000   795 000

148 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN CHƯƠNG TRINH 6001412367   590 385   500 000  1 090 000

149 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN QUYỀN MƯỜI 6001415382   295 192   500 000   795 000

150 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH QUYÊN 6001421611   295 192   809 877  1 105 000

151 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN NGỌC QUYỀN 6001422125   295 192   500 000   795 000

152 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ THẾ SƠN 6001423471  1 180 769   606 230  1 787 000

153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÀI ÁNH 6001424443   295 192   707 912  1 003 000

154 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BÌNH AN 6001432966   531 346  1 001 650  1 533 000

155 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOA HOÀNG 6001434755   236 154   500 000   736 000

156 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH THIỆU 6001437643   118 077   500 000   618 000

157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN ÁNH HỒNG 6001438414   885 577   500 000  1 386 000

158 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG TRINH 6001439224   590 385   606 014  1 196 000



159 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG EA KMAT - HÕA ĐÔNG 6001440036    0   639 633   640 000

160 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH NGUYỄN THIỆN 6001442040   295 192   500 000   795 000

161 CÔNG TY TNHH TRẦN ĐẦY 6001443767   177 115   500 000   677 000

162 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA NGUYỄN ĐẮK LẮK 6001444337   590 385   500 000  1 090 000

163 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CAO SƠN 6001444231   295 192   500 000   795 000

164 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁNH VÂN 6001444591   177 115  1 688 585  1 866 000

165 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG ĐẮK LẮK 6001444707   590 385   500 000  1 090 000

166 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG LUẬT 6001444993  1 771 154   500 000  2 271 000

167 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI ĐÀO 6001446214   295 192   825 795  1 121 000

168 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TRƯỜNG SA 6001448821  1 180 769  14 861 194  16 042 000

169 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ NÔNG SẢN TRƯỜNG PHÁT 6001449751   295 192  1 095 308  1 391 000

170 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI CƠ KHÍ QUỐC HÙNG 6001453941   590 385  5 535 802  6 126 000

171 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MINH CHÂU 6001495067   295 192  1 055 147  1 350 000

172 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LINH HẠ 6001497508   177 115   980 000  1 157 000

173 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN HOA VƯƠNG 6001497804   236 154   500 000   736 000

174 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGUYỄN HÕA 6001497843   295 192  2 046 582  2 342 000

175 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ GIA LỘC ĐẮK LẮK 6001498452   236 154   500 000   736 000

176 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÖC XÂY DỰNG A.H.A 6001500327   295 192   808 561  1 104 000

177 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐĂNG VIỆT 6001500824   295 192   500 000   795 000

178 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NỘI GIÁO 6001501909   59 038   500 000   559 000

179 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN PHÖ VƯƠNG 6001503649   118 077   500 000   618 000

180 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHỤ TÙNG Ô TÔ HÙNG 34 6001503494   236 154   500 000   736 000

181 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN NGUYÊN ĐỨC 6001504674   59 038   598 278   657 000

182 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂU LINH 6001505406   177 115   500 000   677 000

183 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI YÊN NÔNG 6001507989   295 192   500 000   795 000

184 CÔNG TY TNHH QUÝ THÀNH LỘC 6001509055   295 192   500 000   795 000

185 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NAM VIỆT ĐẮK LẮK 6001509048   295 192   500 000   795 000

186 CÔNG TY TNHH MTV HIẾU TÂN PHÁT 6001510156   295 192   500 000   795 000

187 CÔNG TY TNHH TRỒNG RỪNG SƠN HẢI 6001511142   295 192   928 031  1 223 000

188 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẮK TÂM 6001513164   295 192   500 000   795 000

189 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG HABITAT 6001513527   590 385  15 029 857  15 620 000

190 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG THÁI 6001514979   295 192   500 000   795 000

191 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA CHU BÌNH 6001531759   354 231   500 000   854 000

192 CÔNG TY TNHH DŨNG THỦY PHÁT 6001531734   295 192   500 000   795 000

193 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP I EA PHÊ 6001537461    0   500 000   500 000

194 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ - IN ẤN & QUẢNG CÁO QUANG HUY 6001539370   295 192   500 000   795 000

195 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM THỊNH PHÁT 6001540908   177 115   500 000   677 000

196 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THANH 6001540979   177 115   500 000   677 000

197 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM THANH BẢN 6001542528   118 077   500 000   618 000



198 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU CHÍN KHỎE 6001543867   177 115   500 000   677 000

199 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - DỊCH VỤ DUY NHẤT 6001544620   590 385   500 000  1 090 000

200 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG K31 6001544902   295 192   500 000   795 000

201 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG MẠNH 6001545543   295 192   979 600  1 275 000

202 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ĐỨC THỊNH 6001545617  1 180 769   500 000  1 681 000

203 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THÁI AN KHANG 6001545790   295 192   500 000   795 000

204 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÖ BẢO GIA 6001546152   295 192   500 000   795 000

205 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN BÌNH PHƯƠNG 6001547043   177 115  1 645 667  1 823 000

206 CÔNG TY TNHH LAMER SPA 6001547572   236 154   500 000   736 000

207 CÔNG TY TNHH ĐOÀN TY 6001547935   295 192   500 000   795 000

208 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG ĐẮK LẮK 6001548865   295 192   500 000   795 000

209 CÔNG TY TNHH MTV VÕ QUANG ĐƯỢC 6001548978  1 180 769   500 000  1 681 000

210 CÔNG TY CỔ PHẦN CACAO TÂY NGUYÊN 6001549788  1 771 154  2 067 829  3 839 000

211 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHONG ĐẠI PHÁT 6001551032   295 192   500 000   795 000

212 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG D.N 6001551071  1 180 769   500 000  1 681 000

213 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA PHÖC GAME 86 6001551152   177 115   500 000   677 000

214 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẤT ĐỘNG SẢN LIÊN PHƯƠNG 6001551265   177 115   500 000   677 000

215 DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC THUẬN CƯỜNG 6001552036   177 115   500 000   677 000

216 CÔNG TY TNHH MTV DŨNG GIA BẢO 6001553590   295 192  2 851 529  3 147 000

217 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP AN THÁI 6001562281   118 077   998 219  1 116 000

218 CÔNG TY TNHH TÂN AN PALACE 6001562588   590 385  2 814 523  3 405 000

219 CÔNG TY TNHH CỬA NHẬT MINH 6001565204   177 115   500 000   677 000

220 CÔNG TY TNHH SKY BẢO TIẾN 6001565395   295 192   500 000   795 000

221 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYỄN DŨNG 6001568029   354 231   500 000   854 000

222 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÖ BÌNH PHÁT 6001568290   295 192   500 000   795 000

223 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ DAKLAK 6001570589   590 385   500 000  1 090 000

224 CÔNG TY TNHH DAK DINH 6001570638   295 192  1 140 000  1 435 000

225 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NĂM KHOA 6001573607   177 115  1 145 168  1 322 000

226 CÔNG TY TNHH MTV CHUNG AN ĐẮK LẮK 6001573734   177 115   500 000   677 000

227 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LANG 6001576012   118 077   500 000   618 000

228 CÔNG TY TNHH MTV CHUNG MỀM 6001576125   177 115  1 900 000  2 077 000

229 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO KIM PHÁT 6001576936   177 115   500 000   677 000

230 CÔNG TY TNHH DI ĐỘNG TẤN PHÁT 6001576982   118 077  1 001 771  1 120 000

231 CÔNG TY TNHH VINA HB 6001577792   531 346   500 000  1 031 000

232 CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG THANH 6001578838   177 115   500 000   677 000

233 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOANH NHÂN 6001579856   177 115  1 000 000  1 177 000

234 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO NAM ĐẮK LẮK 6001581365  1 180 769   500 000  1 681 000

235 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘI NGUỒN CÀ PHÊ VIỆT 6001583394   295 192   500 000   795 000

236 CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN TRUNG HƯNG 6001584020   177 115   500 000   677 000



237 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VTECH 6001584542   118 077   985 679  1 104 000

238 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NOSAGO 6001584687   295 192   500 000   795 000

239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHÖ SƠN 6001585810   177 115   500 000   677 000

240 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC MINH NGUYỆT 6001586010   118 077   500 000   618 000

241 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHIẾN TRƯỜNG 6001588353   177 115   500 000   677 000

242 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀI LÂM 6001588850   177 115   500 000   677 000

243 HỢP TÁC XÃ TƯỜNG MINH 6001590560   177 115   500 000   677 000

244 CÔNG TY TNHH ĐẠT TÍN PHƯỚC AN 6001590592   295 192   500 000   795 000

245 CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH ĐẮK LẮK 6001595618   295 192  2 000 000  2 295 000

VIII CHI CỤC THUẾ KHU VỰC EA H'LEO - KRÔNG BÚK  175 933 000

1 CTY TNHH VT&DVTM THANH MAI 6000300364   118 077   500 000   618 000

2 CTY TNHH TM BỐN PHÁP 6000385632   118 077   500 000   618 000

3 DNTN HIỂN HƯƠNG 6000416295   118 077   500 000   618 000

4 CTY TNHH TM CHÍN TÈO 6000376772   59 038   500 000   559 000

5 CTY TNHH XD THƯỢNG HẢI 6000411988   472 308   600 000  1 072 000

6 DNTN THI TRUNG 6000160935   118 077   500 000   618 000

7 CTY TNHH 1TV LN THUẦN MẪN 6000177061   472 308   500 000   972 000

8 CTY TNHH 1TV LN CHƯ PHẢ 6000177350   531 346   500 000  1 031 000

9 CTY TNHH 1TV LN EAWY 6000178280   413 269   500 000   913 000

10 CTY TNHH 1TV LN EAH'LEO 6000173733   354 231   595 600   950 000

11 DNTN TM HẠNH THÀNH 6000406875   354 231   880 000  1 234 000

12 CTY TNHH TM CÔNG TUYẾT 6000414139   118 077   600 000   718 000

13 DNTN TM TRÀ LÊ 6000378628   177 115   500 000   677 000

14 CTY TNHH TM XUÂN THANH 6000162467   118 077   500 000   618 000

15 CTY TNHH TM THANH XUÂN 6000448850   118 077   500 000   618 000

16 DNTN TM CHÍNH CÔNG 6000449967   118 077   500 000   618 000

17 CTY TNHH TM MẾN PHỤNG 6000308564   236 154   500 000   736 000

18 DNTN TM DŨNG THỦY 6000452279   177 115   500 000   677 000

19 CTY TNHH TM NĂM NGỌC 6000449406   177 115  2 000 000  2 177 000

20 CN LỢI THẢO-CTY TNHH TM NĂM NGỌC 6000449406-001   118 077   500 000   618 000

21 CTY TNHH THANH NGUYÊN 6000423912   118 077   600 000   718 000

22 CTY TNHH TM MINH KHÔI 6000453579   118 077   500 000   618 000

23 CTY TNHH THẾ AN 6000455505   590 385   515 400  1 106 000

24 CTY TNHH KHẢM DIỆU 6000468060   177 115   500 000   677 000

25 DNTN XD VŨ QUANG 6000503452   472 308   500 000   972 000

26 CTY TNHH XD PHƯƠNG HỒNG 6000500652   590 385  2 000 000  2 590 000

27 CTY TNHH TM PHÁT LỘC 6000512520   177 115   600 000   777 000

28 CTY TNHH TM&DV NGỌC PHỤNG 6000516162   767 500  1 594 200  2 362 000

29 CTY TNHH TM&SX LỘC PHÁT 6000630605   59 038   500 000   559 000



30 CTY TNHH XDTM&DV TÂN THÀNH ĐẠT 6000643996   590 385  1 000 000  1 590 000

31 DNTN XD&SX NGỌC ÁNH 6000650954   118 077   500 000   618 000

32 DNTN TM BA PHƯỚC 6000670083   177 115   800 000   977 000

33 CTY TNHH TOÀN TÂM 6000666665   472 308  1 400 000  1 872 000

34 CTY TNHH DV&TM HÙNG HIỀN 6000684907   118 077   500 000   618 000

35 CTY TNHH MTV DIỆP THANH TUẤN 6000701528   295 192   500 000   795 000

36 CTY TNHH MTV VĂN CHƯƠNG 6000717535   295 192  1 000 000  1 295 000

37 DNTN ĐÀN KHOA 6000750807   118 077   500 000   618 000

38 DNTN TM BẠCH MƠ 6000726875   118 077   500 000   618 000

39 CTY TNHH SX&TM QUỐC CƯỜNG 6000738415   236 154   500 000   736 000

40 DNTN TM NGỌC TRUNG 6000755379   118 077   500 000   618 000

41 CTY CP ĐẮC NGUYÊN EAH'LEO 6000766451   295 192   500 000   795 000

42 DNTN TM DUY HÀO 6000773265   118 077   500 000   618 000

43 DNTN TM CƯ LIÊN 6000845449   118 077   500 000   618 000

44 CTY TNHH MTV PHI MÃ 6000808366   118 077   500 000   618 000

45 CTY TNHH XD&DV VẬN TẢI EAH'LEO 6000847693   472 308   500 000   972 000

46 CTY TNHH MTV XD LONG TRƯỜNG PHÁT 6000914445   295 192   740 000  1 035 000

47 DNTN TM THÀNH ĐỒNG 6000922848   118 077   500 000   618 000

48 CTY TNHH TM&XD ĐẠI NGUYÊN 6000929956   118 077   500 000   618 000

49 HỢP TÁC XÃ CÀ PHÊ THUỶ TIẾN 6000931722   354 231  1 400 000  1 754 000

50 CTY TNHH XD TM&DV TRUNG LÝ 6000947190   118 077   500 000   618 000

51 CTY TNHH Ô TÔ- XE MÁY TÂY NGUYÊN 6000948564   590 385  1 200 000  1 790 000

52 CTY TNHH MTV VT LƯU BÌNH 6000984308   354 231   500 000   854 000

53 CTY TNHH MTV VIỆT THỊNH 6001016620   413 269   800 000  1 213 000

54 CTY TNHH MTV THÙY LAN 6001025512   295 192   500 000   795 000

55 CTY TNHH HOÀNG BẢO 6001046054   354 231   525 000   879 000

56 CTY TNHH MTV SÁNG THU 6001058620   236 154   500 000   736 000

57 DNTN NGA HUYỀN 6001091836   236 154   500 000   736 000

58 CTY CP TM PHƯỚC THỊNH 6001095654   472 308   600 000  1 072 000

59 CTY CP TVXD CÔNG TRÌNH 82 6001165238   295 192   500 000   795 000

60 CTY TNHH MTV XD THANH LOAN 6001174673   472 308  1 000 000  1 472 000

61 CTY TNHH MTV HOÀI THANH EAH'LEO 6001191206   177 115   500 000   677 000

62 CTY TNHH MTV VT NGỌC SANG 6001269607   413 269   500 000   913 000

63 CTY TNHH MTV KẾ AN EAH'LEO 6001361401   177 115   500 000   677 000

64 CTY TNHH XD TRƯỜNG HẢI PHÁT 6001363286   118 077   500 000   618 000

65 CTY TNHH SXTMDV LÝ TRƯỜNG 6001366590   236 154   500 000   736 000

66 CTY TNHH TM SỸ ĐĂNG 6001380644   236 154   500 000   736 000

67 CTY TNHH VB CHÍ TOÀN 6001380651   59 038   600 000   659 000

68 CTY TNHH VB NGHĨA TÍN 6001380669   177 115  1 200 000  1 377 000



69 DNTN VB TÍN HƯỜNG 6001380771   59 038   500 000   559 000

70 DNTN VB ĐỨC HÙNG 6001381655   59 038   500 000   559 000

71 DNTN VB PHÖ THẠNH EASOL 6001382560   59 038   500 000   559 000

72 DNTN VB THANH DŨNG EAH'LEO 6001382585   118 077   500 000   618 000

73 DNTN VB THANH ĐỨC 6001382592   59 038   500 000   559 000

74 DNTN VB TRUNG HIẾU 6001382874   59 038   500 000   559 000

75 DNTN VB THANH LỢI 6001382923   177 115   600 000   777 000

76 DNTN VB MỸ NGỌC CHUNG 6001384416   59 038   500 000   559 000

77 DNTN VB HÙNG HẬU 6001385272   59 038   500 000   559 000

78 CTY TNHH TM& ĐT QUỐC TUẤN 6001397091   59 038  1 000 000  1 059 000

79 CTY TNHH NÔNG SẢN HOÀNG DUY 6001397221   177 115   500 000   677 000

80 CTY TNHH NÔNG SẢN DŨNG HẠNH 6001397214   177 115   500 000   677 000

81 CTY TNHH PHÖ BẢO AN HƯNG THỊNH 6001397736   295 192   500 000   795 000

82 CTY TNHH TM DUẨN HƯƠNG 6001398962   118 077   600 000   718 000

83 CTY TNHH MTV TM NS HÙNG CƯỜNG 6001399564   177 115   500 000   677 000

84 CTY TNHH XD NINH LỢI 6001424531   590 385   500 000  1 090 000

85 CTY TNHH VLXD MINH NGUYỆT 6001429498   118 077   500 000   618 000

86 CTY TNHH TM THẢO NGUYỆN 6001431899   236 154   700 000   936 000

87 CTY TNHH NÔNG SẢN MINH VĨ 6001437280   118 077   900 000  1 018 000

88 CTY TNHH XD TM BÁ PHƯỚC 6001445027   118 077   900 000  1 018 000

89 CTY TNHH MTV PHÚ AN PHÚC 6001445267   354 231   500 000   854 000

90 CTY TNHH MTV XD HOÀN AN 6001502564   59 038   500 000   559 000

91 CTY TNHH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC HAPPY 6001510565   295 192   500 000   795 000

92 CTY TNHH MTV ĐẠI NAM EAH'LEO 6001512072   295 192   500 000   795 000

93 CTY TNHH VƯỢNG ÁNH 6001517874   295 192   500 000   795 000

94 CTY TNHH XD ANH DUY 6001540055   118 077   500 000   618 000

95 CTY TNHH TÂN PHÖ ĐẮK LẮK 6001540697   177 115   600 000   777 000

96 CTY TNHH XD-DV THÀNH QUANG 6001541926   118 077   500 000   618 000

97 CTY TNHH TM-DV NGA MĂNG 6001552727   118 077   500 000   618 000

98 CTY TNHH XD HOÀNG HẢI 82 6001561866   295 192   500 000   795 000

99 CTY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ TÂM PHÖC 6001585874   295 192  1 000 000  1 295 000

100 CTY TNHH TM HIỀN MỸ 6001588018   59 038   500 000   559 000

101 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG TRẦN THỊ TÂM 6001595632   295 192  1 000 000  1 295 000

102 CTY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI NÔNG 6001595569   177 115   500 000   677 000

103 CTY TNHH XD&TM PHÚC MINH KHANH 6001599362   59 038   500 000   559 000

104 CTY TNHH NĂM NGỌC 4 6001599813   118 077   500 000   618 000

105 CTY TNHH TM&NS NGUYÊN HOÀNG 6001603273   59 038  1 600 000  1 659 000

106 CTY TNHH TMDV NĂM NGỌC 3 6001605288   118 077  1 400 000  1 518 000

107 CTY TNHH XD KHẢI HOÀNG 6001612398   59 038  1 000 000  1 059 000



108 VP CÔNG CHỨNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG THÙY 6001613112   295 192   800 000  1 095 000

109 CTY TNHH VĨNH TOÀN ĐẮK LẮK 6001613666   59 038  1 000 000  1 059 000

110 CTY TNHH XĂNG DẦU NĂM NGỌC 6001614483   59 038  1 000 000  1 059 000

111 CTY TNHH KHANG NGUYÊN HƯNG 6001626986   59 038   500 000   559 000

112 CTY TNHH HOÀNG MỸ OANH 6001626993   59 038   500 000   559 000

113 CTY TNHH XD ĐẠI LỤC 6001626827   59 038   500 000   559 000

114 CTY TNHH GIA THỊNH PHÁT ĐẮK LẮK 6001627997   59 038   500 000   559 000

115 CTY TNHH TMDV MAI HINH 6001649905   118 077   500 000   618 000

116 CTY TNHH THANH PHƯƠNG ĐẮK LẮK 6001650604   59 038   500 000   559 000

117 CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PETRO 6001622269   59 038   600 000   659 000

118 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VÂN CAO 6001666442   59 038   500 000   559 000

119 CÔNG TY TNHH TÂN DIỄM 6001512410   59 038   500 000   559 000

120 DNTN TM TRÂM OÁNH 6000884575   59 038   500 000   559 000

121 DNTN TM VỸ HOA 6000449942   59 038   500 000   559 000

122 CÔNG TY TNHH TV&ĐT XD XUÂN PHÖ THỊNH 6001397542   177 115   500 000   677 000

123 CÔNG TY TNHH QUANG ANH ĐẮK LẮK 6001657455   59 038   500 000   559 000

124 DNTN NS TUYẾN LÀI 6001423697   59 038   500 000   559 000

125 CÔNG TY TNHH TM SỸ DUNG 6001654574   59 038   800 000   859 000

126 CÔNG TY TNHH MTV TM TUẤN HƯNG THỊNH 6001603643   236 154  1 400 000  1 636 000

127 CÔNG TY ĐT TM XNK TUẤN LONG 6001612574   59 038   500 000   559 000

128 CÔNG TY DV-SX-TM MINH LONG 6001625855   118 077   500 000   618 000

129 DNTN TM MINH ĐÀO 6000403063   59 038   500 000   559 000

130 CÔNG TY TNHH NS VẠN THÀNH 6000235813   472 308   500 000   972 000

131 DNTN HOA NAM 6000377293   177 115   500 000   677 000

132 DNTN XĂNG DẦU SỸ THẢO 6000413262   59 038   500 000   559 000

133 DNTN TM NGUYÊN NGHĨA 6000429449   59 038   600 000   659 000

134 DNTN THƯƠNG MẠI QUỐC VIỆT 6000387446   118 077   580 000   698 000

135 DNTN ĐỨC THẮNG 6000455329   59 038   800 000   859 000

136 DNTN TM TRÖC NGHĨA 6000462598   59 038   500 000   559 000

137 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH KIỆU 6000514285   59 038   500 000   559 000

138 CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG THÔNG 6000518360   59 038  1 200 000  1 259 000

139 DNTN THƯƠNG MẠI HÙNG TUỆ 6000670728   59 038   500 000   559 000

140 CTY TNHH CB MŨ CAO SU PHƯƠNG TRIỀU ĐẠI 6000683269   590 385  1 800 000  2 390 000

141 CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHÂN BÓN VIỆT THÁI 6000745282   59 038  2 000 000  2 059 000

142 CÔNG TY TNHH PHỤC HƯNG 6000752508   59 038   500 000   559 000

143 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG ÂN 6000833940   59 038   600 000   659 000

144 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKT KHOÁNG SẢN ĐẠI NAM 6000866865   59 038   500 000   559 000

145 DNTN TM XĂNG DẦU ĐỨC ANH 6000910338   59 038   500 000   559 000

146 CÔNG TY TNHH TM NGỌC SƠN 4201089125   59 038  1 400 000  1 459 000



147 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH ĐẠT 6001006485   59 038   500 000   559 000

148 CTY TNHH MTV QUẢNG CÁO MỸ THUẬT TRẺ 6001033785   59 038   500 000   559 000

149 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÖ HÀO 6001041698   59 038   500 000   559 000

150 DNTN TM VLXD THANH LAN 6001080866   59 038   500 000   559 000

151 CÔNG TY CP ĐT XNK HOÀNG PHƯƠNG 6001183981   59 038  2 000 000  2 059 000

152 CTY CP ĐT&KD HẠ TẦNG CN NGỌC HÙNG 6001183999   59 038  1 200 000  1 259 000

153 CY TNHH XÂY DỰNG THÀNH KHÔI 6001267832   59 038   640 000   699 000

154 CTY CP KỸ NGHỆ GỖ PHÖ HƯNG 6001300790   59 038  3 000 000  3 059 000

155 DNTN TM DV QUỲNH HẠNH 6001371897   59 038   500 000   559 000

156 DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH LỘC ĐẮK LẮK 6001382602   59 038   500 000   559 000

157 DNTN VÀNG BẠC NGỌC HẰNG SỬ 6001382578   59 038   500 000   559 000

158 DNTN VÀNG BẠC NGỌC HẰNG 6001382627   59 038   500 000   559 000

159 DNTN VÀNG BẠC THANH THẢO BUÔN HỒ 6001383194   59 038   500 000   559 000

160 DNTN KYM KYM NHUNG 6001384656   59 038   500 000   559 000

161 CÔNG TY TNHH MTV NHÂN YẾN KRÔNG BÖK 6001385071   59 038   600 000   659 000

162 CÔNG TY TNHH TMDV AN PHÁT NGUYÊN 6001390272   59 038   500 000   559 000

163 CTY TNHH MTV XD VT NN PHƯƠNG NAM 6001393509   59 038   600 000   659 000

164 DNTN TM NÔNG SẢN TÁM NGUYỆT 6001395658   59 038   500 000   559 000

165 DNTN TM NÔNG SẢN NGHĨA LOAN 6001395739   59 038   500 000   559 000

166 DNTN TM HÀ THUẬN ĐẮK LẮK 6001395792   59 038   500 000   559 000

167 CÔNG TY TNHH XD HOÀNG KHÂM ĐẮK THANH 6001395778   59 038   740 000   799 000

168 CÔNG TY TNHH LIÊM THÊM 6001396676   59 038   500 000   559 000

169 DNTN TM HUỆ THU ĐẮK LẮK 6001396595   59 038   500 000   559 000

170 DNTN TM YẾN CƯỜNG 6001396757   59 038   500 000   559 000

171 DNTN CÀ PHÊ NĂM CƯỜNG 6001396450   59 038   500 000   559 000

172 DNTN NGUYỄN VĂN PHƯỚC ĐẮK LẮK 6001396725   59 038   500 000   559 000

173 DNTN TM CÔNG TÁM 6001397133   59 038   500 000   559 000

174 DNTN TM DƯƠNG VÂN 6001397327   59 038   500 000   559 000

175 DNTN TM DUY SANG 6001397528   59 038   500 000   559 000

176 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ THẢO LINH 6001398289   59 038   500 000   559 000

177 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VÂN THỦY 6001398472   59 038   500 000   559 000

178 CTY TNHH TM VÀ NÔNG SẢN XUÂN ANH 6001398881   59 038   500 000   559 000

179 DNTN NÔNG SẢN DƯƠNG THỊ HƯƠNG 6001398923   59 038   500 000   559 000

180 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN NGA 6001399229   59 038   500 000   559 000

181 CTY TNHH MTV CÀ PHÊ NGUYỄN THÁI 6001399980   59 038   500 000   559 000

182 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TÙNG SEN 6001399934   59 038   500 000   559 000

183 CTY TNHH TMI VÀ NÔNG SẢN BÌNH LIÊN 6001400040   59 038   500 000   559 000

184 CTY TNHH THƯƠNG MẠI DIỄM MINH 6001400259   59 038   500 000   559 000

185 CTY TNHH NÔNG SẢN TRƯỜNG SƠN 6001400241   59 038   500 000   559 000



186 CTY TNHH NÔNG SẢN THANH HOA 6001400227   59 038   500 000   559 000

187 CTY TNHH TM NÔNG SẢN LÝ PHƯƠNG 6001401950   59 038   500 000   559 000

188 CTY TNHH NÔNG SẢN CHIẾN THẮNG 6001401319   59 038   500 000   559 000

189 DNTN  NÔNG SẢN BÌNH DUNG 6001402496   59 038   500 000   559 000

190 DNTN TM NÔNG SẢN BÌNH TÂM 6001402506   59 038   500 000   559 000

191 CTY TNHH TM VÀ NÔNG SẢN DUNG SÁNG 6001403877   59 038   500 000   559 000

192 CTY TNHH TM THƠ LINH 6001405835   59 038   500 000   559 000

193 CTY TNHH TM VÀ NÔNG SẢN THẠNH BẢY 6001405779   59 038   500 000   559 000

194 DNTN TM NỘI PHƯƠNG 6001405715   59 038   500 000   559 000

195 CTY TNHH CÀ PHÊ LAN MINH 6001408402   59 038   500 000   559 000

196 CTY TNHH NÔNG SẢN LAI Y 6001407906   59 038   500 000   559 000

197 CTY TNHH NÔNG SẢN HÙNG PHƯƠNG 6001409251   59 038   500 000   559 000

198 CTY TNHH NÔNG SẢN BẢO THỊNH 6001409318   59 038   500 000   559 000

199 CTY TNHH CÀ PHÊ TÚ THANH 6001409244   59 038   500 000   559 000

200 CTY TNHH TM NÔNG SẢN ĐÔNG PHƯƠNG 6001415738   59 038   500 000   559 000

201 CTY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ HẰNG SANG 6001499248   118 077  1 000 000  1 118 000

202 DNTN XĂNG DẦU SƠN LIÊN 6001500623   59 038   500 000   559 000

203 CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PA 6001504191   59 038   630 000   689 000

204 CTY TNHH GỖ CÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK 6001505903   59 038  3 000 000  3 059 000

205 CTY TNHH KHÁCH SẠN SAO MAI ĐẮK LẮK 6001507114   59 038   500 000   559 000

206 DNTN TM YẾN HIỆP 6001509538   59 038   500 000   559 000

207 CTY TNHH XD VÀ GCTVN HOÀNG ANH 6001512675   59 038   600 000   659 000

208 CTY TNHH VĂN HIẾN ĐẮK LẮK 6001534975   59 038   500 000   559 000

209 CTY TNHH TM QUANG LUẬN 6001552389   59 038  1 000 000  1 059 000

210 CTY TNHH XÂY DỰNG QUANG MINH PHÁT 6001567120   59 038   800 000   859 000

211 CTY TNHH XD TM TOÀN THẮNG ĐẮK LẮK 6001568043   59 038  1 200 000  1 259 000

212 CTY TNHH SX NƯỚC MINH TÖ 6001570123   59 038   600 000   659 000

213 CTY TNHH MTV DẦU KHÍ THANH TIN 6001583958   59 038   500 000   559 000

214 CTY TNHH TM XĂNG DẦU MINH CHIẾN 6001596900   59 038   500 000   559 000

215 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG PHẠM ĐÌNH THẢO 6001608313   118 077   500 000   618 000

216 DNTN XĂNG DẦU ĐỨC THÖY 6001609589   59 038   500 000   559 000

217 CÔNG TY TNHH XD TRANG BẢO NGUYÊN 6001619065   59 038   500 000   559 000

218 CÔNG TY TNHH XD DV AN BÌNH ĐẮK LẮK 6001624428   59 038   800 000   859 000

219 DNTN VÀNG BẠC KIM THẢO NGUYÊN 6001626898   59 038   500 000   559 000

IX CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BUÔN HỒ - KRÔNG NĂNG  736 384 000

1 CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG - TRƯỜNG YÊN 6000467074    0   500 000   500 000

2 CÔNG TY TNHH THÁI SƠN 6000512231   118 077   500 000   618 000

3 CÔNG TY TNHH LÂM HỒNG 6000548534   177 115  1 088 613  1 266 000

4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ - TIN HỌC NGUYỄN CHÍ TÂM 6000649613   59 038  1 416 587  1 476 000



5 CTY TNHH XÂY DỰNG THẠCH NGUYÊN AN 6000758796   826 538   591 455  1 418 000

6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT PHÖ 6000924838   295 192  5 828 944  6 124 000

7 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO LÊ GIÁM 6001068795   472 308  1 060 798  1 533 000

8 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CDI 6001144703   354 231  1 302 741  1 657 000

9 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÖC THANH 6001283506   295 192   500 000   795 000

10 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ BUÔN HỒ 6001358399   413 269   500 000   913 000

11 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN 6001382708  1 180 769  1 781 525  2 962 000

12 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ANH SƠN 6001392093  1 180 769  4 081 688  5 262 000

13 CÔNG TY TNHH MẠNH OANH 6001415343   59 038   842 217   901 000

14 CÔNG TY TNHH SÀI GÕN - BUÔN HỒ 6001561746  1 771 154  18 922 750  20 694 000

15 CÔNG TY TNHH HỒNG LAM BUÔN HỒ 6001612359   59 038   500 000   559 000

16 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN HIỆP 6000241750   413 269   738 542  1 152 000

17 CÔNG TY TNHH TVP 6000452906   295 192  1 534 172  1 829 000

18 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG KHOA 6000641420  1 771 154  3 610 834  5 382 000

19 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY PHÁT 6000688482   295 192  7 273 004  7 568 000

20 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BÌNH PHÖ 6000741721   413 269   539 326   953 000

21 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẶNG TIẾN 6001285285   826 538  2 568 573  3 395 000

22 CÔNG TY TNHH BÌNH THUẬN ĐẮK LẮK 6001437636   59 038   500 000   559 000

23 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN 6001578563   295 192   569 133   864 000

24 CÔNG TY TNHH MTV ĐOÀN TRẦN FARM 6001662367   118 077  1 433 624  1 552 000

25 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY PHÖC BUÔN HỒ 6001662631   177 115  1 353 689  1 531 000

26 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂN SƠN 6001697271   118 077  1 405 367  1 523 000

27 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC KNC 6001700598   177 115   500 000   677 000

28 CÔNG TY TNHH ĐT & TV XÂY DỰNG HOÀ BÌNH 6001713660   295 192  1 000 606  1 296 000

29 CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN PHÖ QUỐC 0401692164   59 038   500 000   559 000

30 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠN ẨM 6000228238   118 077   500 000   618 000

31 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI 6000377550  1 180 769  1 523 632  2 704 000

32 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KA ĐA 6000395447   885 577  3 375 566  4 261 000

33 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÂN PHỐI HẢI HÀ 6000436830  1 771 154  11 776 614  13 548 000

34 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HUỲNH TIẾN 6000664604   295 192  2 232 674  2 528 000

35 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC HƯỜNG 6000670502   59 038   951 094  1 010 000

36 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG SƠN HẢI 6000726603   118 077  1 759 088  1 877 000

37 CÔNG TY TNHH A MA LINH 6000745765   59 038   500 000   559 000

38 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO MAI VÀNG 6000749167   59 038   500 000   559 000

39 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG BUÔN HỒ 6000749625  1 180 769  15 181 467  16 362 000

40 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN KHOA 6000764990   177 115   857 144  1 034 000

41 CÔNG TY TNHH MTV MƯỜI TIẾN 6000836236   413 269  2 037 200  2 450 000

42 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC CƯỜNG 6000874418   59 038  3 500 924  3 560 000

43 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THƯƠNG 6000880965   236 154  1 142 554  1 379 000



44 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG HIỆP 6000899941   295 192  2 545 647  2 841 000

45 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN TÙNG 6000903919   295 192  1 692 957  1 988 000

46 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUY HÙNG 6000903933   59 038   500 000   559 000

47 CÔNG TY TNHH TMDV THỂ THAO GIẢI TRÍ PHÖC LỘC THỌ 6001078747   59 038   500 000   559 000

48 CÔNG TY TNHH MTV PHÖC HƯNG 6001082359   295 192  1 413 923  1 709 000

49 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÌNH MINH 6001140201  2 066 346  1 439 903  3 506 000

50 CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG HỒNG ĐẮK LẮK 6001167210   59 038   500 000   559 000

51 CÔNG TY TNHH MTV NGA HÙNG 6001171697   472 308  1 872 757  2 345 000

52 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN ĐỨC BUÔN HỒ 6001179304   413 269  2 862 274  3 276 000

53 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÖ HƯNG 6001346097   708 462   500 000  1 208 000

54 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM CHƯƠNG PHÁT 6001380468   118 077   596 420   714 000

55 CÔNG TY TNHH HẢI VY BUÔN HỒ 6001382842  1 180 769  2 302 755  3 484 000

56 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN PHỐ VIỆT 6001384381   59 038   500 000   559 000

57 CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BUÔN HỒ 6001394245  1 771 154  1 430 784  3 202 000

58 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THÔNG TRÂM 6001396651   118 077  2 693 648  2 812 000

59 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH KHÔI 6001396683   59 038   616 302   675 000

60 CÔNG TY TNHH MTV MƯỜI BIA 6001397084   295 192   547 283   842 000

61 CÔNG TY TNHH ĐỒNG HƯƠNG BUÔN HỒ 6001397140   59 038   500 000   559 000

62 CÔNG TY TNHH HÀ A T & T 6001397158   59 038   769 614   829 000

63 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ NHỰT LINH 6001398063   59 038  12 822 971  12 882 000

64 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THU LỘC 6001398200   118 077   844 766   963 000

65 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUANG PHƯƠNG 6001398232   59 038   500 000   559 000

66 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN HẢI THỦY 6001398257   59 038   500 000   559 000

67 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ TUYẾT NHUNG 6001398345   118 077   500 000   618 000

68 CÔNG TY TNHH TUYẾT ĐẠT BUÔN HỒ 6001398546   177 115  3 538 762  3 716 000

69 CÔNG TY TNHH HOÀNG RY 6001398560   118 077   967 440  1 086 000

70 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ CHINH ANH 6001398585   59 038   500 000   559 000

71 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ TUẤN OANH 6001398634   59 038   520 107   579 000

72 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN DŨNG YẾN 6001398666   177 115  1 301 999  1 479 000

73 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ QUANG HIỀN 6001398747   118 077   500 000   618 000

74 CÔNG TY TNHH MTV TRẦN QUANG HOÀNG 6001398754   59 038   500 000   559 000

75 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN GIAO NGA 6001399927   59 038   500 000   559 000

76 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁU THỦY 6001400121   59 038   500 000   559 000

77 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ QUANG THU 6001402489   59 038   552 733   612 000

78 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG TÂY NGUYÊN 6001403845   177 115  3 099 756  3 277 000

79 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN LONG VĨ 6001403852   118 077   774 120   892 000

80 CÔNG TY TNHH CHƯƠNG TÁM 6001405930   59 038   500 000   559 000

81 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỦY HẰNG 6001409325   59 038   500 000   559 000

82 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN LÀNH NHÀN 6001415375   59 038  2 025 701  2 085 000



83 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƠ HOÀI 6001417414   59 038   846 113   905 000

84 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG LAI 6001420960   59 038   500 000   559 000

85 CÔNG TY TNHH KIM NGỌC NHÃ 6001437442   59 038   500 000   559 000

86 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN AN TÍN 6001440413   177 115   500 000   677 000

87 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HƯNG KHÁNH 6001445683   59 038   500 000   559 000

88 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯƠNG CHÂU 6001512851   236 154   500 000   736 000

89 CÔNG TY TNHH CỬA QUANG ANH 6001540577   59 038   500 000   559 000

90 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN ANH ĐẮK LẮK 6001543923   177 115  1 309 243  1 486 000

91 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG HÀ 6001567787   59 038   500 000   559 000

92 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĂN THÙY 6001568068   59 038   500 000   559 000

93 CÔNG TY TNHH MACCA ĐẮK LẮK 6001568981   118 077   508 800   627 000

94 CÔNG TY TNHH TÖ LOAN BUÔN HỒ 6001572882   118 077  1 944 691  2 063 000

95 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUỐC LONG 6001574209   295 192   500 000   795 000

96 CÔNG TY TNHH LẮM LIÊN 6001578806   59 038   997 423  1 056 000

97 CÔNG TY TNHH ĐỨC MOBILE 6001579302   59 038   500 000   559 000

98 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG CƯỜNG ĐẮK LẮK 6001583644   59 038   500 000   559 000

99 CÔNG TY TNHH ĐẠI LỢI ĐẮK LẮK 6001602424   295 192   696 191   991 000

100 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGỌC TRÂM 6001605062   295 192   500 000   795 000

101 CÔNG TY TNHH BÌNH THUẬN BUÔN HỒ 6001605873   59 038   500 000   559 000

102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT ĐẮK LẮK 6001609525   59 038   596 292   655 000

103 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHANG LỘC VƯỢNG 6001609613   59 038   500 000   559 000

104 CÔNG TY TNHH KIM SƠN HY 6001610471   59 038   500 000   559 000

105 CÔNG TY TNHH PHỤNG NGUYÊN 6001611651   59 038   500 000   559 000

106 CÔNG TY TNHH TMDV TƯ PHÁT 6001612172   472 308   606 404  1 079 000

107 CÔNG TY TNHH PHAN PHÁT THIỆN 6001612341   59 038  1 438 366  1 497 000

108 CÔNG TY TNHH VT KHÁNH HƯNG 6001615215   236 154   566 171   802 000

109 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XĂNG DẦU VÕ DŨNG 6001616120   59 038   500 000   559 000

110 CÔNG TY TNHH TRỌNG LIỄU ĐẮK LẮK 6001616593   177 115   500 000   677 000

111 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PHÁT ĐẮK LẮK 6001616667   177 115   500 000   677 000

112 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC VƯƠNG GIA 6001621219   59 038   500 000   559 000

113 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG PHƯƠNG XD 6001622163   295 192  1 345 205  1 640 000

114 CÔNG TY TNHH VIỄN DƯƠNG ĐẮK LẮK 6001622808   118 077   500 000   618 000

115 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐẮK LẮK 6001628535   59 038   500 000   559 000

116 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BHO 6001632669   118 077   500 000   618 000

117 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 349 6001633729   590 385   755 429  1 346 000

118 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KHẢI 6001653041   295 192  6 586 254  6 881 000

119 CÔNG TY TNHH DV HƯNG PHÁT 6001661081   649 423  7 414 335  8 064 000

120 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHÖC NGUYÊN 6001662053   59 038   500 000   559 000

121 CÔNG TY TNHH ONG MẬT MINH HÙNG 6001662430   59 038   500 000   559 000



122 CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG BUÔN HỒ 6001662624   118 077   500 000   618 000

123 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DUY TÂN 6001671114   177 115  1 000 000  1 177 000

124 CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU AN DUYÊN 6001672446   295 192   621 912   917 000

125 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH THƯ 6001673464   118 077  1 574 137  1 692 000

126 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG KHÁNH SACHI VIỆT NAM 6001682902   177 115   500 000   677 000

127 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢO QUANG 6001683254   59 038   500 000   559 000

128 CÔNG TY TNHH TM GIA KHANG 6001683335   295 192  2 206 993  2 502 000

129 CÔNG TY TNHH TMDV ĐAN TRƯỜNG PHÁT 6001683783   295 192   500 000   795 000

130 CÔNG TY TNHH BB BUÔN HỒ 6001686600   59 038   500 000   559 000

131 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN BUÔN HỒ 6001688397   118 077  1 388 368  1 506 000

132 CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH LONG BKS 6001689961   177 115  3 101 209  3 278 000

133 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG LƯƠNG 6001689979   177 115   500 000   677 000

134 CÔNG TY TNHH HIGHLAND ORGANIC FARM 6001691576   118 077   500 000   618 000

135 CÔNG TY TNHH MTV YẾN QUÂN PHÁT 6001694104   177 115   500 000   677 000

136 CÔNG TY TNHH LÂM HỒNG HƯNG 6001700485   118 077  2 888 157  3 006 000

137 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH TÂM 6001702556   295 192   500 000   795 000

138 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ KHOA ĐĂNG 6001703172   295 192   660 524   956 000

139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ENGREEN VIỆT NAM 6001703422   236 154   500 000   736 000

140 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ TÂN PHÁT 6001703493   177 115   500 000   677 000

141 CÔNG TY TNHH XD KIẾN HƯNG 6001704722   118 077   500 000   618 000

142 CÔNG TY TNHH TM TÍN TRUNG 6001704867   59 038   500 000   559 000

143 CÔNG TY TNHH TM DV TUYẾN KẾ TOÁN 6001706991   59 038   500 000   559 000

144 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP KRÔNG BUK 6000421432   59 038   500 000   559 000

145 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN KHÁCH CÔNG CỘNG BUÔN HỒ 6000723338  1 948 269   500 000  2 448 000

146 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÕA BÌNH 6001030375  7 320 769  8 970 213  16 291 000

147 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC SINH ĐẮK LẮK 6001432331   885 577  5 830 758  6 716 000

148 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA 6001502839   295 192  2 335 009  2 630 000

149 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SACHI CAO NGUYÊN 6001612616   59 038  1 002 066  1 061 000

150 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MẮC CA 6001622734   649 423  2 682 796  3 332 000

151 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ VIEW ENTERTAINMENT 6001629296   708 462   500 000  1 208 000

152 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TRỒNG RỪNG HÕA PHÁT 6001651541   295 192  2 000 000  2 295 000

153 CÔNG TY CỔ PHẦN NO.8 6001662198   118 077   500 000   618 000

154 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SAGOTA BẮC ĐĂK LĂK 6001669588   118 077   861 280   979 000

155 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG 79 6001710317   295 192  1 320 695  1 616 000

156 DNTN THƯƠNG MẠI VĂN TRUNG 6000224025   236 154   500 000   736 000

157 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH THƯƠNG MẠI THANH TÍN 6000242345   118 077  1 110 561  1 229 000

158 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐÔNG TRANG 6000245931   118 077   500 000   618 000

159 DNTN THƯƠNG MẠI THANH THANH 6000272692   177 115   500 000   677 000

160 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HỒNG QUÝ 6000314889   118 077   542 576   661 000



161 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NHƠN THÀNH 6000318989   590 385  6 476 593  7 067 000

162 DNTN XĂNG DẦU TẦN TÂM 6000371319   177 115   500 000   677 000

163 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  CƠ KHÍ - THUỲ DƯƠNG 6000371735   295 192  1 764 456  2 060 000

164 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC HẠNH 6000377261  4 723 077  6 015 292  10 738 000

165 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HỒNG HẠNH 6000379371   118 077   500 000   618 000

166 DNTN THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆU 6000448272   118 077   500 000   618 000

167 DNTN THIÊN SANH 6000456354   59 038   500 000   559 000

168 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH SEN 6000468046   177 115   500 000   677 000

169 DNTN HOÀNG MẠNH 6000468342   59 038   500 000   559 000

170 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT PHƯỚC VINH 6000629198   472 308   500 000   972 000

171 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG 6000651066   295 192   500 000   795 000

172 DNTN THƯƠNG MẠI HỒNG LỢI 6000670767   236 154  1 009 573  1 246 000

173 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VẬN TẢI THÙY VÂN 6000722334   236 154  13 115 902  13 352 000

174 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MINH KHANH 6000725825   59 038   500 000   559 000

175 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VIỆT CHÂU 6000747480   885 577  1 088 448  1 974 000

176 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠI 6000771483   177 115   500 000   677 000

177 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THẮNG 6001015352   118 077  2 751 315  2 869 000

178 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NHÂN VÂN 6001034531   177 115   500 000   677 000

179 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG BUÔN HỒ 6001364459   649 423   500 000  1 149 000

180 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÀNH LONG BUÔN HỒ 6001381817   118 077   500 000   618 000

181 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM ĐÔ 6001381944   118 077   500 000   618 000

182 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI KIM THÀNH LONG VỸ 6001382232   59 038   500 000   559 000

183 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HÀ HÕA 6001382426   118 077   500 000   618 000

184 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGỌC CHÁNH 6001382433   118 077   500 000   618 000

185 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HUÊ TÙNG 6001383525   59 038   500 000   559 000

186 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM KHƯƠNG 6001383557   118 077   998 479  1 117 000

187 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC SANG NGUYỆT 6001383966   118 077   500 000   618 000

188 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC CẦM ĐỒ KIM THOA 6001384208   118 077   922 085  1 040 000

189 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HẠNH QUYÊN ĐẮK LẮK 6001395746   59 038   500 000   559 000

190 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THẮNG NHY 6001397856   118 077  2 687 585  2 806 000

191 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN XUÂN HOANH 6001398169   59 038   500 000   559 000

192 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI SỸ LOAN 6001399067   59 038   500 000   559 000

193 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN HOÀNG DUNG 6001400146   59 038  5 014 760  5 074 000

194 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VŨ THÀNH VINH 6001405962   118 077   500 000   618 000

195 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TÂM THƠ 6001408392   59 038   585 802   645 000

196 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HẠNH NGÀ 6001439545   177 115   597 119   774 000

197 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CYBER GAME 6001580724   59 038   500 000   559 000

198 XÍ NGHIỆP VIỆT HÀ 6000333232    0  3 223 555  3 224 000

199 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ EA SIÊN 6001091201    0   500 000   500 000



200 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIM THIỆN 6001607976    0   500 000   500 000

201 HỢP TÁC XÃ QUANG LẬP 6001613948    0   500 000   500 000

202 HỢP TÁC XÃ NUÔI GÀ THẢ VƯỜN MINH HẠNH 6001628091    0   500 000   500 000

203 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH TINH BỘT NGÔ THÂN 6001629641    0   500 000   500 000

204 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH HÀ 6001656772  1 003 654  1 013 106  2 017 000

205 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LAN TƯƠI 6001665625  1 771 154   500 000  2 271 000

206 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HÂN 6001507604   295 192  3 934 467  4 230 000

207 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VIỆT MỸ CALI 6001566328   177 115   500 000   677 000

208 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ẤT HỨA 6001579743   177 115   500 000   677 000

209 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỚC HÙNG 6000449371   885 577  8 547 940  9 434 000

210 CÔNG TY TNHH THUẬN HƯNG 6000523547   236 154  2 425 774  2 662 000

211 CÔNG TY TNHH ĐẠI AN 6000651108   177 115  2 673 015  2 850 000

212 CÔNG TY TNHH THỊNH SƠN 6000670037    0   500 000   500 000

213 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HOÀNG NAM 6000919958   177 115  4 345 693  4 523 000

214 CÔNG TY TNHH HUỲNH QUANG 6000922245   295 192   500 000   795 000

215 CÔNG TY TNHH NGỌC NGUYÊN 6000925983   295 192   500 000   795 000

216 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CỬU LONG 6001016349   767 500  1 277 151  2 045 000

217 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIỆN PHÁT 6001018297  1 298 846   500 000  1 799 000

218 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT PHÁT 6001034524  1 771 154  1 476 515  3 248 000

219 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYÊN LƯỢNG 6001171898   413 269   500 000   913 000

220 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LƯU ĐỨC THỊNH 6001179174   177 115  1 177 883  1 355 000

221 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE ĐẮK LẮK 6001387872   590 385  4 791 133  5 382 000

222 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LANH LONG 6001396612   177 115   500 000   677 000

223 CÔNG TY TNHH ĐẮC THÁI SƠN 6001437273   590 385  1 617 365  2 208 000

224 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỒNG TÂM 6001500831   590 385  1 520 874  2 111 000

225 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TÂN PHÖ 6001512523   295 192   500 000   795 000

226 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HƯNG TIẾN PHÁT 6001649038   118 077   532 427   651 000

227 CÔNG TY TNHH RIO. MAC 6001663057   177 115   500 000   677 000

228 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH 6001675253   59 038   998 800  1 058 000

229 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN VIỆT - THÁI 6001686921   590 385  1 999 600  2 590 000

230 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 49 6000180402  16 707 885  23 121 019  39 829 000

231 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỒNG PHÖC 6000419899   118 077   500 000   618 000

232 CÔNG TY TNHH CHUNG CHUYỂN 6000454205   118 077   500 000   618 000

233 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HAI LAN 6000647479   59 038   500 000   559 000

234 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN PHƯỚC 6000672796   354 231  1 811 481  2 166 000

235 CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN NGỌC 6000843427   590 385   500 000  1 090 000

236 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG LỢI 6000952546   118 077   900 000  1 018 000

237 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG YẾN 6000952680   59 038   579 066   638 000

238 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ - SẢN XUẤT THẮNG THÀNH 6000999576   590 385  3 499 659  4 090 000



239 CÔNG TY TNHH  MTV XE MÁY NGỌC VŨ 6001017053   295 192  5 508 186  5 803 000

240 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÝ LỰC 6001017737   118 077   591 357   709 000

241 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SƠN LONG 6001022374   295 192   500 000   795 000

242 CÔNG TY TNHH MTV TÂN HỒNG VÂN 6001030801   118 077   674 645   793 000

243 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYÊN NGỌC 6001034281   236 154  2 594 341  2 830 000

244 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI ĐẮK LẮK 6001140434   885 577  4 978 568  5 864 000

245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM HẬU 6001162300   236 154  1 626 180  1 862 000

246 CÔNG TY TNHH MTV MỸ THUẬT ỨNG DỤNG - QUẢNG CÁO MINH BẰNG 6001164805   295 192   797 068  1 092 000

247 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP PHÁT ĐẠT 6001185523   590 385  5 169 402  5 760 000

248 CÔNG TY TNHH MTV NGHIÊM NGA 6001207706   295 192   500 000   795 000

249 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOÀNG HÂN 6001220721   118 077   910 481  1 029 000

250 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN PHÁT ĐẮK LẮK 6001269597   177 115   500 000   677 000

251 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THỌ THANH 6001382507   177 115   500 000   677 000

252 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH SỐ 6001394693   118 077  14 686 569  14 805 000

253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI VÂN PHÁT 6001395866   118 077   500 000   618 000

254 CÔNG TY TNHH MTV TỨ NGUYỆT GIA 6001396002   118 077   500 000   618 000

255 CÔNG TY TNHH MTV PHƯỢNG SÁNH 6001396027   118 077   500 000   618 000

256 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HÙNG THỦY 6001396570   59 038   515 276   574 000

257 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG QUỐC 6001396732   118 077  2 556 971  2 675 000

258 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG THƠ 6001396806   118 077  21 522 149  21 640 000

259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH LAN 6001396813   59 038  1 011 116  1 070 000

260 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH LỢI KRÔNG NĂNG 6001396852   118 077   962 598  1 081 000

261 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHỤNG THÖY 6001396933   118 077  2 265 183  2 383 000

262 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LÝ NGỌC 6001396940   118 077   655 143   773 000

263 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN BẢO PHÖC 6001396958   118 077   796 302   914 000

264 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THIÊN NGỌC MINH 6001397013   118 077  1 111 073  1 229 000

265 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢY CƯỜNG 6001397101   118 077   500 000   618 000

266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM VŨ 6001397126   118 077  16 493 160  16 611 000

267 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HƯỜNG TRANG 6001397609   118 077   794 051   912 000

268 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN PHÖC HOA 6001397616   59 038   500 000   559 000

269 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ HÙNG DUNG 6001397648   118 077   500 000   618 000

270 CÔNG TY TNHH DŨNG BÉ 6001397694   59 038  1 011 505  1 071 000

271 CÔNG TY TNHH CUNG XINH 6001397704   59 038   500 000   559 000

272 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG PHƯỢNG 6001397711   59 038   500 000   559 000

273 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ VĂN THÀNH 6001397743   59 038   500 000   559 000

274 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI HOÀI 6001397768   177 115   755 298   932 000

275 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ NHUNG 6001397775   59 038  3 246 447  3 305 000

276 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH TOAN 6001397824   118 077   500 000   618 000

277 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG BÉ 6001397937   59 038   500 000   559 000



278 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ QUANG MINH 6001398271   118 077   622 162   740 000

279 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN NGA BÌNH 6001398296   59 038   500 000   559 000

280 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ CẨM LỊNH 6001399028   59 038   815 547   875 000

281 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN THANH HẢI 6001399035   177 115   500 000   677 000

282 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHI PHƯỢNG 6001399518   59 038   500 000   559 000

283 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BÌNH AN 6001399525   118 077   500 000   618 000

284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN BÌNH MINH 6001399532   59 038  1 136 244  1 195 000

285 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LONG THỦY 6001399571   59 038   500 000   559 000

286 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÀI TRÀ 6001399596   177 115  1 891 134  2 068 000

287 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN HOA THÔNG 6001399733   59 038   500 000   559 000

288 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ HIỀN 6001399772   59 038   500 000   559 000

289 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN NHỰT LAN 6001399973   118 077   821 353   939 000

290 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN NHỰT LAN 6001399973-001   118 077   640 000   758 000

291 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN KHOA QUYÊN 6001400019   118 077   500 000   618 000

292 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN HUY HỒNG ĐẮK LẮK 6001400026   236 154   745 339   981 000

293 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN THƯỞNG LUYẾN 6001400114   354 231   500 000   854 000

294 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ CẨM VÂN 6001400185   118 077   500 000   618 000

295 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN HIỀN HÕA 6001401358   118 077   500 000   618 000

296 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN HẢI HÕA 6001401911   59 038   500 000   559 000

297 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HỒNG LIÊN 6001401943   177 115   500 000   677 000

298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN ÁNH NGUYỆT 6001402601   59 038  1 138 379  1 197 000

299 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NÔNG SẢN HỒNG MÂY 6001405747   59 038   607 624   667 000

300 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN CHUNG HÀ 6001405786   118 077   500 000   618 000

301 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TIỂN THÀNH 6001408674   59 038  1 872 024  1 931 000

302 CÔNG TY TNHH ĐƯƠNG VĨNH 6001409300   59 038   500 000   559 000

303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN NGỌ TẤM 6001415417   118 077   753 049   871 000

304 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ÁNH NGUYỆT 6001415720   59 038   500 000   559 000

305 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÔNG NHÀN 6001415745   59 038   618 426   677 000

306 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SAO PHƯƠNG NAM 6001423496   118 077  1 405 959  1 524 000

307 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỶ VÂN 6001433624   177 115   648 060   825 000

308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN TUẤN ĐẠT 6001435156   118 077   500 000   618 000

309 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH ĐẠT 6001437629   177 115   500 000   677 000

310 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN MINH THỦY ĐẮK LẮK 6001441248   59 038   500 000   559 000

311 CÔNG TY TNHH MTV HÀ QUÝ 6001446246   118 077   500 000   618 000

312 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TÂN THÀNH 6001446782   118 077  1 143 520  1 262 000

313 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HẰNG MIỀN 6001488990   59 038   500 000   559 000

314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DLIÊYA 6001489024   177 115   703 240   880 000

315 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM THÀNH PHÁT 6001501465   118 077   500 000   618 000

316 CÔNG TY TNHH NGỌC MAI QUANG TRUNG 6001510501   118 077   500 000   618 000



317 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỚC PHÖ QUÝ 6001511858   590 385  1 663 412  2 254 000

318 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TERRAZZO THANH BÌNH 6001513943   177 115  3 222 624  3 400 000

319 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG ĐẮK LẮK 6001542119   177 115   500 000   677 000

320 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG PHÖC THỊNH 6001548569   177 115   936 144  1 113 000

321 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THANH HÕA 6001551628   118 077   500 000   618 000

322 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOÀNG THIỆN T&T 6001552131   59 038   500 000   559 000

323 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ NƯƠNG 6001568389   590 385  3 230 349  3 821 000

324 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUYÊN NHÀN 6001573614   59 038   500 000   559 000

325 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM FOODSVIET 6001613377   177 115   500 000   677 000

326 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN DŨNG KRÔNG NĂNG 6001615550   59 038   500 000   559 000

327 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN LỢI 6001616473   118 077   500 000   618 000

328 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HẢI HÀ 6001621201   177 115   500 000   677 000

329 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN KIM THÀNH 6001621681   59 038   603 810   663 000

330 CÔNG TY TNHH TIỆP ĐỨC GIANG 6001632676   177 115   500 000   677 000

331 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ĐẠI NGÀN 6001632683   177 115   500 000   677 000

332 CÔNG TY TNHH THÁI SƠN ĐẮK LẮK 6001634384   177 115   500 000   677 000

333 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÙY DƯƠNG ĐẮK LẮK 6001645957   295 192   500 000   795 000

334 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM VÂN ĐẮK LẮK 6001653161   295 192  1 017 742  1 313 000

335 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TÙNG XIN 6001655793   59 038  1 162 941  1 222 000

336 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH VŨ 6001660200   59 038   500 000   559 000

337 CÔNG TY TNHH HOMESTAY VÀ KỸ NĂNG SỐNG KIM CANG 6001663219   118 077   500 000   618 000

338 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG HOA 6001668457   118 077   500 000   618 000

339 CÔNG TY TNHH CISI VIỆT NAM 6001672125   295 192   500 000   795 000

340 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - ĐỒ GỖ NAM KIM 6001672277   59 038   500 000   559 000

341 CÔNG TY TNHH TM DV VÀ SX TNC ĐẮK LẮK 6001672615   118 077   500 000   618 000

342 CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG ANH 6001685244   118 077  1 210 959  1 329 000

343 CÔNG TY TNHH MTV TƯỜNG HẰNG 6001687675   295 192   605 664   901 000

344 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HIẾU TÖ 6001697169   59 038   500 000   559 000

345 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÁT THỊNH 6001698596   118 077   500 000   618 000

346 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TVGS THIÊN PHÖC ĐAKLAK 6001706825   295 192   999 600  1 295 000

347 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG APT 6001135836   590 385  1 052 546  1 643 000

348 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN AN GIA 6001402390   295 192   500 000   795 000

349 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI NĂNG 6001607398   177 115   500 000   677 000

350 CÔNG TY CỔ PHẦN XD T&A 6001628662   236 154   500 000   736 000

351 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMACA NGUYÊN PHƯƠNG 6001652111   413 269  2 067 880  2 481 000

352 CÔNG TY CỔ PHẦN HD ĐẮK LẮK 6001653468   236 154  8 946 460  9 183 000

353 CÔNG TY CỔ PHẦN SUN LS 6001710331   59 038  1 795 200  1 854 000

354 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HIẾU AN 6000107794   59 038   500 000   559 000

355 DNTN THƯƠNG MẠI TRUNG VÂN 6000108678   59 038   500 000   559 000



356 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DUY ĐỨC 6000366950   118 077   500 000   618 000

357 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ ĐIỀU 6000383794   295 192   741 709  1 037 000

358 DNTN THƯƠNG MẠI THU THỜI 6000407389   59 038   500 000   559 000

359 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LẬP THƠ 6000407999   118 077   500 000   618 000

360 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DUNG THOA 6000419835   59 038   500 000   559 000

361 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI Y SUAN AMA ZYƯN 6000433685   59 038   500 000   559 000

362 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  THƯƠNG MẠI HOÀNG HIỆP 6000441799   118 077   500 000   618 000

363 DNTN THƯƠNG MẠI HỒNG QUÂN 6000455128   118 077   500 000   618 000

364 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOA THẢO 6000458249   59 038   500 000   559 000

365 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VĂN DƯỠNG 6000462559   118 077   500 000   618 000

366 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DŨNG VÂN DLIÊ YA 6000466514   59 038  1 129 654  1 189 000

367 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH HẢI 6000474113   59 038   621 829   681 000

368 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TOẢN 6000501303   118 077   500 000   618 000

369 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THUẨN THANH 6000517543   118 077   500 000   618 000

370 DNTN PHÙ ĐỔNG 6000519205   118 077   500 000   618 000

371 DNTN THƯƠNG MẠI TRUNG QUYÊN 6000523522   118 077   500 000   618 000

372 DNTN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THỦY 6000647493   59 038   500 000   559 000

373 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU XUÂN THẢO 6000661579   177 115   500 000   677 000

374 DNTN THƯƠNG MẠI HINH THOA CƯ KLÔNG 6000721669   59 038   500 000   559 000

375 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VĂN TÙY 6000932934   59 038   709 580   769 000

376 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐẠT 6001046417   118 077   500 000   618 000

377 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THU LIÊN 6001183438   59 038   500 000   559 000

378 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI KHUÊ NGHI 6001283545   59 038   500 000   559 000

379 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC DŨNG KRÔNG NĂNG 6001382225   118 077   500 000   618 000

380 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGỌC NHÀN 6001382955   118 077   500 000   618 000

381 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DUY DƯƠNG DŨNG 6001384159   59 038   500 000   559 000

382 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGỌC HUY 6001391389   59 038   500 000   559 000

383 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI CHUNG TÌNH 6001396771   177 115  1 914 794  2 092 000

384 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRUNG NGUYỆT 6001396789   59 038  1 191 683  1 251 000

385 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN HẢI PHƯỢNG 6001396877   59 038   500 000   559 000

386 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM TRUNG NÖI 6001397302   59 038   500 000   559 000

387 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN LUÂN NHÀN 6001398680   177 115   500 000   677 000

388 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN THUẬN HÕA 6001400509   59 038   500 000   559 000

389 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MAI MƠ 6001405828   118 077   500 000   618 000

390 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN TÂN CHỈNH 6001405881   118 077   500 000   618 000

391 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LẬP MẬN 6001409276   59 038   915 794   975 000

392 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HÙNG LÀNH 6001409935   118 077   500 000   618 000

393 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGUYỄN THÀNH TRUNG 6001425091   59 038   500 000   559 000

394 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HIỀN CƯỜNG 6001442259   118 077   500 000   618 000



395 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HIỆP HUÊ 6001449021   59 038   559 856   619 000

396 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM BÌNH THẢO 6001498526   59 038   500 000   559 000

397 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC THỊNH EA TÓH 6001500119   59 038   500 000   559 000

398 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG MỸ NGỌC XUÂN 6001502451   59 038   500 000   559 000

399 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHƯỚC HÙNG 6001505050   59 038   500 000   559 000

400 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM DOÃN 6001507435   118 077   500 000   618 000

401 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG THỊ THỦY 6001532657   59 038   500 000   559 000

402 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐỨC MINH 6001532671   59 038   500 000   559 000

403 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KHÁNH HUYỀN 6001587663   118 077   500 000   618 000

404 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU TIẾN ĐẠT 6001611838   118 077   811 982   930 000

405 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGỌC TUẤN 6001653323   118 077   500 000   618 000

406 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHƯỚC HUY 6001668640   118 077   500 000   618 000

407 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG 6000109551   708 462  1 183 238  1 892 000

408 HTX NÔNG-CÔNG NGHIỆP KD TỔNG HỢP EAHỒ 6000474191   118 077   500 000   618 000

409 HTX XÂY DỰNG - KINH DOANH TỔNG HỢP PHÖ LỘC 6000499478   590 385   653 433  1 244 000

410 HTX NÔNG NGHIỆP HỢP THÀNH 6000693299   118 077   500 000   618 000

411 HTX KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHỢ PHÖ XUÂN 6001082278   118 077   500 000   618 000

412 HTX SX NN TM & DV MINH TOÀN LỢI 6001362691   59 038   500 000   559 000

413 HTX KD & QUẢN LÝ CHỢ ĐỨC MẠNH 6001380612    0   500 000   500 000

414 HTX NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN 6001424683    0   500 000   500 000

415 HTX EA TÂN 6001458717   118 077  2 109 504  2 228 000

416 HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG LÂM CÔNG THƯƠNG ĐỒNG TÂM 6001500359    0   500 000   500 000

417 HTX NÔNG NGHIỆP LIÊN KẾT 6001503053    0   500 000   500 000

418 HTX NÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI 6001542133   59 038   500 000   559 000

419 HTX KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHỢ 49 6001544613   118 077   500 000   618 000

420 HTX NÔNG NGHIỆP THÀNH LỢI 6001548110   59 038   500 000   559 000

421 HTX NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG 6001548618   59 038   500 000   559 000

422 HỢP TÁC XÃ EA DĂH 6001549481    0   500 000   500 000

423 HTX NÔNG NGHIỆP MAC CA TÂN ĐỊNH 6001549844    0   500 000   500 000

424 HTX THỦY NÔNG TỔNG HỢP PHÖ XUÂN 6001552685    0   500 000   500 000

425 HTX THỦY NÔNG TỔNG HỢP MẠNH ÖT 6001565229   59 038   500 000   559 000

426 HỢP TÁC XÃ TÂY NGUYÊN XANH 6001578891    0   500 000   500 000

427 HTX NÔNG NGHIỆP VẬN TẢI THANH NIÊN ĐỒNG TIẾN 6001580562    0   500 000   500 000

428 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐÀN HƯƠNG - MACCA - VIP PHÖ LỘC 6001612750   59 038   500 000   559 000

429 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THANH NIÊN EA DĂH 6001622244    0   500 000   500 000

430 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG EA TÓH 6001627482   118 077   500 000   618 000

431 HTX ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ EA TÂN 6001654214    0  6 976 393  6 976 000

432 HTX SẢN XUẤT NẤM, RƯỢU NẤM CÁC LOẠI TÂM ĐỨC TAM GIANG 6001659607    0   500 000   500 000

433 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP EMI CAO NGUYÊN 6001665417   118 077   500 000   618 000



434 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÂY NGUYÊN 6001672460   118 077   500 000   618 000

435 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ DU LỊCH ROFC 6001672975   118 077   500 000   618 000

436 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HƯNG THIÊN PHÁT 6001690741   59 038   500 000   559 000

437 HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẤN PHÁT 6001704923   118 077   500 000   618 000

438 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG THÀNH 6001705941   118 077   500 000   618 000

439 HỢP TÁC XÃ HỮU CƠ SINH THÁI TÂY NGUYÊN 6001709495   295 192   999 668  1 295 000

440 HỢP TÁC XÃ LINH ĐAN 6001714022   295 192   500 000   795 000

441 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG ĐÀM MẠNH HÀ 6001586532   531 346   646 465  1 178 000

442 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MAGIC ENGLISH 6001607775    0   500 000   500 000

X CHI CỤC THUẾ KHU VỰC CƯ M'GAR - BUÔN ĐÔN  882 440 000

1 CÔNG TY TNHH XD QUỐC ĐẠT 6000467363  3 129 038  1 002 603  4 132 000

2 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN BÌNH 6000467740   59 038  1 420 594  1 480 000

3 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ QUẢN LÝ BẾN XE QUẢNG PHÖ 6000513852  2 833 846  11 157 900  13 992 000

4 CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT 6000600537   118 077   513 646   632 000

5 CÔNG TY TNHH ĐẠI THẮNG 6000669994   177 115   619 366   796 000

6 CÔNG TY TNHH PHONG HẢI 6000713160   236 154  1 164 444  1 401 000

7 CÔNG TY TNHH NAM PHÚ 6000723345  4 664 038  2 045 511  6 710 000

8 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HẠNH GẤM 6001171827   59 038   500 000   559 000

9 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ ĐỨC NGUYÊN 6001382271   118 077  1 077 303  1 195 000

10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM CHÂU 6001395489   118 077  1 889 983  2 008 000

11 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP MỸ 6001444954   649 423  1 760 477  2 410 000

12 CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI CÀ PHÊ CÔNG NGHỆ CAO ĐẮK LẮK 6001446052   59 038  2 319 922  2 379 000

13 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG PHÖ 6001503092   118 077   500 000   618 000

14 CÔNG TY TNHH LIÊN PHAN 6001538793   590 385  4 186 312  4 777 000

15 CÔNG TY TNHH VINH PHÚC 6000496526  2 951 923  27 155 215  30 107 000

16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI PHÖC 6000513475   767 500  1 909 695  2 677 000

17 CHI NHÁNH CƯMGAR - CÔNG TY TNHH CHIẾN 6000634624-001   590 385  2 017 871  2 608 000

18 CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT 6000647694  5 785 769  2 072 457  7 858 000

19 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM CANG 6000666432   944 615  5 608 771  6 553 000

20 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÖC THIỆN 6000668888  2 066 346  2 850 459  4 917 000

21 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ CƯM'GAR 6000917679   59 038   500 000   559 000

22 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGUYÊN VŨ 6001074950  1 357 885  6 008 238  7 366 000

23 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THÀNH PHÁT 6001186012  4 191 731  5 307 064  9 499 000

24 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LINH NGÂN KHANG 6001394485   118 077  1 039 717  1 158 000

25 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ LÂM DƯƠNG 6001395400   59 038   500 000   559 000

26 CÔNG TY TNHH NGỌC KHEN 6001399998   236 154  6 320 338  6 556 000

27 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HẢI ÁNH 6001400918   59 038   624 442   683 000

28 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÖC LÂM 6001501426   531 346   841 586  1 373 000

29 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ QUẢNG PHÖ 6001542214  1 416 923  1 350 722  2 768 000



30 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ TRANG TRẠI HOÀNG VIỆT 6001542969  1 653 077  3 808 930  5 462 000

31 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN 6001593561  7 025 577  22 933 661  29 959 000

32 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BM GROUP NTH 6001657328-001   118 077   500 000   618 000

33 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG VINH 6001667975   472 308  1 198 580  1 671 000

34 CÔNG TY TNHH TM DV DŨNG PHÁT 6001672196   295 192   879 180  1 174 000

35 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUỲNH HOÀNG GIA 6001682081   177 115   500 000   677 000

36 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG PHÁT ĐẮK LẮK 6001687731   590 385   500 000  1 090 000

37 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG LÊ 6001689954   295 192   500 000   795 000

38 CÔNG TY TNHH QUẢN GIA 6001694175   118 077  1 999 600  2 118 000

39 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG - CƠ KHÍ THƯ CHÂU 6001701640   59 038   594 365   653 000

40 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG T&T ĐẮK LẮK 6001703214  7 379 808  1 597 781  8 978 000

41 CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG PHÁT 6001708170   295 192   500 000   795 000

42 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 15 5900190602  9 859 423  53 600 416  63 460 000

43 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ Đ'RAO 6000176565  1 062 692  17 605 806  18 668 000

44 CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BUÔN WING 6000177600  1 062 692  6 135 734  7 198 000

45 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ ÊATUL 6000181935  1 003 654  5 229 773  6 233 000

46 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HỢP HOA 0310293892-020   59 038   500 000   559 000

47 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BẮC NAM CHI NHÁNH SỐ 8 ĐẮK LẮK 0312154171-006   236 154   821 952  1 058 000

48 XỨ THANH DH - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP & THỦY SẢN XỨ THANH 2802804425-001   118 077   500 000   618 000

49 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ HÙNG 6000114022  3 483 269  3 174 412  6 658 000

50 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TIẾN PHÖ 6000115026   118 077   500 000   618 000

51 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THÁI HÀ 6000242352   59 038  1 748 782  1 808 000

52 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG QUÝ 6000243162   118 077   529 205   647 000

53 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỒNG THU 6000440682   531 346  1 363 637  1 895 000

54 CÔNG TY TNHH TIẾN PHÖ 6000440876   59 038  4 437 925  4 497 000

55 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỆ THỦY 6000449773   177 115   500 000   677 000

56 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐỨC KHANG 6000453032   118 077   701 637   820 000

57 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐỨC NĂNG 6000463351   236 154   969 624  1 206 000

58 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG HỒNG 6000472821   118 077   500 000   618 000

59 CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH CHÂU 6000659410   118 077   500 000   618 000

60 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN QUANG 6000716186   59 038  1 640 324  1 699 000

61 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN PHÁT 6000847164   295 192  3 221 320  3 517 000

62 CÔNG TY TNHH MTV HUY HÙNG 6000854517   531 346   500 000  1 031 000

63 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC MINH 6000878349   118 077  2 576 634  2 695 000

64 CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN HÙNG PHÁT 6000924806   59 038   500 000   559 000

65 CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THỊNH 6000926786   59 038  1 135 982  1 195 000

66 CTY TNHH MTV HÙNG VĨ 6000929949   708 462   500 000  1 208 000

67 CÔNG TY TNHH  MTV QUANG HỢP 6000930246  1 475 962  1 544 942  3 021 000

68 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC PHÖ 6000930863   59 038   787 339   846 000



69 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TOÀN 6000930895   59 038  1 125 105  1 184 000

70 CÔNG TY TNHH MTV TÂM ĐỨC 6001038511  1 180 769  7 438 024  8 619 000

71 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG H.A 6001052668  1 180 769   855 724  2 036 000

72 CÔNG TY TNHH MTV GỖ ANH PHÁT 6001080778   118 077   500 000   618 000

73 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HIẾU 6001082623   885 577  2 639 647  3 525 000

74 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG THỊNH 6001099881   354 231  1 763 235  2 117 000

75 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ANH PHÁT 6001135265   413 269   500 000   913 000

76 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HÙNG VƯƠNG 6001378814   295 192   796 678  1 092 000

77 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NGỌC VŨ 6001381630   59 038   500 000   559 000

78 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HÀO 6001381704   354 231   763 162  1 117 000

79 CÔNG TY TNHH MTV THỊNH BÌNH MINH 6001388509   177 115  1 823 562  2 001 000

80 CÔNG TY TNHH MTV SÁU SƯƠNG 6001395633   59 038   545 175   604 000

81 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN DUY ANH 6001396161   177 115   539 314   716 000

82 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LONG KHÔI 6001396690   472 308   500 000   972 000

83 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NGỌC THU 6001396926   59 038  1 226 955  1 286 000

84 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN ĐẠI PHONG 6001397165   59 038   500 000   559 000

85 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN HÕA DƯƠNG 6001397246   177 115  8 257 734  8 435 000

86 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÍNH NGUYỆT 6001397581   177 115   875 941  1 053 000

87 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CHINH HÀO 6001397599   118 077  1 471 676  1 590 000

88 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN DƯƠNG 6001397630   177 115   500 000   677 000

89 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ NGẦN 6001397687   59 038  1 699 990  1 759 000

90 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THƯƠNG LƯU 6001398024   177 115  2 804 753  2 982 000

91 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THU YÊN 6001398095   236 154   500 000   736 000

92 CÔNG TY TNHH THÁI MINH CƯỜNG 6001398352   118 077   500 000   618 000

93 CÔNG TY TNHH MTV TUY CÚC 6001398391   59 038   620 660   680 000

94 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ HẢI NGÂN 6001398602   118 077   500 000   618 000

95 CÔNG TY TNHH MTV BÍCH THI 6001398867   118 077   839 061   957 000

96 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN KIM HOA 6001398899   59 038   500 000   559 000

97 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ HIẾN THƯ 6001399010   118 077   504 988   623 000

98 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THẢO HƯƠNG 6001399211   177 115   571 198   748 000

99 CÔNG TY TNHH NGA DIỆN 6001399324   295 192   500 000   795 000

100 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ TIẾN ĐI 6001399437   118 077   500 000   618 000

101 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ QUỲNH HÀ 6001399589   59 038   500 000   559 000

102 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NĂM NHỨT 6001399652   59 038   500 000   559 000

103 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LỢI QUÝ 6001399941   118 077   500 000   618 000

104 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN THANH TOÀN 6001400058   177 115   500 000   677 000

105 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ DIÊN BÌNH 6001401397   59 038   500 000   559 000

106 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MỸ HƯƠNG 6001401894   59 038   827 872   887 000

107 CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG EA HĐING 6001401936   59 038   500 000   559 000



108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẢO ANH DŨNG 6001402545   59 038   500 000   559 000

109 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ KỶ TUYẾT 6001402577   59 038   500 000   559 000

110 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THỊNH BÌNH 6001404912   59 038   500 000   559 000

111 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN MINH HUỆ 6001405874   59 038   500 000   559 000

112 CÔNG TY TNHH THAO NỤ 6001407864   59 038   500 000   559 000

113 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ QUANG ANH 6001407871   59 038   500 000   559 000

114 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN HUY HÙNG 6001408681   118 077   500 000   618 000

115 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG YẾN 6001413096   59 038   500 000   559 000

116 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN HỒNG TỰ 6001415368   59 038  3 082 478  3 142 000

117 CÔNG TY TNHH VƯƠNG VĂN HÙNG 6001416869   118 077   500 000   618 000

118 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN GIA BẢO 6001436368   118 077   500 000   618 000

119 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN ĐẠT 6001443326  1 594 038  2 771 911  4 366 000

120 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN THÀNH CÔNG 6001444390   59 038   500 000   559 000

121 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ MINH DŨNG 6001448148   59 038   909 804   969 000

122 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG VŨ 6001449670   59 038   500 000   559 000

123 CÔNG TY TNHH CÖC THƯƠNG 6001495162   59 038   500 000   559 000

124 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG THỊNH 6001497360   472 308   500 000   972 000

125 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NAM NGUYÊN CTT 6001499512  1 535 000  2 648 233  4 183 000

126 CÔNG TY TNHH DAKCO WINDOW 6001500246   59 038   500 000   559 000

127 CÔNG TY TNHH MTV AN HIẾU THẢO 6001503021  1 653 077  6 373 476  8 027 000

128 CÔNG TY TNHH AN HƯNG THỊNH ĐẮK LẮK 6001511230   295 192   500 000   795 000

129 CÔNG TY TNHH QUANG TRỌNG NGHĨA 6001512876   236 154   807 683  1 044 000

130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CÀ PHÊ HUY PHÁT 6001514337   59 038  1 127 869  1 187 000

131 CÔNG TY TNHH CAN PLUS 6001542101   295 192   500 000   795 000

132 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỲNH ANH ĐẮK LẮK 6001548914  1 239 808   500 000  1 740 000

133 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THANH NGHỊ 6001550889   177 115   500 000   677 000

134 CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG DUY HÕA 6001557926   236 154   500 000   736 000

135 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI NAM ĐẮK LẮK 6001566102   295 192   500 000   795 000

136 CÔNG TY TNHH ĐẮC TRÍ 6001569907   590 385  2 249 327  2 840 000

137 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG KHÁNH 6001570645   236 154  2 928 859  3 165 000

138 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÕA HỢP 6001571977   295 192   661 884   957 000

139 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XĂNG DẦU PHÖ THỊNH 6001573420   118 077   500 000   618 000

140 CÔNG TY TNHH MTV NÚI XANH 6001578108   59 038   500 000   559 000

141 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU ĐỨC NHÂN 6001583228   118 077  4 013 092  4 131 000

142 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY PHÁT ĐẮK LẮK 6001584581   59 038   500 000   559 000

143 CÔNG TY TNHH LÂM BIN 6001589533   118 077   500 000   618 000

144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN LƯƠNG DUNG 6001597968   59 038   500 000   559 000

145 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHỢ QUỐC KHÁNH 6001603731   59 038  1 596 000  1 655 000

146 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA PHÁT 6001606193   354 231   846 044  1 200 000



147 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH QUYÊN 6001607408   177 115   500 000   677 000

148 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP HẢI PHÁT 6001614892   354 231  1 026 492  1 381 000

149 CÔNG TY TNHH TM ĐỨC DŨNG PHÁT 6001615279   118 077  1 406 898  1 525 000

150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XĂNG DẦU THIÊN PHÖ ĐẮK LẮK 6001617011   59 038   500 000   559 000

151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG OANH ĐẮK LẮK 6001619636   59 038   500 000   559 000

152 CÔNG TY TNHH GIANG SƠN BUILD 6001620409  3 129 038   500 000  3 629 000

153 CÔNG TY TNHH XE MÁY TÂN CƯỜNG THỊNH 6001625340   708 462  6 330 634  7 039 000

154 CÔNG TY TNHH XE MÁY TÂN CƯỜNG THỊNH - CHI NHÁNH EA H'LEO 6001625340-001  1 180 769  3 713 626  4 894 000

155 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MƯỜI BƠ 6001627570   708 462  1 134 468  1 843 000

156 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU BẢO HUY 6001627644   59 038   500 000   559 000

157 CÔNG TY TNHH SX & TM XUẤT NHẬP KHẨU GIA BẢO 6001628704   885 577   500 000  1 386 000

158 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÖC TÂM BAN MÊ 6001628951   413 269   871 594  1 285 000

159 CÔNG TY TNHH DV VĂN HÙNG 6001629049   59 038  1 000 000  1 059 000

160 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC ANH THƯ 6001632517   118 077  2 145 685  2 264 000

161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NIE 6001645932   177 115   500 000   677 000

162 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ XUÂN 6001654824   59 038   500 000   559 000

163 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SUNRISE 6001662889   295 192  2 361 076  2 656 000

164 CÔNG TY TNHH MTV TÂN LỢI 6001665375   295 192   500 000   795 000

165 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH HIỆP PHÁT 6001668136   236 154  1 061 506  1 298 000

166 CÔNG TY TNHH HỒ KIM CANG 6001669073   59 038   500 000   559 000

167 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HIỀN DƯƠNG 6001671192   177 115   500 000   677 000

168 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN HÀ VINA 6001674115   59 038   500 000   559 000

169 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GIA THÀNH 6001682613   295 192   797 592  1 093 000

170 CÔNG TY TNHH TM DV TUẤN THỦY BAN MÊ 6001683261   59 038   500 000   559 000

171 CÔNG TY TNHH MTV TUK GREEN 6001683582   767 500  1 254 124  2 022 000

172 CÔNG TY TNHH QN TÂY NGUYÊN 6001684730  1 357 885   815 308  2 173 000

173 CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM ĐẮK LẮK 6001685692   177 115  1 799 544  1 977 000

174 CÔNG TY TNHH ĐTXD&BĐS DH DAKLAK 6001686505   118 077   500 000   618 000

175 CÔNG TY TNHH MTV TMDV QUANG PHÁT 6001686689   295 192   500 000   795 000

176 CÔNG TY TNHH TÔN HOÀNG THỊNH 6001689915   472 308   961 384  1 434 000

177 CÔNG TY TNHH TMDV TOÀN CẦU 6001690879   59 038  2 058 903  2 118 000

178 CÔNG TY TNHH MTV MỘC TÂM 6001691618   413 269   500 000   913 000

179 CÔNG TY TNHH BẢO MINH LỘC 6001693478   295 192  1 819 155  2 114 000

180 CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN CƯ M'GAR 6001693598   118 077   500 000   618 000

181 CÔNG TY TNHH UY VŨ BMT 6001694305   118 077   500 000   618 000

182 CÔNG TY TNHH BẢO KHANG B&K 6001695041   295 192   500 000   795 000

183 CÔNG TY TNHH ANH QUANG HT 6001695820   177 115   604 327   781 000

184 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MỸ DUNG 6001695972   59 038   500 000   559 000

185 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH TÖ NGUYỄN 6001696990   354 231  3 926 965  4 281 000



186 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN VƯƠNG 6001700037   177 115  1 039 765  1 217 000

187 CÔNG TY TNHH MTV BAN MAI XANH EDUCATION 6001701993   295 192   500 000   795 000

188 CÔNG TY TNHH HOÀNG MỸ TÂY NGUYÊN 6001702108   118 077  1 990 688  2 109 000

189 CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VNN 6001702309   118 077   597 306   715 000

190 CÔNG TY TNHH NGỌC DUNG PEARL 6001707240   118 077  1 400 000  1 518 000

191 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI MINH QUANG 6001707378   118 077  1 800 000  1 918 000

192 CÔNG TY TNHH SHIN VIỆT NAM 6001708244   118 077   578 201   696 000

193 CÔNG TY TNHH TMDV PCCC LÊ DUY 6001712441   236 154   500 000   736 000

194 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN THẮM 6001713886   236 154   500 000   736 000

195 CÔNG TY CỔ PHẦN KADO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 0313527757-001   177 115   500 000   677 000

196 XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUYẾT THẮNG 6000376934   59 038   500 000   559 000

197 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÖI XANH 6000703042  1 594 038  6 672 234  8 266 000

198 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CAO SU 6000944792  3 837 500  6 351 973  10 189 000

199 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỘT TRUNG HÕA 6001495010   236 154   500 000   736 000

200 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỀN CHÂU 6001510188   59 038   505 223   564 000

201 CÔNG TY CP XÂY DỰNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ TÂN PHÁT 6001550180   590 385  1 385 066  1 975 000

202 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MAI HUỲNH 6001606429   708 462   955 026  1 663 000

203 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA ĐẮK LẮK 6001625485  1 180 769  5 384 219  6 565 000

204 CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH PHÁT GROUP 6001625654  1 298 846  3 366 618  4 665 000

205 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG CAO NGUYÊN 6001640532  6 140 000  3 450 922  9 591 000

206 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP EATAR 6001646943   59 038   500 000   559 000

207 CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CƯM 6001670223   354 231  3 655 305  4 010 000

208 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ANC 6001671072   177 115   500 000   677 000

209 CÔNG TY CP NHÀ VƯỜN NAM ĐÀ 6001684096   59 038   500 000   559 000

210 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƯ MGAR 6001687192   59 038   500 000   559 000

211 CÔNG TY CP EHD 6001687900   295 192   899 036  1 194 000

212 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN PHƯỚC 6001697786   118 077   500 000   618 000

213 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN BÌNH CƯMGAR 6001704183  2 184 423  3 588 241  5 773 000

214 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOA LƯ 6000112579   118 077   500 000   618 000

215 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HOÀNG HUY 6000245956   118 077   500 000   618 000

216 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VĂN MINH 6000246004   177 115   500 000   677 000

217 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG 6000246011  1 180 769  2 167 551  3 348 000

218 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẢI 6000251452   236 154   500 000   736 000

219 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH THI 6000357314   118 077   500 000   618 000

220 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐIỂM LUYẾN 6000391611   177 115   500 000   677 000

221 DNTN XĂNG DẦU TRINH LY 6000395101   118 077   500 000   618 000

222 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TUYẾT ANH 6000417161   118 077   500 000   618 000

223 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU GIANG SƠN 6000418084   472 308  1 332 126  1 804 000

224 DNTN NGỌC HẢI 6000435523   118 077   500 000   618 000



225 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THIÊN TRANG 6000449780   118 077   500 000   618 000

226 DNTN TM THANH SEN 6000451839   118 077   500 000   618 000

227 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÖ DŨNG 6000513556   177 115  3 097 937  3 275 000

228 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT TÖ 6000514292   59 038   500 000   559 000

229 DNTN THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT 6000546015   177 115   500 000   677 000

230 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG HƯNG 6000636036   59 038   500 000   559 000

231 DNTN THƯƠNG MẠI AN PHÁT 6000665319   59 038   500 000   559 000

232 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI AMA TRƯỜNG 6000666337   177 115   500 000   677 000

233 DNTN ĐẠI SƠN 6000696557  1 830 192   890 591  2 721 000

234 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUANG THÙY 6000707576   59 038   747 188   806 000

235 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TÖ 6000743366   59 038   500 000   559 000

236 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT NHẬT TÂN 6001052717   59 038   500 000   559 000

237 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG SƠN 6001060443   177 115   500 000   677 000

238 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC THẢO 6001077366   59 038   500 000   559 000

239 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BẠN HỮU 6001086554   236 154   500 000   736 000

240 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XE MÁY TÂN THÀNH PHÁT 6001151940   295 192  1 442 675  1 738 000

241 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HÙNG PHÁT 6001202708   118 077   500 000   618 000

242 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ MƯỜI 6001297234   118 077   730 961   849 000

243 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯỢNG HẢI NGUYÊN 6001361095   236 154   500 000   736 000

244 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÁI THÀNH 6001373090   118 077   500 000   618 000

245 DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG TÍN NGUYÊN 6001373171  1 003 654  1 997 816  3 001 000

246 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HẢI ANH PHÁT 6001373911   177 115   918 429  1 096 000

247 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HIỆP THÀNH 6001381581   177 115   500 000   677 000

248 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DUY THĂNG 6001382176   59 038   500 000   559 000

249 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LOAN ANH TÀI 6001382641   118 077   500 000   618 000

250 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VINH HƯƠNG 6001383518   59 038   500 000   559 000

251 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LIÊN CẢNH 6001383532   59 038   500 000   559 000

252 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HẢI HẠNH ĐẮK LẮK 6001383589   59 038   500 000   559 000

253 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LONG ĐẮK LẮK 6001383596   118 077   500 000   618 000

254 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM TUYẾN NGA 6001384053   118 077   500 000   618 000

255 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THU HIỀN 6001385480   59 038   500 000   559 000

256 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HÀ ĐẮK LẮK 6001385850   59 038   500 000   559 000

257 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TẤN TÀI 6001393467   59 038   500 000   559 000

258 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐIỂM THU 6001394703   177 115   500 000   677 000

259 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ BẢO LIÊN 6001395753   472 308  1 816 207  2 289 000

260 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỢI DUNG 6001396059   59 038   835 105   894 000

261 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN HOA ANH 6001396179   59 038   500 000   559 000

262 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BÍCH GIÁM 6001396588   59 038   500 000   559 000

263 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ THẠNH MAI 6001398049   59 038  1 072 658  1 132 000



264 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI CHẤN THỦY 6001398465   59 038   500 000   559 000

265 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ HÀO LIÊN 6001398786   118 077   616 124   734 000

266 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ THÀNH TRUNG 6001399317   59 038   500 000   559 000

267 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TÁM NGỌC 6001413113   59 038   500 000   559 000

268 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HỮU TRỌNG 6001496751   118 077   709 332   827 000

269 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG PHONG TÂM 6001545550   59 038   500 000   559 000

270 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SINH THÁI QUANG DŨNG 6001547879   354 231   500 000   854 000

271 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HOA DUNG 6001567730   236 154   500 000   736 000

272 DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU TOÀN THỊNH PHÁT 6001571215   236 154   614 743   851 000

273 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM TRANG NGỌC 6001573396   118 077   500 000   618 000

274 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VIỆT NGA 6001613874   118 077   500 000   618 000

275 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINADURI 6001669563   118 077   500 000   618 000

276 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN BÁ KÍNH 6001545952   531 346   500 000  1 031 000

277 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CO.OPMART CƯ MGAR 0301175691-061  4 191 731  11 527 696  15 719 000

278 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TRƯỜNG THÀNH 6000572223   118 077   657 329   775 000

279 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DV VIỆT HÙNG 6000940942   118 077   500 000   618 000

280 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ  CÔNG BẰNG EAKIẾT 6001164033   826 538  2 603 735  3 430 000

281 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG CƯ ĐLIÊMNÔNG 6001250250   472 308   500 000   972 000

282 HTX SX-KD-TM AN BÌNH 6001384367   59 038   710 478   770 000

283 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÁT 6001442146   472 308   500 000   972 000

284 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ QUYẾT TIẾN 6001502204   767 500   643 793  1 411 000

285 HỢP TÁC XÃ NN-DV TOÀN THỊNH 6001512812   59 038   500 000   559 000

286 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH 6001549611   59 038   500 000   559 000

287 HỢP TÁC XÃ KINH DOANH - KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ CUÔR ĐĂNG 6001553625   59 038   500 000   559 000

288 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ EA DRƠNG 6001580876   59 038   500 000   559 000

289 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH HD&MN 6001597157   295 192   824 035  1 119 000

290 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÖ KHANG 6001612905    0   500 000   500 000

291 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI PHÖC 6001614275   59 038   500 000   559 000

292 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT 6001629507    0   500 000   500 000

293 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH 6001659854   59 038   500 000   559 000

294 HTXNN QUẢN LÝ THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG HUYỆN CƯ M'GAR 6001670456   531 346   500 000  1 031 000

295 HTX-NN- TMDV-DL KHẢI NGUYÊN 6001674154   59 038   897 800   957 000

296 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT CƯMGAR 6001687354   177 115   500 000   677 000

297 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TÂM THÀNH 6001380845    0   500 000   500 000

298 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG CHÂU 6000455801   59 038   500 000   559 000

299 CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIA 6000473046   118 077   500 000   618 000

300 CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM CƯ MGAR 6001231635   236 154   500 000   736 000

301 CÔNG TY TNHH MTV ĐẶNG THỊ XÔ 6001405634   590 385   500 000  1 090 000

302 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT 6001510050   59 038   500 000   559 000



303 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT THIÊN AN 6001541884   590 385   500 000  1 090 000

304 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN NÔNG SẢN QUANG PHÁT 6001548939   177 115   500 000   677 000

305 CÔNG TY TNHH TÂM PHÖC ĐẮK LẮK 6001573928   177 115   500 000   677 000

306 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG TÂY NGUYÊN 6001586525   177 115   500 000   677 000

307 HTX NN&DV HT ĐỒNG TÂM 6001622910   59 038   500 000   559 000

308 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI NGHIỆP. 6001623671    0   500 000   500 000

309 CÔNG TY TNHH ĐIỆN DÂN DỤNG CƯ MGAR 6001625372   118 077   500 000   618 000

310 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ LONG VIỆT 6001633831    0   500 000   500 000

311 CÔNG TY TNHH VT BÌNH AN 6001649743   177 115   600 000   777 000

312 CÔNG TY TNHH TM AN TÂM 6001684603   295 192   500 000   795 000

313 CÔNG TY TNHH TM QUANG MINH 6001685621   295 192  1 000 000  1 295 000

314 CÔNG TY TNHH COFFEE NGUYÊN ĐỨC GERMANY 6001691368   177 115   500 000   677 000

315 CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC THU 6001691495   295 192   500 000   795 000

316 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIỐNG CÂY TRỒNG TÂY NGUYÊN 6001695595   177 115   500 000   677 000

317 CÔNG TY TNHH PURE VINA 6001708195   177 115   500 000   677 000

318 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TMDV GIA KHIÊM 6001708420   177 115  1 000 000  1 177 000

319 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC NHÂN 6001711790   118 077  2 000 000  2 118 000

320 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÖC VÀ XÂY DỰNG HẢI NAM 6001715957   295 192   500 000   795 000

321 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUẬN THẢO 6001716196   295 192   500 000   795 000

322 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN TƯỞNG 6001716559   590 385  1 000 000  1 590 000

323 CÔNG TY TNHH TM&DV GIA KHIÊM 6001716862   295 192   500 000   795 000

324 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ Ở NGUYÊN PHONG 6001716894   236 154   500 000   736 000

325 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÂM AN 6001717263   295 192  2 000 000  2 295 000

326 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LỘC PHÁT EA HĐING 6001718556   590 385   500 000  1 090 000

327 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGỌC DŨNG MUA BÁN GIA CÔNG NỮ TRANG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ 6001718531   59 038   500 000   559 000

328 CÔNG TY TNHH TMDV - SX PHẠM NGUYỄN 6001719077   295 192   500 000   795 000

329 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NISSI 6001719133   295 192  1 000 000  1 295 000

330 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỊNH PHÁT 6001719479   590 385  1 000 000  1 590 000

331 CÔNG TY TNHH TM LỘC PHÖ 6001719398   295 192  1 800 000  2 095 000

332 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DƯỢC LIỆU THUẬN PHÁT 6001720555   944 615   500 000  1 445 000

333 CÔNG TY TNHH XDTM MẠNH HÙNG 6001720795   295 192   600 000   895 000

334 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÁT 6001721238   295 192  1 600 000  1 895 000

335 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN HÀ 6001721904   295 192   500 000   795 000

336 CÔNG TY TNHH MTV CAFE RANG GIÃ THỦ CÔNG VIỆT QUANG 6001722312   295 192  1 000 000  1 295 000

337 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÃ EA HĐING 6001723186   708 462   500 000  1 208 000

338 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP DÂN LẬP 6001723588   295 192  1 000 000  1 295 000

339 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÖC THIỆN 6001723725   295 192   500 000   795 000

340 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN CHINH HÀO 6001723997   295 192   500 000   795 000

341 CÔNG TY TNHH VĂN PHÕNG HỒ SƠ ĐẤT ĐAI TÀI NGUYÊN 6001723940   177 115   500 000   677 000



342 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG BẢO ANH 6001724366   177 115   800 000   977 000

343 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CƯ SUÊ 2-9 6001725345   590 385   500 000  1 090 000

344 CÔNG TY TNHH SAI YOGA 6001726980   295 192   500 000   795 000

345 CÔNG TY TNHH ORACO 6001728177   177 115   500 000   677 000

346 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QUỐC BẢO 6001728522   177 115   500 000   677 000

347 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT NGỌC CAO NGUYÊN 6001729452   295 192  1 800 000  2 095 000

348 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO THANH TRẦN ĐĂK LĂK 6001730391   295 192  1 000 000  1 295 000

349 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CƯ M'GAR 6001730747   177 115   500 000   677 000

350 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG PHÖ XUÂN 2 - 9 6001731130  1 180 769   600 000  1 781 000

351 CÔNG TY TNHH VITAMIN FARM 6001731941   295 192   600 000   895 000

352 CÔNG TY TNHH KD VÀNG BẠC KIM THÀNH 6001734389   295 192   500 000   795 000

353 CÔNG TY TNHH MTV LỢI DUNG 6001734572   295 192   500 000   795 000

354 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG DỊCH VỤ INOX HOÀNG PHÁT 6001735248   118 077   500 000   618 000

355 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC YÊN TÂM 6001735167   118 077   500 000   618 000

356 CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ STTB 6001735209   118 077   500 000   618 000

357 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HEALTHCARE PHARM 6001735960   295 192   500 000   795 000

358 CÔNG TY TNHH  EA TAR 6001736555   295 192   600 000   895 000

359 CÔNG TY TNHH DC JAPAN 6001736636   177 115  1 000 000  1 177 000

360 CÔNG TY TNHH  NÔNG SẢN CAO NGUYÊN PHÁT 6001737397   295 192   600 000   895 000

361 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN DRAO 6001737816   118 077   500 000   618 000

362 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN BÌNH 6001737975   118 077   500 000   618 000

363 CÔNG TY CỔ PHẦN WYN GROUP 6001738104   295 192   500 000   795 000

364 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK 6001738513   177 115  1 200 000  1 377 000

365 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN H&M 6001738601   236 154  2 000 000  2 236 000

366 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẪN LINH 6000456403   177 115  1 802 652  1 980 000

367 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN KHÁNH 6000846932   236 154  1 981 302  2 217 000

368 CÔNG TY TNHH PHONG VÂN 6001075506  2 892 885  6 555 755  9 449 000

369 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHONG 6001252723  2 007 308  1 003 361  3 011 000

370 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG VINH 6001541806   59 038   500 000   559 000

371 CÔNG TY TNHH THC TÂY NGUYÊN 6001615286   413 269  2 628 178  3 041 000

372 CÔNG TY TNHH VLXD DV & TM NGỌC HUỆ 6001624121   413 269   819 833  1 233 000

373 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN HẢI 6000483830   590 385   833 045  1 423 000

374 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN TÀI PHÁT 6000581242   944 615  3 426 035  4 371 000

375 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÖ THÀNH 6000641290   118 077   500 000   618 000

376 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI 79 6001381503   59 038   500 000   559 000

377 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN NGỌC SƯƠNG 6001448677   118 077  1 517 474  1 636 000

378 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO NGUYÊN ĐẮK LẮK 6001512379   590 385  5 426 397  6 017 000

379 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 66 6001634024   236 154   500 000   736 000

380 CÔNG TY TNHH TMDV TẤN PHONG 6001690011   354 231   500 574   855 000



381 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI VÂN 6000659192   118 077  1 550 374  1 668 000

382 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƯƠNG NAM 6000760989   177 115  3 005 518  3 183 000

383 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HOÀ AN 6001033760   59 038   781 833   841 000

384 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHƯƠNG NGUYÊN 6001038536   177 115  6 034 071  6 211 000

385 CÔNG TY TNHH ĐỨC NAM 6001080538   295 192   758 022  1 053 000

386 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN ĐẠT BUÔN ĐÔN 6001176575   118 077   500 000   618 000

387 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẮK BÌNH 6001331580  1 771 154  1 637 439  3 409 000

388 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG DƯƠNG HIỀN 6001388354  1 003 654  1 064 459  2 068 000

389 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT ANH 6001393435   472 308  3 475 541  3 948 000

390 CÔNG TY TNHH BẢY TỴ 6001492588   354 231   500 000   854 000

391 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÍN PHÁT BAN MÊ 6001509577   236 154  2 400 809  2 637 000

392 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU NGUYÊN LONG 6001545938   59 038   500 000   559 000

393 CÔNG TY TNHH MTV TUYỀN VŨ 6001547117   354 231  1 360 314  1 715 000

394 CÔNG TY TNHH AGRITECHCO 6001550991   295 192   935 134  1 230 000

395 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI CHÀNG TRAI GỖ 6001576774   59 038   500 000   559 000

396 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN GIA PHÁT 6001580844   531 346  1 257 776  1 789 000

397 CÔNG TY TNHH DEEP VECTOR 6001588882   59 038   500 000   559 000

398 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAO KIM 6001608634  1 416 923   500 000  1 917 000

399 CÔNG TY TNHH ĐĂKRÔNG FARM 6001610432  2 833 846  1 733 216  4 567 000

400 CÔNG TY TNHH PM COFFEE 6001616522   59 038   500 000   559 000

401 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN QUANG ANH 6001621730   236 154   500 000   736 000

402 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THIÊN PHÖ 6001624114   354 231  11 795 389  12 150 000

403 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÙNG GIANG 6001627588   295 192   500 000   795 000

404 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT QUẢNG CÁO MINH TRÂN 6001632299   354 231   500 000   854 000

405 CÔNG TY TNHH HUVAHI 6001649648   59 038   994 533  1 054 000

406 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN QUYẾT 6001651809  2 715 769  1 311 567  4 027 000

407 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI NAM HẢI 6001652129   295 192  4 000 000  4 295 000

408 CÔNG TY TNHH TMDV SX ĐỨC THÀNH 6001657430   354 231  1 013 725  1 368 000

409 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHẾ BIẾN LÂM SẢN CHIẾN THẮNG TÂY NGUYÊN 6001660313   59 038   986 991  1 046 000

410 CÔNG TY TNHH NTNVET 6001660909   59 038   500 000   559 000

411 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & TTNT PHẠM GIA 6001683511   118 077   500 000   618 000

412 CÔNG TY TNHH GIA PHÁT TÂY NGUYÊN 6001688069   354 231   527 199   881 000

413 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM THIÊN PHÁT 6001688076   177 115   500 000   677 000

414 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG GOLD LIFE 6001692731   118 077   500 000   618 000

415 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG PHÖC LONG 6001701792   118 077  1 833 395  1 951 000

416 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HIẾU PHƯƠNG 6001702066   59 038   500 000   559 000

417 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT 6001702683   295 192   500 000   795 000

418 CÔNG TY TNHH TMDV HIẾU PHÁT 6001704137   295 192   500 000   795 000



419 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NEW SKY 6001705211   59 038   500 000   559 000

420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP DUY PHƯỚC 6001706247   295 192   599 577   895 000

421 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN 6000467846  1 948 269  1 206 613  3 155 000

422 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU TÂY NGUYÊN 6001570807  1 180 769   500 000  1 681 000

423 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU LÊ GIA 6001664068   118 077   500 000   618 000

424 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOÀNG THÂN 6000154258   118 077  1 314 215  1 432 000

425 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC LỘC THỌ 6000246678   118 077   748 698   867 000

426 DNTN QUYẾT TIẾN 6000376973   118 077   500 000   618 000

427 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NINH THUẬN 6000452631   118 077   500 000   618 000

428 DNTN OANH TÂM 6000453000   236 154   500 000   736 000

429 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÖ BÌNH 6000515666   295 192  1 150 024  1 445 000

430 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HƯNG VĂN 6000676085   177 115   500 000   677 000

431 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THỊNH PHƯƠNG 6000747233   236 154   500 000   736 000

432 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THẢO VY 6001219853   236 154   500 000   736 000

433 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG NGỌC HỒNG HẢI 6001385240   59 038   500 000   559 000

434 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG MINH TUẤN - LAN 6001385547   118 077   689 397   807 000

435 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG NGỌC HÙNG - KHA 6001387720   59 038   500 000   559 000

436 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC PHÖ LỘC ĐỨC 6001391607   118 077   500 000   618 000

437 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHÖ CƯỜNG 6001392858   59 038   500 000   559 000

438 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XE MÁY VINH QUANG 6001421604   118 077  1 015 478  1 134 000

439 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THAN ĐỐT ĐÌNH KHẢI 6001624675   118 077   500 000   618 000

440 TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ 6000764944-001   295 192   626 551   922 000

441 HTX MỘC THÀNH ĐƯỢC 6000460720    0   500 000   500 000

442 HỢP TÁC XÃ MỘC HÕA PHÁT 6000639090   59 038   500 000   559 000

443 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ EA BAR 6001340909   354 231   500 000   854 000

444 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NÔNG THÔN VIỆT 6001548209   826 538   500 000  1 327 000

445 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỨC THÀNH 6001571328   236 154   500 000   736 000

446 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP QUÂN VƯƠNG ĐẮK LẮK 6001571695   295 192   500 000   795 000

447 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGỌC PHÖC 6001653644   531 346   500 000  1 031 000

448 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH PHÖ NÔNG - BUÔN ĐÔN 6001661620    0   500 000   500 000

449 HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG ĐẢO YẾN BUÔN ĐÔN. 6001687040    0   500 000   500 000

450 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG NAM KHÁNH 6001695299   590 385   500 000  1 090 000

451 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT Á TỈNH ĐẮK LẮK 0302726253-002   118 077   500 000   618 000

452 CÔNG TY TNHH ĐẶNG QUỐC BẢO 6001567850   177 115   500 000   677 000

453 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG BẢO 6001604862   177 115   500 000   677 000

454 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGUYỄN VĂN MỸ 6001608320   177 115   500 000   677 000

455 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ THƯƠNG MẠI SAO THÁI HÕA TẠI ĐẮK LẮK 0801141919-001   177 115   500 000   677 000

456 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẠM XĂNG DẦU NAM PHÁT TẠI ĐẮK LẮK 3702501556-001   177 115   500 000   677 000

457 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MINH CẢNH BUÔN ĐÔN 6001653901  1 180 769   500 000  1 681 000



458 CÔNG TY TNHH  DTAH 6001683247   295 192  1 800 000  2 095 000

459 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VẦNG SÁNG 6001715114   295 192   500 000   795 000

460 CÔNG TY TNHH ĐỨC NGUYÊN ĐẮK LẮK 6001715234   295 192  1 400 000  1 695 000

461 CÔNG TY TNHH GD TRI THỨC TRẺ 6001715481   295 192   500 000   795 000

462 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP CAO NGUYÊN XANH 6001718281  1 180 769  2 000 000  3 181 000

463 CÔNG TY TNHH MTV LỮ GIA XANH 6400433915   885 577   800 000  1 686 000

464 CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG LÂM SẢN CAO NGUYÊN 6001718901   295 192  1 000 000  1 295 000

465 HỢP TÁC XÃ HEO RỪNG BUÔN ĐÔN 6001718757   413 269   500 000   913 000

466 CÔNG TY TNHH PHÖ QUÝ BUÔN ĐÔN 6001719380   177 115   600 000   777 000

467 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU PHÁT ĐẠI PHÁT 6001720900   295 192   800 000  1 095 000

468 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ TMDV TUẤN PHÁT 6001724091   177 115   500 000   677 000

469 CÔNG TY TNHH THANH TÂM KOI FAM 6001725419   118 077   500 000   618 000

470 CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG VŨ 6001725497   295 192   600 000   895 000

471 CÔNG TY TNHH TM DV GỖ TIẾN PHÁT 6001728184   295 192   500 000   795 000

472 CÔNG TY TNHH TM HOÀNG KIM BMT 6001728949   295 192   600 000   895 000

473 CÔNG TY TNHH AN NÔNG HOÀNG LÀNH 6001729526   177 115   500 000   677 000

474 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BAN MÊ 6001731860   295 192   600 000   895 000

475 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÀI CƯƠNG 6001734318   295 192   500 000   795 000

476 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MAKBADO 6001735470   177 115   500 000   677 000

477 CÔNG TY TNHH DUY PHÁT BUÔN ĐÔN 6001736516   295 192   600 000   895 000

478 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH TÙNG 6001736611   177 115   500 000   677 000

479 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHỞI NGHIỆP TV 6001736675   295 192   500 000   795 000

480 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CAO GIA 6001737284   177 115   500 000   677 000

481 CÔNG TY TNHH TÚ NHUNG 6001737894   295 192   600 000   895 000


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T09:26:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 1461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




